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QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt danh sách học sinh các trường trung học phổ thông,
 trường trung học cơ sở và trung học phổ thông được hưởng 
chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP 
ngày 18/7/2016 của Chính phủ năm học 2022 - 2023


          ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn;
Căn cứ Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025;
Căn cứ Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021 - 2025;
Căn cứ Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025;
Căn cứ Nghị quyết số 70/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định danh mục địa bàn (thôn, bản) và khoảng cách học sinh không thể đi đến trường và trở về trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú và trường phổ thông có tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;
Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 3711/TTr-SGDĐT ngày16/12/2022 về việc đề nghị phê duyệt danh sách học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ năm học 2022 - 2023.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách học sinh các trường trung học phổ thông (THPT), trường trung học cơ sở và trung học phổ thông (THCS&THPT) được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ năm học 2022 - 2023, với nội dung chủ yếu như sau:
1. Đối tượng áp dụng: Học sinh đang học tại các trường THPT, trường THCS&THPT công lập là người dân tộc thiểu số, là người dân tộc Kinh thuộc diện hộ nghèo có hộ khẩu thường trú tại xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo.
[bookmark: dieu_4]2. Điều kiện học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ: Đảm bảo theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.
[bookmark: dieu_5]3. Mức hỗ trợ
a) Hỗ trợ tiền ăn: Mỗi học sinh được hỗ trợ mỗi tháng bằng 40% mức lương cơ sở và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/học sinh;
b) Hỗ trợ tiền nhà ở: Đối với học sinh phải tự túc chỗ ở do nhà trường không thể bố trí ở bán trú trong trường, mỗi tháng được hỗ trợ bằng 10% mức lương cơ sở và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/học sinh.
4. Danh sách học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ
a) Đối với học sinh THPT có khoảng cách từ nhà đến trường từ 10 km và học sinh THCS có khoảng cách từ nhà đến trường từ 7 km trở lên:
- Tổng số trường THPT, THCS&THPT được hưởng: 31 trường;
- Tổng số học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ: 2.836 học sinh, trong đó:
+ Số học sinh được hỗ trợ tiền ăn và tiền nhà ở: 2.530 học sinh;
+ Số học sinh được hỗ trợ tiền ăn: 306 học sinh. 
(Chi tiết tại Phụ lục 1 và Biểu 1 kèm theo).
b) Đối với học sinh THPT có khoảng cách từ nhà đến trường dưới 10 km và học sinh THCS có khoảng cách từ nhà đến trường dưới 7 km (địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn: qua sông, qua suối không có cầu; qua đèo, núi cao và vùng sạt lở đất, đá).
- Tổng số trường THPT, THCS&THPT được hưởng: 09 trường;
- Tổng số học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ: 302 học sinh, trong đó:
+ Số học sinh được hỗ trợ tiền ăn và tiền nhà ở: 296 học sinh;
+ Số học sinh được hỗ trợ tiền ăn: 06 học sinh. 
(Chi tiết tại Phụ lục 2 và Biểu 2 kèm theo).
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo danh sách học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ tại Điểm a, b, Khoản 4, Điều 1 Quyết định này đến các nhà trường để các nhà trường công bố công khai kết quả và tổ chức thực hiện.
2. Giao Sở Tài chính, căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật và danh sách học sinh được phê duyệt tại Quyết định này, thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phân bổ kinh phí cho các nhà trường thực hiện chính sách hỗ trợ cho học sinh theo quy định.
3. Giao Hiệu trưởng các trường THPT, trường THCS&THPT tổ chức công bố công khai danh sách học sinh được phê duyệt hưởng chính sách hỗ trợ; căn cứ dự toán kinh phí được giao, tình hình thực tế học sinh của nhà trường, tổ chức thực hiện việc chi trả chế độ cho học sinh; quản lý và quyết toán đảm bảo theo quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính; Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan; Hiệu trưởng các trường THPT, trường THCS&THPT và học sinh có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  
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PHỤ LỤC 1: 
Danh sách các trường có học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ 
năm học 2022 - 2023 (Đối với học sinh THPT có khoảng cách từ nhà đến trường từ 10 km và học sinh THCS có khoảng cách từ nhà đến trường từ 7 km trở lên)
(Kèm theo Quyết định số 4796 /QĐ-UBND ngày 31/ 12 / 2022 của UBND tỉnh)

	STT
	Tên đơn vị
	Tổng số
	Trong đó
	Ghi chú

	
	
	
	Số học sinh được hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở
	Số học sinh được hỗ trợ tiền ăn
	

	
	TỔNG CỘNG
	2.836
	2.530
	306
	 

	1
	Trường THPT Mường Lát
	679
	454
	225
	 

	2
	Trường THPT Quan Sơn 
	51
	51
	 
	 

	3
	Trường THCS&THPT Quan Sơn 
	166
	166
	 
	 

	4
	Trường THPT Quan Hóa
	186
	186
	 
	 

	5
	Trường THCS&THPT Quan Hóa
	170
	147
	23
	 

	6
	Trường THPT Bá Thước
	154
	154
	 
	 

	7
	Trường THPT Hà Văn Mao
	113
	113
	 
	 

	8
	Trường THCS&THPT Bá Thước
	140
	140
	 
	 

	9
	Trường THPT Lang Chánh
	218
	172
	46
	 

	10
	Trường THPT Ngọc Lặc
	30
	30
	 
	 

	11
	Trường THPT Lê Lai
	38
	38
	 
	 

	12
	Trường THPT Bắc Sơn
	4
	4
	 
	 

	13
	Trường THPT Cầm Bá Thước
	24
	24
	 
	 

	14
	Trường THPT Thường Xuân 2
	153
	153
	 
	 

	15
	Trường THPT Thường Xuân 3
	72
	60
	12
	 

	16
	Trường THPT Cẩm Thủy 1
	1
	1
	 
	 

	17
	Trường THPT Cẩm Thủy 3
	2
	2
	 
	 

	18
	THPT Thạch Thành 1
	5
	5
	 
	 

	19
	THPT Thạch Thành 2
	8
	8
	 
	 

	20
	THPT Thạch Thành 3
	96
	96
	 
	 

	21
	THPT Thạch Thành 4
	84
	84
	 
	 

	22
	Trường THPT Như Xuân
	29
	29
	 
	 

	23
	Trường THPT Như Xuân 2
	16
	16
	 
	 

	24
	Trường THCS&THPT Như Xuân
	249
	249
	 
	 

	25
	Trường THPT Như Thanh 
	37
	37
	 
	 

	26
	Trường THPT Như Thanh 2
	89
	89
	 
	 

	27
	Trường THCS&THPT Như Thanh
	10
	10
	 
	 

	28
	Trường THPT Hà Trung
	3
	3
	 
	 

	29
	Trường THPT Tĩnh Gia 1
	1
	1
	 
	 

	30
	Trường THPT Tĩnh Gia 3
	6
	6
	 
	 

	31
	Trường THPT Tĩnh Gia 4
	2
	2
	 
	 




BIỂU 1: 
Danh sách học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ năm học 2022 - 2023
(Đối với học sinh THPT có khoảng cách từ nhà đến trường từ 10 km và học sinh THCS có khoảng cách từ nhà đến trường từ 7 km trở lên)
(Kèm theo Quyết định số 4796 /QĐ-UBND ngày 31/ 12 / 2022 của UBND tỉnh)

	STT
	Họ và tên
	Lớp
	Ngày tháng năm sinh
	Dân tộc
	Thường trú tại thôn/ bản
	Xã
	Học sinh ở lại trong khu bán trú của nhà trường
	Học sinh tự túc chỗ ở, ở trọ gần trường
	Số Km
	Tên thôn, bản trước khi sáp nhập, đổi tên (tên cũ)
	Tên xã, thị trấn trước khi sáp nhập, đổi tên (tên cũ)

	
	TỔNG: 2.838 học sinh, trong đó:
	306
	2.530
	
	
	

	1
	Trường THPT Mường Lát: 679 học sinh
	
	
	225
	454
	
	
	

	I
	Học sinh khối 12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Cứ A Chúng
	12A
	08.04.2005
	Mông
	Bản Pá Búa
	Trung Lý
	
	x
	85
	
	

	2
	Thao A Công
	12A
	04.04.2005
	Mông
	Bản Pù Ngùa
	Pù Nhi
	x
	
	20
	
	

	3
	Thao Nu Cự
	12A
	04.02.2005
	Mông
	Bản Pá Hộc
	Nhi Sơn
	x
	
	16
	
	

	4
	Chá Văn Cụa
	12A
	23.03.2005
	Mông
	Bản Hua Pù
	Pù Nhi
	x
	
	23
	
	

	5
	Thao Văn Cường
	12A
	19.09.2005
	Mông
	Bản Kéo Hượn
	Nhi Sơn
	x
	
	20
	
	

	6
	Sung Văn Dế
	12A
	23.05.2005
	Mông
	Bản Kéo Té
	Nhi Sơn
	x
	
	22
	
	

	7
	Thao Cường Đông
	12A
	15.05.2005
	Mông
	Bản Kéo Hượn
	Nhi Sơn
	
	x
	20
	
	

	8
	Vi Văn Dự
	12A
	28.07.2005
	Thái
	Bản Đoàn Kết
	Thị trấn Mường Lát
	x
	
	10
	
	Tén Tằn

	9
	Sung Thị Dua
	12A
	24.11.2005
	Mông
	Bản Kéo Hượn
	Nhi Sơn
	x
	
	20
	
	

	10
	Thao Minh Dũng
	12A
	25.12.2005
	Mông
	Bản Pù Đứa
	Quang Chiểu
	x
	
	24
	
	

	11
	Thao Văn Khua
	12A
	20.05.2005
	Mông
	Bản Pá Hộc
	Nhi Sơn
	x
	
	16
	
	

	12
	Thào Văn Liên
	12A
	02.06.2003
	Mông
	Bản Tung
	Trung Lý
	x
	
	57
	
	

	13
	Lộc Văn Mạnh
	12A
	24.04.2005
	Thái
	Bản Táo
	Trung Lý
	
	x
	40
	
	

	14
	Thao Văn Pó
	12A
	09.04.2005
	Mông
	Bản Pá Hộc
	Nhi Sơn
	x
	
	16
	
	

	15
	Chá Văn Trịa
	12A
	18.08.2005
	Mông
	Bản Hua Pù
	Pù Nhi
	
	x
	23
	
	

	16
	Sung Thị Súa Vàng
	12A
	27.11.2005
	Mông
	Bản Cặt
	Nhi Sơn
	
	x
	14
	
	

	17
	Va Văn Xá
	12A
	14.07.2005
	Mông
	Bản Pù Ngùa
	Pù Nhi
	x
	
	20
	
	

	18
	Thao Thị Xua
	12A
	28.11.2005
	Mông
	Bản Pù Ngùa
	Pù Nhi
	x
	
	20
	
	

	19
	Giàng A Cháng
	12B
	19.05.2005
	Mông
	Bản Pá Búa
	Trung Lý
	
	x
	85
	
	

	20
	Va Văn Chinh
	12B
	03.05.2004
	Mông
	Bản Pù Ngùa
	Pù Nhi
	
	x
	20
	
	

	21
	Lương Văn Cường
	12B
	11.10.2005
	Thái
	Bản Chiên Pục
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	12
	
	Tén Tằn

	22
	Sùng A Dơ
	12B
	18.04.2005
	Mông
	Bản Pá Búa
	Trung Lý
	
	x
	85
	
	

	23
	Sủng A Hằng
	12B
	05.10.2004
	Mông
	Bản Ca Giáng
	Trung Lý
	x
	
	91
	
	

	24
	Chẹo Thị Hương
	12B
	02.07.2005
	Thái
	Bản Quan Dao
	Quang Chiểu
	x
	
	30
	
	

	25
	Vi Anh Kiệt
	12B
	28.02.2005
	Thái
	Bản Pá Quăn
	Trung Lý
	
	x
	58
	
	

	26
	Sùng A Làng
	12B
	20.05.2005
	Mông
	Bản Pá Búa
	Trung Lý
	
	x
	85
	
	

	27
	Sùng Ngọc Minh
	12B
	09.07.2005
	Mông
	Bản Pá Búa
	Trung Lý
	
	x
	85
	
	

	28
	Vi Thị Thùy Ngân
	12B
	09.05.2005
	Thái
	Bản Xim
	Quang Chiểu
	
	x
	17
	
	

	29
	Thao Thị Pa
	12B
	15.06.2005
	Mông
	Bản Pù Ngùa
	Pù Nhi
	
	x
	20
	
	

	30
	Vi Văn Quang
	12B
	06.11.2005
	Thái
	Bản Pá Quăn
	Trung Lý
	
	x
	58
	
	

	31
	Ngân Thị Quý
	12B
	05.08.2005
	Thái
	Bản Chiên Pục
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	12
	
	Tén Tằn

	32
	Hơ Văn Sinh
	12B
	31.01.2005
	Mông
	Bản Cá Tớp
	Pù Nhi
	x
	
	17
	
	

	33
	Hà Văn Thái
	12B
	16.05.2005
	Thái
	Bản Piềng Mòn
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	15
	
	Tén Tằn

	34
	Phàng A Tính
	12B
	05.10.2005
	Mông
	Bản Pá Búa
	Trung Lý
	
	x
	85
	
	

	35
	Lương Thanh Toán
	12B
	12.07.2005
	Thái
	Bản Ngố
	Mường Chanh
	
	x
	32
	
	

	36
	Sùng A Tồng
	12B
	05.04.2005
	Mông
	Bản Tà Cóm
	Trung Lý
	x
	
	90
	
	

	37
	Hơ Thị Huyền Trang
	12B
	06.01.2005
	Mông
	Bản Cá Nọi
	Pù Nhi
	
	x
	19
	
	

	38
	Vi Thị Trang
	12B
	25.05.2005
	Thái
	Bản Táo
	Trung Lý
	
	x
	40
	
	

	39
	Sùng A Vảng
	12B
	29.08.2005
	Mông
	Bản Pá Búa
	Trung Lý
	
	x
	85
	
	

	40
	Lương Văn Việt
	12B
	10.07.2005
	Thái
	Bản Na Hào
	Mường Chanh
	
	x
	33
	
	

	41
	Vi Thị Ân
	12C
	07.05.2005
	Thái
	Bản Xim
	Quang Chiểu
	x
	
	17
	
	

	42
	Lương Băng Châu
	12C
	19.06.2005
	Thái
	Bản Cang
	Mường Chanh
	
	x
	36
	
	

	43
	Va Thị Chua
	12C
	20.04.2005
	Mông
	Bản Pù Ngùa
	Pù Nhi
	x
	
	20
	
	

	44
	Thao Văn Cường
	11C
	18.12.2005
	Mông
	Bản Kéo Hượn
	Nhi Sơn
	x
	
	20
	
	

	45
	Lò Văn Cường
	12C
	24.03.2005
	Thái
	Bản Chiên Pục
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	12
	
	Tén Tằn

	46
	Hà Văn Duyệt
	12C
	12.07.2005
	Thái
	Bản Mờng
	Quang Chiểu
	
	x
	15
	
	

	47
	Hơ Văn Gấu
	12C
	12.01.2005
	Mông
	Bản Cá Tớp
	Pù Nhi
	x
	
	17
	
	

	48
	Vi Thị Diễm Hằng
	12C
	19.09.2005
	Thái
	Bản Xim
	Quang Chiểu
	
	x
	17
	
	

	49
	Hơ Thị Hoa
	12C
	22.02.2005
	Mông
	Bản Cặt
	Nhi Sơn
	
	x
	14
	
	

	50
	Hà Vĩ Hùng
	12C
	10.02.2005
	Thái
	Bản Na Tao
	Pù Nhi
	
	x
	10
	
	

	51
	Hà Vĩnh Khiêm
	12C
	12.05.2005
	Thái
	Bản Chiềng Cồng
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	11
	
	Tén Tằn

	52
	Va Văn Khua
	12C
	06.10.2005
	Mông
	Bản Lốc Há
	Nhi Sơn
	
	x
	15
	
	

	53
	Hơ Thị Vi Lia
	12C
	23.12.2005
	Mông
	Bản Cơm
	Pù Nhi
	
	x
	13
	
	

	54
	Hơ Công Ly
	12C
	17.08.2005
	Mông
	Bản Cặt
	Nhi Sơn
	x
	
	14
	
	

	55
	Thao Văn Lý
	12C
	24.09.2005
	Mông
	Bản Pù Ngùa
	Pù Nhi
	x
	
	20
	
	

	56
	Chá Thị Mỵ
	12C
	20.04.2005
	Mông
	Bản Hua Pù
	Pù Nhi
	x
	
	23
	
	

	57
	Hà Thị Nhiệt
	12C
	05.03.2005
	Thái
	Bản Kít
	Mường Lý
	
	x
	42
	
	

	58
	Lâu Văn Nính
	12C
	13.03.2005
	Mông
	Bản Pha Đén
	Pù Nhi
	x
	
	21
	
	

	59
	Vàng A Sái
	12C
	08.07.2005
	Mông
	Bản Sài Khao
	Mường Lý
	
	x
	34
	
	

	60
	Gia Ly Sệnh
	12C
	30.05.2005
	Mông
	Bản Lốc Há
	Nhi Sơn
	
	x
	15
	
	

	61
	Thao Văn Thái
	12C
	25.08.2005
	Mông
	Bản Cặt
	Nhi Sơn
	x
	
	14
	
	

	62
	Vi Thị Thiện
	12C
	05.01.2005
	Thái
	Bản Pùng
	Quang Chiểu
	
	x
	20
	
	

	63
	Lương Thị Thuận
	12C
	28.11.2005
	Thái
	Bản Chai
	Mường Chanh
	
	x
	36
	
	

	64
	Lương Tuyết Trinh
	12C
	25.02.2004
	Thái
	Bản Xim
	Quang Chiểu
	
	x
	17
	
	

	65
	Lâu Duy Tuấn
	12C
	21.12.2005
	Mông
	Bản Pù Toong
	Pù Nhi
	
	x
	14
	
	

	66
	Lương Văn Châu
	12D
	30.06.2005
	Thái
	Bản Tén Tằn
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	12
	
	Tén Tằn

	67
	Giàng A Chứ
	12D
	20.10.2005
	Mông
	Bản Lốc Há
	Nhi Sơn
	x
	
	15
	
	

	68
	Gia Đức Công
	12D
	25.11.2005
	Mông
	Bản Pá Hộc
	Nhi Sơn
	
	x
	16
	
	

	69
	Thao Văn Cụa
	12D
	22.04.2005
	Mông
	Bản Pù Đứa
	Quang Chiểu
	
	x
	24
	
	

	70
	Thao Văn Dế
	12D
	24.03.2004
	Mông
	Bản Pá Hộc
	Nhi Sơn
	x
	
	16
	
	

	71
	Va Thị Dính
	12D
	22.06.2005
	Mông
	Bản Pù Ngùa
	Pù Nhi
	x
	
	20
	
	

	72
	Hà Thị Dịu
	12D
	26.03.2005
	Thái
	Bản Chiềng Cồng
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	11
	
	Tén Tằn

	73
	Phàng Thị Dợ
	12D
	15.07.2005
	Mông
	Bản Pá Búa
	Trung Lý
	
	x
	85
	
	

	74
	Lò Văn Dự
	12D
	25.07.2005
	Thái
	Bản Bàn
	Quang Chiểu
	x
	
	18
	
	

	75
	Sung Văn Đua
	12D
	24.06.2005
	Mông
	Bản Chim
	Nhi Sơn
	x
	
	18
	
	

	76
	Hà Thị Hạnh
	12D
	06.08.2005
	Thái
	Bản Chiềng Cồng
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	11
	
	Tén Tằn

	77
	Lò Văn Hảo
	12D
	01.06.2005
	Thái
	Bản Cúm
	Quang Chiểu
	
	x
	21
	
	

	78
	Hà Văn Hội
	12D
	20.10.2005
	Thái
	Bản Co Cài
	Quang Chiểu
	x
	
	26
	
	

	79
	Lò Văn Huấn
	12D
	24.01.2005
	Thái
	Bản Cúm
	Quang Chiểu
	
	x
	21
	
	

	80
	Chá Văn Khua
	12D
	05.08.2004
	Mông
	Bản Pù Toong
	Pù Nhi
	x
	
	14
	
	

	81
	Hà Thị Linh
	12D
	10.10.2005
	Thái
	Bản Piềng Mòn
	Thị trấn Mường Lát
	x
	
	15
	
	Tén Tằn

	82
	Thao Công Minh
	12D
	21.09.2005
	Mông
	Bản Pá Hộc
	Nhi Sơn
	
	x
	16
	
	

	83
	Sung Thị Pa
	12D
	22.08.2005
	Mông
	Bản Chim
	Nhi Sơn
	
	x
	18
	
	

	84
	Hà Thị Phận
	12D
	03.03.2005
	Thái
	Bản Chiên Pục
	Thị trấn Mường Lát
	x
	
	12
	
	Tén Tằn

	85
	Chá Văn Phọng
	12D
	21.12.2005
	Mông
	Bản Kéo Hượn
	Nhi Sơn
	x
	
	20
	
	

	86
	Thao Chá Pó
	12D
	05.06.2005
	Mông
	Bản Kéo Té
	Nhi Sơn
	
	x
	22
	
	

	87
	Lương Văn Quyến
	12D
	01.09.2005
	Thái
	Bản Chiên Pục
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	12
	
	Tén Tằn

	88
	Sung Thị Sau
	12D
	08.07.2005
	Mông
	Bản Kéo Té
	Nhi Sơn
	
	x
	22
	
	

	89
	Thao Thị Sua
	12D
	16.04.2005
	Mông
	Bản Kéo Té
	Nhi Sơn
	
	x
	22
	
	

	90
	Hà Văn Thành
	12D
	19.08.2005
	Thái
	Bản Piềng Mòn
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	15
	
	Tén Tằn

	91
	Lương Thị Thìm
	12D
	22.04.2005
	Thái
	Bản Chiên Pục
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	12
	
	Tén Tằn

	92
	Vi Thị Tiệp
	12D
	04.05.2005
	Thái
	Bản Chiềng Cồng
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	11
	
	Tén Tằn

	93
	Hơ Văn Tú
	12D
	05.06.2005
	Mông
	Bản Pá Hộc
	Nhi Sơn
	x
	
	16
	
	

	94
	Thao Minh Tùng
	12D
	15.12.2005
	Mông
	Bản Kéo Hượn
	Nhi Sơn
	x
	
	20
	
	

	95
	Hà Thị Tưới
	12D
	23.12.2005
	Thái
	Bản Chiên Pục
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	12
	
	Tén Tằn

	96
	Lò Thị Vân
	12D
	27.07.2005
	Thái
	Bản Pùng
	Quang Chiểu
	
	x
	20
	
	

	97
	Lý A Banh
	12E
	15.07.2005
	Mông
	Bản Ma Hác
	Trung Lý
	x
	
	47
	
	

	98
	Hơ Văn Công
	12E
	10.10.2005
	Mông
	Bản Cá Nọi
	Pù Nhi
	
	x
	19
	
	

	99
	Thao Văn Cú
	12E
	17.06.2005
	Mông
	Bản Pù Ngùa
	Pù Nhi
	
	x
	20
	
	

	100
	Thao Thị Cúc
	12E
	28.07.2005
	Mông
	Bản Pù Ngùa
	Pù Nhi
	
	x
	20
	
	

	101
	Vi Văn Cường
	12E
	17.11.2004
	Thái
	Bản Tén Tằn
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	12
	
	Tén Tằn

	102
	Vi Tiến Đạt
	12E
	30.10.2005
	Thái
	Bản Xim
	Quang Chiểu
	
	x
	17
	
	

	103
	Hà Huyền Giang
	12E
	24.09.2005
	Thái
	Bản Tén Tằn
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	12
	
	Tén Tằn

	104
	Vi Thị Hạnh
	12E
	06.08.2005
	Thái
	Bản Piềng Mòn
	Thị trấn Mường Lát
	x
	
	15
	
	Tén Tằn

	105
	Hà Văn Hiếu
	12E
	04.08.2005
	Thái
	Bản Mờng
	Quang Chiểu
	
	x
	15
	
	

	106
	Lương Văn Hợp
	12E
	03.02.2005
	Thái
	Bản Chiên Pục
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	12
	
	Tén Tằn

	107
	Vi Thị Huệ
	12E
	09.05.2005
	Thái
	Bản Chiềng Cồng
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	11
	
	Tén Tằn

	108
	Vi Văn Kiên
	12E
	28.11.2005
	Thái
	Bản Xim
	Quang Chiểu
	
	x
	17
	
	

	109
	Hà Thị Mai Lan
	12E
	06.05.2005
	Thái
	Bản Chiềng Cồng
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	11
	
	Tén Tằn

	110
	Hơ Văn Minh
	12E
	26.02.2005
	Mông
	Bản Na Tao
	Pù Nhi
	x
	
	10
	
	

	111
	Lương Hoài Nam
	12E
	17.06.2005
	Thái
	Bản Cang
	Mường Chanh
	
	x
	36
	
	

	112
	Thao Văn Nính
	12E
	11.01.2005
	Mông
	Bản Pù Ngùa
	Pù Nhi
	x
	
	20
	
	

	113
	Lương Văn Quang
	12E
	13.03.2005
	Mường
	Bản Chiềng Nưa
	Mường Lý
	
	x
	15
	
	

	114
	Lương Văn Quốc
	12E
	24.11.2005
	Thái
	Bản Táo
	Trung Lý
	
	x
	40
	
	

	115
	Hà Văn Thái
	12E
	23.01.2005
	Thái
	Bản Chiên Pục
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	12
	
	Tén Tằn

	116
	Hà Văn Thắng
	12E
	29.03.2005
	Thái
	Bản Hạm
	Quang Chiểu
	x
	
	20
	
	

	117
	Hà Văn Thống
	12E
	01.07.2005
	Thái
	Bản Cúm
	Quang Chiểu
	
	x
	21
	
	

	118
	Giàng Văn Tím
	12E
	19.12.2005
	Mông
	Bản Khằm II
	Trung Lý
	x
	
	52
	
	

	119
	Lý A Tính
	12E
	17.12.2005
	Mông
	Bản Ma Hác
	Trung Lý
	
	x
	47
	
	

	120
	Thao Văn Vư
	12E
	26.05.2005
	Mông
	Bản Pù Ngùa
	Pù Nhi
	x
	
	20
	
	

	121
	Vi Thị Chục
	12G
	19.09.2005
	Thái
	Bản Pùng
	Quang Chiểu
	
	x
	20
	
	

	122
	Sùng Thanh Cương
	12G
	23.05.2005
	Mông
	Bản Ca Giáng
	Trung Lý
	
	x
	91
	
	

	123
	Lương Văn Cường
	12G
	25.05.2005
	Thái
	Bản Táo
	Trung Lý
	
	x
	40
	
	

	124
	Triệu Thị Diện
	12G
	30.09.2005
	Dao
	Bản Quan Dao
	Quang Chiểu
	x
	
	30
	
	

	125
	Hà Văn Dũng
	12G
	17.03.2005
	Thái
	Bản Cúm
	Quang Chiểu
	
	x
	21
	
	

	126
	Hà Thị Hà
	12G
	07.01.2005
	Thái
	Bản Trung Tiến 1
	Mường Lý
	
	x
	27
	
	

	127
	Lộc Đức Hảo
	12G
	15.07.2005
	Thái
	Bản Cang
	Mường Chanh
	
	x
	36
	
	

	128
	Lộc Văn Hiệp
	12G
	05.06.2005
	Thái
	Bản Táo
	Trung Lý
	
	x
	40
	
	

	129
	Vi Thị Hình
	12G
	26.05.2005
	Thái
	Bản Hạm
	Quang Chiểu
	x
	
	20
	
	

	130
	Ngân Thị Hoa
	12G
	14.10.2005
	Thái
	Bản Pùng
	Quang Chiểu
	
	x
	20
	
	

	131
	Sủng Thị Hồng
	12G
	14.06.2005
	Mông
	Bản Ca Giáng
	Trung Lý
	x
	
	91
	
	

	132
	Lò Thị Hưng
	12G
	10.09.2005
	Thái
	Bản Pùng
	Quang Chiểu
	
	x
	20
	
	

	133
	Lương Thị Hưng
	12G
	10.06.2005
	Mường
	Bản Chiềng Nưa
	Mường Lý
	x
	
	15
	
	

	134
	Lò Văn Khải
	12G
	28.06.2005
	Thái
	Bản Mờng
	Quang Chiểu
	
	x
	15
	
	

	135
	Vi Xuân Khoa
	12G
	06.10.2005
	Thái
	Bản Pá Quăn
	Trung Lý
	
	x
	58
	
	

	136
	Lương Thị Lan
	12G
	20.12.2005
	Thái
	Bản Táo
	Trung Lý
	x
	
	40
	
	

	137
	Phàng A Ly
	12G
	11.12.2005
	Mông
	Bản Pá Búa
	Trung Lý
	
	x
	85
	
	

	138
	Thào A Phử
	12G
	19.12.2004
	Mông
	Bản Pá Búa
	Trung Lý
	
	x
	85
	
	

	139
	Vàng Thị Phượng
	12G
	19.05.2005
	Mông
	Bản Ca Giáng
	Trung Lý
	x
	
	91
	
	

	140
	Lương Thị Quế
	12G
	07.04.2005
	Thái
	Bản Chiên Pục
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	12
	
	Tén Tằn

	141
	Hà Thị Quý
	12G
	21.03.2005
	Thái
	Bản Chiên Pục
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	12
	
	Tén Tằn

	142
	Vi Văn Sơn
	12G
	20.09.2005
	Thái
	Bản Táo
	Trung Lý
	
	x
	40
	
	

	143
	Vi Văn Thăng
	12G
	14.12.2005
	Thái
	Bản Xim
	Quang Chiểu
	
	x
	17
	
	

	144
	Phàng A Thắng
	12G
	16.08.2005
	Mông
	Bản Pá Búa
	Trung Lý
	
	x
	85
	
	

	145
	Hà Thị Trang
	12G
	17.01.2005
	Thái
	Bản Chiên Pục
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	12
	
	Tén Tằn

	146
	Hà Anh Tuấn
	12G
	05.08.2005
	Thái
	Bản Piềng Mòn
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	15
	
	Tén Tằn

	147
	Hơ Thị Vá
	12G
	13.05.2005
	Mông
	Bản Cá Tớp
	Pù Nhi
	x
	
	17
	
	

	148
	Lâu Thành Công
	12H
	04.06.2005
	Mông
	Bản Pù Toong
	Pù Nhi
	x
	
	14
	
	

	149
	Ly Thị Cú
	12H
	10.09.2005
	Mông
	Bản Hua Pù
	Pù Nhi
	x
	
	23
	
	

	150
	Hà Văn Cường
	12H
	24.09.2005
	Thái
	Bản Chiên Pục
	Thị trấn Mường Lát
	x
	
	12
	
	Tén Tằn

	151
	Va Văn Dế
	12H
	15.08.2005
	Mông
	Bản Pù Ngùa
	Pù Nhi
	x
	
	20
	
	

	152
	Thao Thị Di
	12H
	08.08.2005
	Mông
	Bản Pù Ngùa
	Pù Nhi
	x
	
	20
	
	

	153
	Sùng Thị Dia
	12H
	07.11.2005
	Mông
	Bản Pá Búa
	Trung Lý
	x
	
	85
	
	

	154
	Thao Thị Dua
	12H
	02.08.2005
	Mông
	Bản Cá Tớp
	Pù Nhi
	x
	
	17
	
	

	155
	Hà Thu Giang
	12H
	18.06.2005
	Thái
	Bản Hạm
	Quang Chiểu
	x
	
	20
	
	

	156
	Chá Thị Ánh Hoa
	12H
	27.11.2005
	Mông
	Bản Pù Toong
	Pù Nhi
	x
	
	14
	
	

	157
	Vi Thị Hoanh
	12H
	09.11.2005
	Thái
	Bản Trung Tiến 1
	Mường Lý
	x
	
	27
	
	

	158
	Hà Thị Hồng
	12H
	25.12.2005
	Thái
	Bản Pùng
	Quang Chiểu
	x
	
	20
	
	

	159
	Hà Văn Huy
	12H
	27.04.2005
	Thái
	Bản Trung Tiến 1
	Mường Lý
	x
	
	27
	
	

	160
	Hà Văn Khánh
	12H
	27.10.2004
	Thái
	Bản Chiềng Cồng
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	11
	
	Tén Tằn

	161
	Lương Văn Khôi
	12H
	24.05.2005
	Thái
	Bản Tén Tằn
	Thị trấn Mường Lát
	x
	
	12
	
	Tén Tằn

	162
	Vi Thị Lệ
	12H
	11.05.2004
	Thái
	Bản Chiềng Cồng
	Thị trấn Mường Lát
	x
	
	11
	
	Tén Tằn

	163
	Thào Văn Liên
	12H
	02.06.2005
	Mông
	Bản Tung
	Trung Lý
	x
	
	57
	
	

	164
	Vi Thị Ly
	12H
	18.01.2005
	Thái
	Bản Pọong
	Quang Chiểu
	x
	
	21
	
	

	165
	Va Thị Hơ Mỵ
	12H
	20.05.2005
	Mông
	Bản Pù Ngùa
	Pù Nhi
	x
	
	20
	
	

	166
	Lò Văn Nghiệp
	12H
	07.02.2005
	Thái
	Bản Chiềng Cồng
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	11
	
	Tén Tằn

	167
	Lâu Thị Nính
	12H
	04.01.2005
	Mông
	Bản Pù Toong
	Pù Nhi
	x
	
	14
	
	

	168
	Chá Thị Dua Pa
	12H
	26.12.2005
	Mông
	Bản Hua Pù
	Pù Nhi
	x
	
	23
	
	

	169
	Va Văn Pó
	12H
	24.04.2005
	Mông
	Bản Pù Ngùa
	Pù Nhi
	x
	
	20
	
	

	170
	Hơ Văn Quân
	12H
	09.08.2005
	Mông
	Bản Pha Đén
	Pù Nhi
	x
	
	21
	
	

	171
	Hơ Văn Sung
	12H
	04.05.2005
	Mông
	Bản Cá Tớp
	Pù Nhi
	
	x
	17
	
	

	172
	Hà Thị Từ
	12H
	27.04.2005
	Thái
	Bản Hạm
	Quang Chiểu
	x
	
	20
	
	

	173
	Hà Anh Tuấn
	12H
	10.07.2005
	Thái
	Bản Hạm
	Quang Chiểu
	x
	
	20
	
	

	174
	Nguyễn Thị Tươi
	12H
	04.01.2005
	Thái
	Bản Tén Tằn
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	12
	
	Tén Tằn

	175
	Hà Thị Tuyết
	12H
	05.07.2005
	Thái
	Bản Chiềng Cồng
	Thị trấn Mường Lát
	x
	
	11
	
	Tén Tằn

	II
	Học sinh khối 11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Lương Thị Dược
	11A
	13.02.2006
	Thái
	Bản Na Tao
	Pù Nhi
	
	x
	10
	
	

	2
	Ngân Thị Hạnh
	11A
	23.10.2006
	Thái
	Bản Chiềng Cồng
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	11
	
	Tén Tằn

	3
	Sùng A Hồng
	11A
	06.09.2003
	Mông
	Bản Khằm I
	Trung Lý
	
	x
	51
	
	

	4
	Hà Thị Huế
	11A
	16.04.2006
	Thái
	Bản Nàng 1
	Mường Lý
	
	x
	30
	
	

	5
	Lục Tuấn Hùng
	11A
	06.02.2006
	Thái
	Bản Táo
	Trung Lý
	
	x
	40
	
	

	6
	Thao Thị Hương
	11A
	02.01.2006
	Mông
	Bản Pá Hộc
	Nhi Sơn
	
	x
	16
	
	

	7
	Hà Văn Khang
	11A
	20.10.2006
	Thái
	Bản Na Tao
	Pù Nhi
	
	x
	10
	
	

	8
	Lâu Mai Linh
	11A
	27.09.2006
	Mông
	Bản Pù Toong
	Pù Nhi
	
	x
	14
	
	

	9
	Lương Văn Linh
	11A
	19.04.2006
	Thái
	Bản Táo
	Trung Lý
	
	x
	40
	
	

	10
	Vi Thị Thảo Linh
	11A
	19.04.2006
	Thái
	Bản Co Cài
	Trung Lý
	
	x
	68
	
	

	11
	Lương Thị Lòng
	11A
	25.04.2006
	Thái
	Bản Na Hào
	Mường Chanh
	
	x
	33
	
	

	12
	Vi Bích Lợi
	11A
	20.12.2006
	Thái
	Bản Chai
	Mường Chanh
	
	x
	36
	
	

	13
	Đinh Thị Trà My
	11A
	31.08.2006
	Thái
	Bản Chiềng Nưa
	Mường Lý
	
	x
	15
	
	

	14
	Lộc Thị Kim Ngân
	11A
	08.06.2006
	Thái
	Bản Nà Hin
	Mường Chanh
	
	x
	37
	
	

	15
	Ngân Thị Quỳnh Như
	11A
	21.11.2006
	Thái
	Bản Pạo
	Trung Sơn
	
	x
	147
	
	

	16
	Lương Thị Oanh
	11A
	27.04.2006
	Thái
	Bản Ngố
	Mường Chanh
	
	x
	32
	
	

	17
	Lê Vi Tâm
	11A
	11.02.2006
	Thái
	Bản Tén Tằn
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	12
	
	Tén Tằn

	18
	Vi Nguyệt Ánh
	11B
	18.11.2006
	Thái
	Bản Hạm
	Quang Chiểu
	
	x
	20
	
	

	19
	Thao Minh Công
	11B
	14.11.2006
	Mông
	Bản Kéo Hượn
	Nhi Sơn
	x
	
	20
	
	

	20
	Vi Văn Cường
	11B
	12.07.2006
	Thái
	Bản Qua
	Quang Chiểu
	
	x
	17
	
	

	21
	Vàng Thị Dấu
	11B
	15.05.2006
	Mông
	Bản Chim
	Nhi Sơn
	x
	
	18
	
	

	22
	Vi Hồng Doanh
	11B
	06.09.2006
	Thái
	Bản Xim
	Quang Chiểu
	
	x
	17
	
	

	23
	Thao Cá Dua
	11B
	10.02.2006
	Mông
	Bản Pù Ngùa
	Pù Nhi
	x
	
	20
	
	

	24
	Hơ Gia Dụa
	11B
	29.05.2006
	Mông
	Bản Cá Tớp
	Pù Nhi
	
	x
	17
	
	

	25
	Hà Văn Duy
	11B
	28.09.2006
	Thái
	Bản Na Tao
	Pù Nhi
	
	x
	10
	
	

	26
	Ngân Thị Dự
	11B
	07.06.2006
	Thái
	Bản Mờng
	Quang Chiểu
	
	x
	15
	
	

	27
	Lò Văn Giang
	11B
	09.06.2006
	Thái
	Bản Pùng
	Quang Chiểu
	x
	
	20
	
	

	28
	Hà Tuấn Hải
	11B
	12.12.2006
	Thái
	Bản Na Tao
	Pù Nhi
	
	x
	10
	
	

	29
	Cao Thị Huế
	11B
	23.02.2006
	Thái
	Bản Ngố
	Mường Chanh
	
	x
	32
	
	

	30
	Thao Mạnh Hùng
	11B
	18.12.2006
	Mông
	Bản Kéo Hượn
	Nhi Sơn
	x
	
	20
	
	

	31
	Lò Thị Bích Huyền
	11B
	19.10.2006
	Thái
	Bản Pọong
	Quang Chiểu
	
	x
	21
	
	

	32
	Lương Tuấn Hưng
	11B
	08.05.2006
	Thái
	Bản Táo
	Trung Lý
	
	x
	40
	
	

	33
	Phạm Đăng Khôi
	11B
	14.02.2006
	Thái
	Bản Co Cài
	Trung Lý
	
	x
	68
	
	

	34
	Lương Văn Kiệt
	11B
	11.10.2006
	Thái
	Bản Na Hào
	Mường Chanh
	
	x
	33
	
	

	35
	Hà Thị Mai Lan
	11B
	28.07.2006
	Thái
	Bản Chiềng Cồng
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	11
	
	Tén Tằn

	36
	Vi Văn Lềnh
	11B
	24.10.2006
	Thái
	Bản Ngố
	Mường Chanh
	
	x
	32
	
	

	37
	Sung Thị Lia
	11B
	22.08.2006
	Mông
	Bản Kéo Té
	Nhi Sơn
	x
	
	22
	
	

	38
	Thao Công Minh
	11B
	01.07.2006
	Mông
	Bản Pù Đứa
	Quang Chiểu
	x
	
	24
	
	

	39
	Vàng Hùng Minh
	11B
	26.12.2006
	Mông
	Bản Ma Hác
	Trung Lý
	x
	
	47
	
	

	40
	Vi Văn Minh
	11B
	19.09.2005
	Thái
	Bản Tén Tằn
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	12
	
	Tén Tằn

	41
	Vi Thị Nga
	11B
	06.02.2006
	Thái
	Bản Bàn
	Quang Chiểu
	
	x
	18
	
	

	42
	Lương Thị Ngân
	11B
	24.04.2006
	Thái
	Bản Bàn
	Quang Chiểu
	
	x
	18
	
	

	43
	Lữ Thị Nghệ
	11B
	26.09.2006
	Thái
	Bản Pùng
	Quang Chiểu
	
	x
	20
	
	

	44
	Lò Thị Nhung
	11B
	24.07.2005
	Thái
	Bản Piềng Mòn
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	15
	
	Tén Tằn

	45
	Lộc Duy Quang
	11B
	19.08.2006
	Thái
	Bản Pá Quăn
	Trung Lý
	
	x
	58
	
	

	46
	Vi Anh Quân
	11B
	23.12.2006
	Thái
	Bản Tén Tằn
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	12
	
	Tén Tằn

	47
	Thao Thị Sai
	11B
	04.11.2005
	Mông
	Bản Pù Ngùa
	Pù Nhi
	x
	
	20
	
	

	48
	Thao Văn Sinh
	11B
	15.11.2006
	Mông
	Bản Pù Ngùa
	Pù Nhi
	x
	
	20
	
	

	49
	Lương Anh Tuấn
	11B
	03.11.2006
	Thái
	Bản Tén Tằn
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	12
	
	Tén Tằn

	50
	Ngân Thị Vân
	11B
	19.03.2006
	Mường
	Bản Tài Chánh
	Mường Lý
	
	x
	35
	
	

	51
	Lương Thị Ấn
	11C
	02.01.2006
	Thái
	Bản Ngố
	Mường Chanh
	
	x
	32
	
	

	52
	Vi Thanh Bình
	11C
	23.03.2006
	Thái
	Bản Chai
	Mường Chanh
	
	x
	36
	
	

	53
	Vi Quốc Bính
	11C
	05.02.2006
	Thái
	Bản Cang
	Mường Chanh
	
	x
	36
	
	

	54
	Lâu Văn Câu
	11C
	03.02.2006
	Mông
	Bản Pha Đén
	Pù Nhi
	
	x
	21
	
	

	55
	Sung Tông Cú
	11C
	23.12.2006
	Mông
	Bản Chim
	Nhi Sơn
	x
	
	18
	
	

	56
	Vi Thị Cúc
	11C
	05.07.2006
	Thái
	Bản Xim
	Quang Chiểu
	
	x
	17
	
	

	57
	Sung Văn Cường
	11C
	21.09.2006
	Mông
	Bản Kéo Hượn
	Nhi Sơn
	x
	
	20
	
	

	58
	Thao Thị Dúa
	11C
	02.02.2006
	Mông
	Bản Kéo Hượn
	Nhi Sơn
	
	x
	20
	
	

	59
	Hơ Văn Đua
	11C
	04.05.2006
	Mông
	Bản Cơm
	Pù Nhi
	x
	
	13
	
	

	60
	Lò Anh Đức
	11C
	17.07.2006
	Thái
	Bản Pùng
	Quang Chiểu
	x
	
	20
	
	

	61
	Hơ Thị Giang
	11C
	22.12.2006
	Mông
	Bản Pha Đén
	Pù Nhi
	x
	
	21
	
	

	62
	Đinh Thị Hiện
	11C
	17.02.2006
	Thái
	Bản Cúm
	Quang Chiểu
	
	x
	21
	
	

	63
	Vi Văn Hiệp
	11C
	17.02.2006
	Thái
	Bản Cúm
	Quang Chiểu
	
	x
	21
	
	

	64
	Lâu Thị Hoa
	11C
	24.06.2006
	Mông
	Bản Pha Đén
	Pù Nhi
	x
	
	21
	
	

	65
	Lương Đức Hoà
	11C
	25.12.2006
	Thái
	Bản Na Chừa
	Mường Chanh
	
	x
	32
	
	

	66
	Hà Lê Hoàng
	11C
	22.10.2006
	Thái
	Bản Chiên Pục
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	12
	
	Tén Tằn

	67
	Vi Văn Khánh
	11C
	19.05.2006
	Thái
	Bản Qua
	Quang Chiểu
	x
	
	17
	
	

	68
	Lương Vũ Khoan
	11C
	15.08.2006
	Thái
	Bản Sáng
	Quang Chiểu
	
	x
	21
	
	

	69
	Vi Hùng Lân
	11C
	02.08.2006
	Thái
	Bản Mờng
	Quang Chiểu
	
	x
	15
	
	

	70
	Vi Thị Ngọc Linh
	11C
	28.02.2006
	Thái
	Bản Xim
	Quang Chiểu
	
	x
	17
	
	

	71
	Hà Thị Mai
	11C
	28.08.2006
	Thái
	Bản Chiềng Cồng
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	11
	
	Tén Tằn

	72
	Sùng Vang Minh
	11C
	16.06.2006
	Mông
	Bản Nà Ón
	Trung Lý
	x
	
	45
	
	

	73
	Hà Văn Nầm
	11C
	16.03.2006
	Thái
	Bản Chiên Pục
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	12
	
	Tén Tằn

	74
	Lương Thị Kim Ngân
	11C
	12.08.2006
	Thái
	Bản Ngố
	Mường Chanh
	
	x
	32
	
	

	75
	Hà Thị Lệ Quyên
	11C
	02.10.2006
	Thái
	Bản Na Tao
	Pù Nhi
	
	x
	10
	
	

	76
	Vàng Thị Sú
	11C
	25.10.2006
	Mông
	Bản Khằm I
	Trung Lý
	x
	
	51
	
	

	77
	Lò Thị Thoà
	11C
	24.11.2006
	Thái
	Bản Ngố
	Mường Chanh
	
	x
	32
	
	

	78
	Vi Diệu Trang
	11C
	15.09.2006
	Thái
	Bản Hạm
	Quang Chiểu
	
	x
	20
	
	

	79
	Lò Văn Tuyển
	11C
	02.09.2006
	Thái
	Bản Sáng
	Quang Chiểu
	
	x
	21
	
	

	80
	Hơ Văn Xai
	11C
	15.06.2005
	Mông
	Bản Cá Tớp
	Pù Nhi
	x
	
	17
	
	

	81
	Thao Thị Xai
	11C
	29.10.2006
	Mông
	Bản Pù Đứa
	Quang Chiểu
	x
	
	24
	
	

	82
	Hơ Dụ Chính
	11D
	03.07.2006
	Mông
	Bản Cá Tớp
	Pù Nhi
	x
	
	17
	
	

	83
	Lâu Chống Di
	11D
	27.03.2006
	Mông
	Bản Pù Toong
	Pù Nhi
	x
	
	14
	
	

	84
	Thao Thị Dia
	11D
	16.08.2006
	Mông
	Bản Pù Ngùa
	Pù Nhi
	x
	
	20
	
	

	85
	Sung Thị Dính
	11D
	10.09.2006
	Mông
	Bản Chim
	Nhi Sơn
	x
	
	18
	
	

	86
	Giàng Thị Dợ
	11D
	10.05.2006
	Mông
	Bản Khằm II
	Trung Lý
	
	x
	52
	
	

	87
	Vi Văn Dược
	11D
	02.02.2005
	Thái
	Bản Na Tao
	Pù Nhi
	
	x
	10
	
	

	88
	Vi Thị Hồng Điệp
	11D
	04.07.2006
	Thái
	Bản Chai
	Mường Chanh
	
	x
	36
	
	

	89
	Vi Mạnh Hùng
	11D
	18.03.2006
	Thái
	Bản Chai
	Mường Chanh
	
	x
	36
	
	

	90
	Lương Hữu Khang
	11D
	16.09.2006
	Thái
	Bản Chiềng Cồng
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	11
	
	Tén Tằn

	91
	Lâu Thị Lan
	11D
	19.05.2006
	Mông
	Bản Pha Đén
	Pù Nhi
	x
	
	21
	
	

	92
	Thao Như Mạnh
	11D
	10.03.2006
	Mông
	Bản Cơm
	Pù Nhi
	
	x
	13
	
	

	93
	Sùng A Tặng
	11D
	22.02.2006
	Mông
	Bản Trung Thắng
	Mường Lý
	
	x
	32
	
	

	94
	Lương Anh Thái
	11D
	10.08.2006
	Thái
	Bản Tén Tằn
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	12
	
	Tén Tằn

	95
	Vi Thị Thanh
	11D
	07.02.2006
	Thái
	Bản Pùng
	Quang Chiểu
	
	x
	20
	
	

	96
	Hà Văn Thành
	11D
	04.11.2005
	Thái
	Bản Chiên Pục
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	12
	
	Tén Tằn

	97
	Hơ Văn Thành
	11D
	11.05.2006
	Mông
	Bản Pha Đén
	Pù Nhi
	x
	
	21
	
	

	98
	Lộc Thanh Thiên
	11D
	07.04.2006
	Thái
	Bản Cang
	Mường Chanh
	
	x
	36
	
	

	99
	Hà Thu Thuỷ
	11D
	14.09.2006
	Thái
	Bản Mờng
	Quang Chiểu
	
	x
	15
	
	

	100
	Hơ Thị Tông
	11D
	28.12.2006
	Mông
	Bản Cá Tớp
	Pù Nhi
	x
	
	17
	
	

	101
	Lê Thị Huyền Trang
	11D
	27.08.2006
	Thái
	Bản Tén Tằn
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	12
	
	Tén Tằn

	102
	Vi Thị Trinh
	11D
	29.10.2006
	Thái
	Bản Táo
	Trung Lý
	
	x
	40
	
	

	103
	Lương Văn Tự
	11D
	03.05.2006
	Thái
	Bản Mờng
	Quang Chiểu
	
	x
	15
	
	

	104
	Lục Thị Tường
	11D
	07.08.2006
	Thái
	Bản Táo
	Trung Lý
	
	x
	40
	
	

	105
	Thao Văn Va
	11D
	07.08.2006
	Mông
	Bản Pù Ngùa
	Pù Nhi
	x
	
	20
	
	

	106
	Thao Thị Xi
	11D
	26.10.2006
	Mông
	Bản Pù Ngùa
	Pù Nhi
	x
	
	20
	
	

	107
	Va Thị Xó
	11D
	13.02.2006
	Mông
	Bản Lốc Há
	Nhi Sơn
	x
	
	15
	
	

	108
	Lương Thị An
	11E
	26.10.2006
	Thái
	Bản Tén Tằn
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	12
	
	Tén Tằn

	109
	Giàng Văn Ánh
	11E
	12.09.2006
	Mông
	Bản Lốc Há
	Nhi Sơn
	
	x
	15
	
	

	110
	Thao Thị Cho
	11E
	20.08.2006
	Mông
	Bản Kéo Hượn
	Nhi Sơn
	x
	
	20
	
	

	111
	Chá Văn Di
	11E
	05.03.2006
	Mông
	Bản Hua Pù
	Pù Nhi
	x
	
	23
	
	

	112
	Lò Thuý Giang
	11E
	30.09.2006
	Thái
	Bản Bóng
	Mường Chanh
	
	x
	35
	
	

	113
	Hà Thị Hảo
	11E
	21.04.2006
	Thái
	Bản Piềng Mòn
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	15
	
	Tén Tằn

	114
	Lò Thị Hoài
	11E
	30.01.2006
	Thái
	Bản Tén Tằn
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	12
	
	Tén Tằn

	115
	Ngân Văn Hùng
	11E
	23.02.2006
	Thái
	Bản Chiên Pục
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	12
	
	Tén Tằn

	116
	Ngân Văn Huy
	11E
	30.12.2006
	Thái
	Bản Mờng
	Quang Chiểu
	
	x
	15
	
	

	117
	Lương Việt Hưng
	11E
	10.09.2006
	Thái
	Bản Chiên Pục
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	12
	
	Tén Tằn

	118
	Vi Văn Khánh
	11E
	02.05.2006
	Thái
	Bản Chiên Pục
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	12
	
	Tén Tằn

	119
	Lò Thị Khánh Linh
	11E
	19.10.2006
	Thái
	Bản Bàn
	Quang Chiểu
	
	x
	18
	
	

	120
	Vi Văn Lợi
	11E
	26.01.2006
	Thái
	Bản Piềng Mòn
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	15
	
	Tén Tằn

	121
	Phạm Thị Ly
	11E
	24.03.2006
	Thái
	Bản Pu
	Thành Sơn
	
	x
	143
	
	

	122
	Ngân Thị Nguyệt
	11E
	07.11.2006
	Thái
	Bản Qua
	Quang Chiểu
	
	x
	17
	
	

	123
	Vi Thị Nhị
	11E
	21.02.2006
	Thái
	Bản Ngố
	Mường Chanh
	
	x
	32
	
	

	124
	Lương Thị Nuồn
	11E
	26.06.2006
	Thái
	Bản Ngố
	Mường Chanh
	
	x
	32
	
	

	125
	Lường Văn Sang
	11E
	28.06.2006
	Thái
	Bản Cang
	Mường Chanh
	
	x
	36
	
	

	126
	Hơ Tông Sua
	11E
	13.01.2006
	Mông
	Bản Cặt
	Nhi Sơn
	
	x
	14
	
	

	127
	Hầu Dũng Sĩ
	11E
	06.06.2006
	Mông
	Bản Tung
	Trung Lý
	x
	
	57
	
	

	128
	Ngân Trọng Tấn
	11E
	19.07.2006
	Thái
	Bản Táo
	Trung Lý
	
	x
	40
	
	

	129
	Đinh Văn Thái
	11E
	06.10.2006
	Thái
	Bản Cúm
	Quang Chiểu
	
	x
	21
	
	

	130
	Lò Văn Thái
	11E
	17.11.2006
	Mường
	Bản Chiềng Nưa
	Mường Lý
	
	x
	15
	
	

	131
	Vi Thị Thám
	11E
	30.10.2006
	Thái
	Bản Xim
	Quang Chiểu
	
	x
	17
	
	

	132
	Hà Thị Thận
	11E
	20.08.2006
	Thái
	Bản Chiềng Cồng
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	11
	
	Tén Tằn

	133
	Vi Thu Thuỷ
	11E
	24.07.2006
	Thái
	Bản Pùng
	Quang Chiểu
	
	x
	20
	
	

	134
	Lộc Anh Thư
	11E
	08.10.2006
	Thái
	Bản Cang
	Mường Chanh
	
	x
	36
	
	

	135
	Gia Văn Tông
	11E
	12.04.2006
	Mông
	Bản Kéo Hượn
	Nhi Sơn
	x
	
	20
	
	

	136
	Vi Đình Trọng
	11E
	03.08.2006
	Thái
	Bản Chai
	Mường Chanh
	
	x
	36
	
	

	137
	Ngân Thị Bích
	11G
	23.12.2006
	Thái
	Bản Táo
	Trung Lý
	
	x
	40
	
	

	138
	Lò Văn Bính
	11G
	09.01.2006
	Thái
	Bản Sáng
	Quang Chiểu
	
	x
	21
	
	

	139
	Sùng A Cánh
	11G
	05.05.2006
	Mông
	Bản Pá Búa
	Trung Lý
	
	x
	85
	
	

	140
	Thao Thị Cú
	11G
	16.06.2006
	Mông
	Bản Pá Hộc
	Nhi Sơn
	
	x
	16
	
	

	141
	Hơ Pa Dế
	11G
	06.10.2006
	Mông
	Bản Cá Tớp
	Pù Nhi
	x
	
	17
	
	

	142
	Va Văn Di
	11G
	11.06.2006
	Mông
	Bản Cặt
	Nhi Sơn
	
	x
	14
	
	

	143
	Thao Văn Dia
	11G
	13.11.2006
	Mông
	Bản Pù Ngùa
	Pù Nhi
	x
	
	20
	
	

	144
	Lâu Minh Dũng
	11G
	13.06.2006
	Mông
	Bản Pù Toong
	Pù Nhi
	
	x
	14
	
	

	145
	Hà Văn Dương
	11G
	16.01.2006
	Thái
	Bản Chiềng Cồng
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	11
	
	Tén Tằn

	146
	Lò Thị Giang
	11G
	26.06.2006
	Thái
	Bản Cang
	Mường Chanh
	
	x
	36
	
	

	147
	Giàng A Hải
	11G
	08.10.2006
	Mông
	Bản Khằm II
	Trung Lý
	x
	
	52
	
	

	148
	Hà Văn Hành
	11G
	10.11.2006
	Thái
	Bản Chiềng Cồng
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	11
	
	Tén Tằn

	149
	Lò Thị Hạnh
	11G
	12.01.2006
	Thái
	Bản Cúm
	Quang Chiểu
	
	x
	21
	
	

	150
	Thao Thị Hơ
	11G
	15.06.2006
	Mông
	Bản Pù Ngùa
	Pù Nhi
	
	x
	20
	
	

	151
	Sùng A Lầu
	11G
	05.03.2006
	Mông
	Bản Nà Ón
	Trung Lý
	
	x
	45
	
	

	152
	Lò Thị Linh
	11G
	11.10.2006
	Thái
	Bản Na Hào
	Mường Chanh
	
	x
	33
	
	

	153
	Vi Thị Khánh Linh
	11G
	05.12.2006
	Thái
	Bản Pọong
	Quang Chiểu
	
	x
	21
	
	

	154
	Vi Thuý Linh
	11G
	22.03.2006
	Thái
	Bản Táo
	Trung Lý
	
	x
	40
	
	

	155
	Va Thị Mị
	11G
	08.06.2006
	Mông
	Bản Pù Ngùa
	Pù Nhi
	x
	
	20
	
	

	156
	Vi Thị Nga
	11G
	01.10.2006
	Thái
	Bản Chiềng Cồng
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	11
	
	Tén Tằn

	157
	Hơ Hà Phương
	11G
	01.06.2006
	Mông
	Bản Pá Hộc
	Nhi Sơn
	
	x
	16
	
	

	158
	Vi Ngọc Quang
	11G
	11.12.2006
	Thái
	Bản Hạm
	Quang Chiểu
	x
	
	20
	
	

	159
	Thao Minh Sơn
	11G
	15.05.2006
	Mông
	Bản Kéo Hượn
	Nhi Sơn
	x
	
	20
	
	

	160
	Cứ A Tang
	11G
	05.12.2006
	Mông
	Bản Pá Búa
	Trung Lý
	
	x
	85
	
	

	161
	Hà Thị Tâm
	11G
	01.12.2006
	Thái
	Bản Chiềng Cồng
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	11
	
	Tén Tằn

	162
	Ngân Thị Tấm
	11G
	15.05.2006
	Thái
	Bản Co Cài
	Trung Lý
	
	x
	68
	
	

	163
	Lộc Thị Thuý
	11G
	26.11.2006
	Thái
	Bản Táo
	Trung Lý
	
	x
	40
	
	

	164
	Lò Thị Trinh
	11G
	12.08.2006
	Thái
	Bản Co Cài
	Trung Lý
	
	x
	68
	
	

	165
	Lương Mai Tuyết
	11G
	23.02.2006
	Thái
	Bản Chai
	Mường Chanh
	
	x
	36
	
	

	166
	Lương Thị Tuyệt
	11G
	08.04.2006
	Thái
	Bản Na Hào
	Mường Chanh
	
	x
	33
	
	

	167
	Giàng A Vủa
	11G
	05.04.2006
	Mông
	Bản Hộc
	Trung Lý
	x
	
	52
	
	

	168
	Hơ Thị Câu
	11H
	03.06.2006
	Mông
	Bản Pha Đén
	Pù Nhi
	x
	
	21
	
	

	169
	Thao Ta Chênh
	11H
	20.12.2006
	Mông
	Bản Pù Ngùa
	Pù Nhi
	x
	
	20
	
	

	170
	Lương Văn Chiến
	11H
	12.08.2006
	Thái
	Bản Ngố
	Mường Chanh
	
	x
	32
	
	

	171
	Sung Thị Cho
	11B
	12.12.2006
	Mông
	Bản Cơm
	Pù Nhi
	x
	
	13
	
	

	172
	Hơ Văn Chứ
	11H
	13.04.2006
	Mông
	Bản Pha Đén
	Pù Nhi
	x
	
	21
	
	

	173
	Hơ Thị Dế
	11H
	18.02.2006
	Mông
	Bản Cặt
	Nhi Sơn
	x
	
	14
	
	

	174
	Giàng A Dềnh
	11H
	20.10.2006
	Mông
	Bản Pá Búa
	Trung Lý
	
	x
	85
	
	

	175
	Thao Tụa Dinh
	11H
	16.08.2006
	Mông
	Bản Pù Đứa
	Quang Chiểu
	x
	
	24
	
	

	176
	Sùng Thị Dúa
	11H
	02.11.2006
	Mông
	Bản Nà Ón
	Trung Lý
	x
	
	45
	
	

	177
	Hà Thị Duyên
	11H
	09.11.2006
	Thái
	Bản Pùng
	Quang Chiểu
	
	x
	20
	
	

	178
	Hà Thị Dược
	11H
	22.04.2006
	Thái
	Bản Qua
	Quang Chiểu
	
	x
	17
	
	

	179
	Sùng Thanh Đông
	11H
	26.03.2006
	Mông
	Bản Pá Búa
	Trung Lý
	
	x
	85
	
	

	180
	Hà Thị Huệ
	11H
	18.05.2006
	Thái
	Bản Lìn
	Trung Lý
	x
	
	80
	
	

	181
	Hà Việt Hùng
	11H
	02.01.2007
	Thái
	Bản Chiềng Cồng
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	11
	
	Tén Tằn

	182
	Thao Thị Pa Khua
	11H
	08.11.2006
	Mông
	Bản Pá Hộc
	Nhi Sơn
	
	x
	16
	
	

	183
	Lương Văn Luyến
	11H
	10.12.2005
	Thái
	Bản Tén Tằn
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	12
	
	Tén Tằn

	184
	Hà Anh Minh
	11H
	27.10.2006
	Thái
	Bản Chiềng Cồng
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	11
	
	Tén Tằn

	185
	Lò Đức Minh
	11H
	28.08.2006
	Thái
	Bản Nà Hin
	Mường Chanh
	
	x
	37
	
	

	186
	Thao Văn Minh
	11H
	13.05.2006
	Mông
	Bản Kéo Té
	Nhi Sơn
	
	x
	22
	
	

	187
	Lâu Thị Mỵ
	11H
	08.03.2006
	Mông
	Bản Pù Toong
	Pù Nhi
	x
	
	14
	
	

	188
	Sung Văn Nính
	11H
	01.11.2006
	Mông
	Bản Chim
	Nhi Sơn
	x
	
	18
	
	

	189
	Thào Thị Nú
	11H
	05.03.2006
	Mông
	Bản Ma Hác
	Trung Lý
	x
	
	47
	
	

	190
	Lò Văn Nụ
	11H
	20.12.2006
	Thái
	Bản Co Cài
	Trung Lý
	
	x
	68
	
	

	191
	Lý A Phử
	11H
	05.02.2006
	Mông
	Bản Ma Hác
	Trung Lý
	x
	
	47
	
	

	192
	Hơ Hơ Pó
	11H
	01.12.2006
	Mông
	Bản Pha Đén
	Pù Nhi
	x
	
	21
	
	

	193
	Hà Thị Quân
	11H
	01.06.2006
	Thái
	Bản Chiên Pục
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	12
	
	Tén Tằn

	194
	Lâu Minh Sơn
	11H
	17.11.2006
	Mông
	Bản Pha Đén
	Pù Nhi
	
	x
	21
	
	

	195
	Hà Thanh Thám
	11H
	11.06.2006
	Thái
	Bản Tén Tằn
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	12
	
	Tén Tằn

	196
	Giàng Trung Thành
	11H
	15.08.2006
	Mông
	Bản Hộc
	Trung Lý
	x
	
	52
	
	

	197
	Hơ Văn Thành
	11H
	27.07.2006
	Mông
	Bản Cơm
	Pù Nhi
	x
	
	13
	
	

	198
	Vi Thị Thao
	11H
	03.03.2006
	Thái
	Bản Xim
	Quang Chiểu
	
	x
	17
	
	

	199
	Lương Thị Thảo
	11H
	03.02.2006
	Thái
	Bản Piềng Mòn
	Thị trấn Mường Lát
	x
	
	15
	
	Tén Tằn

	200
	Lương Văn Thắng
	11H
	16.11.2006
	Thái
	Bản Tén Tằn
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	12
	
	Tén Tằn

	201
	Hà Thị Thiện
	11H
	12.05.2006
	Thái
	Bản Qua
	Quang Chiểu
	
	x
	17
	
	

	202
	Chá Văn Thông
	11H
	17.12.2006
	Mông
	Bản Hua Pù
	Pù Nhi
	x
	
	23
	
	

	203
	Hà Thị Thuý
	11H
	14.12.2006
	Thái
	Bản Trung Tiến 1
	Mường Lý
	
	x
	27
	
	

	204
	Lương Văn Thượng
	11H
	06.02.2006
	Thái
	Bản Cúm
	Quang Chiểu
	
	x
	21
	
	

	205
	Hà Thị Trang
	11H
	01.07.2006
	Thái
	Bản Pùng
	Quang Chiểu
	
	x
	20
	
	

	206
	Lâu Minh Tuấn
	11H
	17.03.2006
	Mông
	Bản Pha Đén
	Pù Nhi
	
	x
	21
	
	

	207
	Thao Văn Cấu
	11K
	17.07.2006
	Mông
	Bản Pù Đứa
	Quang Chiểu
	x
	
	24
	
	

	208
	Thao Văn Chá
	11K
	01.03.2006
	Mông
	Bản Pá Hộc
	Nhi Sơn
	x
	
	16
	
	

	209
	Hơ Văn Chía
	11K
	03.12.2006
	Mông
	Bản Cơm
	Pù Nhi
	x
	
	13
	
	

	210
	Sùng Thị Cú
	11K
	06.03.2006
	Mông
	Bản Nà Ón
	Trung Lý
	x
	
	45
	
	

	211
	Cứ A Dì
	11K
	20.10.2006
	Mông
	Bản Khằm II
	Trung Lý
	x
	
	52
	
	

	212
	Lò Thị Dong
	11K
	04.04.2006
	Khơ Mú
	Bản Đoàn Kết
	Thị trấn Mường Lát
	x
	
	10
	
	Tén Tằn

	213
	Phàng Thị Dụ
	11K
	18.07.2006
	Mông
	Bản Khằm I
	Trung Lý
	x
	
	51
	
	

	214
	Lý A Giống
	11K
	09.09.2006
	Mông
	Bản Ón
	Tam Chung
	x
	
	30
	
	

	215
	Hà Hoàng Hải
	11K
	03.07.2006
	Thái
	Bản Tén Tằn
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	12
	
	Tén Tằn

	216
	Vi Văn Hào
	11K
	30.12.2006
	Thái
	Bản Xim
	Quang Chiểu
	
	x
	17
	
	

	217
	Đinh Thị Huệ
	11K
	17.12.2006
	Thái
	Bản Tén Tằn
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	12
	
	Tén Tằn

	218
	Lương Văn Huy
	11K
	13.02.2006
	Thái
	Bản Pọong
	Quang Chiểu
	
	x
	21
	
	

	219
	Len Duy Khanh
	11K
	22.01.2006
	Thái
	Bản Pọong
	Quang Chiểu
	
	x
	21
	
	

	220
	Sung Thị Ly
	11K
	14.01.2006
	Mông
	Bản Kéo Té
	Nhi Sơn
	x
	
	22
	
	

	221
	Giàng A Mang
	11K
	19.01.2006
	Mông
	Bản Xì Lồ
	Mường Lý
	x
	
	20
	
	

	222
	Sùng Bình Minh
	11K
	20.06.2006
	Mông
	Bản Pá Búa
	Trung Lý
	x
	
	85
	
	

	223
	Vi Thiện Nhân
	11K
	23.06.2006
	Thái
	Bản Xim
	Quang Chiểu
	
	x
	17
	
	

	224
	Lương Văn Nhuận
	11K
	26.01.2006
	Thái
	Bản Piềng Mòn
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	15
	
	Tén Tằn

	225
	Thao Thị Nính
	11K
	21.08.2006
	Mông
	Bản Pù Ngùa
	Pù Nhi
	
	x
	20
	
	

	226
	Lương Thị Nới
	11K
	30.10.2006
	Thái
	Bản Ngố
	Mường Chanh
	
	x
	32
	
	

	227
	Sùng A Phềnh
	11K
	17.03.2000
	Mông
	Bản Pá Búa
	Trung Lý
	x
	
	85
	
	

	228
	Vàng Thị Phương
	11K
	15.04.2006
	Mông
	Bản Xì Lồ
	Mường Lý
	x
	
	20
	
	

	229
	Sung Văn Pó
	11K
	24.11.2006
	Mông
	Bản Chim
	Nhi Sơn
	
	x
	18
	
	

	230
	Thào A Quán
	11K
	03.10.2006
	Mông
	Bản Tung
	Trung Lý
	x
	
	57
	
	

	231
	Hơ Văn Ta
	11K
	07.05.2006
	Mông
	Bản Cá Nọi
	Pù Nhi
	
	x
	19
	
	

	232
	Lương Thị Thảo
	11K
	09.03.2006
	Thái
	Bản Tài Chánh
	Mường Lý
	
	x
	35
	
	

	233
	Lò Văn Thuấn
	11K
	19.01.2006
	Thái
	Bản Mờng
	Quang Chiểu
	
	x
	15
	
	

	234
	Đinh Thị Trang
	11K
	20.02.2006
	Thái
	Bản Cúm
	Quang Chiểu
	
	x
	21
	
	

	235
	Hà Văn Việt
	11K
	28.12.2006
	Thái
	Bản Mờng
	Quang Chiểu
	
	x
	15
	
	

	236
	Ly Văn Xúa
	11K
	08.08.2006
	Mông
	Bản Hua Pù
	Pù Nhi
	x
	
	23
	
	

	237
	Thao Gia Xua
	11K
	08.02.2006
	Mông
	Bản Pá Hộc
	Nhi Sơn
	
	x
	16
	
	

	III
	Học sinh khối 10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Vi Thị Cúc
	10A1
	20.07.2007
	Thái
	Bản Tén Tằn
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	12
	
	Tén Tằn

	2
	Vi Thị Hồng Hà
	10A1
	05.07.2007
	Thái
	Bản Pùng
	Quang Chiểu
	
	x
	20
	
	

	3
	Lương Thu Hoài
	10A1
	03.09.2007
	Thái
	Bản Pùng
	Quang Chiểu
	
	x
	20
	
	

	4
	Lương Trung Kiên
	10A1
	04.08.2007
	Thái
	Bản Táo
	Trung Lý
	
	x
	40
	
	

	5
	Vi Tuấn Kiệt
	10A1
	16.06.2007
	Thái
	Bản Na Tao
	Pù Nhi
	
	x
	10
	
	

	6
	Hà Thị Thu Liễu
	10A1
	13.05.2007
	Thái
	Bản Táo
	Trung Lý
	
	x
	40
	
	

	7
	Cao Mỹ Linh
	10A1
	19.11.2007
	Thái
	Bản Ngố
	Mường Chanh
	
	x
	32
	
	

	8
	Lâu Thị Khánh Linh
	10A1
	18.03.2007
	Mông
	Bản Pù Toong
	Pù Nhi
	x
	
	14
	
	

	9
	Ngân Thế Mạnh
	10A1
	04.11.2007
	Thái
	Bản Pùng
	Quang Chiểu
	
	x
	20
	
	

	10
	Lương Bích Ngọc
	10A1
	21.02.2007
	Thái
	Bản Na Hào
	Mường Chanh
	
	x
	33
	
	

	11
	Hà Thị Phượng
	10A1
	13.03.2007
	Thái
	Bản Bàn
	Quang Chiểu
	
	x
	18
	
	

	12
	Lương Thị Quân
	10A1
	21.11.2007
	Thái
	Bản Pùng
	Quang Chiểu
	
	x
	20
	
	

	13
	Lương Vĩnh Quyên
	10A1
	29.09.2007
	Thái
	Bản Chai
	Mường Chanh
	
	x
	36
	
	

	14
	Hơ Thị Tấu
	10A1
	05.02.2007
	Mông
	Bản Cá Tớp
	Pù Nhi
	x
	
	17
	
	

	15
	Vi Tuyết Thảo
	10A1
	29.08.2007
	Thái
	Bản Pùng
	Quang Chiểu
	
	x
	20
	
	

	16
	Ngân Thị Thuần
	10A1
	29.05.2007
	Thái
	Bản Chiên Pục
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	12
	
	Tén Tằn

	17
	Hà Văn Thuấn
	10A1
	20.05.2007
	Thái
	Bản Chiên Pục
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	12
	
	Tén Tằn

	18
	Ngân Hà Bảo Thy
	10A1
	07.10.2007
	Thái
	Bản Na Tao
	Pù Nhi
	
	x
	10
	
	

	19
	Ngân Quốc Trường
	10A1
	20.08.2007
	Thái
	Bản Pá Quăn
	Trung Lý
	
	x
	58
	
	

	20
	Lộc Thị Thuỳ Vân
	10A1
	11.04.2007
	Thái
	Bản Táo
	Trung Lý
	
	x
	40
	
	

	21
	Len Thị Phương Vy
	10A1
	24.09.2007
	Thái
	Bản Táo
	Trung Lý
	
	x
	40
	
	

	22
	Phan Thị Xuân
	10A1
	25.11.2007
	Dao
	Bản Pù Quăn
	Pù Nhi
	
	x
	24
	
	

	23
	Lương Thị Bích
	10A2
	10.05.2007
	Thái
	Bản Na Chừa
	Mường Chanh
	
	x
	32
	
	

	24
	Lương Văn Bính
	10A2
	04.01.2007
	Thái
	Bản Ngố
	Mường Chanh
	
	x
	32
	
	

	25
	Hà Thị Yến Chi
	10A2
	12.02.2007
	Khơ Mú
	Bản Đoàn Kết
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	10
	
	Tén Tằn

	26
	Mua Thị Dong
	10A2
	02.02.2007
	Mông
	Bản Xì Lồ
	Mường Lý
	x
	
	20
	
	

	27
	Hà Thị Dung
	10A2
	06.11.2007
	Thái
	Bản Pùng
	Quang Chiểu
	
	x
	20
	
	

	28
	Lò Thị Anh Hà
	10A2
	20.10.2007
	Thái
	Bản Nàng 1
	Mường Lý
	
	x
	30
	
	

	29
	Lương Bích Hoài
	10A2
	11.11.2007
	Thái
	Bản Sáng
	Quang Chiểu
	
	x
	21
	
	

	30
	Lò Trung Kiên
	10A2
	14.11.2007
	Thái
	Bản Cang
	Mường Chanh
	
	x
	36
	
	

	31
	Giàng A Mìn
	10A2
	07.10.2007
	Mông
	Bản Khằm II
	Trung Lý
	x
	
	52
	
	

	32
	Chá Văn Minh
	10A2
	27.07.2007
	Mông
	Bản Pù Toong
	Pù Nhi
	x
	
	14
	
	

	33
	Hơ Quang Minh
	10A2
	21.03.2007
	Mông
	Bản Pù Toong
	Pù Nhi
	x
	
	14
	
	

	34
	Triệu Văn Minh
	10A2
	12.02.2007
	Dao
	Bản Pù Quăn
	Pù Nhi
	
	x
	24
	
	

	35
	Hơ Thị Nga
	10A2
	11.06.2007
	Mông
	Bản Cặt
	Nhi Sơn
	
	x
	14
	
	

	36
	Vi Thị Hằng Nga
	10A2
	25.04.2007
	Thái
	Bản Ngố
	Mường Chanh
	
	x
	32
	
	

	37
	Vi Hồng Nhung
	10A2
	30.10.2007
	Thái
	Bản Cang
	Mường Chanh
	
	x
	36
	
	

	38
	Hà Thúy Niệm
	10A2
	11.06.2007
	Thái
	Bản Bàn
	Quang Chiểu
	
	x
	18
	
	

	39
	Lầu Tam Phong
	10A2
	12.03.2007
	Mông
	Bản Pù Toong
	Pù Nhi
	
	x
	14
	
	

	40
	Lương Văn Phúc
	10A2
	01.05.2004
	Thái
	Bản Pọong
	Quang Chiểu
	
	x
	21
	
	

	41
	Hà Anh Quân
	10A2
	06.07.2007
	Thái
	Bản Cang
	Mường Chanh
	
	x
	36
	
	

	42
	Lương Như Quỳnh
	10A2
	18.10.2007
	Thái
	Bản Sáng
	Quang Chiểu
	
	x
	21
	
	

	43
	Lâu Duy Thanh
	10A2
	19.12.2007
	Mông
	Bản Pù Toong
	Pù Nhi
	x
	
	14
	
	

	44
	Lộc Ngọc Thanh
	10A2
	18.11.2007
	Thái
	Bản Cang
	Mường Chanh
	
	x
	36
	
	

	45
	Lâu Thị Tho
	10A2
	09.10.2007
	Mông
	Bản Pù Toong
	Pù Nhi
	
	x
	14
	
	

	46
	Hà Vũ Tuân
	10A2
	27.11.2007
	Thái
	Bản Cang
	Mường Chanh
	
	x
	36
	
	

	47
	Vi Quốc Anh
	10A3
	18.08.2007
	Thái
	Bản Pá Quăn
	Trung Lý
	
	x
	58
	
	

	48
	Vi Quốc Anh
	10A3
	26.09.2007
	Thái
	Bản Tén Tằn
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	12
	
	Tén Tằn

	49
	Lương Quý Biểu
	10A3
	19.12.2007
	Thái
	Bản Chai
	Mường Chanh
	
	x
	36
	
	

	50
	Vi Văn Châu
	10A3
	27.09.2007
	Thái
	Bản Tén Tằn
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	12
	
	Tén Tằn

	51
	Vi Hữu Chí
	10A3
	10.11.2007
	Thái
	Bản Tén Tằn
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	12
	
	Tén Tằn

	52
	Phàng Thị Dua
	10A3
	08.03.2007
	Mông
	Bản Pá Búa
	Trung Lý
	
	x
	85
	
	

	53
	Lương Đức Dương
	10A3
	07.10.2007
	Thái
	Bản Tén Tằn
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	12
	
	Tén Tằn

	54
	Bùi Tấn Đạt
	10A3
	05.02.2007
	Mường
	Bản Tén Tằn
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	12
	
	Tén Tằn

	55
	Gia Văn Đức
	10A3
	05.02.2007
	Mông
	Bản Lốc Há
	Nhi Sơn
	
	x
	15
	
	

	56
	Thao Mị Gia
	10A3
	05.08.2007
	Mông
	Bản Pá Hộc
	Nhi Sơn
	
	x
	16
	
	

	57
	Lộc Thị Khuyến
	10A3
	18.10.2007
	Thái
	Bản Cang
	Mường Chanh
	
	x
	36
	
	

	58
	Hà Thị Kiệt
	10A3
	12.10.2007
	Thái
	Bản Hạm
	Quang Chiểu
	
	x
	20
	
	

	59
	Lương Thị Liên
	10A3
	26.06.2007
	Thái
	Bản Ngố
	Mường Chanh
	
	x
	32
	
	

	60
	Hơ Thị Loan
	10A3
	18.02.2007
	Mông
	Bản Cá Tớp
	Pù Nhi
	x
	
	17
	
	

	61
	Lò Thị Mây
	10A3
	07.05.2007
	Thái
	Bản Cang
	Mường Chanh
	
	x
	36
	
	

	62
	Lương Thị Kim Ngân
	10A3
	10.09.2007
	Thái
	Bản Piềng Tặt
	Mường Chanh
	
	x
	33
	
	

	63
	Lương Thị Nghiệp
	10A3
	03.09.2007
	Thái
	Bản Chiên Pục
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	12
	
	Tén Tằn

	64
	Vi Thảo Nhi
	10A3
	09.07.2007
	Thái
	Bản Tén Tằn
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	12
	
	Tén Tằn

	65
	Ly Pa Nhia
	10A3
	30.08.2007
	Mông
	Bản Chim
	Nhi Sơn
	x
	
	18
	
	

	66
	Lộc Thị Oanh
	10A3
	08.02.2007
	Thái
	Bản Nà Hin
	Mường Chanh
	
	x
	37
	
	

	67
	Vi Thị Phòng
	10A3
	27.01.2007
	Thái
	Bản Qua
	Quang Chiểu
	
	x
	17
	
	

	68
	Lâu Thị Phương
	10A3
	02.01.2007
	Mông
	Bản Pù Toong
	Pù Nhi
	x
	
	14
	
	

	69
	Hà Văn Quân
	10A3
	10.11.2007
	Thái
	Bản Pùng
	Quang Chiểu
	
	x
	20
	
	

	70
	Vi Văn Quyền
	10A3
	06.12.2007
	Thái
	Bản Xim
	Quang Chiểu
	
	x
	17
	
	

	71
	Hà Minh Quyến
	10A3
	16.05.2006
	Thái
	Bản Chiềng Cồng
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	11
	
	Tén Tằn

	72
	Vi Thị Quỳnh
	10A3
	20.12.2007
	Thái
	Bản Lìn
	Trung Lý
	x
	
	80
	
	

	73
	Lương Thị Trang
	10A3
	11.02.2007
	Thái
	Bản Piềng Mòn
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	15
	
	Tén Tằn

	74
	Phan Thanh Tú
	10A3
	07.02.2007
	Dao
	Bản Pù Quăn
	Pù Nhi
	
	x
	24
	
	

	75
	Hà Anh Tuân
	10A3
	23.12.2006
	Thái
	Bản Chiềng Cồng
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	11
	
	Tén Tằn

	76
	Vi Văn Tường
	10A3
	26.03.2007
	Thái
	Bản Xim
	Quang Chiểu
	
	x
	17
	
	

	77
	Lương Hồng Vân
	10A3
	13.07.2007
	Thái
	Bản Cang
	Mường Chanh
	
	x
	36
	
	

	78
	Ngân Văn Anh
	10A4
	02.09.2007
	Thái
	Bản Qua
	Quang Chiểu
	
	x
	17
	
	

	79
	Lương Ngọc Ánh
	10A4
	08.05.2007
	Thái
	Bản Bàn
	Quang Chiểu
	
	x
	18
	
	

	80
	Giàng A Bua
	10A4
	24.06.2007
	Mông
	Bản Ón
	Tam Chung
	x
	
	30
	
	

	81
	Vi Thị Chuẩn
	10A4
	05.11.2007
	Thái
	Bản Bàn
	Quang Chiểu
	
	x
	18
	
	

	82
	Hà Thị Chuyển
	10A4
	27.04.2007
	Thái
	Bản Chiềng Cồng
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	11
	
	Tén Tằn

	83
	Vi Thị Diêu
	10A4
	06.12.2007
	Thái
	Bản Ngố
	Mường Chanh
	
	x
	32
	
	

	84
	Lò Thị Dợi
	10A4
	30.12.2007
	Thái
	Bản Hạm
	Quang Chiểu
	
	x
	20
	
	

	85
	Lục Thế Đan
	10A4
	26.07.2007
	Thái
	Bản Táo
	Trung Lý
	
	x
	40
	
	

	86
	Hơ Minh Đức
	10A4
	20.01.2007
	Mông
	Bản Cá Nọi
	Pù Nhi
	
	x
	19
	
	

	87
	Hà Văn Hạo
	10A4
	07.04.2007
	Thái
	Bản Co Cài
	Quang Chiểu
	x
	
	26
	
	

	88
	Vi Thị Hằng
	10A4
	26.11.2007
	Thái
	Bản Xim
	Quang Chiểu
	
	x
	17
	
	

	89
	Vi Việt Hùng
	10A4
	05.09.2007
	Thái
	Bản Xim
	Quang Chiểu
	
	x
	17
	
	

	90
	Lương Văn Khiêm
	10A4
	16.06.2007
	Thái
	Bản Tén Tằn
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	12
	
	Tén Tằn

	91
	Vi Thị Khánh Linh
	10A4
	12.12.2007
	Thái
	Bản Co Cài
	Trung Lý
	
	x
	68
	
	

	92
	Thao Thị Mỵ
	10A4
	19.10.2007
	Mông
	Bản Pù Toong
	Pù Nhi
	
	x
	14
	
	

	93
	Vi Thị Nhân
	10A4
	18.07.2007
	Thái
	Bản Pọong
	Quang Chiểu
	
	x
	21
	
	

	94
	Lâu Văn Nhia
	10A4
	31.03.2007
	Mông
	Bản Chim
	Nhi Sơn
	
	x
	18
	
	

	95
	Hà Minh Quân
	10A4
	13.06.2007
	Thái
	Bản Hạm
	Quang Chiểu
	x
	
	20
	
	

	96
	Lương Văn Quân
	10A4
	10.07.2007
	Thái
	Bản Táo
	Trung Lý
	x
	
	40
	
	

	97
	Vi Tuấn Tài
	10A4
	17.05.2007
	Thái
	Bản Chai
	Mường Chanh
	
	x
	36
	
	

	98
	Lương Đình Thái
	10A4
	09.07.2007
	Thái
	Bản Piềng Mòn
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	15
	
	Tén Tằn

	99
	Hà Văn Thành
	10A4
	22.10.2007
	Thái
	Bản Pùng
	Quang Chiểu
	
	x
	20
	
	

	100
	Hơ Văn Thành
	10A4
	16.02.2007
	Mông
	Bản Cá Tớp
	Pù Nhi
	
	x
	17
	
	

	101
	Vi Thu Thuỷ
	10A4
	06.02.2007
	Thái
	Bản Tén Tằn
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	12
	
	Tén Tằn

	102
	Lương Gia Trinh
	10A4
	13.11.2007
	Thái
	Bản Cang
	Mường Chanh
	
	x
	36
	
	

	103
	Hà Thanh Tùng
	10A4
	30.11.2007
	Thái
	Bản Bàn
	Quang Chiểu
	
	x
	18
	
	

	104
	Bùi Thị Tuyến
	10A4
	08.04.2007
	Mường
	Bản Lìn
	Trung Lý
	
	x
	80
	
	

	105
	Lương Thị Tuyết
	10A4
	26.04.2007
	Thái
	Bản Ngố
	Mường Chanh
	
	x
	32
	
	

	106
	Phạm Thị Tường
	10A4
	25.02.2007
	Thái
	Bản Chiềng
	Trung Sơn
	
	x
	148
	
	

	107
	Hà Cẩm Vân
	10A4
	16.01.2007
	Thái
	Bản Mờng
	Quang Chiểu
	
	x
	15
	
	

	108
	Hà Thị Vân
	10A4
	10.05.2007
	Thái
	Bản Chiên Pục
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	12
	
	Tén Tằn

	109
	Lò Minh Vũ
	10A4
	02.09.2007
	Thái
	Bản Pùng
	Quang Chiểu
	
	x
	20
	
	

	110
	Hà Văn Diệp Anh
	10C1
	27.10.2007
	Thái
	Bản Pùng
	Quang Chiểu
	
	x
	20
	
	

	111
	Ngân Thị Nguyệt Ánh
	10C1
	24.05.2007
	Thái
	Bản Pùng
	Quang Chiểu
	
	x
	20
	
	

	112
	Vi Văn Bún
	10C1
	17.12.2007
	Thái
	Bản Pùng
	Quang Chiểu
	
	x
	20
	
	

	113
	Hà Ánh Châm
	10C1
	16.01.2007
	Thái
	Bản Chiềng Cồng
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	11
	
	Tén Tằn

	114
	Hơ Thị Chứ
	10C1
	12.09.2007
	Mông
	Bản Cá Tớp
	Pù Nhi
	x
	
	17
	
	

	115
	Sùng A Co
	10C1
	02.08.2007
	Mông
	Bản Trung Thắng
	Mường Lý
	
	x
	32
	
	

	116
	Thao Minh Cường
	10C1
	29.04.2007
	Mông
	Bản Kéo Hượn
	Nhi Sơn
	x
	
	20
	
	

	117
	Ngân Thị Giang
	10C1
	10.03.2007
	Thái
	Bản Tài Chánh
	Mường Lý
	
	x
	35
	
	

	118
	Vi Thị Hà
	10C1
	22.04.2007
	Thái
	Bản Piềng Mòn
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	15
	
	Tén Tằn

	119
	Lò Văn Hảo
	10C1
	23.02.2007
	Thái
	Bản Qua
	Quang Chiểu
	
	x
	17
	
	

	120
	Vi Văn Hảo
	10C1
	13.01.2007
	Thái
	Bản Hạm
	Quang Chiểu
	x
	
	20
	
	

	121
	Lương Thị Hiền
	10C1
	20.10.2007
	Thái
	Bản Pùng
	Quang Chiểu
	
	x
	20
	
	

	122
	Lò Thị Hiện
	10C1
	21.12.2007
	Thái
	Bản Piềng Tặt
	Mường Chanh
	
	x
	33
	
	

	123
	Hà Văn Hiếu
	10C1
	30.10.2007
	Thái
	Bản Chiên Pục
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	12
	
	Tén Tằn

	124
	Lò Thị Hoạch
	10C1
	20.06.2007
	Thái
	Bản Cúm
	Quang Chiểu
	
	x
	21
	
	

	125
	Ngân Thị Huyện
	10C1
	06.03.2007
	Thái
	Bản Co Cài
	Trung Lý
	
	x
	68
	
	

	126
	Lương Tuấn Khang
	10C1
	18.01.2007
	Thái
	Bản Tén Tằn
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	12
	
	Tén Tằn

	127
	Hơ Ngọc Lênh
	10C1
	07.05.2007
	Mông
	Bản Chim
	Nhi Sơn
	x
	
	18
	
	

	128
	Vi Thị Bích Liên
	10C1
	24.04.2007
	Thái
	Bản Pá Quăn
	Trung Lý
	
	x
	58
	
	

	129
	Tặng Thị Liều
	10C1
	13.09.2007
	Dao
	Bản Quan Dao
	Quang Chiểu
	
	x
	30
	
	

	130
	Lò Thị Luận
	10C1
	24.02.2007
	Thái
	Bản Pùng
	Quang Chiểu
	
	x
	20
	
	

	131
	Hơ Ngọc Lý
	10C1
	04.02.2007
	Mông
	Bản Cơm
	Pù Nhi
	x
	
	13
	
	

	132
	Hơ Đồng Minh
	10C1
	25.06.2007
	Mông
	Bản Pha Đén
	Pù Nhi
	x
	
	21
	
	

	133
	Thào Văn Minh
	10C1
	02.12.2006
	Mông
	Bản Tung
	Trung Lý
	x
	
	57
	
	

	134
	Lò Thúy Nga
	10C1
	20.12.2007
	Thái
	Bản Pùng
	Quang Chiểu
	
	x
	20
	
	

	135
	Lò Thị Nghĩa
	10C1
	15.04.2007
	Thái
	Bản Pùng
	Quang Chiểu
	x
	
	20
	
	

	136
	Hà Thị Yến Nhi
	10C1
	10.07.2007
	Thái
	Bản Mờng
	Quang Chiểu
	
	x
	15
	
	

	137
	Hà Văn Phường
	10C1
	23.08.2006
	Thái
	Bản Chiên Pục
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	12
	
	Tén Tằn

	138
	Hà Thị Quyền
	10C1
	12.05.2007
	Thái
	Bản Bàn
	Quang Chiểu
	
	x
	18
	
	

	139
	Sùng Thị Sinh
	10C1
	10.03.2007
	Mông
	Bản Pá Búa
	Trung Lý
	
	x
	85
	
	

	140
	Lâu Văn Thu
	10C1
	20.06.2007
	Mông
	Bản Pha Đén
	Pù Nhi
	
	x
	21
	
	

	141
	Hà Văn Thường
	10C1
	19.09.2007
	Thái
	Bản Mờng
	Quang Chiểu
	
	x
	15
	
	

	142
	Sung Thị Tông
	10C1
	09.01.2007
	Mông
	Bản Chim
	Nhi Sơn
	
	x
	18
	
	

	143
	Vi Văn Tuấn
	10C1
	19.03.2007
	Thái
	Bản Pùng
	Quang Chiểu
	
	x
	20
	
	

	144
	Len Thị Tuyết
	10C1
	26.11.2007
	Thái
	Bản Mờng
	Quang Chiểu
	
	x
	15
	
	

	145
	Lương Minh Vũ
	10C1
	26.12.2007
	Thái
	Bản Táo
	Trung Lý
	
	x
	40
	
	

	146
	Hà Thị Ngọc Ánh
	10C2
	05.02.2007
	Thái
	Bản Piềng Tặt
	Mường Chanh
	
	x
	33
	
	

	147
	Ly Thị Ánh
	10C2
	22.12.2007
	Thái
	Bản Cang
	Mường Chanh
	
	x
	36
	
	

	148
	Sùng A Biên
	10C2
	04.06.2007
	Mông
	Bản Nà Ón
	Trung Lý
	
	x
	45
	
	

	149
	Hà Văn Bính
	10C2
	05.08.2005
	Thái
	Bản Xim
	Quang Chiểu
	
	x
	17
	
	

	150
	Sung Văn Câu
	10C2
	29.08.2007
	Mông
	Bản Chim
	Nhi Sơn
	x
	
	18
	
	

	151
	Thao Văn Chia
	10C2
	14.07.2007
	Mông
	Bản Pù Đứa
	Quang Chiểu
	x
	
	24
	
	

	152
	Hơ Thành Công
	10C2
	07.09.2007
	Mông
	Bản Cơm
	Pù Nhi
	
	x
	13
	
	

	153
	Hơ Thị Cú
	10C2
	04.06.2007
	Mông
	Bản Cơm
	Pù Nhi
	
	x
	13
	
	

	154
	Lâu Văn Cự
	10C2
	17.12.2007
	Mông
	Bản Pha Đén
	Pù Nhi
	
	x
	21
	
	

	155
	Thao Văn Dế
	10C2
	22.05.2007
	Mông
	Bản Pù Ngùa
	Pù Nhi
	x
	
	20
	
	

	156
	Va Thị Dính
	10C2
	08.01.2007
	Mông
	Bản Pù Ngùa
	Pù Nhi
	x
	
	20
	
	

	157
	Hơ Văn Đua
	10C2
	05.04.2007
	Mông
	Bản Cá Tớp
	Pù Nhi
	x
	
	17
	
	

	158
	Vi Văn Hải
	10C2
	21.05.2007
	Thái
	Bản Pọong
	Quang Chiểu
	
	x
	21
	
	

	159
	Ngân Thị Hiền
	10C2
	06.09.2007
	Thái
	Bản Pùng
	Quang Chiểu
	
	x
	20
	
	

	160
	Lương Văn Hiếu
	10C2
	02.08.2007
	Thái
	Bản Chiên Pục
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	12
	
	Tén Tằn

	161
	Lương Văn Hội
	10C2
	24.05.2007
	Thái
	Bản Cúm
	Quang Chiểu
	
	x
	21
	
	

	162
	Lương Thị Hường
	10C2
	26.11.2007
	Thái
	Bản Cang
	Mường Chanh
	
	x
	36
	
	

	163
	Lương Bằng Hữu
	10C2
	19.03.2007
	Thái
	Bản Cang
	Mường Chanh
	
	x
	36
	
	

	164
	Lương Văn Khuyền
	10C2
	13.12.2007
	Thái
	Bản Táo
	Trung Lý
	
	x
	40
	
	

	165
	Vi Lâm Kiệt
	10C2
	28.03.2007
	Thái
	Bản Chai
	Mường Chanh
	
	x
	36
	
	

	166
	Lương Thị Kiều
	10C2
	25.12.2007
	Thái
	Bản Trung Tiến 1
	Mường Lý
	x
	
	27
	
	

	167
	Va Sa Lênh
	10C2
	03.03.2007
	Mông
	Bản Lốc Há
	Nhi Sơn
	x
	
	15
	
	

	168
	Sung Thị Liên
	10C2
	14.11.2007
	Mông
	Bản Chim
	Nhi Sơn
	x
	
	18
	
	

	169
	Giàng A Lo
	10C2
	07.05.2007
	Mông
	Bản Ón
	Tam Chung
	x
	
	30
	
	

	170
	Hà Thị Mai
	10C2
	27.01.2007
	Thái
	Bản Piềng Mòn
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	15
	
	Tén Tằn

	171
	Lầu Thị Xuân Mai
	10C2
	12.09.2007
	Mông
	Bản Pha Đén
	Pù Nhi
	x
	
	21
	
	

	172
	Lò Thị Mây
	10C2
	10.01.2007
	Thái
	Bản Na Chừa
	Mường Chanh
	
	x
	32
	
	

	173
	Vi Thanh Nhân
	10C2
	06.10.2007
	Thái
	Bản Bàn
	Quang Chiểu
	
	x
	18
	
	

	174
	Thào Văn Quang
	10C2
	10.06.2006
	Mông
	Bản Tung
	Trung Lý
	
	x
	57
	
	

	175
	Hơ Văn Sính
	10C2
	22.02.2007
	Mông
	Bản Cá Tớp
	Pù Nhi
	x
	
	17
	
	

	176
	Hơ Văn Trẻ
	10C2
	08.08.2007
	Mông
	Bản Cá Tớp
	Pù Nhi
	x
	
	17
	
	

	177
	Va Văn Tung
	10C2
	10.03.2006
	Mông
	Bản Pù Ngùa
	Pù Nhi
	
	x
	20
	
	

	178
	Hơ Văn Dế
	10C3
	15.04.2007
	Mông
	Bản Cơm
	Pù Nhi
	x
	
	13
	
	

	179
	Chá Cá Dính
	10C3
	11.10.2007
	Mông
	Bản Kéo Hượn
	Nhi Sơn
	x
	
	20
	
	

	180
	Lò Thành Đạt
	10C3
	10.10.2007
	Thái
	Bản Chiềng Nưa
	Mường Lý
	
	x
	15
	
	

	181
	Giàng A Gia
	10C3
	01.03.2007
	Mông
	Bản Cánh Cộng
	Trung Lý
	x
	
	88
	
	

	182
	Hà Thị Hiền
	10C3
	09.10.2007
	Thái
	Bản Pùng
	Quang Chiểu
	
	x
	20
	
	

	183
	Chá Thị Kim Hoa
	10C3
	08.01.2007
	Mông
	Bản Pù Toong
	Pù Nhi
	
	x
	14
	
	

	184
	Chá Thị Huệ
	10C3
	28.01.2007
	Mông
	Bản Kéo Hượn
	Nhi Sơn
	
	x
	20
	
	

	185
	Sung Ngọc Hùng
	10C3
	12.01.2007
	Mông
	Bản Chim
	Nhi Sơn
	x
	
	18
	
	

	186
	Thao Súa La
	10C3
	18.01.2007
	Mông
	Bản Kéo Hượn
	Nhi Sơn
	x
	
	20
	
	

	187
	Lương Quang Lê
	10C3
	20.08.2007
	Thái
	Bản Táo
	Trung Lý
	
	x
	40
	
	

	188
	Sùng Thị Lua
	10C3
	10.02.2007
	Mông
	Bản Cánh Cộng
	Trung Lý
	x
	
	88
	
	

	189
	Sùng Thị Mỵ
	10C3
	17.02.2007
	Mông
	Bản Pá Búa
	Trung Lý
	
	x
	85
	
	

	190
	Thao Văn Phinh
	10C3
	13.10.2006
	Mông
	Bản Pù Ngùa
	Pù Nhi
	x
	
	20
	
	

	191
	Lương Văn Phúc
	10C3
	26.03.2007
	Thái
	Bản Chiềng Nưa
	Mường Lý
	
	x
	15
	
	

	192
	Hà Văn Quốc
	10C3
	05.12.2007
	Thái
	Bản Chiên Pục
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	12
	
	Tén Tằn

	193
	Vàng Thị Táu
	10C3
	10.02.2007
	Mông
	Bản Sài Khao
	Mường Lý
	
	x
	34
	
	

	194
	Cao Tiến Thành
	10C3
	03.02.2007
	Thái
	Bản Pùng
	Quang Chiểu
	
	x
	20
	
	

	195
	Ngân Văn Thịnh
	10C3
	08.02.2007
	Thái
	Bản Bàn
	Quang Chiểu
	
	x
	18
	
	

	196
	Vi Thị Huyền Thu
	10C3
	14.04.2007
	Thái
	Bản Xim
	Quang Chiểu
	
	x
	17
	
	

	197
	Lương Thị Thuỳ
	10C3
	06.08.2007
	Thái
	Bản Piềng Mòn
	Thị trấn Mường Lát
	x
	
	15
	
	Tén Tằn

	198
	Vi Thị Thuỳ
	10C3
	09.01.2007
	Thái
	Bản Chiềng Cồng
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	11
	
	Tén Tằn

	199
	Hà Thị Tông
	10C3
	13.08.2006
	Mông
	Bản Chim
	Nhi Sơn
	x
	
	18
	
	

	200
	Hơ Ngọc Văn
	10C3
	04.02.2007
	Mông
	Bản Cơm
	Pù Nhi
	x
	
	13
	
	

	201
	Chá Văn Xá
	10C3
	29.12.2007
	Mông
	Bản Hua Pù
	Pù Nhi
	x
	
	23
	
	

	202
	Lâu Thị Xây
	10C3
	06.11.2007
	Mông
	Bản Pha Đén
	Pù Nhi
	x
	
	21
	
	

	203
	Sung Lâu Xua
	10C3
	08.12.2007
	Mông
	Bản Chim
	Nhi Sơn
	x
	
	18
	
	

	204
	Đinh Hải Yến
	10C3
	17.10.2007
	Thái
	Bản Nàng 1
	Mường Lý
	
	x
	30
	
	

	205
	Lò Thị Yến
	10C3
	14.01.2007
	Thái
	Bản Tén Tằn
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	12
	
	Tén Tằn

	206
	Lương Thị Hải Yến
	10C3
	27.07.2007
	Thái
	Bản Pá Quăn
	Trung Lý
	
	x
	58
	
	

	207
	Lương Thị Hồng Yến
	10C3
	15.01.2007
	Thái
	Bản Táo
	Trung Lý
	
	x
	40
	
	

	208
	Tráng A Bảy
	10C4
	01.03.2007
	Mông
	Bản Tung
	Trung Lý
	x
	
	57
	
	

	209
	Thao Văn Chá
	10C4
	16.06.2006
	Mông
	Bản Cơm
	Pù Nhi
	x
	
	13
	
	

	210
	Hơ Văn Chông
	10C4
	25.06.2007
	Mông
	Bản Cá Tớp
	Pù Nhi
	x
	
	17
	
	

	211
	Giàng Thị Chư
	10C4
	14.06.2007
	Mông
	Bản Nà Ón
	Trung Lý
	x
	
	45
	
	

	212
	Thao Văn Công
	10C4
	24.09.2007
	Mông
	Bản Kéo Té
	Nhi Sơn
	x
	
	22
	
	

	213
	Lâu Thị Dua
	10C4
	18.12.2007
	Mông
	Bản Pù Toong
	Pù Nhi
	x
	
	14
	
	

	214
	Hà Đức Duy
	10C4
	26.03.2007
	Thái
	Bản Piềng Mòn
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	15
	
	Tén Tằn

	215
	Lương Anh Duy
	10C4
	21.02.2007
	Thái
	Bản Tén Tằn
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	12
	
	Tén Tằn

	216
	Va Tiến Đồng
	10C4
	11.05.2007
	Mông
	Bản Lốc Há
	Nhi Sơn
	x
	
	15
	
	

	217
	Sung Hồng Đức
	10C4
	29.04.2006
	Mông
	Bản Kéo Hượn
	Nhi Sơn
	x
	
	20
	
	

	218
	Đinh Công Giang
	10C4
	15.08.2007
	Thái
	Bản Tén Tằn
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	12
	
	Tén Tằn

	219
	Vi Văn Hào
	10C4
	16.03.2007
	Thái
	Bản Hạm
	Quang Chiểu
	x
	
	20
	
	

	220
	Lâu Thị Huế
	10C4
	20.06.2007
	Mông
	Bản Pha Đén
	Pù Nhi
	x
	
	21
	
	

	221
	Hà Mạnh Hùng
	10C4
	26.08.2007
	Thái
	Bản Chiên Pục
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	12
	
	Tén Tằn

	222
	Vi Văn Huy
	10C4
	10.02.2007
	Thái
	Bản Chiềng Cồng
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	11
	
	Tén Tằn

	223
	Thào A Long
	10C4
	19.01.2007
	Mông
	Bản Tung
	Trung Lý
	x
	
	57
	
	

	224
	Chá Thị Bình Minh
	10C4
	13.02.2007
	Mông
	Bản Pù Toong
	Pù Nhi
	x
	
	14
	
	

	225
	Lý Seo Mình
	10C4
	10.09.2007
	Mông
	Bản Ón
	Tam Chung
	x
	
	30
	
	

	226
	Lương Văn Nam
	10C4
	07.08.2007
	Thái
	Bản Trung Tiến 1
	Mường Lý
	x
	
	27
	
	

	227
	Thao Văn Pó
	10C4
	13.07.2006
	Mông
	Bản Pù Ngùa
	Pù Nhi
	x
	
	20
	
	

	228
	Hà Anh Quân
	10C4
	25.10.2007
	Thái
	Bản Tén Tằn
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	12
	
	Tén Tằn

	229
	Lộc Anh Sơn
	10C4
	16.04.2007
	Thái
	Bản Cang
	Mường Chanh
	
	x
	36
	
	

	230
	Vi Văn Tâm
	10C4
	15.08.2007
	Thái
	Bản Pùng
	Quang Chiểu
	
	x
	20
	
	

	231
	Hà Mạnh Thắng
	10C4
	16.08.2007
	Thái
	Bản Chiềng Cồng
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	11
	
	Tén Tằn

	232
	Vi Văn Thắng
	10C4
	25.03.2007
	Thái
	Bản Tén Tằn
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	12
	
	Tén Tằn

	233
	Lương Thị Hoài Thương
	10C4
	11.08.2007
	Thái
	Bản Chai
	Mường Chanh
	
	x
	36
	
	

	234
	Hà Thị Tư
	10C4
	14.08.2006
	Thái
	Bản Tén Tằn
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	12
	
	Tén Tằn

	235
	Giàng Minh Tuân
	10C4
	17.03.2007
	Mông
	Bản Pá Búa
	Trung Lý
	
	x
	85
	
	

	236
	Thao Tông Cú
	10C5
	27.03.2007
	Mông
	Bản Cặt
	Nhi Sơn
	x
	
	14
	
	

	237
	Va Thị Pa Cúc
	10C5
	08.01.2007
	Mông
	Bản Pù Ngùa
	Pù Nhi
	
	x
	20
	
	

	238
	Lương Thế Cương
	10C5
	18.10.2007
	Thái
	Bản Lìn
	Trung Lý
	
	x
	80
	
	

	239
	Va Thị Dế
	10C5
	03.01.2007
	Mông
	Bản Pù Ngùa
	Pù Nhi
	x
	
	20
	
	

	240
	Sung Thị Dia
	10C5
	08.07.2007
	Mông
	Bản Chim
	Nhi Sơn
	
	x
	18
	
	

	241
	Va Thị Dụ
	10C5
	26.09.2007
	Mông
	Bản Pù Ngùa
	Pù Nhi
	x
	
	20
	
	

	242
	Sung Chứ Dua
	10C5
	12.07.2007
	Mông
	Bản Pá Hộc
	Nhi Sơn
	
	x
	16
	
	

	243
	Sung Thị Dúa
	10C5
	17.03.2007
	Mông
	Bản Kéo Té
	Nhi Sơn
	x
	
	22
	
	

	244
	Lâu Dinh Dũng
	10C5
	12.12.2007
	Mông
	Bản Pha Đén
	Pù Nhi
	x
	
	21
	
	

	245
	Sùng Mạnh Dũng
	10C5
	22.12.2007
	Mông
	Bản Pá Búa
	Trung Lý
	
	x
	85
	
	

	246
	Lò Thị Mỹ Duyên
	10C5
	29.11.2007
	Thái
	Bản Cang
	Mường Chanh
	
	x
	36
	
	

	247
	Lò Văn Đạt
	10C5
	07.10.2007
	Thái
	Bản Pùng
	Quang Chiểu
	
	x
	20
	
	

	248
	Thao Văn Gia
	10C5
	23.04.2007
	Mông
	Bản Pù Ngùa
	Pù Nhi
	x
	
	20
	
	

	249
	Vi Thị Hậu
	10C5
	08.01.2007
	Thái
	Bản Trung Tiến 1
	Mường Lý
	x
	
	27
	
	

	250
	Hơ Thị Húa
	10C5
	30.12.2007
	Mông
	Bản Cá Tớp
	Pù Nhi
	x
	
	17
	
	

	251
	Sung Thị Khua
	10C5
	10.03.2007
	Mông
	Bản Chim
	Nhi Sơn
	x
	
	18
	
	

	252
	Lâu Thị Kía
	10C5
	02.09.2007
	Mông
	Bản Pù Toong
	Pù Nhi
	x
	
	14
	
	

	253
	Cút Thị Linh
	10C5
	24.04.2006
	Khơ mú
	Bản Đoàn Kết
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	10
	
	Tén Tằn

	254
	Hà Văn Nghiệp
	10C5
	18.10.2007
	Thái
	Bản Chiềng Cồng
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	11
	
	Tén Tằn

	255
	Vi Thị Nguyệt
	10C5
	08.07.2007
	Thái
	Bản Hạm
	Quang Chiểu
	
	x
	20
	
	

	256
	Lò Mai Nhiên
	10C5
	23.06.2007
	Thái
	Bản Piềng Mòn
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	15
	
	Tén Tằn

	257
	Thao Thị Nính
	10C5
	03.09.2007
	Mông
	Bản Pù Ngùa
	Pù Nhi
	
	x
	20
	
	

	258
	Vi Sơn Phát
	10C5
	10.08.2007
	Thái
	Bản Chai
	Mường Chanh
	
	x
	36
	
	

	259
	Hà Duy Phong
	10C5
	29.04.2007
	Thái
	Bản Đun Pù
	Nam Xuân
	
	x
	114
	
	

	260
	Đinh Hoàng Phúc
	10C5
	24.10.2006
	Thái
	Bản Piềng Mòn
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	15
	
	Tén Tằn

	261
	Thao Hậu Phương
	10C5
	19.05.2007
	Mông
	Bản Pá Hộc
	Nhi Sơn
	
	x
	16
	
	

	262
	Thào Thị Sua
	10C5
	10.01.2007
	Mông
	Bản Pá Búa
	Trung Lý
	
	x
	85
	
	

	263
	Giàng A Ư
	10C5
	01.09.2007
	Mông
	Bản Trung Thắng
	Mường Lý
	
	x
	32
	
	

	264
	Hà Văn Văn
	10C5
	30.12.2006
	Thái
	Bản Chiềng Cồng
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	11
	
	Tén Tằn

	265
	Vi Chí Vinh
	10C5
	26.10.2007
	Thái
	Bản Chiềng Cồng
	Thị trấn Mường Lát
	
	x
	11
	
	Tén Tằn

	266
	Hơ Thị Xây
	10C5
	13.10.2007
	Mông
	Bản Cá Tớp
	Pù Nhi
	x
	
	17
	
	

	267
	Giàng Thị Xua
	10C5
	26.12.2007
	Mông
	Bản Khằm II
	Trung Lý
	x
	
	52
	
	

	2
	Trường THPT Quan Sơn:  51 học sinh
	
	
	
	51
	
	
	

	I
	Học sinh khối 12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Phạm Thị Diễm
	12A1
	13.01.2005
	Thái
	Bản Mò
	Tam Thanh
	
	x
	15
	
	

	2
	Vi Thị Tuyết
	12A1
	17.02.2005
	Thái
	Bản Cum
	Trung Tiến
	
	x
	14
	
	

	3
	Hà Thị Đào
	12A2
	04/05/2005
	Thái
	Bản cum
	Trung Tiến
	
	x
	14
	
	

	4
	Hà Thị Quý
	12A2
	12/12/2005
	Thái
	Bản cum
	Trung Tiến
	
	x
	14
	
	

	5
	Lê Thị Nhơ
	12A2
	09/05/2005
	Thái
	Khu Bìn
	Thị trấn Sơn Lư
	
	x
	11
	Bản Bìn
	Xã Sơn Lư

	6
	Lữ Văn Sáng
	12A3
	12.06.2005
	Thái
	Bản Khạn
	Trung Thượng
	
	x
	12
	
	

	7
	Hà Văn Quang
	12A3
	08.9.2005
	Thái
	Bản Cum
	Trung Tiến
	
	x
	14
	
	

	8
	Nguyễn Thị Thủy
	12A3
	20.9.2004
	Thái
	Khu Bìn
	Thị trấn Sơn Lư
	
	x
	11
	Bản Bìn
	Xã Sơn Lư

	9
	Hà Thị Luyện
	12A3
	15.02.2004
	Thái
	Khu Bìn
	Thị trấn Sơn Lư
	
	x
	11
	Bản Bìn
	Xã Sơn Lư

	10
	Hà Văn Khang
	12A4
	18.10.2005
	Thái
	Bản Cum
	Trung Tiến
	
	x
	14
	
	

	11
	Hà Thị Xuất
	12A4
	07.05.2005
	Thái
	Bản Pa
	Tam Thanh
	
	x
	20
	
	

	12
	Lê Hồng Tuân
	12A4
	20.09.2005
	Mường
	Khu Bìn
	Thị trấn Sơn Lư
	
	x
	11
	Bản Bìn
	Xã Sơn Lư

	13
	Lương Thị Quỳnh Như
	12A4
	01.04.2005
	Thái
	Bản Khạn
	Trung Thượng
	
	x
	12
	
	

	14
	Lữ Văn Việt
	12A5
	18.08.2004
	Thái
	Bản Khạn
	Trung Thượng
	
	x
	12
	
	

	15
	Vi Anh Đức
	12A5
	30.04.2005
	Thái
	Khu Bìn
	Thị Trấn Sơn Lư
	
	x
	11
	Bản Bìn
	Xã Sơn Lư

	16
	Hà Văn Sáu
	12A5
	03.03.2005
	Thái
	Bản Cum
	Trung Tiến
	
	x
	14
	
	

	17
	Lương Quang Huy
	12A5
	17.08.2005
	Mường
	Khu Bìn
	Thị trấn Sơn Lư
	
	x
	11
	Bản Bìn
	Xã Sơn Lư

	18
	Phạm Công Quý
	12A5
	17.10.2005
	Thái
	Bản Khạn
	Trung Thượng
	
	x
	12
	
	

	19
	Hà Thị Việt
	12A5
	10.06.2005
	Thái
	Bản Cum
	Trung Tiến
	
	x
	14
	
	

	20
	Hà Thị Huyền
	12A6
	21/01/2005
	Thái
	Bản Cum
	Trung Tiến
	
	x
	14
	
	

	II
	Học sinh khối 11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Lữ Văn Bằng
	11A1
	13.01.2006
	Thái
	Bản Khạn
	Trung Thượng
	
	x
	12
	
	

	2
	Hà Thị Khôi
	11A1
	17.01.2006
	Thái
	Bản Cum
	Trung Tiến
	
	x
	14
	
	

	3
	Lương Văn Hiếu
	11A2
	21/10/2005
	Thái
	Khu Bìn
	Thị trấn Sơn Lư
	
	x
	11
	Bản Bìn
	Xã Sơn Lư

	4
	Hà Thị Kim Hồng
	11A2
	12.03.2006
	Thái
	Bản Cum
	Trung Tiến
	
	x
	14
	
	

	5
	Hà Ngọc Linh
	11A2
	03.06.2006
	Thái
	Bản Cum
	Trung Tiến
	
	x
	14
	
	

	6
	Phạm Thị Lan
	11A2
	06.12.2006
	Thái
	Bản Pa
	Tam Thanh
	
	x
	20
	
	

	7
	Lê Quang Trường
	11A2
	24.11.2006
	Mường
	Xuân Sơn
	Sơn Điện
	
	x
	30
	
	

	8
	Hà Thị Chướng
	11A3
	14.03.2005
	Thái
	Bản Khạn
	Trung Thượng
	
	x
	12
	
	

	9
	Ngân Văn Cường
	11A3
	09.01.2006
	Thái
	Bản Khạn
	Trung Thượng
	
	x
	12
	
	

	10
	Hà Thị Huệ
	11A3
	25.02.2006
	Thái
	Bản Cum
	Trung Tiến
	
	x
	14
	
	

	11
	Vi Hồng Thu
	11A3
	30.06.2006
	Thái
	Bản Buốc
	Lâm Phú
	
	x
	35
	
	

	12
	Vi Thị Thuyền
	11A3
	18.08.2006
	Thái
	Bản Khạn
	Trung Thượng
	
	x
	12
	
	

	13
	Phạm Văn Trọng
	11A3
	22.12.2006
	Thái
	Bản Khạn
	Trung Thượng
	
	x
	12
	
	

	14
	Lương Thị Phương Thanh
	11A3
	13.03.2006
	Thái
	Khu Bìn
	Thị trấn Sơn Lư
	
	x
	11
	Bản Bìn
	Xã Sơn Lư

	15
	Hà Mạnh Hùng
	11A4
	06/02/2006
	Thái
	Bản Khạn
	Trung Thượng
	
	x
	12
	
	

	16
	Lương Thị Huyền
	11A4
	19.06.2006
	Thái
	Bản Tiên
	Lâm Phú
	
	x
	35
	
	

	17
	Lương Thị Nhung
	11A5
	03.03.2006
	Thái
	Bản Tiên
	Lâm Phú
	
	x
	35
	
	

	18
	Hà Thị Mười
	11A5
	25/4/2006
	Thái
	Bản Khạn
	Trung Thượng
	
	x
	12
	
	

	19
	Hà Mạc Quỳnh Anh
	11A6
	15.10.2006
	Thái
	Bản Pa
	Tam Thanh
	
	x
	20
	
	

	20
	Vi Văn Tuyển
	11A6
	19.08.2006
	Thái
	Khu Bìn
	Thị trấn Sơn Lư
	
	x
	11
	Bản Bìn
	Xã Sơn Lư

	21
	Sung Thị Tre
	11A6
	16.02.2006
	Mông
	Xía Nọi
	Sơn Thủy
	
	x
	50
	
	

	III
	Học sinh khối 10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ngân Thị Huấn
	10A3
	03.06.2007
	Thái
	Bản Khạn
	Trung Thượng
	
	x
	12
	
	

	2
	Lương Văn Lực
	10A3
	25.09.2007
	Thái
	Khu Bìn
	Thị trấn Sơn Lư
	
	x
	11
	Bản Bìn
	Xã Sơn Lư

	3
	Hà Văn Lợi
	10A3
	23.02.2007
	Thái
	Bản Pa
	Tam Thanh
	
	x
	20
	
	

	4
	Vi Văn Long
	10A3
	16.05.2005
	Thái
	Bản Pa
	Tam Thanh
	
	x
	20
	
	

	5
	Sung Văn Minh
	10A4
	13.04.2007
	Mông
	Xía Nọi
	Sơn Thủy
	
	x
	50
	
	

	6
	Lương Văn Kiên
	10A4
	07.05.2006
	Thái
	Khu Bìn
	Thị trấn Sơn Lư
	
	x
	11
	Bản Bìn
	Xã Sơn Lư

	7
	Vi Văn Chuyên
	10A4
	15.02.2007
	Thái
	Bản Cum
	Trung Tiến
	
	x
	14
	
	

	8
	Hà Hồng Duyến
	10A4
	05.03.2007
	Thái
	Bản Pa
	Tam Thanh
	
	x
	20
	
	

	9
	Hà Văn Lê
	10A4
	08.08.2007
	Thái
	Bản Cum
	Trung Tiến
	
	x
	14
	
	

	10
	Ngân Thị Hoài
	10A6
	07.02.2007
	Thái
	Bản Khạn
	Trung Thượng
	
	x
	12
	
	

	3
	Trường THCS&THPT Quan Sơn: 166 học sinh
	
	
	
	166
	
	
	

	I
	Học sinh khối 12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Lộc Thị Ánh
	12A1
	10.01.2005
	Mường
	Xuân Sơn
	Sơn Điện
	
	x
	18
	Na Phường
	Sơn Điện

	2
	Phạm Hương Giang
	12A1
	02.05.2005
	Thái
	Xa Ná
	Na Mèo
	
	x
	20
	
	

	3
	Phạm Thị Hà
	12A1
	04.10.2005
	Thái
	Bo Hiềng
	Na Mèo
	
	x
	17
	Bo
	Na Mèo

	4
	Thao Lý Hùng
	12A1
	01.10.2005
	Mông
	Ché Lầu
	Na Mèo
	
	x
	30
	
	

	5
	Lương Thị Khánh Huyền
	12A1
	05.11.2005
	Mường
	Xuân Sơn
	Sơn Điện
	
	x
	18
	Na Phường
	Sơn Điện

	6
	Ngân Ngọc Ly
	12A1
	25.09.2005
	Thái
	Hiết
	Sơn Thủy
	
	x
	12
	
	

	7
	Lò Thúy Nhiên
	12A1
	01.03.2005
	Thái
	Xộp Huối
	Na Mèo
	
	x
	18
	
	

	8
	Hoàng Thị Oanh
	12A1
	01.07.2005
	Thái
	Bo Hiềng
	Na Mèo
	
	x
	17
	Bo
	Na Mèo

	9
	Lữ Thị Kim Oanh
	12A1
	04.01.2005
	Thái
	Chà Khót
	Na Mèo
	
	x
	20
	
	

	10
	Lương Ngọc Tú
	12A1
	20.05.2005
	Mường
	Xuân Sơn
	Sơn Điện
	
	x
	18
	Na Phường
	Sơn Điện

	11
	Ngân Thị Hải Yến
	12A1
	18.11.2003
	Thái
	Xuân Thành
	Sơn Thủy
	
	x
	11
	
	

	12
	Thao Thị Dia
	12A2
	09.07.2004
	Mông
	Mùa xuân
	Sơn Thuỷ
	
	x
	30
	
	

	13
	Hơ Thị Kía
	12A2
	24.04.2004
	Mông
	Mùa xuân
	Sơn Thuỷ
	
	x
	30
	
	

	14
	Lộc Thị Kim Chi
	12A2
	14.01.2005
	Mường
	Xuân Sơn
	Sơn Điện
	
	x
	18
	Sủa
	Sơn Điện

	15
	Lò Thị Kiều
	12A2
	15.07.2005
	Thái
	Son
	Na Mèo
	
	x
	18
	
	

	16
	Lương Ngọc Mai
	12A2
	24.09.2005
	Thái
	Cóc
	Sơn Thuỷ
	
	x
	11
	
	

	17
	Ngân Thị Duyên
	12A2
	17.02.2005
	Thái
	Son
	Na Mèo
	
	x
	18
	
	

	18
	Phạm Ngọc Ánh
	12A2
	19.04.2005
	Mường
	Xộp Huối
	Na Mèo
	
	x
	13
	
	

	19
	Phạm Bá Toàn
	12A2
	10.11.2005
	Thái
	Na Mèo
	Na Mèo
	
	x
	22
	
	

	20
	Hà Thị Diệp
	12A2
	12.01.2005
	Mường
	Xuân Thành
	Sơn Thuỷ
	
	x
	12
	
	

	21
	Vi Thị Thu Huyền
	12A2
	21.05.2005
	Thái
	Son
	Na Mèo
	
	x
	18
	
	

	22
	Hà Văn Tới
	12A2
	15.12.2005
	Mường
	Xuân Sơn
	Sơn Điện
	
	x
	18
	Sủa
	Sơn Điện

	23
	Lữ Đình chiến
	12A2
	23.01.2005
	Thái
	Hiết
	Sơn Thuỷ
	
	x
	11
	
	

	24
	Hà Minh Sơn
	12A2
	09.02.2005
	Thái
	Xuân Sơn
	Sơn Điện
	
	x
	18
	
	

	25
	Vi Tiến Thành
	12A2
	21.04.2005
	Thái
	Muống
	Sơn Thuỷ
	
	x
	10
	
	

	26
	Lữ Anh Hùng
	12A2
	30.07.2005
	Thái
	Xộp Huối
	Na Mèo
	
	x
	13
	
	

	27
	Lương Anh Vũ
	12A2
	05.02.2005
	Mường
	Xuân Sơn
	Sơn Điện
	
	x
	18
	Na Phường
	Sơn Điện

	28
	Phạm Như Quỳnh
	12A2
	17.09.2005
	Thái
	Xa Mang
	Sơn Điện
	
	x
	12
	
	

	29
	Phạm Tuấn Dương
	12A2
	14.02.2005
	Thái
	Xa Mang
	Sơn Điện
	
	x
	12
	
	

	30
	Lò Công Minh
	12A2
	25.05.2005
	Thái
	Chanh
	Sơn Thuỷ
	
	x
	14
	
	

	31
	Lữ Thị Minh Nghiệp
	12A3
	05.08.2005
	Thái
	Son
	Na Mèo
	
	x
	18
	
	

	32
	Thao Văn Sếnh
	12A3
	03.01.2005
	Mông
	Ché lầu
	Na Mèo
	
	x
	30
	
	

	33
	Hà Thị Hương Diệu
	12A3
	21.07.2005
	Thái
	Xuân Thành
	Sơn Thuỷ
	
	x
	12
	
	

	34
	Thao Dính Pó
	12A3
	07.02.2005
	Mông
	Mùa Xuân
	Sơn Thuỷ
	
	x
	30
	
	

	35
	Thao Văn Sính
	12A3
	17.08.2004
	Mông
	Mùa Xuân
	Sơn Thuỷ
	
	x
	30
	
	

	36
	Lương Thanh Thảo
	12A3
	06.06.2005
	Thái
	Xuân Thành
	Sơn Thuỷ
	
	x
	12
	
	

	37
	Thao Thị Xua
	12A3
	08.10.2005
	Mông
	Mùa Xuân
	Sơn Thuỷ
	
	x
	30
	
	

	38
	Lộc Thị Vân Anh
	12A3
	18.12.2005
	Mường
	Xuân Sơn
	Sơn Điện
	
	x
	18
	Sủa
	Sơn Điện

	39
	Ngân Văn Thiên
	12A3
	18.12.2005
	Thái
	Xuân Sơn
	Sơn Điện
	
	x
	18
	Sủa
	Sơn Điện

	40
	Lương Văn Toản
	12A3
	01.10.2005
	Thái
	Xuân Sơn
	Sơn Điện
	
	x
	18
	Sủa
	Sơn Điện

	41
	Vi Trung Hiếu
	12A3
	26.06.2005
	Thái
	Chanh
	Sơn Thuỷ
	
	x
	14
	
	

	42
	Lộc Thu Hà
	12A3
	26.10.2005
	Mường
	Xa Mang
	Sơn Điện
	
	x
	12
	
	

	43
	Vi Thanh Sơn
	12A3
	01.11.2005
	Thái
	Sa Ná
	Na Mèo
	
	x
	17
	
	

	44
	Lò Văn Quân
	12A3
	26.06.2005
	Thái
	Xộp Huối
	Na Mèo
	
	x
	13
	
	

	45
	Ngân Việt Hùng
	12A3
	05.08.2005
	Thái
	Sa Ná
	Na Mèo
	
	x
	17
	
	

	46
	Lò Văn Long
	12A3
	19.09.2005
	Thái
	Bo Hiềng
	Na Mèo
	
	x
	15
	Hiềng
	Na Mèo

	II
	Học sinh khối 11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Lò Yến Nhi
	11A1
	18.06.2006
	Thái
	Hiết
	Sơn Thủy
	
	x
	11
	
	

	2
	Vi Thị Nhi
	11A1
	06.11.2006
	Thái
	Chanh
	Sơn Thủy
	
	x
	12
	
	

	3
	Lương Thị Lệ Thúy
	11A1
	15.09.2006
	Mường
	Xuân Sơn
	Sơn Điện
	
	x
	11
	
	

	4
	Hà Thị Ly
	11A1
	03.08.2006
	Thái
	Bo Hiềng
	Na Mèo
	
	x
	13
	Hiềng
	Na Mèo

	5
	Hoàng Thị Diệp
	11A1
	19.04.2006
	Thái
	Bo Hiềng
	Na Mèo
	
	x
	16
	Bo
	Na Mèo

	6
	Phạm Thị Linh Anh
	11A1
	06.10.2006
	Thái
	Bo Hiềng
	Na Mèo
	
	x
	16
	Bo
	Na Mèo

	7
	Ngân Quang Nhật
	11A1
	20.02.2006
	Thái
	Xuân Thành
	Sơn Thủy
	
	x
	11
	
	

	8
	Phạm Bá Trường
	11A2
	20.04.2006
	Thái
	Xuân Thành
	Sơn Thủy
	
	x
	11
	
	

	9
	Hà Phương Loan
	11A2
	16.04.2006
	Thái
	Xuân Thành
	Sơn Thủy
	
	x
	11
	
	

	10
	Hà Thị Vân Anh
	11A2
	16.11.2006
	Thái
	Xuân Thành
	Sơn Thủy
	
	x
	11
	
	

	11
	Hà Thị Lưu
	11A2
	24.02.2005
	Thái
	Xuân Thành
	Sơn Thủy
	
	x
	11
	
	

	12
	Lương Thu Thảo
	11A2
	06.09.2006
	Thái
	Muống
	Sơn Thủy
	
	x
	14
	
	

	13
	Len Thị Như Nguyệt
	11A2
	17.12.2006
	Thái
	Muống
	Sơn Thủy
	
	x
	14
	
	

	14
	Vi Thị Yến
	11A2
	25.05.2006
	Thái
	Chanh
	Sơn Thủy
	
	x
	17
	
	

	15
	Lò Thị Ngọc
	11A2
	22.10.2006
	Thái
	Cha Khót
	Na Mèo
	
	x
	22
	
	

	16
	Vi Thúy Hằng
	11A2
	28.09.2005
	Thái
	Xộp Huối
	Na Mèo
	
	x
	13
	
	

	17
	Vi Thị Thảo
	11A2
	16.02.2006
	Thái
	Son
	Na Mèo
	
	x
	20
	
	

	18
	Vi Thị Giang
	11A2
	11.08.2006
	Thái
	Bo Hiềng
	Na Mèo
	
	x
	12
	Bo
	Na Mèo

	19
	Hà Thị Kiều Linh
	11A2
	29.01.2006
	Thái
	Bo Hiềng
	Na Mèo
	
	x
	12
	Hiềng
	Na Mèo

	20
	Ngân Thị Cẩm Ly
	11A2
	12.02.2006
	Mường
	Xuân Sơn
	Sơn Điện
	
	x
	16
	Na Phường
	Sơn Điện

	21
	Lương Công Duẩn
	11A2
	11.02.2006
	Mường
	Xuân Sơn
	Sơn Điện
	
	x
	16
	Na Phường
	Sơn Điện

	22
	Lương Thị Nga
	11A3
	28.10.2006
	Mường
	Xuân Sơn
	Sơn Điện
	
	x
	12
	Sủa
	Sơn Điện

	23
	Lương Hồng Vân
	11A3
	18.08.2006
	Thái
	Muống
	Sơn Thủy
	
	x
	14
	
	

	24
	Lò Trung Kiên
	11A3
	07.11.2005
	Thái
	Muống
	Sơn Thủy
	
	x
	14
	
	

	25
	Phạm Thị Kim Huệ
	11A3
	05.07.2006
	Thái
	Xuân Thành
	Sơn Thủy
	
	x
	11
	
	

	26
	Hà Văn Tuyến
	11A3
	16.11.2005
	Thái
	Chanh
	Sơn Thủy
	
	x
	17
	
	

	27
	Sung Tông Chứ
	11A3
	21.11.2006
	Mông
	Mùa Xuân
	Sơn Thủy
	
	x
	30
	
	

	28
	Vi Thanh Thiện
	11A3
	09.12.2005
	Thái
	Hiết
	Sơn Thủy
	
	x
	15
	
	

	29
	Hà Trung Học
	11A3
	29.09.2006
	Thái
	Xộp Huối
	Na Mèo
	
	x
	13
	
	

	30
	Lê Thị Ngọc
	11A3
	02.09.2006
	Thái
	Xộp Huối
	Na Mèo
	
	x
	13
	
	

	31
	Lương Thị Lệ Giang
	11A3
	25.04.2006
	Thái
	Xộp Huối
	Na Mèo
	
	x
	13
	
	

	32
	Vi Nhật Duy
	11A3
	11.06.2006
	Thái
	Bo Hiềng
	Na Mèo
	
	x
	15
	Bo
	Na Mèo

	33
	Ngân Chí Kiên
	11A3
	29.09.2006
	Thái
	Bo Hiềng
	Na Mèo
	
	x
	15
	Bo
	Na Mèo

	34
	Hà Diễm Quỳnh
	11A3
	16.01.2006
	Thái
	Bản 83
	Na Mèo
	
	x
	17
	
	

	35
	Thao Văn Ly
	11A3
	11.11.2005
	Mông
	Ché Lầu
	Na Mèo
	
	x
	30
	
	

	36
	Thao Văn Sênh
	11A3
	25.08.2006
	Mông
	Ché Lầu
	Na Mèo
	
	x
	30
	
	

	37
	Vi Văn Hà
	11A4
	02.11.2005
	Thái
	Cóc
	Sơn Thủy
	
	x
	13
	
	

	38
	Hà Tuấn Hưng
	11A4
	21.07.2006
	Thái
	Muống
	Sơn Thủy
	
	x
	13
	
	

	39
	Hà Anh Khoa
	11A4
	11.07.2006
	Mường
	Na Mèo
	Na Mèo
	
	x
	22
	
	

	40
	Ngân Khánh Linh
	11A4
	05.12.2005
	Thái
	Bản Cóc
	Sơn Thủy
	
	x
	13
	
	

	41
	Hà Văn Nghiệp
	11A4
	20.12.2006
	Thái
	Chanh
	Sơn Thủy
	
	x
	15
	
	

	42
	Hà Thị Diệu Nhất
	11A4
	31.10.2006
	Thái
	Hiết
	Sơn Thủy
	
	x
	14
	
	

	43
	Vi Xuân Phú
	11A4
	24.02.2006
	Thái
	Bản Cóc
	Sơn Thủy
	
	x
	13
	
	

	44
	Vi Hồng Quan
	11A4
	11.12.2006
	Thái
	Bản Cóc
	Sơn Thủy
	
	x
	13
	
	

	45
	Hơ Văn Sinh
	11A4
	05.06.2005
	Mông
	Ché Lầu
	Na Mèo
	
	x
	23
	
	

	46
	Vi Đức Thuận
	11A4
	07.03.2006
	Thái
	Bản Muống
	Sơn Thủy
	
	x
	13
	
	

	47
	Lương Thị Yến
	11A4
	19.11.2006
	Mường
	Xuân Sơn
	Sơn Điện
	
	x
	20
	Na Phường
	Sơn Điện

	48
	Lương Minh Chiến
	11A4
	07.08.2005
	Mường
	Xuân Sơn
	Sơn Điện
	
	x
	20
	Na Phường
	Sơn Điện

	III
	Học sinh khối 10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Vi Văn Lưu
	10A1
	19.01.2007
	Thái
	Cha Khót
	Na Mèo
	
	x
	20
	
	

	2
	Lò Thị Yến Vi
	10A1
	01.08.2007
	Thái
	Xuân Sơn
	Sơn Điện
	
	x
	22
	Sủa
	Sơn Điện

	3
	Hà Tuấn Hưng
	10A1
	14.06.2007
	Thái
	Sa Ná
	Na Mèo
	
	x
	20
	
	

	4
	Hà Đức Dương
	10A1
	13.04.2007
	Thái
	Xuân Thành
	Sơn Thủy
	
	x
	14
	
	

	5
	Lò Hoàng Anh
	10A1
	01.09.2007
	Thái
	Sa Ná
	Na Mèo
	
	x
	20
	
	

	6
	Vi Văn Giới
	10A1
	05.12.2007
	Thái
	Son
	Na Mèo
	
	x
	22
	
	

	7
	Vi Khắc Trường
	10A1
	17.05.2007
	Thái
	Hiết
	Sơn Thủy
	
	x
	18
	
	

	8
	Vi Thị Tâm Như
	10A1
	01.07.2007
	Thái
	Son
	Na Mèo
	
	x
	22
	
	

	9
	Lữ Đoàn Thiên Dự
	10A1
	18.02.2007
	Thái
	Cha Khót
	Na Mèo
	
	x
	22
	
	

	10
	Hà Vân Anh
	10A1
	17.08.2007
	Mường
	Xuân Sơn
	Sơn Điện
	
	x
	22
	Sủa
	Sơn Điện

	11
	Lương Thị Tiên
	10A1
	04.05.2022
	Mường
	Xuân Sơn
	Sơn Điện
	
	x
	22
	Sủa
	Sơn Điện

	12
	Hà Vĩnh Phúc
	10A1
	21.09.2007
	Mường
	Xuân Sơn
	Sơn Điện
	
	x
	22
	Sủa
	Sơn Điện

	13
	Hà Quốc Việt
	10A1
	30.04.2007
	Mường
	Xuân Thành
	Sơn Thủy
	
	x
	14
	
	

	14
	Lương Thị Nhường
	10A1
	26.04.2007
	Thái
	Bo Hiềng
	Na Mèo
	
	x
	18
	Bo
	Na Mèo

	15
	Lương Huy Hoàng
	10A1
	25.12.2007
	Thái
	Sa Ná
	Na Mèo
	
	x
	20
	
	

	16
	Lương Thanh Bình
	10A1
	16.04.2007
	Mường
	Xuân Sơn
	Sơn Điện
	
	x
	22
	
	

	17
	Len Hải Đăng
	10A1
	07.03.2007
	Mường
	Na Mèo
	Na Mèo
	
	x
	22
	
	

	18
	Lương Hoàng Anh
	10A2
	02.04.2007
	Mường
	Xuân Sơn
	Sơn Điện
	
	x
	20
	Sủa
	Sơn Điện

	19
	Lương Thị Ngọc Anh
	10A2
	26.01.2007
	Thái
	Xuân Thành
	Sơn Thủy
	
	x
	13
	
	

	20
	Vi Thái Bảo
	10A2
	24.09.2007
	Thái
	Muống
	Sơn Thủy
	
	x
	14
	
	

	21
	Phạm Thị Diệu Châu
	10A2
	05.07.2007
	Thái
	Xuân Thành
	Sơn Thủy
	
	x
	13
	
	

	22
	Thao Thị Chía
	10A2
	17.01.2007
	HMông
	Mùa Xuân
	Sơn Thủy
	
	x
	35
	
	

	23
	Vi Thị Danh
	10A2
	13.09.2007
	Thái
	Son
	Na Mèo
	
	x
	14
	
	

	24
	Vi Thị Hồng Diều
	10A2
	29.05.2006
	Thái
	Son
	Na Mèo
	
	x
	14
	
	

	25
	Vi Tiến Dũng
	10A2
	06.10.2007
	Thái
	Son
	Na Mèo
	
	x
	14
	
	

	26
	Thao Lênh Gấu
	10A2
	27.06.2007
	Mông
	Ché Lầu
	Na Mèo
	
	x
	30
	
	

	27
	Ngân Thị Thu Huyền
	10A2
	09.05.2007
	Thái
	Bo Hiềng
	Na Mèo
	
	x
	12
	Bo
	Na Mèo

	28
	Hà Văn Khánh
	10A2
	31.08.2007
	Thái
	Xa Mang
	Sơn Điện
	
	x
	15
	
	

	29
	Vi Thị Yến Nhi
	10A2
	09.11.2007
	Thái
	Xuân Thành
	Sơn Thủy
	
	x
	13
	
	

	30
	Ngân Thị Quỳnh Như
	10A2
	23.08.2007
	Thái
	Muống
	Sơn Thủy
	
	x
	14
	
	

	31
	Vi Thị Phượng
	10A2
	04.10.2007
	Thái
	Son
	Na Mèo
	
	x
	14
	
	

	32
	Thao Văn Só
	10A2
	03.03.2007
	Mông
	Ché Lầu
	Na Mèo
	
	x
	30
	
	

	33
	Hoàng Thị Thanh Tâm
	10A2
	09.06.2007
	Thái
	Bo Hiềng
	Na Mèo
	
	x
	12
	Bo
	Na Mèo

	34
	Lương Thị Thúy
	10A2
	14.11.2007
	Thái
	Na Mèo
	Na Mèo
	
	x
	20
	
	

	35
	Lò Thùy Trang
	10A2
	15.06.2007
	Thái
	Cha Khót
	Na Mèo
	
	x
	17
	
	

	36
	Ngân Thị Hà Trang
	10A2
	22.07.2007
	Thái
	Sa Ná
	Na Mèo
	
	x
	13
	
	

	37
	Phạm Bá Trọng
	10A2
	03.09.2007
	Thái
	Bo Hiềng
	Na Mèo
	
	x
	12
	Bo
	Na Mèo

	38
	Phạm Thị Phương Uyên
	10A2
	10.07.2007
	Thái
	Bo Hiềng
	Na Mèo
	
	x
	12
	Bo
	Na Mèo

	39
	Phạm Thị Như Yến
	10A2
	07.03.2007
	Thái
	Xuân Thành
	Sơn Thủy
	
	x
	13
	
	

	40
	Mạc Trâm Anh
	10A3
	13.08.2007
	Thái
	Xuân Thành
	Sơn Thủy
	
	x
	12
	
	

	41
	Lữ Thiên Bảo
	10A3
	05.12.2007
	Thái
	Xuân Thành
	Sơn Thủy
	
	x
	12
	
	

	42
	Lương Thị Diệu Châu
	10A3
	02.01.2007
	Mường
	Xuân Sơn
	Sơn Điện
	
	x
	18
	Na Phường
	Sơn Điện

	43
	Thao Văn Che
	10A3
	01.03.2007
	Mông
	Mùa Xuân
	Sơn Thủy
	
	x
	28
	
	

	44
	Vi Đức Công
	10A3
	22.04.2007
	Thái
	Muống
	Sơn Thủy
	
	x
	11
	
	

	45
	Lò Tuấn Hưng
	10A3
	20.10.2007
	Thái
	Chanh
	Sơn Thủy
	
	x
	14
	
	

	46
	Hà Gia Kiên
	10A3
	27.08.2007
	Thái
	Na Mèo
	Na Mèo
	
	x
	22
	
	

	47
	Lò Tuấn Kiệt
	10A3
	01.05.2007
	Thái
	Muống
	Sơn Thủy
	
	x
	11
	
	

	48
	Hà Thị Ly
	10A3
	18.08.2007
	Thái
	Chanh
	Sơn Thủy
	
	x
	14
	
	

	49
	Lò Thị Nghĩa
	10A3
	18.09.2006
	Thái
	Son
	Na Mèo
	
	x
	20
	
	

	50
	Hà Thị Phượng
	10A3
	24.04.2007
	Thái
	Thủy Thành
	Sơn Thủy
	
	x
	13
	
	

	51
	Hà Thị Thanh Tâm
	10A3
	10.03.2007
	Thái
	Xuân Thành
	Sơn Thủy
	
	x
	12
	
	

	52
	Phạm Thị Thúy
	10A3
	30.09.2007
	Thái
	Thủy Thành
	Sơn Thủy
	
	x
	13
	
	

	53
	Lộc Mai Thùy
	10A3
	18.05.2007
	Mường
	Xuân Sơn
	Sơn Điện
	
	x
	18
	Na Phường
	Sơn Điện

	54
	Vi Việt Khang
	10A4
	25.06.2007
	Thái
	Bản Na Mèo
	Na Mèo
	
	x
	22
	
	

	55
	Lương Thái Sơn
	10A4
	07.05.2006
	Thái
	Bản Na Mèo
	Na Mèo
	
	x
	22
	
	

	56
	Hà Thị Thu Hương
	10A4
	08.04.2006
	Thái
	Bản Hiềng
	Na Mèo
	
	x
	13
	
	

	57
	Vi Thị Lý
	10A4
	17.08.2007
	Thái
	Bản Son
	Na Mèo
	
	x
	15
	
	

	58
	Hơ Công Quỳnh
	10A4
	15.12.2007
	Mông
	Bản Ché Lầu
	Na Mèo
	
	x
	20
	
	

	59
	Vi Thị Thắm
	10A4
	28.11.2007
	Thái
	Bản Son
	Na Mèo
	
	x
	15
	
	

	60
	Vi Văn Quốc Thắng
	10A4
	01.07.2007
	Thái
	Bản Na Mèo
	Na Mèo
	
	x
	22
	
	

	61
	Lữ Thế Anh
	10A4
	15.02.2007
	Thái
	Bản Muống
	Sơn Thủy
	
	x
	11
	
	

	62
	Lữ Minh Chuẩn
	10A4
	14.09.2007
	Thái
	Bản Chanh
	Sơn Thủy
	
	x
	15
	
	

	63
	Phạm Bá Duyệt
	10A4
	02.11.2007
	Thái
	Bản Cóc
	Sơn Thủy
	
	x
	13
	
	

	64
	Lữ Việt Hoàng
	10A4
	23.06.2007
	Thái
	Bản Chanh
	Sơn Thủy
	
	x
	15
	
	

	65
	Hà Tuấn Khang
	10A4
	24.01.2007
	Thái
	Xuân Thành
	Sơn Thủy
	
	x
	11
	
	

	66
	Lò Thanh Lâm
	10A4
	22.12.2007
	Thái
	Bản Muống
	Sơn Thủy
	
	x
	11
	
	

	67
	Vi Như Quỳnh
	10A4
	30.10.2006
	Thái
	Bản Hiết
	Sơn Thủy
	
	x
	14
	
	

	68
	Phạm Minh Thắng
	10A4
	13.04.2007
	Thái
	Xuân Thành
	Sơn Thủy
	
	x
	11
	
	

	69
	Phạm Thiên Thanh
	10A4
	21.12.2007
	Thái
	Xuân Thành
	Sơn Thủy
	
	x
	11
	
	

	70
	Phạm Chí Tường
	10A4
	19.05.2007
	Thái
	Xuân Thành
	Sơn Thủy
	
	x
	11
	
	

	71
	Phạm Thị Mỹ Lệ
	10A4
	16.10.2007
	Thái
	Bản Xa Mang
	Sơn Điện
	
	x
	16
	
	

	IV
	Học sinh khối 9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hà Thị Yến Nhi
	9
	13.05.2008
	Thái
	Na Mèo
	Na Mèo
	
	x
	22
	
	

	4
	Trường THPT Quan Hóa:  186 học sinh
	
	
	
	186
	
	
	

	A
	Năm học 2020 - 2021: 01 học sinh
	
	
	
	1
	
	
	

	1
	Hà Thế Vinh
	11A1
	10.05.2004
	Thái
	Bản Chiềng
	Phú Sơn
	
	x
	26
	Theo QĐ 852/QĐ-TTg

	B
	Năm học 2021 - 2022: 01 học sinh
	
	
	
	1
	
	
	

	1
	Phạm Hùng Vĩnh
	11A7
	11.12.2005
	Thái
	Bản Chiềng
	Trung Sơn
	
	x
	47
	
	

	C
	Năm học 2022 - 2023
	
	
	
	185
	
	
	

	1
	Hà Thị Lệ Quyên
	10A1
	25.4.2007
	Mường
	Khu Cốc
	TT Hồi Xuân
	
	x
	10
	
	xã Hồi Xuân

	2
	Hà Phạm Việt Anh
	10A2
	20.07.2007
	Mường
	Bản Tang
	Trung Thành
	
	x
	45
	
	

	3
	Lò Chương Bính
	10A2
	14.08.2007
	Thái
	Bản Pượn
	Trung Sơn
	
	x
	54
	
	

	4
	Phạm Văn Đôn
	10A2
	16.02.2006
	Thái
	Bản Chiềng
	Trung Sơn
	
	x
	57
	
	

	5
	Hà Thị Tượng
	10A2
	13.05.2007
	Mường
	Bản Giá
	Phú Xuân
	
	x
	27
	
	

	6
	Lò Phú Thịnh
	10A2
	10.10.2007
	Thái
	Bản Thành Tân
	Thành Sơn
	
	x
	50
	
	

	7
	Hà Minh Phương
	10A2
	29.07.2007
	Mường
	Bản Cốc
	Hồi Xuân
	
	x
	10
	
	xã Hồi Xuân

	8
	Lương Gia Bảo
	10A3
	23.10.2007
	Thái
	Bản Pạo
	Trung Sơn
	
	x
	47
	
	

	9
	Phạm Thị Hoài Băng
	10A3
	28.5.2007
	Thái
	Bản Pạo
	Trung Sơn
	
	x
	47
	
	

	10
	Lương Ngân Hà
	10A3
	08.4.2007
	Thái
	Bản Đun Pù
	Nam Xuân
	
	x
	14
	
	

	11
	Hà Thanh Hoa
	10A3
	11.10.2007
	Thái
	Bản Phé
	Phú Xuân
	
	x
	17
	
	

	12
	Hà Việt Nhật
	10A3
	25.02.2007
	Mường
	Bản Sạy
	Trung Thành
	
	x
	53
	
	

	13
	Phạm Thị Quỳnh Như
	10A3
	14.8.2007
	Thái
	Bản Chiềng
	Trung Sơn
	
	x
	48
	
	

	14
	Hà Huyền Trang
	10A3
	25.6.2007
	Thái
	Bản Pượn
	Trung Sơn
	
	x
	58
	
	

	15
	Phạm Thị Phương Uyên
	10A3
	25.01.2007
	Thái
	Bản Chiềng
	Trung Sơn
	
	x
	48
	
	

	16
	Hà Thị Hồng
	10A4
	06.04.2007
	Thái
	Bản Giá
	Phú Xuân
	
	x
	17
	
	Thanh Xuân

	17
	Phạm Ngọc Tâm
	10A4
	22.02.2007
	Mường
	Bản Chiềng
	Trung Sơn
	
	x
	47
	
	

	18
	Hà Trọng Đại
	10A5
	09.03.2007
	Thái
	Bản Cốc
	TT Hồi Xuân
	
	x
	10
	
	Xã Hồi Xuân

	19
	Hà Mạnh Tường
	10A5
	01.11.2007
	Thái
	Bản Chăng
	Phú Thanh
	
	x
	26
	
	

	20
	Cao Thị Hạnh
	10A5
	08.01.2007
	Thái
	Bản Giá
	Phú Xuân
	
	x
	15
	
	Thanh Xuân

	21
	Hà Yến Vy
	10A5
	11.10.2007
	Mường
	Bản Vui
	Phú Xuân
	
	x
	16
	
	Thanh Xuân

	22
	Phạm Tiến Dũng
	10A5
	23.11.2007
	Thái
	Bản Bai
	Thành Sơn
	
	x
	46
	
	

	23
	Hà Văn Dũng
	10A5
	29.08.2007
	Thái
	Bản Bá
	Phú Xuân
	
	x
	18
	
	

	24
	Lộc Đức Thắng
	10A5
	08.09.2007
	Thái
	Bản Bai
	Thành Sơn
	
	x
	46
	
	

	25
	Cao Văn Lưu
	10A5
	26.05.2007
	Thái
	Bàn Đun Pù
	Nam Xuân
	
	x
	14
	
	xã Hồi Xuân

	26
	Hà Văn Chắc
	10A6
	11.10.2007
	Thái
	Bản Phé
	Phú Xuân
	
	x
	17
	
	

	27
	Đinh Xuân Đặng
	10A6
	05.07.2007
	Thái
	Bản Bai
	Thành Sơn
	
	x
	46
	
	

	28
	Hà Phương Ly
	10A6
	26.07.2007
	Mường
	Bản Thành Tân
	Thành Sơn
	
	x
	43
	
	

	29
	Hà Như Quỳnh
	10A6
	10.08.2007
	Mường
	Bản Thành Tân
	Thành Sơn
	
	x
	43
	
	

	30
	Phạm Thị Yến Nhi
	10A6
	16.09.2007
	Thái
	Bản Pạo
	Trung Sơn
	
	x
	47
	
	

	31
	Lương Thị Hồng Lê
	10A6
	10.01.2008
	Thái
	Bản Uôn
	Phú Thanh
	
	x
	31
	
	

	32
	Ngân Thị Thư
	10A6
	19.08.2007
	Mường
	Bản Đun Pù
	Nam Xuân
	
	x
	14
	
	

	33
	Hà Văn Khải
	10A6
	11.11.2007
	Thái
	Bản Giá
	Phú Xuân
	
	x
	15
	
	Thanh Xuân

	34
	Lữ Anh Tuấn
	10A6
	23.02.2007
	Thái
	Bản Giá
	Phú Xuân
	
	x
	15
	
	Thanh Xuân

	35
	Phạm Nhật Cương
	10A6
	30.08.2007
	Thái
	Bản Chiềng
	Trung Sơn
	
	x
	48
	
	

	36
	Hà Văn Tiến
	10A6
	26.11.2007
	Mường
	Khu Cốc
	TT Hồi Xuân
	
	x
	10
	
	xã Hồi Xuân

	37
	Hà Thị Vân
	10A6
	2.10.2007
	Mường
	Bản Thành Tân
	Thành Sơn
	
	x
	43
	
	

	38
	Lương Hà Anh
	10A6
	21.10.2007
	Mường
	Bản Thành Tân
	Thành Sơn
	
	x
	43
	
	

	39
	Hà Đức Thắng
	10A7
	27.12.2007
	Thái
	Khu Mướp
	TT Hồi Xuân
	
	x
	10
	
	xã Hồi Xuân

	40
	Hà Hải Nhật
	10A7
	28.09.2007
	Mường
	Khu Cốc
	TT Hồi Xuân
	
	x
	10
	
	xã Hồi Xuân

	41
	Hà Thị My
	10A7
	20.07.2007
	Thái
	Bản Bai
	Thành Sơn
	
	x
	46
	
	

	42
	Hà Hằng Nga
	10A7
	14.11.2007
	Mường
	Bản Khoa
	Phú Sơn
	
	x
	36
	
	

	43
	Hà Văn Dương
	10A7
	12.08.2007
	Thái
	Bản Phé
	Phú Xuân
	
	x
	17
	
	

	44
	Hà Mạnh Hùng
	10A7
	18.04.2007
	Thái
	Bản Giá
	Phú Xuân
	
	x
	17
	
	Thanh Xuân

	45
	Hà Thúy Ngọc
	10A7
	09.11.2007
	Mường
	Bản Giá
	Phú Xuân
	
	x
	17
	
	Thanh Xuân

	46
	Hà Linh Nhi
	10A7
	14.11.2007
	Thái
	Bản Bá
	Phú Xuân
	
	x
	18
	
	

	47
	Hà Kiều Oanh
	10A7
	02.03.2007
	Thái
	Bản Phé
	Phú Xuân
	
	x
	17
	
	

	48
	Hà Văn Nam
	10A7
	08.12.2007
	Thái
	Bản Tân Hương
	Thành Sơn
	
	x
	43
	
	

	49
	Lương Mạnh Cường
	10A8
	11.03.2007
	Mường
	Bản Cụm
	Nam Tiến
	
	x
	27
	
	

	50
	Phạm Bá Huyên
	10A8
	01.01.2007
	Thái
	Bản Chiềng
	Trung Sơn
	
	x
	48
	
	

	51
	Phạm Quỳnh Như
	10A8
	23.06.2007
	Thái
	Bản Pu
	Thành Sơn
	
	x
	43
	
	

	52
	Hà Hoàng Hiệp
	10A8
	04.04.2007
	Mường
	Băn Vui
	Phú Xuân
	
	x
	15
	
	Thanh Xuân

	53
	Ngân Thị Diệu Ly
	10A8
	08.05.2007
	Mường
	Bản Phé
	Phú Xuân
	
	x
	17
	
	

	54
	Lò Việt Anh
	10A8
	20.10.2007
	Thái
	Bản Pạo
	Trung Sơn
	
	x
	47
	
	

	55
	Đinh Thị Xuân
	10A8
	10.10.2007
	Mường
	Bản Pu
	Thành Sơn
	
	x
	43
	
	

	56
	Phạm Thị Thùy Trang
	10A8
	16.08.2007
	Thái
	Bản Tân Hương
	Thành Sơn
	
	x
	43
	
	

	57
	Lương Văn Lấm
	10A8
	20.03.2007
	Mường
	Bản Cốc 3
	Nam Tiến
	
	x
	31
	
	

	58
	Lương Dương Khanh
	10A8
	05.10.2007
	Thái
	Bản Thành Tân
	Thành Sơn
	
	x
	45
	
	

	59
	Hà Kim Chi
	10A8
	01.01.2007
	Mường
	Bản Thành Tân
	Thành Sơn
	
	x
	45
	
	

	60
	Hà Ngọc Dũng
	10A8
	17.03.2007
	Thái
	Bản Chăng
	Phú Thanh
	
	x
	26
	
	

	61
	Hà Minh Tuấn
	10A8
	20.10.2007
	Thái
	Khu Mướp
	TT Hồi xuân
	
	x
	10
	
	xã Hồi Xuân

	62
	Hà Hoàng Nam
	10A8
	22.08.2007
	Thái
	Bản Chăng
	Phú Thanh
	
	x
	26
	
	

	63
	Hà Thị Linh Chi
	10A8
	20.10.2007
	Mường
	Bản Giá
	Phú Xuân
	
	x
	17
	
	Thanh Xuân

	64
	Hà Thị Khành
	10A8
	15.10.2007
	Mường
	Bản Bó
	Trung Sơn
	
	x
	54
	
	

	65
	Phạm Thế Anh
	10A8
	30.08.2007
	Thái
	Bản Pạo
	Trung Sơn
	
	x
	47
	
	

	66
	Cao Thanh Lam
	10A8
	28.08.2007
	Thái
	Bản Đun Pù
	Nam Xuân
	
	x
	14
	
	

	67
	Phạm Thị Vi
	10A8
	01.04.2007
	Mường
	Bản Sạy
	Trung Thành
	
	x
	53
	
	

	II
	Học sinh khối 11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Anh Vũ
	11A1
	23.6.2006
	Mưởng
	Khương Làng
	Nam Động
	
	x
	20
	
	

	2
	Hà Thị Mai Cúc
	11A2
	21.02.2007
	Mường
	Bản Bó
	Trung Sơn
	
	x
	46
	
	

	3
	Hà Thị Lâm Mai
	11A2
	28.09.2006
	Mường
	Bản Bó
	Trung Sơn
	
	x
	46
	
	

	4
	Hà Thị My
	11A2
	18.05.2006
	Thái
	Khu Mướp
	TT Hồi Xuân
	
	x
	10
	
	xã Hồi Xuân

	5
	Hà Thị Uyên
	11A2
	03.09.2006
	Mường
	Thành Tân
	Thành Sơn
	
	x
	42
	
	

	6
	Phạm Thị Uyên
	11A2
	12.12.2006
	Thái
	Tân Hương
	Thành Sơn
	
	x
	43
	
	

	7
	Phạm Hùng Vĩ
	11A2
	09.10.2006
	Thái
	Bản Pạo
	Trung Sơn
	
	x
	47
	
	

	8
	Lò Yến Vy
	11A2
	21.11.2006
	Thái
	Bản Pượn
	Trung Sơn
	
	x
	58
	
	

	9
	Hà Thị Huệ
	11A3
	24.02.2006
	Mường
	Khu Cốc
	TT Hồi Xuân
	
	x
	10
	
	xã Hồi Xuân

	10
	Hà Văn Đợi
	11A3
	07.03.2006
	Mường
	Bản Sạy
	Trung Thành
	
	x
	53
	
	

	11
	Cao Ngọc Tâm
	11A3
	11.03.2006
	Thái
	Đun Pù
	Nam Xuân
	
	x
	14
	
	

	12
	Cao Thị Mỹ Duyên
	11A3
	27.10.2006
	Thái
	Khu Mướp
	TT Hồi Xuân
	
	x
	10
	
	xã Hồi Xuân

	13
	Hà Thị Nhung
	11A3
	16.10.2006
	Mường
	Bản Sạy
	Trung Thành
	
	x
	53
	
	

	14
	Đinh Thị Cầu
	11A3
	04.11.2006
	Mường
	Bản Sạy
	Trung Thành
	
	x
	53
	
	

	15
	Hà Thị Hiền
	11A3
	17.01.2006
	Thái
	Bản Chăng
	Phú Thanh
	
	x
	26
	
	

	16
	Mùa Thị Cu
	11A3
	02.11.2006
	Hmông
	Suối Tôn
	Phú Sơn
	
	x
	38
	
	

	17
	Hà Thị Bích Ngọc
	11A3
	04.10.2006
	Mường
	Bản Cốc
	TT Hồi Xuân
	
	x
	10
	
	xã Hồi Xuân

	18
	Lương Văn Duyện
	11A3
	09.09.2006
	Mường
	Bản Chiềng
	Trung Sơn
	
	x
	48
	
	

	19
	Lò Văn Đạt
	11A3
	05.04.2006
	Thái
	Thành Tân
	Thành Sơn
	
	x
	43
	
	

	20
	Hà Thị Ngọc Diệp
	11A4
	19.10.2006
	Mường
	Bản Cốc
	TT Hồi Xuân
	
	x
	10
	
	xã Hồi Xuân

	21
	Hà Quý Đôn
	11A4
	18.10.2006
	Mường
	Bản Tang
	Trung Thành
	
	x
	49
	
	

	22
	Hà Văn Hiệp
	11A4
	29.07.2006
	Mường
	Bản Bá
	Phú Xuân
	
	x
	19
	
	

	23
	Hà Trung Hiếu
	11A4
	13.09.2006
	Thái
	Khu Mướp
	TT Hồi Xuân
	
	x
	10
	
	xã Hồi Xuân

	24
	Hà Ngọc Huyền
	11A4
	20.12.2006
	Thái
	Khu Mướp
	TT Hồi Xuân
	
	x
	10
	
	xã Hồi Xuân

	25
	Hà Văn Mạnh
	11A4
	18.09.2006
	Mường
	Bản bó
	Trung Sơn
	
	x
	54
	
	

	26
	Đinh Văn Nam
	11A4
	04.12.2005
	Thái
	Bản Bước
	Thành Sơn
	
	x
	47
	
	

	27
	Lò Duy Quang
	11A4
	19.05.2006
	Mường
	Bản Bó
	Trung Sơn
	
	x
	54
	
	

	28
	Hà Công Tuấn
	11A4
	05.03.2006
	Thái
	Bản Bước
	Thành Sơn
	
	x
	47
	
	

	29
	Hà Kim Tuệ
	11A4
	31.12.2006
	Mường
	Khu Cốc
	TT Hồi Xuân
	
	x
	10
	
	xã Hồi Xuân

	30
	Hà Hoài Thương
	11A5
	26.09.2006
	Mường
	Bản Gía
	Phú Xuân
	
	x
	14
	
	Thanh Xuân

	31
	Hà Sao Mai
	11A5
	22.08.2006
	Mường
	Bản Gía
	Phú Xuân
	
	x
	15
	
	Thanh Xuân

	32
	Cao Văn Nam
	11A5
	26.06.2006
	Thái
	Đun Pù
	Nam Xuân
	
	x
	20
	
	

	33
	Hà Đức Cường
	11A5
	26.04.2006
	Mường
	bản Vui
	Phú Xuân
	
	x
	16
	
	Thanh Xuân

	34
	Hà Thị Xuân
	11A5
	26.5.2006
	Thái
	Bản Bai
	Thành Sơn
	
	x
	45
	
	

	35
	Hà Như Quỳnh
	11A5
	14.11.2006
	Thái
	Bản Bai
	Thành Sơn
	
	x
	45
	
	

	36
	Hà Chung Tuyến
	11A5
	16.4.2006
	Mường
	Khu Cốc
	TT Hồi Xuân
	
	x
	16
	
	xã Hồi Xuân

	37
	Hà Hương Ly
	11A5
	08.07.2006
	Thái
	Bản Pượn
	Trung Sơn
	
	x
	57
	
	

	38
	Hà Thị Nhi
	11A5
	28.07.2006
	Mường
	Bản Sạy
	Trung Thành
	
	x
	53
	
	

	39
	Lò Thái Lộc
	11A6
	14.10.2006
	Thái
	Bản Phé
	Phú Xuân
	
	x
	17
	
	

	40
	Hà Hoàng Anh
	11A6
	09.06.2006
	Mường
	Bản Giá
	Phú Xuân
	
	x
	17
	
	Thanh Xuân

	41
	Mùa Thị Dâu
	11A6
	08.07.2006
	Mông
	Suối Tôn
	Phú Sơn
	
	x
	38
	
	

	42
	Lương Thị Chi
	11A6
	23.06.2007
	Thái
	Pượn
	Trung Sơn
	
	x
	58
	
	

	43
	Cao Văn Thành
	11A6
	02.05.2006
	Thái
	Đun Pù
	Nam Xuân
	
	x
	14
	
	

	44
	Cao Hồng Việt
	11A6
	19.08.2006
	Thái
	Giá
	Phú Xuân
	
	x
	17
	
	Thanh Xuân

	45
	Hà Đức Thiện
	11A6
	20.08.2006
	Thái
	Tân Hương
	Thành Sơn
	
	x
	43
	
	

	46
	Hà Thị Quỳnh
	11A6
	18.09.2006
	Thái
	Bai
	Thành Sơn
	
	x
	46
	
	

	47
	Phạm Trà Vy
	11A6
	27.11.2006
	Thái
	Pu
	Thành Sơn
	
	x
	43
	
	

	48
	Hà Quang Thọ
	11A6
	03.01.2006
	Thái
	Khu Mướp
	TT Hồi Xuân
	
	x
	10
	
	

	49
	Hà Văn Bằng
	11A7
	15.05.2006
	Thái
	Bản Phé
	Phú Xuân
	
	x
	17
	
	

	50
	Hà Thị Chúc
	11A7
	09.04.2006
	Mường
	Bản Cốc
	TT Hồi Xuân
	
	x
	10
	
	xã Hồi Xuân

	51
	Hà Thúy Du
	11A7
	19.04.2006
	Mường
	Bản Cốc
	TT Hồi Xuân
	
	x
	10
	
	xã Hồi Xuân

	52
	Vi Thị Thùy Dương
	11A7
	01.02.2006
	Thái
	Khu Mướp
	TT Hồi Xuân
	
	x
	10
	
	xã Hồi Xuân

	53
	Hà Văn Đình
	11A7
	16.09.2006
	Mường
	Bản Cốc
	TT Hồi Xuân
	
	x
	10
	
	xã Hồi Xuân

	54
	Hà Văn Hai
	11A7
	01.10.2006
	Thái
	Bản Phé
	Phú Xuân
	
	x
	17
	
	

	55
	Phạm Văn Kiệt
	11A7
	24.04.2006
	Thái
	Bản Bước
	Thành Sơn
	
	x
	47
	
	

	56
	Đinh Công Long
	11A7
	08.03.2006
	Mường
	Bản Bó
	Trung Sơn
	
	x
	54
	
	

	57
	Cao Xuân Thành
	11A7
	05.03.2006
	Thái
	Bản Chiềng
	Trung Sơn
	
	x
	48
	
	

	58
	Phạm Bá Tuấn
	11A7
	09.10.2006
	Thái
	Bản Gía
	Phú Xuân
	
	x
	15
	
	Thanh Xuân

	59
	Hà Văn Tùng
	11A7
	19.10.2006
	Mường
	Bản Sạy
	Trung Thành
	
	x
	53
	
	

	60
	Hà Văn Ường
	11A7
	18.03.2006
	Thái
	Bản Tân Hương
	Thành Sơn
	
	x
	43
	
	

	61
	Hà Thị Thích
	11A7
	04.06.2006
	Mường
	Bản Thành Tân
	Thành Sơn
	
	x
	43
	
	

	III
	Học sinh khối 12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Luong Thúy Nga
	12A1
	24.09.2005
	Thái
	Bản Phé
	Phú Xuân
	
	x
	17
	
	

	2
	Hà Thị Vi
	12A1
	13.09.2005
	Thái
	Bản Giá
	Phú Xuân
	
	x
	15
	
	

	3
	Hà Thị Nụ
	12A2
	13.02.2005
	Mường
	Bản Cốc
	Hồi Xuân
	
	x
	10
	
	Hồi Xuân

	4
	Đinh Thị Hương Na
	12A2
	02.04.2005
	Mường
	Bản Pu
	Thành Sơn
	
	x
	43
	
	

	5
	Đinh Văn Quang
	12A2
	14.12.2005
	Mường
	Bản Sạy
	Trung Thành
	
	x
	53
	
	

	6
	Lương Thùy Trang
	12A2
	14.05.2005
	Mường
	Bản Cụm
	Nam Tiến
	
	x
	27
	
	

	7
	Hà Thanh Vân
	12A2
	24.10.2005
	Mường
	Bản Giá
	Phú Xuân
	
	x
	15
	
	Thanh Xuân

	8
	Hà Nguyệt Hà
	12A3
	27.01.2005
	Mường
	Bản Cốc
	Hồi Xuân
	
	x
	10
	
	xã Hồi Xuân

	9
	Hà Huy Kiệt
	12A3
	05.10.2005
	Mường
	Bản Sậy
	Trung Thành
	
	x
	53
	
	

	10
	Hà Thuý Kiều
	12A3
	05.11.2005
	Mường
	Bản Bá
	Phú Xuân
	
	x
	19
	
	

	11
	Lương Thị Liên
	12A3
	04.01.2005
	Thái
	Bản Uôn
	Phú Thanh
	
	x
	31
	
	

	12
	Hà Tiến Phong
	12A3
	27.02.2005
	Mường
	Bản Vui
	Phú Xuân
	
	x
	16
	
	Thanh Xuân

	13
	Cao Mai Phương
	12A3
	17.01.2005
	Mường
	Bản Vui
	Phú Xuân
	
	x
	16
	
	Thanh Xuân

	14
	Hà Thị Thuyền
	12A3
	03.08.2005
	Mường
	Bản Cua
	Nam Tiến
	
	x
	23
	
	

	15
	Hà Minh Châu
	12A4
	21.04.2025
	Mường
	Bản cốc
	Hồi xuân
	
	x
	10
	
	xã Hồi Xuân

	16
	Hà Thùy Duơng
	12A4
	21.01.2005
	Mường
	Bản cốc
	Hồi xuân
	
	x
	10
	
	xã Hồi Xuân

	17
	Hà Thị Thúy Hồng
	12A4
	16.12.2004
	Mường
	Bản Vui
	Phú Xuân
	
	x
	16
	
	Thanh Xuân

	18
	Hà Thu Huơng
	12A4
	18.06.2005
	Thái
	Bản Phé
	Phú Xuân
	
	x
	17
	
	

	19
	Hà Văn Khánh
	12A4
	13.05.2005
	Mường
	Bản Bá
	Phú Xuân
	
	x
	19
	
	

	20
	Hà Thị Kiều
	12A4
	12.08.2005
	Thái
	Bản Phé
	Phú Xuân
	
	x
	17
	
	

	21
	Cao Thị Luyến
	12A4
	20.07.2004
	Thái
	Đun Pù
	Nam Xuân
	
	x
	14
	
	

	22
	Hà Thị Kim Oanh
	12A4
	23.07.2005
	Thái
	Bản Chăng
	Phú Thanh
	
	x
	26
	
	

	23
	Hà Trung Thành
	12A4
	06.01.2005
	Thái
	Bản Phé
	Phú Xuân
	
	x
	17
	
	

	24
	Hà Xuân Trường
	12A4
	18.05.2005
	Mường
	Bản cốc
	Phú Xuân
	
	x
	10
	
	xã Hồi Xuân

	25
	Phạm Thị Khánh Vi
	12A4
	27.07.2005
	Thái
	Bản Mướp
	Phú Xuân
	
	x
	10
	
	xã Hồi Xuân

	26
	Hà Thị Yến
	12A4
	02.08.2005
	Mường
	Bản cốc
	Phú Xuân
	
	x
	10
	
	xã Hồi Xuân

	27
	Phạm Bá Anh
	12A5
	09.05.2005
	Thái
	Bản Tân Hương
	Thành Sơn
	
	x
	43
	
	

	28
	Hà Lệ Duyên
	12A5
	08.10.2005
	Mường
	Bản Vui
	Phú Xuân
	
	x
	16
	
	Thanh Xuân

	29
	Lục Thị Thu Huê
	12A5
	18.01.2005
	Mường
	Bản Cua
	Nam Tiến
	
	x
	23
	
	

	30
	Ngân Thị Thu Huyền
	12A5
	25.02.2005
	Mường
	Bản Thành Tân
	Thành Sơn
	
	x
	43
	
	

	31
	Hà Thị Vĩnh Lê
	12A5
	01.02.2005
	Mường
	Bản Giá
	Phú Xuân
	
	x
	15
	
	Thanh Xuân

	32
	Hà Thị Ánh Nhung
	12A5
	01.02.2005
	Thái
	Bản Pu
	Thành Sơn
	
	x
	43
	
	

	33
	Hà Văn Thành
	12A5
	19.12.2005
	Thái
	Bản Mướp
	TT Hồi Xuân
	
	x
	10
	
	xã Hồi Xuân

	34
	Hà Văn Thuân
	12A5
	28.10.2005
	Mường
	Bản Cốc
	TT Hồi Xuân
	
	x
	10
	
	xã Hồi Xuân

	35
	Hà Thị Yến
	12A5
	09.02.2005
	Thái
	Bản Chăn
	Phú Thanh
	
	x
	26
	
	

	36
	Lương Thị Quỳnh Tuyên
	12A5
	28.05.2005
	Mường
	Bản Cua
	Nam Tiến
	
	x
	23
	
	

	37
	Lương Minh Chí
	12A6
	10.03.2005
	Thái
	Bản Nôn
	Phú Thanh
	
	x
	31
	
	

	38
	Ngân Thị Quỳnh
	12A6
	25.05.2005
	Mường
	Đun Pù
	Nam Xuân
	
	x
	14
	
	

	39
	Hà Hồng Thảo
	12A6
	08.11.2005
	Thái
	Bản Phé
	Phú Xuân
	
	x
	17
	
	

	40
	Hà Ngọc Thuấn
	12A6
	06.11.2005
	Mường
	Bản Bá
	Phú Xuân
	
	x
	18
	
	

	41
	Lộc Trung Tiến
	12A6
	06.03.2005
	Mường
	Bản Cua
	Nam Tiến
	
	x
	23
	
	

	42
	Hà Thị Tuân
	12A6
	26.06.2005
	Mường
	Bản Vui
	Phú Xuân
	
	x
	15
	
	Thanh Xuân

	43
	Hà Thu Vân
	12A6
	11.02.2005
	Mường
	Bản Giá
	Phú Xuân
	
	x
	17
	
	Thanh Xuân

	44
	Phạm Bá Tuân
	12A6
	03.07.2005
	Thái
	Bản Pu
	Thành Sơn
	
	x
	43
	
	

	45
	Hà Thị Chanh
	12A7
	03.05.2005
	Thái
	Bản Phé
	Phú Xuân
	
	x
	17
	
	

	46
	Hà Văn Chắc
	12A7
	03.03.2005
	Mường
	Bản Vui
	Phú Xuân
	
	x
	15
	
	Thanh Xuân

	47
	Hà Thị Dung
	12A7
	07.03.2005
	Mường
	Bản Khoa
	Phú Sơn
	
	x
	36
	
	

	48
	Hà Văn Dũng
	12A7
	26.09.2005
	Mường
	Bản Giá
	Phú Xuân
	
	x
	15
	
	Thanh Xuân

	49
	Lương Văn Đức
	12A7
	03.01.2005
	Thái
	Bản Uôn
	Phú Thanh
	
	x
	32
	
	

	50
	Lương Hồng Khanh
	12A7
	19.08.2004
	Thái
	Bản Uôn
	Phú Thanh
	
	x
	32
	
	

	51
	Mùa Thị Khua
	12A7
	28.01.2005
	Mông
	Bản Suối Tôn
	Phú Sơn
	
	x
	36
	
	

	52
	Hà Hương Lan
	12A7
	15.10.2005
	Mường
	Bản Thành Tân
	Thành Sơn
	
	x
	40
	
	

	53
	Lương Thị Kiều Loan
	12A7
	16.02.2005
	Thái
	Bản Uôn
	Phú Thanh
	
	x
	32
	
	

	54
	Hà Thị My (A)
	12A7
	16.06.2003
	Thái
	Bản Chăng
	Phú Thanh
	
	x
	27
	
	

	55
	Hà Thị Thùy
	12A7
	02.11.2005
	Mường
	Bản Khoa
	Phú Sơn
	
	x
	36
	
	

	56
	Phạm Hùng Vĩnh
	12A7
	11.12.2005
	Thái
	Bản Chiềng
	Trung Sơn
	
	x
	47
	
	

	5
	Trường THCS&THPT Quan Hóa: 170 học sinh
	
	
	23
	147
	
	
	

	A
	Năm học 2021 - 2022: 01 học sinh
	
	
	1
	
	
	
	

	1
	Cao Thành Duy
	10B1
	05.3.2006
	Mường
	Chòm Mốt
	Lương Trung
	x
	
	12
	
	

	B
	Năm học 2022 - 2023: 169 học sinh
	
	
	22
	147
	
	
	

	I
	Học sinh khối 10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Lộc Thị Khánh Huyền
	10C1
	04.06.2007
	Thái
	Bản Ho
	Hiền Kiệt
	
	x
	25
	
	

	2
	Hà Văn Kiệt
	10C1
	22.10.2007
	Thái
	Bản Ho
	Hiền Kiệt
	x
	
	25
	
	

	3
	Lò Thị Hà
	10C1
	02.07.2007
	Thái
	Bản Pheo
	Hiền Chung
	
	x
	16
	
	

	4
	Phạm Phương Thúy
	10C1
	20.10.2007
	Thái
	Bản Lớt Giồi
	Thiên Phủ
	
	x
	12
	Bản Lớt
	Thiên Phủ

	5
	Vi Văn Hải
	10C1
	27.12.2007
	Thái
	Bản Ho
	Hiền Kiệt
	x
	
	25
	
	

	6
	Vi Văn Quyến
	10C1
	12.04.2007
	Thái
	Bản Ho
	Hiền Kiệt
	x
	
	25
	
	

	7
	Hà Văn An
	10C1
	18.10.2007
	Thái
	Bản Ho
	Hiền Kiệt
	x
	
	25
	
	

	8
	Hà Văn Nghĩa
	10C1
	15.09.2007
	Thái
	Bản Ho
	Hiền Kiệt
	
	x
	25
	
	

	9
	Hà Văn Hoàng
	10C2
	17.08.2006
	Thái
	Bản Cháo
	Hiền Kiệt
	
	x
	22
	
	

	10
	Hà Thị Huyền
	10C2
	26.06.2007
	Thái
	Bản Cháo
	Hiền Kiệt
	
	x
	22
	
	

	11
	Lò Duy Khánh
	10C2
	16.07.2007
	Thái
	Bản Bó
	Hiền Chung
	
	x
	11
	
	

	12
	Lò Linh Nga
	10C2
	16.11.2007
	Thái
	Bản Yên
	Hiền Chung
	x
	
	18
	
	

	13
	Đào Trọng Thắng
	10C2
	24.05.2007
	Thái
	Bản Yên
	Hiền Chung
	
	x
	18
	
	

	14
	Vi Thị Tú
	10C2
	07.06.2007
	Thái
	Bản Cháo
	Hiền Kiệt
	
	x
	22
	
	

	15
	Lộc Văn Tường
	10C2
	21.12.2007
	Thái
	Bản Cháo
	Hiền Kiệt
	
	x
	22
	
	

	16
	Lò Khánh Vũ
	10C2
	27.06.2007
	Thái
	Bản Pheo
	Hiền Chung
	
	x
	16
	
	

	17
	Lò Minh Quân
	10C3
	14.7.2007
	Thái
	Bản Bó
	Hiền Chung
	
	x
	11
	
	

	18
	Hà Thị Diệp
	10C3
	28.1.2007
	Thái
	Bản Ho
	Hiền Kiệt
	
	x
	25
	
	

	19
	Lò Văn Thịnh
	10C3
	24.1.2006
	Thái
	Bản Yên
	Hiền Chung
	
	x
	18
	
	

	20
	Vi Thị Thanh Tâm
	10C3
	10.6.2007
	Thái
	Bản Bó
	Hiền Chung
	
	x
	11
	
	

	21
	Lộc Minh Quang
	10C3
	12.2.2007
	Thái
	Bản Yên
	Hiền Chung
	
	x
	18
	
	

	22
	Hà Duy Tùng
	10C3
	29.8.2007
	Thái
	Bản Lớt Dồi
	Thiên Phủ
	
	x
	12
	Bản Lớt
	Thiên Phủ

	23
	Lương Thị Phúc
	10C3
	8.9.2007
	Mường
	Bản Bâu
	Nam Động
	x
	
	11
	
	

	24
	Hà Thúy Hoài
	10C3
	15.10.2007
	Thái
	Bản Nót
	Nam Động
	x
	
	14
	
	

	25
	Lò Văn Tuấn
	10C3
	10.10.2007
	Thái
	Bản Yên
	Hiền Chung
	
	x
	18
	
	

	26
	Lò Thị Khương
	10C3
	29.9.2007
	Thái
	Bản Pheo
	Hiền Chung
	
	x
	16
	
	

	27
	Vi Thị Thiệu
	10C3
	1.12.2007
	Thái
	Bản Ho
	Hiền Kiệt
	
	x
	25
	
	

	28
	Lò Phương Anh
	10C4
	26.8.2007
	Thái
	Bản Yên
	Hiền Chung
	
	x
	18
	
	

	29
	Hà Thị Ân
	10C4
	20.8.2007
	Thái
	Bản Pheo
	Hiền Chung
	
	x
	16
	
	

	30
	Phạm Văn Điệp
	10C4
	13.11.2007
	Mường
	Bản Lớt Dồi
	Thiên Phủ
	
	x
	14
	Bản Giồi
	Thiên Phủ

	31
	Ngân Thị Giang
	10C4
	7.4.2007
	Mường
	Bản Lớt Dồi
	Thiên Phủ
	
	x
	12
	Bản Lớt
	Thiên Phủ

	32
	Hà Thị Phương
	10C4
	16.5.2007
	Thái
	Bản Lớt Dồi
	Thiên Phủ
	
	x
	12
	Bản Lớt
	Thiên Phủ

	33
	Lò Thị Mai Trang
	10C4
	20.9.2007
	Thái
	Bản Bó
	Hiền Chung
	
	x
	11
	
	

	II
	Học sinh khối 11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	Cao Thành Duy
	11B1
	5.3.2006
	Mường
	Chòm Mốt
	Lương Trung
	x
	
	12
	
	

	35
	Lò Phương Chi
	11B1
	22.12.2006
	Thái
	Bản Bâu
	Nam Động
	x
	
	11
	
	

	36
	Hà Văn Đức
	11B1
	26.8.2006
	Thái
	Bản Lớt Dồi
	Thiên Phủ
	
	x
	14
	Bản Giồi
	Thiên Phủ

	37
	Ngân Thị Hiền
	11B1
	27.5.2006
	Mường
	Bản Lớt Dồi
	Thiên Phủ
	
	x
	12
	Bản Lớt
	Thiên Phủ

	38
	Ngân Hải Hữu
	11B1
	30.11.2006
	Thái
	Bản Pheo
	Hiền Chung
	
	x
	16
	
	

	39
	Hà Trung Toàn
	11B1
	2.5.2006
	Thái
	Bản Bó
	Hiền Chung
	
	x
	11
	
	

	40
	Vi Anh Tuấn
	11B1
	17.7.2006
	Thái
	Bản Lớt Dồi
	Thiên Phủ
	
	x
	14
	Bản Giồi
	Thiên Phủ

	41
	Lò Văn Bình
	11B2
	13.3.2006
	Thái
	Bản Cháo
	Hiền Kiệt
	
	x
	22
	
	

	42
	Hà Văn Chức
	11B2
	29.11.2006
	Thái
	Bản Ho
	Hiền Kiệt
	x
	
	25
	
	

	43
	Vi Văn Cường
	11B2
	01.12.2006
	Thái
	Bản Bó
	Hiền Chung
	
	x
	11
	
	

	44
	Lò Khăm Hiếu
	11B2
	19.11.2006
	Thái
	Bản Pheo
	Hiền Chung
	
	x
	16
	
	

	45
	Hà Thị Trà My
	11B2
	12.10.2006
	Mường
	Bản Bâu
	Nam Động
	
	x
	11
	
	

	46
	Lương Văn Nhật
	11B2
	02.1.2006
	Mường
	Bản Bâu
	Nam Động
	
	x
	11
	
	

	47
	Hà Thị Yến Ninh
	11B2
	23.6.2006
	Thái
	Bản Cháo
	Hiền Kiệt
	
	x
	22
	
	

	48
	Vi Văn Phúc
	11B2
	11.5.2006
	Thái
	Bản Ho
	Hiền Kiệt
	x
	
	25
	
	

	49
	Lò Thu Thủy
	11B2
	14.9.2006
	Thái
	Bản Pheo
	Hiền Chung
	
	x
	16
	
	

	50
	Lương Gia Kiệt
	11B3
	12.09.2006
	Mường
	Bản Cụm
	Nam Tiến
	
	x
	18
	
	

	51
	Lộc Thị Ánh Tuyết
	11B3
	24.09.2006
	Mường
	Bản Cụm
	Nam Tiến
	
	x
	18
	
	

	52
	Vi Văn Hùng
	11B3
	09.07.2006
	Thái
	Bản Ho
	Hiền Kiệt
	x
	
	25
	
	

	53
	Phạm Thị Miền
	11B3
	03.04.2006
	Mường
	Bản Lớt Giồi
	Thiên Phủ
	
	x
	14
	Bản Giồi
	Thiên Phủ

	54
	Lò Phương Lan
	11B3
	15.03.2006
	Thái
	Bản Cháo
	Hiền Kiệt
	
	x
	22
	
	

	55
	Lộc Thị Ngư
	11B3
	15.03.2006
	Thái
	Bản Pheo
	Hiền Chung
	x
	
	16
	
	

	56
	Vi Thị Xa
	11B3
	12.06.2006
	Thái
	Bản Yên
	Hiền Chung
	
	x
	18
	
	

	57
	Lò Thị  Ân
	11B4
	19.8.2006
	Thái
	Bản Nót
	Nam Động
	x
	
	14
	
	

	58
	Vi Thị Dương
	11B4
	7.9.2006
	Thái
	Bản Bâu
	Nam Động
	x
	
	11
	
	

	59
	Vi Thị Hà
	11B4
	5.4.2006
	Thái
	Bản Bâu
	Nam Động
	x
	
	11
	
	

	60
	Lộc Thị Hoa
	11B4
	4.4.2006
	Thái
	Bản Cụm
	Nam Tiến
	
	x
	18
	
	

	61
	Ngân Văn Khởi
	11B4
	2.1.2006
	Thái
	Bản Yên
	Hiền Chung
	
	x
	18
	
	

	62
	Lò Diệu Linh
	11B4
	13.11.2006
	Thái
	Bản Pheo
	Hiền Chung
	
	x
	16
	
	

	63
	Phạm Thị Như
	11B4
	11.2.2006
	Mường
	Bản Lớt Dồi
	Thiên Phủ
	
	x
	14
	Bản Giồi
	Thiên Phủ

	64
	Lộc Thị Lệ Uyên
	11B4
	20.4.2006
	Thái
	Bản Yên
	Hiền Chung
	
	x
	18
	
	

	65
	Lương Anh Thái
	11B4
	20.6.2006
	Thái
	Bản Bâu
	Nam Động
	
	x
	11
	
	

	III
	Học sinh khối 12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	66
	Lò Hải Dương
	12A1
	29.6.2005
	Thái
	Pheo
	Hiền Chung
	
	x
	16
	
	

	67
	Hà Thị Đào
	12A1
	15.3.2005
	Thái
	Lớt Dồi
	Thiên Phủ
	
	x
	12
	Bản Lớt
	Thiên Phủ

	68
	Lộc Thị Lan
	12A1
	24.11.2005
	Thái
	Yên
	Hiền Chung
	
	x
	18
	
	

	69
	Đinh Bình Minh
	12A1
	5.5.2005
	Mường
	Cụm
	Nam Tiến
	
	x
	18
	
	

	70
	Hà Thị Nam
	12A1
	12.6.2005
	Mường
	Bâu
	Nam Động
	
	x
	11
	
	

	71
	Lộc Thị Lan Trinh
	12A1
	25.3.2005
	Thái
	Yên
	Hiền Chung
	
	x
	18
	
	

	72
	Hà Kiều Vi
	12A1
	28.11.2005
	Thái
	Bó
	Hiền Chung
	x
	
	11
	
	

	73
	Hà Thị Lệ Nương
	12A2
	15.11.2005
	Thái
	Bó
	Hiền Chung
	
	x
	11
	
	

	74
	Hà Tiến Vũ
	12A2
	07.12.2005
	Thái
	Bó
	Hiền Chung
	
	x
	11
	
	

	75
	Đinh Thị Điệp
	12A2
	17.10.2005
	Mường
	Cốc 3
	Nam Tiến
	x
	
	22
	
	

	76
	Lục Thị Hằng
	12A2
	26.12.2005
	Mường
	Cua
	Nam Tiến
	
	x
	16
	
	

	77
	Lộc Văn Thánh
	12A2
	10.04.2005
	Thái
	Ho
	Hiền Kiệt
	
	x
	25
	
	

	78
	Vi Thị Diệp
	12A3
	10.5.2005
	Mường
	Bản Cụm
	Nam Tiến
	x
	
	18
	
	

	79
	Lương Thị Đào
	12A3
	21.1.2005
	Mường
	Bản Cua
	Nam Tiến
	x
	
	16
	
	

	80
	Hà Thị Hoạt
	12A3
	2.2.2005
	Mường
	Bản Cốc 3
	Nam Tiến
	x
	
	22
	
	

	81
	Lương Duy Hợi
	12A3
	1.12.2005
	Mường
	Bản Bâu
	Nam Động
	
	x
	11
	
	

	82
	Hà Văn Khanh
	12A3
	28.3.2005
	Thái
	Bản Pheo
	Hiền Chung
	
	x
	16
	
	

	83
	Lương Ngọc Khánh
	12A3
	19.10.2005
	Mường
	Bản Cụm
	Nam Tiến
	
	x
	18
	
	

	84
	Lò Thị Tuyết
	12A3
	1.1.2005
	Thái
	Bản Pheo
	Hiền Chung
	
	x
	16
	
	

	85
	Lò Thị Uyên
	12A3
	19.2.2005
	Thái
	Bản Pheo
	Hiền Chung
	
	x
	16
	
	

	86
	Ngân Văn An
	12A4
	10.3.2004
	Thái
	Bản Pheo
	Hiền Chung
	
	x
	16
	
	

	87
	Lương Ngọc Bằng
	12A4
	28.6.2005
	Mường
	Bản Cụm
	Nam Tiến
	
	x
	18
	
	

	88
	Hà Văn Duyệt
	12A4
	15.5.2005
	Thái
	Bản Ho
	Hiền Kiệt
	
	x
	25
	
	

	89
	Vi Văn Hạnh
	12A4
	7.2.2005
	Thái
	Bản Pheo
	Hiền Chung
	
	x
	16
	
	

	90
	Ngân Văn Thuyến
	12A4
	3.8.2005
	Thái
	Bản Pheo
	Hiền Chung
	
	x
	16
	
	

	91
	Vi Thị Thuyết
	12A4
	7.5.2005
	Thái
	Bản Cụm
	Nam Tiến
	x
	
	18
	
	

	92
	Vi Thị Thương
	12A4
	22.3.2005
	Thái
	Bản Lớt Giồi
	Thiên Phủ
	
	x
	12
	Bản Lớt
	Thiên Phủ

	93
	Lộc Thị Vi
	12A4
	14.5.2005
	Thái
	Bản Yên
	Hiền Chung
	
	x
	18
	
	

	94
	Đinh Hoàng Việt
	12A4
	1.5.2005
	Thái
	Bản Cụm
	Nam Tiến
	
	x
	18
	
	

	IV
	Học sinh khối 9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	95
	Ngân Kiều Anh
	9A
	3.4.2008
	Thái
	Bản Háng
	Thiên Phủ
	
	x
	8
	Bản Háng
	Thiên Phủ

	96
	Ngân Văn Doanh
	9A
	22.6.2008
	Mường
	Bản Lớt Dồi
	Thiên Phủ
	
	x
	12
	Bản Lớt
	Thiên Phủ

	97
	Phạm Bá Dũng
	9A
	21.6.2008
	Thái
	Bản Lớt Dồi
	Thiên Phủ
	
	x
	12
	Bản Lớt
	Thiên Phủ

	98
	Ngân Quốc Khánh
	9A
	2.9.2008
	Mường
	Bản Háng
	Thiên Phủ
	
	x
	8
	Bản Háng
	Thiên Phủ

	99
	Hà Thanh Lâm
	9A
	23.2.2008
	Thái
	Bản Lớt Dồi
	Thiên Phủ
	
	x
	12
	Bản Lớt
	Thiên Phủ

	100
	Hà Minh Mạnh
	9A
	17.8.2008
	Thái
	Bản Lớt Dồi
	Thiên Phủ
	
	x
	14
	Bản Giồi
	Thiên Phủ

	101
	Vi Văn Minh
	9A
	23.3.2007
	Thái
	Bản Lớt Dồi
	Thiên Phủ
	
	x
	14
	Bản Giồi
	Thiên Phủ

	102
	Ngân Thị My
	9A
	4.11.2008
	Mường
	Bản Lớt Dồi
	Thiên Phủ
	
	x
	12
	Bản Lớt
	Thiên Phủ

	103
	Phạm Bá Nhật
	9A
	22.1.2008
	Thái
	Bản Lớt Dồi
	Thiên Phủ
	
	x
	12
	Bản Lớt
	Thiên Phủ

	104
	Vi Văn Quân
	9A
	13.12.2007
	Thái
	Bản Háng
	Thiên Phủ
	
	x
	8
	Bản Háng
	Thiên Phủ

	105
	Vi Văn Thắng
	9A
	29.11.2008
	Thái
	Bản Lớt Dồi
	Thiên Phủ
	
	x
	12
	Bản Lớt
	Thiên Phủ

	106
	Ngân Thị Uyên
	9A
	3.3.2008
	Mường
	Bản Háng
	Thiên Phủ
	
	x
	8
	Bản Háng
	Thiên Phủ

	107
	Ngân Văn Trung
	9A
	12.1.2007
	Thái
	Bản Lớt Dồi
	Thiên Phủ
	
	x
	12
	Bản Lớt
	Thiên Phủ

	IV
	Học sinh khối 8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	108
	Vi Quốc Anh
	8A1
	24.8.2009
	Thái
	Bản Háng
	Thiên Phủ
	
	x
	8
	Bản Háng
	Thiên Phủ

	109
	Ngân Anh Khoa
	8A1
	02.02.2009
	Thái
	Bản Háng
	Thiên Phủ
	
	x
	8
	Bản Háng
	Thiên Phủ

	110
	Hà Mỹ Hạnh
	8A1
	04.04.2009
	Thái
	Bản Háng
	Thiên Phủ
	
	x
	8
	Bản Háng
	Thiên Phủ

	111
	Vi Văn Thái
	8A1
	19.12.2009
	Thái
	Bản Háng
	Thiên Phủ
	
	x
	8
	Bản Háng
	Thiên Phủ

	112
	Vi Anh Ba
	8A1
	03.09.2009
	Thái
	Bản Háng
	Thiên Phủ
	
	x
	8
	Bản Háng
	Thiên Phủ

	113
	Hà Văn Kiên
	8A1
	19.07.2009
	Thái
	Bản Lớt Giồi
	Thiên Phủ
	
	x
	12
	Bản Lớt
	Thiên Phủ

	114
	Ngân Văn Quốc
	8A1
	09.03.2009
	Thái
	Bản Lớt Giồi
	Thiên Phủ
	
	x
	12
	Bản Lớt
	Thiên Phủ

	115
	Vi Văn Quý
	8A1
	24.12.2009
	Thái
	Bản Lớt Giồi
	Thiên Phủ
	
	x
	14
	Bản Giồi
	Thiên Phủ

	116
	Hà Thị Huương
	8A1
	08.03.2009
	Thái
	Bản Lớt Giồi
	Thiên Phủ
	
	x
	12
	Bản Lớt
	Thiên Phủ

	117
	Ngân Tuấn Anh
	8A1
	29.11.2009
	Mường
	Bản Háng
	Thiên Phủ
	
	x
	8
	Bản Háng
	Thiên Phủ

	118
	Phạm Văn Ý
	8A1
	26.09.2008
	Mường
	Bản Lớt Giồi
	Thiên Phủ
	
	x
	12
	Bản Lớt
	Thiên Phủ

	119
	Hà Anh Thư
	8A1
	21.11.2009
	Thái
	Bản Lớt Giồi
	Thiên Phủ
	
	x
	12
	Bản Lớt
	Thiên Phủ

	120
	Vi Thị Hà Phương
	8A1
	30.11.2009
	Thái
	Bản Háng
	Thiên Phủ
	
	x
	8
	Bản Háng
	Thiên Phủ

	121
	Lương Thị Huyền
	8A1
	28.9.2009
	Thái
	Bản Háng
	Thiên Phủ
	
	x
	8
	Bản Háng
	Thiên Phủ

	122
	Hà Thị Hồng
	8A1
	21.9.2009
	Thái
	Bản Lớt Giồi
	Thiên Phủ
	
	x
	12
	Bản Lớt
	Thiên Phủ

	123
	Trương T.Quỳnh Anh
	8A2
	16.12.2009
	Thái
	Bản Lớt Giồi
	Thiên Phủ
	
	x
	12
	Bản Lớt
	Thiên Phủ

	124
	Vi Văn Hào
	8A2
	15.12.2009
	Thái
	Bản Háng
	Thiên Phủ
	
	x
	8
	Bản Háng
	Thiên Phủ

	125
	Ngân Anh Quyến
	8A2
	30.6.2009
	Thái
	Bản Háng
	Thiên Phủ
	
	x
	8
	Bản Háng
	Thiên Phủ

	126
	Vi Thị Thương
	8A2
	29.3.2009
	Thái
	Bản Háng
	Thiên Phủ
	
	x
	8
	Bản Háng
	Thiên Phủ

	V
	Học sinh khối 7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	127
	Hà Văn Giáp
	7B1
	21.06.2010
	Thái
	Bản Lớt giồi
	Thiên Phủ
	
	x
	14
	Bản Giồi
	

	128
	Vi Thị Dương Mùi
	7B1
	11.08.2010
	Thái
	Bản Háng
	Thiên Phủ
	
	x
	8
	Bản Háng
	

	129
	Ngân Văn Mân
	7B1
	04.08.2010
	Mường
	Bản Lớt giồi
	Thiên Phủ
	
	x
	14
	Bản Giồi
	

	130
	Hà Triệu Vy
	7B1
	12.04.2010
	Thái
	Bản Lớt giồi
	Thiên Phủ
	
	x
	12
	Bản Lớt
	

	131
	Hà Minh Quân
	7B1
	16.08.2009
	Thái
	Bản Lớt giồi
	Thiên Phủ
	
	x
	12
	Bản Lớt
	

	132
	Ngân Thị Hoa
	7B1
	06.12.2010
	Mường
	Bản Lớt giồi
	Thiên Phủ
	
	x
	14
	Bản Giồi
	

	133
	Len Thị Phương
	7B1
	11.02.2009
	Mường
	Bản Lớt giồi
	Thiên Phủ
	
	x
	12
	Bản Lớt
	

	134
	Hà Tuấn Minh
	7B1
	30.07.2010
	Thái
	Bản Lớt giồi
	Thiên Phủ
	
	x
	12
	Bản Lớt
	

	135
	Ngân Minh Giáp
	7B1
	30.10.2010
	Mường
	Bản Lớt giồi
	Thiên Phủ
	
	x
	12
	Bản Lớt
	

	136
	Vi Văn Tiến
	7B1
	30.01.2009
	Thái
	Bản Lớt giồi
	Thiên Phủ
	
	x
	12
	Bản Lớt
	

	137
	Phạm Như Thuật
	7B2
	14.06.2010
	Thái
	Bản Lớt giồi
	Thiên Phủ
	
	x
	14
	Bản Giồi
	

	138
	Hà Thị Thu Hà
	7B2
	20.02.2010
	Thái
	Bản Lớt giồi
	Thiên Phủ
	
	x
	12
	Bản Lớt
	

	139
	Vi Bảo Long
	7B2
	12.07.2010
	Thái
	Bản Háng
	Thiên Phủ
	
	x
	8
	Bản Háng
	

	140
	Vi Việt Hoàng
	7B2
	20.11.2010
	Thái
	Bản Lớt giồi
	Thiên Phủ
	
	x
	12
	Bản Lớt
	

	141
	Vi Quốc Việt
	7B2
	03.11.2010
	Thái
	Bản Háng
	Thiên Phủ
	
	x
	8
	Bản Háng
	

	142
	Hà Yến Nhi
	7B2
	17.05.2010
	Thái
	Bản Lớt giồi
	Thiên Phủ
	
	x
	12
	Bản Lớt
	

	143
	Vi Hoàng Nam
	7B2
	01.01.2010
	Thái
	Bản Háng
	Thiên Phủ
	
	x
	8
	Bản Háng
	

	144
	Vi Duy Hoàng
	7B2
	02.06.2010
	Thái
	Bản Háng
	Thiên Phủ
	
	x
	8
	Bản Háng
	

	145
	Hà Văn Tú
	7B2
	21.11.2007
	Thái
	Bản Lớt giồi
	Thiên Phủ
	
	x
	14
	Bản Giồi
	

	VI
	Học sinh khối 6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	146
	Vi Hà Minh Nhật
	6C1
	03.08.2011
	Thái
	Bản Háng
	Thiên Phủ
	
	x
	8
	Bản Háng
	

	147
	Hà Ngọc Trâm
	6C1
	17.09.2011
	Mường
	Bản Bâu
	Nam Động
	
	x
	12
	
	

	148
	Vi Phương Như
	6C1
	21.04.2011
	Thái
	Bản Háng
	Thiên Phủ
	
	x
	8
	Bản Háng
	

	149
	Hà Hoàng Hảo
	6C1
	05.08.2011
	Thái
	Bản Lớt Giồi
	Thiên Phủ
	
	x
	14
	Bản Giồi
	

	150
	Ngân Thị Hải Yến
	6C1
	16.02.2011
	Thái
	Bản Háng
	Thiên Phủ
	
	x
	8
	Bản Háng
	

	151
	Hà Văn Quyền
	6C1
	03.04.2011
	Thái
	Bản Lớt Giồi
	Thiên Phủ
	
	x
	12
	Bản Lớt
	

	152
	Vi Tùng Dương
	6C1
	01.01.2011
	Thái
	Bản Háng
	Thiên Phủ
	
	x
	8
	Bản Háng
	

	153
	Hà Tuấn Hưng
	6C1
	25.12.2010
	Thái
	Bản Lớt Giồi
	Thiên Phủ
	
	x
	14
	Bản Giồi
	

	154
	Hà Thị Mai
	6C1
	07.08.2011
	Thái
	Bản Háng
	Thiên Phủ
	
	x
	8
	Bản Háng
	

	155
	VI Bảo An
	6C1
	21.01.2011
	Thái
	Bản Háng
	Thiên Phủ
	
	x
	8
	Bản Háng
	

	156
	Lò Thị Cúc
	6C1
	29.03.2011
	Thái
	Bản Lớt Giồi
	Thiên Phủ
	
	x
	12
	Bản Lớt
	

	157
	Vi Hoàng Thái
	6C1
	01.01.2011
	Thái
	Bản Lớt Giồi
	Thiên Phủ
	
	x
	14
	Bản Giồi
	

	158
	Hà Văn Thành
	6C1
	04.09.2010
	Thái
	Bản Lớt Giồi
	Thiên Phủ
	
	x
	12
	Bản Lớt
	

	159
	Hà Thị Liên
	6C1
	05.02.2011
	Thái
	Bản Lớt Giồi
	Thiên Phủ
	
	x
	12
	Bản Lớt
	

	160
	Vi Thùy Dung
	6C1
	17.10.2011
	Thái
	Bản Lớt Giồi
	Thiên Phủ
	
	x
	12
	Bản Lớt
	

	161
	Vi Ngọc Hải
	6C1
	23.10.2011
	Thái
	Bản Yên
	Hiền Chung
	
	x
	7,5
	
	

	162
	Lương Thùy Phượng
	6C2
	23.3.2011
	Thái
	Bản Háng
	Thiên Phủ
	
	x
	8
	Bản Háng
	

	163
	Vi Hoàng Hải
	6C2
	21.5.2011
	Thái
	Bản Háng
	Thiên Phủ
	
	x
	8
	Bản Háng
	

	164
	Vi  Hải Kiệt
	6C2
	26.5.2011
	Thái
	Bản Háng
	Thiên Phủ
	
	x
	8
	Bản Háng
	

	165
	Vi Trọng Hoàng
	6C2
	16.2.2011
	Thái
	Bản Háng
	Thiên Phủ
	
	x
	8
	Bản Háng
	

	166
	Vi Thị Hồng Vân
	6C2
	8.9.2011
	Thái
	Bản Háng
	Thiên Phủ
	
	x
	8
	Bản Háng
	

	167
	Lò Thành Lộc
	6C2
	1.10.2011
	Thái
	Bản Háng
	Thiên Phủ
	
	x
	8
	Bản Háng
	

	168
	Lò Văn Quyến
	6C2
	4.5.2011
	Mường
	Bản Lớt giồi
	Thiên Phủ
	
	x
	12
	Bản Lớt
	

	169
	Vi Vũ Hào
	6C2
	30.10.2011
	Thái
	Bản Lớt giồi
	Thiên Phủ
	
	x
	12
	Bản Lớt
	

	6
	Trường THPT Bá Thước: 154 học sinh
	
	
	
	154
	
	
	

	I
	Học sinh khối 10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Trương Thị Huệ
	10A1
	30.01.2007
	Mường
	Man Môn
	Hạ Trung
	
	x
	20
	
	

	2
	Đinh Thị Thảo Nguyên
	10A1
	12.07.2007
	Mường
	Thành Công
	Thiết Ống
	
	x
	14
	
	

	3
	Phạm Thị Dinh
	10A2
	27.12.2007
	Mường
	Thôn Sặng
	Thiết Ống
	
	x
	15
	
	

	4
	Phạm Thị Đào
	10A2
	29.09.2007
	Mường
	Thiết Giang
	Thiết Ống
	
	x
	10,1
	
	

	5
	Lò Thế Khang
	10A2
	20.10.2007
	Thái
	Tổ Lè
	Văn Nho
	
	x
	25
	
	

	6
	Ngân Thị Liễu
	10A2
	23.12.2007
	Thái
	Thôn Pặt
	Kỳ Tân
	
	x
	25
	
	

	7
	Hà Văn Luyện
	10A2
	19.01.2007
	Thái
	Cha Kỷ
	Văn Nho
	
	x
	31
	
	

	8
	Hà Duy Thái
	10A2
	29.12.2007
	Thái
	Chiềng Mới
	Văn Nho
	
	x
	32
	
	

	9
	Hà Anh Thư
	10A2
	05.11.2007
	Mường
	Thôn Kế
	Thiết Kế
	
	x
	18
	
	

	10
	Bùi Đức Duy
	10A3
	13.02.2007
	Mường
	Man Môn
	Hạ Trung
	
	x
	19
	
	

	11
	Hà Minh Hiếu
	10A3
	24.12.2007
	Thái
	Chiềng Mới
	Văn Nho
	
	x
	32
	
	

	12
	Hà Tùng Lâm
	10A3
	10.10.2007
	Thái
	Bo Hạ
	Kỳ Tân
	
	x
	21
	
	

	13
	Hà Thị Huyền  Ly
	10A3
	10.01.2007
	Thái
	Chiềng Mới
	Văn Nho
	
	x
	31
	
	

	14
	Lục Công  Minh
	10A3
	17.03.2007
	Mường
	Thôn kế
	Thiết kế
	
	x
	18
	
	

	15
	Hà Thị Hồng Nhung
	10A3
	10.06.2007
	Mường
	Thành Công
	Thiết Ống
	
	x
	14
	
	

	16
	Bùi Cao Thiên
	10A3
	15.09.2007
	Mường
	Thôn kế
	Thiết kế
	
	x
	18
	
	

	17
	Phạm Thanh Thiệu
	10A3
	02.09.2006
	Mường
	Thôn Sặng
	Thiết Ống
	
	x
	15
	
	

	18
	Trương Thị Lan Anh
	10A4
	25.11.2007
	Mường
	Man Môn
	Hạ Trung
	
	x
	20
	
	

	19
	Lục Thị Mỹ Duyên
	10A4
	06.05.2007
	Thái
	Bo Thượng
	Kỳ Tân
	
	x
	24
	
	

	20
	Hà Thị Điều
	10A4
	19.06.2007
	Thái
	Cha Kỷ
	Văn Nho
	
	x
	31
	
	

	21
	Hà Thị Hoài Linh
	10A4
	30.11.2007
	Thái
	Tố Lè
	Văn Nho
	
	x
	23
	
	

	22
	Vi Thị Quỳnh
	10A4
	20.04.2007
	Thái
	Cha Kỷ
	Văn Nho
	
	x
	31
	
	

	23
	Vi Hải Dương
	10A5
	02.02.2007
	Thái
	Cha Kỷ
	Văn Nho
	
	x
	31
	
	

	24
	Phạm Thị Hoành
	10A5
	02.07.2007
	Mường
	Man Môn
	Hạ Trung
	
	x
	20
	
	

	25
	Hà Nam Hưng
	10A5
	17.05.2007
	Mường
	Thành Công
	Thiết ống
	
	x
	14
	
	

	26
	Hà Châu Long
	10A5
	29.08.2007
	Thái
	Thôn Pặt
	Kỳ Tân
	
	x
	25
	
	

	27
	Hà Thế Minh
	10A5
	02.01.2007
	Thái
	Cha kỷ
	Văn Nho
	
	x
	31
	
	

	28
	Đinh Thị Thu Niệm
	10A5
	21.05.2007
	Mường
	Thôn Cốc
	Thiết Ống
	
	x
	15,5
	
	

	29
	Lương Anh Tuấn
	10A5
	10.01.2007
	Thái
	Tổ Lè
	Văn Nho
	
	x
	23
	
	

	30
	Lò Thị Phương Thảo
	10A5
	14.01.2007
	Thái
	Tổ Lè
	Văn Nho
	
	x
	25
	
	

	31
	Phạm Vĩ Văn
	10A5
	10.09.2007
	Mường
	Thiết Giang
	Thiết Ống
	
	x
	10,1
	
	

	32
	Lương Thùy An
	10A6
	10.02.2007
	Thái
	Tổ Lè
	Văn Nho
	
	x
	23
	
	

	33
	Hà Thùy Giang
	10A6
	08.01.2007
	Thái
	Kẻo Hiềng
	Văn Nho
	
	x
	28
	
	

	34
	Phạm Văn Huy
	10A6
	28.01.2007
	Mường
	Thành Công
	Thiết Ống
	
	x
	14
	
	

	35
	Phạm Duy Lãm
	10A6
	23.01.2007
	Mường
	Tổ Lè
	Văn Nho
	
	x
	25
	
	

	36
	Lục Phương Linh
	10A6
	21.09.2007
	Mường
	Thôn Kế
	Thiết Kế
	
	x
	18
	
	

	37
	Phạm Thị Loan
	10A6
	17.04.2007
	Mường
	Thôn Kế
	Thiết Kế
	
	x
	18
	
	

	38
	Hà Thanh Tuần
	10A6
	02.02.2007
	Thái
	Chiềng Mới
	Văn Nho
	
	x
	32
	
	

	39
	Hà Ngọc Thúy
	10A6
	15.10.2007
	Mường
	Thôn Sặng
	Thiết Ống
	
	x
	15
	
	

	40
	Hà Thanh Thúy
	10A6
	28.09.2007
	Mường
	Thành Công
	Thiết Ống
	
	x
	14
	
	

	41
	Hà Thanh Cảnh
	10A7
	11.01.2007
	Mường
	Thôn Sặng
	Thiết Ống
	
	x
	15
	
	

	42
	Hà Cẩm Châu
	10A7
	12.08.2007
	Thái
	Bo Thượng
	Kỳ Tân
	
	x
	24
	
	

	43
	Vi Thị Huyên
	10A7
	11.12.2007
	Thái
	Thôn Pặt
	Kỳ Tân
	
	x
	25
	
	

	44
	Lò Quang Long
	10A7
	13.01.2006
	Thái
	Tổ Lè
	Văn Nho
	
	x
	25
	
	

	45
	Lò Hoàng Sơn
	10A8
	21.04.2007
	Mường
	Thượng Sơn
	Điền Thượng
	
	x
	22
	
	

	46
	Hà Thanh Tài
	10A8
	20.03.2007
	Thái
	Thôn Pặt
	Kỳ Tân
	
	x
	25
	
	

	II
	Học sinh khối 11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hà Thanh Đoàn
	11A1
	11.05.2006
	Mường
	Thôn Sặng
	Thiết Ống
	
	x
	15
	
	

	2
	Hà Thị Hằng
	11A1
	28.12.2006
	Mường
	Thành Công
	Thiết Ống
	
	x
	14
	
	

	3
	Hà Ngọc Khuyên
	11A1
	24.04.2006
	Thái
	Bo Hạ
	Kỳ Tân
	
	x
	21
	
	

	4
	Vi Thị Tuyết
	11A1
	27.04.2006
	Thái
	Cha Kỷ
	Văn Nho
	
	x
	31
	
	

	5
	Hà Thị Tố Uyên
	11A1
	01.07.2006
	Thái
	Chiềng Mới
	Văn Nho
	
	x
	32
	
	

	6
	Trương Thị Vân Anh
	11A2
	26.08.2006
	Mường
	Man Môn
	Hạ Trung
	
	x
	20
	
	

	7
	Lục Y Bình
	11A2
	26.06.2006
	Mường
	Thôn Kế
	Thiết Kế
	
	x
	18
	
	

	8
	Trương Văn Cường
	11A2
	24.02.2006
	Mường
	Man Môn
	Hạ Trung
	
	x
	20
	
	

	9
	Hà Phương Dung
	11A2
	22.07.2006
	Mường
	Thành Công
	Thiết Ống
	
	x
	14
	
	

	10
	Vi Văn Giang
	11A2
	23.12.2006
	Thái
	Chiềng Mới
	Văn Nho
	
	x
	31
	
	

	11
	Phạm Thị Lanh
	11A2
	10.10.2006
	Mường
	Thiết Giang
	Thiết Ống
	
	x
	10,1
	
	

	12
	Hà Yến Nhi
	11A2
	20.01.2006
	Thái
	Bo Thượng
	Kỳ Tân
	
	x
	24
	
	

	13
	Vi Văn Quảng
	11A2
	21.12.2006
	Thái
	Xà Luốc
	Văn Nho
	
	x
	30
	
	

	14
	Hà Văn Tôn
	11A2
	23.03.2006
	Thái
	Kẻo Hiềng
	Văn Nho
	
	x
	28
	
	

	15
	Hà Ngọc Thịnh
	11A2
	25.09.2006
	Mường
	Thành Công
	Thiết Ống
	
	x
	14
	
	

	16
	Hà Thị Quỳnh Trang
	11A2
	23.12.2006
	Thái
	Thôn Pặt
	Kỳ Tân
	
	x
	25
	
	

	17
	Bùi Ngọc Chinh
	11A3
	18.12.2006
	Mường
	Thôn Cốc
	Thiết Ống
	
	x
	15,5
	
	

	18
	Hà Văn Chung
	11A3
	23.08.2006
	Thái
	Thôn Pặt
	Kỳ Tân
	
	x
	25
	
	

	19
	Hà Thị Dịu
	11A3
	08.02.2006
	Thái
	Bo Hạ
	Kỳ Tân
	
	x
	21
	
	

	20
	Hà Thùy Dung
	11A3
	01.03.2006
	Thái
	Chiềng Ấm
	Văn Nho
	
	x
	22
	
	

	21
	Trương Thị Thu Huyền
	11A3
	15.12.2006
	Mường
	Man Môn
	Hạ Trung
	
	x
	20
	
	

	22
	Hà Thị Trinh
	11A3
	07.11.2006
	Thái
	Chiềng Ấm
	Văn Nho
	
	x
	22
	
	

	23
	Hà Thị Uyên
	11A3
	05.09.2006
	Thái
	Cha Kỷ
	Văn Nho
	
	x
	31
	
	

	24
	Hà Minh Đức
	11A4
	29.01.2006
	Thái
	Bo Hạ
	Kỳ Tân
	
	x
	21
	
	

	25
	Hà Văn Hoành
	11A4
	02.03.2006
	Thái
	Kẻo Hiềng
	Văn Nho
	
	x
	28
	
	

	26
	Hà Thị Hồng
	11A4
	06.10.2006
	Thái
	Kẻo Hiềng
	Văn Nho
	
	x
	28
	
	

	27
	Lương Chí Kiên
	11A4
	31.12.2006
	Thái
	Tổ Lè
	Văn Nho
	
	x
	23
	
	

	28
	Bùi Đăng Khôi
	11A4
	25.05.2006
	Mường
	Thiết Giang
	Thiết Ống
	
	x
	10,1
	
	

	29
	Ngân Thu Thắm
	11A4
	07.07.2006
	Thái
	Thôn Pặt
	Kỳ Tân
	
	x
	25
	
	

	30
	Hà Minh Thần
	11A4
	27.08.2006
	Thái
	Thôn Pặt
	Kỳ Tân
	
	x
	25
	
	

	31
	Hà Thị Ý
	11A4
	12.02.2006
	Mường
	Thiết Giang
	Thiết Ống
	
	x
	10,1
	
	

	32
	Hà Thanh Bình
	11A5
	26.07.2006
	Thái
	Chiềng Mới
	Văn Nho
	
	x
	32
	
	

	33
	Hà Quang Cảnh
	11A5
	06.09.2006
	Thái
	Chiềng Mới
	Văn Nho
	
	x
	32
	
	

	34
	Ngân Hà Vũ Duy
	11A5
	06.10.2006
	Thái
	Chiềng Mới
	Văn Nho
	
	x
	32
	
	

	35
	Hà Thị Hương
	11A5
	08.10.2006
	Thái
	Tổ Lè
	Văn Nho
	
	x
	23
	
	

	36
	Ngân Hồng Lam
	11A5
	27.07.2006
	Thái
	Thôn Pặt
	Kỳ Tân
	
	x
	25
	
	

	37
	Trương Thị Thanh Mến
	11A5
	07.10.2006
	Mường
	Man Môn
	Hạ Trung
	
	x
	20
	
	

	38
	Hà Thị Kim Ngân
	11A5
	16.03.2006
	Mường
	Thôn Kế
	Thiết Kế
	
	x
	18
	
	

	39
	Hà Thị Yến Nhi
	11A5
	29.09.2006
	Thái
	Bo Hạ
	Kỳ Tân
	
	x
	21
	
	

	40
	Hà Tiểu Sự
	11A5
	17.10.2006
	Thái
	Chiềng Mới
	Văn Nho
	
	x
	31
	
	

	41
	Vi Cẩm Vân
	11A5
	12.08.2006
	Thái
	Xà Luốc
	Văn Nho
	
	x
	30
	
	

	42
	Hà Minh Thuyền
	11A5
	11.04.2006
	Thái
	Chiềng Ấm
	Văn Nho
	
	x
	22
	
	

	43
	Hà Thị  Bình
	11A6
	01.06.2005
	Thái
	Cha Kỷ
	Văn Nho
	
	x
	31
	
	

	44
	Vi Thị Huệ
	11A6
	01.06.2006
	Thái
	Cha Kỷ
	Văn Nho
	
	x
	31
	
	

	45
	Hà Thị Ly
	11A6
	20.10.2006
	Mường
	Thành Công
	Thiết Ống
	
	x
	14
	
	

	46
	Lương Thị Cẩm Tú
	11A6
	28.08.2006
	Thái
	Xà Luốc
	Văn Nho
	
	x
	30
	
	

	47
	Hà Phạm Anh Tuấn
	11A6
	04.07.2006
	Thái
	Tổ Lè
	Văn Nho
	
	x
	23
	
	

	48
	Cao Hoàng Thái
	11A6
	08.11.2006
	Mường
	Thôn Đớn
	Điền Hạ
	
	x
	13,5
	
	

	49
	Phạm Thị Xuân
	11A6
	25.10.2006
	Mường
	Thành Công
	Thiết Ống
	
	x
	14
	
	

	50
	Vi Thị Khánh Ly
	11A7
	05.09.2006
	Thái
	Thôn Pặt
	Kỳ Tân
	
	x
	25
	
	

	51
	Hà Thị Như
	11A7
	12.02.2006
	Mường
	Thiết Giang
	Thiết Ống
	
	x
	10,1
	
	

	52
	Bùi Thị Thủy
	11A7
	16.11.2006
	Mường
	Thôn Sặng
	Thiết Ống
	
	x
	15
	
	

	53
	Bùi Hà Ánh
	11A8
	09.05.2006
	Mường
	Thiết Giang
	Thiết Ống
	
	x
	10,1
	
	

	54
	Phạm Thị Na
	11A8
	19.09.2006
	Mường
	Thôn Sặng
	Thiết Ống
	
	x
	15
	
	

	55
	Ngân Văn Nhất
	11A8
	19.12.2006
	Thái
	Chiềng Ấm
	Văn Nho
	
	x
	22
	
	

	56
	Hà Văn Sơn
	11A8
	21.11.2006
	Thái
	Cha Kỷ
	Văn Nho
	
	x
	31
	
	

	57
	Hà Anh Tuấn
	11A8
	15.07.2006
	Thái
	Thôn Pặt
	Kỳ Tân
	
	x
	25
	
	

	58
	Vi Đức Tuấn
	11A8
	29.05.2006
	Thái
	Chiềng Mới
	Văn Nho
	
	x
	31
	
	

	59
	Lương Thanh Tùng
	11A8
	07.04.2006
	Thái
	Thôn Pặt
	Kỳ Tân
	
	x
	25
	
	

	60
	Nguyễn Thị Thu
	11A8
	20.09.2006
	Kinh
	Thôn Cốc
	Thiết Ống
	
	x
	15,5
	
	

	61
	Hà Hồng Thuyên
	11A8
	03.09.2006
	Mường
	Thôn Sặng
	Thiết Ống
	
	x
	15
	
	

	62
	Hà Thị Vy
	11A8
	22.04.2006
	Thái
	Kẻo Hiềng
	Văn Nho
	
	x
	28
	
	

	63
	Hà Huy Hoàng
	11A9
	05.07.2006
	Thái
	Chiềng Mới
	Văn Nho
	
	x
	31
	
	

	III
	Học sinh khối 12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hà Thị Mai Anh
	12A1
	18.12.2005
	Thái
	Tổ Lè
	Văn Nho
	
	x
	23
	
	

	2
	Phạm Thị Xuân Lam
	12A1
	09.08.2005
	Mường
	Tổ Lè
	Văn Nho
	
	x
	25
	
	

	3
	Hà Thùy Trang
	12A1
	03.09.2005
	Thái
	Chiềng Mới
	Văn Nho
	
	x
	32
	
	

	4
	Hà Thùy Dung
	12A2
	19.01.2005
	Thái
	Thôn Pặt
	Kỳ Tân
	
	x
	25
	
	

	5
	Hà Trung Hoành
	12A2
	10.05.2005
	Thái
	Chiềng Ấm
	Văn Nho
	
	x
	22
	
	

	6
	Hà Thị Huyền
	12A2
	21.03.2005
	Thái
	Chiềng Mới
	Văn Nho
	
	x
	31
	
	

	7
	Vi Thị Huyệt
	12A2
	25.02.2005
	Thái
	Thôn Pặt
	Kỳ Tân
	
	x
	25
	
	

	8
	Hà Thị Hương
	12A2
	27.10.2005
	Thái
	Thôn Pặt
	Kỳ Tân
	
	x
	25
	
	

	9
	Hà Thị Liễu
	12A2
	04.03.2005
	Thái
	Chiềng Mới
	Văn Nho
	
	x
	32
	
	

	10
	Phạm Thị Nga
	12A2
	03.03.2005
	Mường
	Thành Công
	Thiết Ống
	
	x
	14
	
	

	11
	Hà Văn Phong
	12A2
	26.04.2005
	Thái
	Kẻo Hiềng
	Văn Nho
	
	x
	28
	
	

	12
	Vi Thị Ngọc Sung
	12A2
	26.12.2005
	Thái
	Cha Kỷ
	Văn Nho
	
	x
	31
	
	

	13
	Hà Văn Đạt
	12A3
	29.04.2005
	Thái
	Chiềng Mới
	Văn Nho
	
	x
	31
	
	

	14
	Hà Thị Đoàn
	12A3
	01.06.2005
	Thái
	Chiềng Mới
	Văn Nho
	
	x
	31
	
	

	15
	Hà Văn Đông
	12A3
	28.04.2004
	Thái
	Chiềng Mới
	Văn Nho
	
	x
	31
	
	

	16
	Hà Thị Phương Hứa
	12A3
	14.01.2005
	Thái
	Bo Hạ
	Kỳ Tân
	
	x
	21
	
	

	17
	Ngân Thị Nhậm
	12A3
	27.08.2005
	Thái
	Chiềng Ấm
	Văn Nho
	
	x
	22
	
	

	18
	Hà Văn Quang
	12A3
	06.02.2005
	Thái
	Kẻo Hiềng
	Văn Nho
	
	x
	28
	
	

	19
	Hà Văn Tuần
	12A3
	18.12.2005
	Thái
	Tổ Lè
	Văn Nho
	
	x
	23
	
	

	20
	Hà Thị Thu Trang
	12A3
	16.12.2005
	Thái
	Chiềng Ấm
	Văn Nho
	
	x
	26
	
	

	21
	Hà Thúy Kiều
	12A5
	25.03.2005
	Thái
	Bo Thượng
	Kỳ Tân
	
	x
	24
	
	

	22
	Hà Kim Oanh
	12A5
	21.01.2005
	Thái
	Bo Thượng
	Kỳ Tân
	
	x
	24
	
	

	23
	Hà Anh Quân
	12A5
	12.08.2005
	Mường
	Thành Công
	Thiết Ống
	
	x
	14
	
	

	24
	Hà Văn Thi
	12A5
	27.03.2005
	Thái
	Chiềng Mới
	Văn Nho
	
	x
	31
	
	

	25
	Hà Huyền Cúc
	12A6
	23.08.2005
	Thái
	Bo Thượng
	Kỳ Tân
	
	x
	24
	
	

	26
	Hà Văn Đạt
	12A6
	07.03.2005
	Thái
	Xà Luốc
	Văn Nho
	
	x
	30
	
	

	27
	Hà Thị Giang
	12A6
	05.12.2005
	Thái
	Bo Hạ
	Kỳ Tân
	
	x
	21
	
	

	28
	Hà Thu Hằng
	12A6
	14.04.2005
	Thái
	Chiềng Ấm
	Văn Nho
	
	x
	22
	
	

	29
	Phạm Thị Thu Huệ
	12A6
	22.12.2005
	Mường
	Tổ Lè
	Văn Nho
	
	x
	23
	
	

	30
	Hà Thị Ly
	12A6
	16.01.2005
	Thái
	Xà Luốc
	Văn Nho
	
	x
	30
	
	

	31
	Bùi Thùy Tiên
	12A6
	18.09.2005
	Mường
	Thôn Kế
	Thiết Kế
	
	x
	18
	
	

	32
	Hà Văn Thạch
	12A6
	15.01.2004
	Thái
	Chiềng Ấm
	Văn Nho
	
	x
	26
	
	

	33
	Hà Thanh Hải
	12A7
	24.12.2005
	Thái
	Thôn Pặt
	Kỳ Tân
	
	x
	25
	
	

	34
	Phạm Văn Khải
	12A7
	22.01.2005
	Mường
	Thôn Sặng
	Thiết Ống
	
	x
	15
	
	

	35
	Hà Thị Liễu
	12A7
	24.04.2004
	Thái
	Cha Kỷ
	Văn Nho
	
	x
	31
	
	

	36
	Hà Văn Lợi
	12A7
	17.07.2005
	Thái
	Kẻo Hiềng
	Văn Nho
	
	x
	28
	
	

	37
	Hà Đức Mạnh
	12A7
	24.02.2005
	Thái
	Thôn Ấm
	Văn Nho
	
	x
	22
	
	

	38
	Hà Thu Nguyệt
	12A7
	27.08.2005
	Thái
	Bo Hạ
	Kỳ Tân
	
	x
	21
	
	

	39
	Hà Công Tuyền
	12A7
	28.02.2005
	Thái
	Thôn Ấm
	Văn Nho
	
	x
	22
	
	

	40
	Bùi Tiến Thành
	12A7
	05.11.2005
	Thái
	Kho Mường
	Thành Sơn
	
	x
	12
	
	

	41
	Ngân Hoàng Vũ
	12A7
	19.08.2005
	Thái
	Chiềng Mới
	Văn Nho
	
	x
	32
	
	

	42
	Hà Thị Hoài
	12A8
	08.02.2005
	Thái
	Chiềng Ấm
	Văn Nho
	
	x
	26
	
	

	43
	Lương Thị Trà My
	12A8
	04.11.2005
	Thái
	Tổ Lè
	Văn Nho
	
	x
	23
	
	

	44
	Phạm Thị Tin
	12A8
	15.10.2005
	Mường
	Thôn Sặng
	Thiết Ống
	
	x
	15
	
	

	45
	Hà Đức Hùng
	12A9
	12.05.2005
	Mường
	Thôn Kế
	Thiết Kế
	
	x
	18
	
	

	7
	Trường THPT Hà Văn Mao: 113 học sinh
	
	
	
	113
	
	
	

	A
	Năm học 2021 - 2022: 02 học sinh
	
	
	
	02
	
	
	

	1
	Trương Thị Phương Thảo
	10A7
	18.10.2006
	Thái
	Tôm
	Ái Thượng
	
	x
	11
	
	

	2
	Bùi  Thanh Hải
	10A6
	06.07.2006
	Mường
	Đạo
	Lương Ngoại
	
	x
	15
	
	

	B
	Năm học 2022 - 2023
	
	
	
	111
	
	
	

	I
	Học sinh khối 10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hà Mạnh Cường
	10A1
	10.3.2007
	Mường
	Nan
	Điền Hạ
	
	x
	14
	
	

	2
	Đinh Minh Tiến
	10A1
	15.7.2007
	Thái
	Trung Thành
	Lương Trung
	
	x
	13
	
	

	3
	Phạm Thị Mai Lan
	10A2
	07.11.2007
	Mường
	Thôn Sèo
	Điền Hạ
	
	x
	11
	
	

	4
	Nguyễn Đình Quý
	10A2
	01.08.2007
	Mường
	Công
	Lương Ngoại
	
	x
	13,5
	
	

	5
	Bùi Thị Hường
	10A2
	01.09.2006
	Mường
	Phú Sơn
	Lương Trung
	
	x
	13
	
	

	6
	Nguyễn Hồng Hạnh
	10A2
	03.02.2007
	Mường
	Cốc Cáo
	Lương Ngoại
	
	x
	14
	
	

	7
	Bùi Thị Huyền Phương
	10A2
	08.01.2007
	Mường
	Trung Sơn
	Lương Trung
	
	x
	19,5
	
	

	8
	Hà Thị Khánh Huyền
	10A3
	26.12.2007
	Mường
	Phú Sơn
	Lương Trung
	
	x
	13
	
	

	9
	Bùi Ngọc Hường
	10A3
	13.03.2007
	Mường
	Chòm Mốt
	Lương Trung
	
	x
	20
	
	

	10
	Bùi Văn Lợi
	10A3
	01.09.2007
	Mường
	Săm
	Điền Hạ
	
	x
	11,5
	
	

	11
	Hà Nguyễn Đức Anh Tú
	10A3
	01.02.2007
	Mường
	Săm
	Điền Hạ
	
	x
	11,5
	
	

	12
	Phạm Thị Tuyên
	10A3
	30.04.2007
	Mường
	Sèo
	Điền Hạ
	
	x
	11
	
	

	13
	Cao Thiên Văn
	10A3
	10.12.2007
	Mường
	Sèo
	Điền Hạ
	
	x
	11
	
	

	14
	Trương Thị Hòa
	10A4
	15.02.2007
	Mường
	Đạo
	Lương Ngoại
	
	x
	15
	
	

	15
	Trương Thị Hồng
	10A4
	18.03.2007
	Mường
	Trung Thành
	Lương Trung
	
	x
	13
	
	

	16
	Trương Hồng Khuyên
	10A4
	20.09.2007
	Mường
	Chòm Mốt
	Lương Trung
	
	x
	20
	
	

	17
	Bùi Đức Mạnh
	10A4
	08.03.2007
	Mường
	Trung Thành
	Lương Trung
	
	x
	13
	
	

	18
	Nguyễn Anh Vũ
	10A4
	18.05.2007
	Mường
	Trung Sơn
	Lương Trung
	
	x
	19,5
	
	

	19
	Bùi Thị Huyền
	10A4
	15.02.2007
	Mường
	Đồi Muốn
	Điền Quang
	
	x
	11
	
	

	20
	Bùi Nguyệt Ánh
	10A5
	19.07.2007
	Mường
	Cốc Cáo
	Lương Ngoại
	
	x
	14,5
	
	

	21
	Hà Văn Long
	10A5
	02.02.2007
	Mường
	Chiềng Má
	Điền Thượng
	
	x
	12
	
	

	22
	Hà Long Nhật
	10A5
	10.07.2007
	Mường
	Chiềng Má
	Điền Thượng
	
	x
	12
	
	

	23
	Bùi Như Quỳnh
	10A5
	08.02.2007
	Mường
	Trung Thành
	Lương Trung
	
	x
	13
	
	

	24
	Phạm Anh Vũ
	10A5
	24.11.2007
	Mường
	Nan
	Điền Hạ
	
	x
	14
	
	

	25
	Phạm Hà Khánh Linh
	10A6
	10.08.2007
	Mường
	Chiềng Má
	Điền Thượng
	
	x
	13
	
	

	26
	Trương Khánh Linh
	10A6
	03.05.2007
	Mường
	Sèo
	Điền Hạ
	
	x
	11
	
	

	27
	Bùi Thị Hồng Ngân
	10A6
	16.03.2007
	Mường
	Cốc Cáo
	Lương Ngoại
	
	x
	14,5
	
	

	28
	Bùi Thị Kim Phú
	10A6
	19.03.2007
	Mường
	Trung Thành
	Lương Trung
	
	x
	13
	
	

	29
	Nguyễn Lệ Quyên
	10A6
	14.11.2007
	Mường
	Cốc Cáo
	Lương Ngoại
	
	x
	14,5
	
	

	30
	Bùi Duy Thái
	10A6
	13.9.2007
	Mường
	Đạo
	Lương Ngoại
	
	x
	15
	
	

	31
	Hà Thị Thủy
	10A6
	14.01.2007
	Mường
	Chiềng Má
	Điền Thượng
	
	x
	12
	
	

	32
	Hà Ngọc Huy
	10A7
	16.10.2007
	Mường
	Săm
	Điền Hạ
	
	x
	11,5
	
	

	33
	Trương Tuấn Huy
	10A7
	27.11.2007
	Mường
	Phú Sơn
	Lương Trung
	
	x
	13
	
	

	34
	Bùi Thị Khánh Huyền
	10A7
	15.9.2007
	Mường
	Chòm Mốt
	Lương Trung
	
	x
	20
	
	

	35
	Bùi Thuý Lợi
	10A7
	01.4.2007
	Mường
	Trung Thành
	Lương Trung
	
	x
	13
	
	

	36
	Hà Quỳnh Như
	10A7
	28.4.2007
	Mường
	Chiềng Má
	Điền Thượng
	
	x
	13
	
	

	37
	Phạm Thị Phương Thảo
	10A7
	16.12.2007
	Mường
	Đớn
	Điền Hạ
	
	x
	13,5
	
	

	38
	Lương Tuấn Tú
	10A7
	16.8.2007
	Thái
	Thành Điền
	Điền Hạ
	
	x
	13
	
	

	39
	Bùi Thị Nga
	10A7
	04.10.2007
	Mường
	Đồi Muốn
	Điền Quang
	
	x
	11
	
	

	40
	Trương Công Kiên
	10A8
	02.07.2007
	Mường
	Chòm mốt
	Lương Trung
	
	x
	20
	
	

	41
	Bùi Thị Trà My
	10A8
	08.04.2007
	Mường
	Trung Thành
	Lương Trung
	
	x
	13
	
	

	42
	Bùi Thị Thủy
	10A8
	20.9.2007
	Mường
	Đồi Muốn
	Điền Quang
	
	x
	11
	
	

	43
	Hà Thị Trang
	10A8
	13. 2. 2007
	Mường
	Săm
	Điền Hạ
	
	x
	11,5
	
	

	44
	Hà Anh Vũ
	10A8
	14.03.2007
	Thái
	Thành Điền
	Điền Hạ
	
	x
	13
	
	

	II
	Học sinh khối 11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Bùi Văn Linh
	11A1
	30.04.2006
	Mường
	Chòm Mốt
	Lương Trung
	
	x
	20
	
	

	2
	Nguyễn Ngọc Dũng
	11A1
	03.10.2006
	Mường
	Đạo
	Lương Ngoại
	
	x
	15
	
	

	3
	Trương Thị Ngọc Linh
	11A2
	22.10.2006
	Mường
	Trung Sơn
	Lương Trung
	
	x
	19,5
	
	

	4
	Nguyễn Bảo Yến Nhi
	11A2
	23.08.2006
	Mường
	Chòm Mốt
	Lương Trung
	
	x
	20
	
	

	5
	Hà Huyền Nương
	11A2
	16.10.2006
	Mường
	Săm
	Điền Hạ
	
	x
	11,5
	
	

	6
	Bùi Mai Hạnh
	11A2
	10.07.2006
	Mường
	Đồi Muốn
	Điền Quang
	
	x
	11
	
	

	7
	Nguyễn Thị Thu Huệ
	11A2
	14.08.2006
	Mường
	Công
	Lương Ngoại
	
	x
	13,5
	
	

	8
	Hà Quang Định
	11A3
	15.02.2006
	Mường
	Săm
	Điền Hạ
	
	x
	11,5
	
	

	9
	Nguyễn Thị Thúy Hải
	11A3
	15.03.2006
	Mường
	Đạo
	Lương Ngoại
	
	x
	15
	
	

	10
	Bùi Văn Minh
	11A3
	02.08.2006
	Mường
	Đồi Muốn
	Điền Quang
	
	x
	11
	
	

	11
	Phạm Quang Thịnh
	11A3
	16.09.2006
	Mường
	Sèo
	Điền Hạ
	
	x
	11
	
	

	12
	Bùi Huyền Trang
	11A3
	19.02.2006
	Mường
	Chiềng Má
	Điền Thượng
	
	x
	12
	
	

	13
	Bùi Huy Đại
	11A4
	09.08.2006
	Mường
	Cốc Cáo
	Lương Ngoại
	
	x
	14,5
	
	

	14
	Bùi Văn Mạnh
	11A4
	24.04.2006
	Mường
	Cốc Cáo
	Lương Ngoại
	
	x
	14,5
	
	

	15
	Nguyễn Thị Tâm
	11A4
	24.11.2006
	Mường
	Phú Sơn
	Lương Trung
	
	x
	13
	
	

	16
	Bùi Thị Huyền
	11A5
	10.08.2006
	Mường
	Săm
	Điền Hạ
	
	x
	11,5
	
	

	17
	Trương Thị Thảo My
	11A5
	10.09.2006
	Mường
	Đạo
	Lương Ngoại
	
	x
	15
	
	

	18
	Nguyễn Đăng Phúc
	11A5
	05.11.2005
	Mường
	Cốc Cáo
	Lương Ngoại
	
	x
	14,5
	
	

	19
	Cao Thị Phương Thảo
	11A5
	18.03.2006
	Mường
	Công
	Lương Ngoại
	
	x
	13,5
	
	

	20
	Phạm Văn Thiện
	11A5
	26.08.2006
	Mường
	Đớn
	Điền Hạ
	
	x
	13,5
	
	

	21
	Bùi Thị Thu Hà
	11A6
	20.02.2006
	Mường
	Phú Sơn
	Lương Trung
	
	x
	13
	
	

	22
	Hà Văn Hiếu
	11A6
	28.08.2006
	Mường
	Chiềng Má
	Điền Thượng
	
	x
	13
	
	

	23
	Phạm Thị Thanh Huyền
	11A6
	05.09.2006
	Mường
	Sèo
	Điền Hạ
	
	x
	11
	
	

	24
	Bùi Văn Thành
	11A6
	05.01.2006
	Mường
	Chòm Mốt
	Lương Trung
	
	x
	20
	
	

	25
	Bùi Huyền Diệu
	11A6
	26.09.2005
	Mường
	Muốn
	Điền Quang
	
	x
	11
	
	

	26
	Bùi  Thanh Hải
	11A6
	06.07.2006
	Mường
	Đạo
	Lương ngoại
	
	x
	15
	
	

	27
	Trương Văn Bảo
	11A7
	09.10.2006
	Mường
	Sèo
	Điền Hạ
	
	x
	11
	
	

	28
	Trương Thị Diễm Hằng
	11A7
	29.09.2006
	Mường
	Cốc Cáo
	Lương Ngoại
	
	x
	14,5
	
	

	29
	Bùi Thị Ngọc Linh
	11A7
	13.09.2006
	Mường
	Trung Thành
	Lương Trung
	
	x
	13
	
	

	30
	Nguyễn Thị Ngọc Nhi
	11A7
	16.08.2006
	Mường
	Đạo
	Lương Ngoại
	
	x
	15
	
	

	31
	Bùi Văn Khoa
	11A7
	27.07.2006
	Mường
	Nan
	Điền Hạ
	
	x
	14
	
	

	32
	Trương Thị Kiều Oanh
	11A7
	05.10.2006
	Mường
	Đớn
	Điền Hạ
	
	x
	13
	
	

	33
	Nguyễn Thị Thu
	11A7
	06.06.2006
	Mường
	Chòm Mốt
	Lương Trung
	
	x
	20
	
	

	34
	Bùi Anh Tuấn
	11A7
	28.10.2006
	Mường
	Trung Thành
	Lương Trung
	
	x
	13
	
	

	35
	Trương Thị Phương Thảo
	11A7
	18.10.2006
	Thái
	Tôm
	Ái Thượng
	
	x
	11
	
	

	36
	Hà Văn Miền
	11A8
	01.04.2006
	Mường
	Săm
	Điền Hạ
	
	x
	11,5
	
	

	37
	Bùi Văn Thiện
	11A8
	06.02.2006
	Mường
	Phú Sơn
	Lương Trung
	
	x
	13
	
	

	38
	Hà Thị Thương
	11A8
	03.01.2006
	Thái
	Thượng Sơn
	Điền Thượng
	
	x
	22
	
	

	III
	Học sinh khối 12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ngân Thị Thắm
	12A2
	22.10.2005
	Mường
	Thượng Sơn
	Điền Thượng
	
	x
	22
	
	

	2
	Bùi Huy Hoàng
	12A2
	02.03.2005
	Mường
	Trung Thành
	Lương Trung
	
	x
	13
	
	

	3
	Trương Quân Bảo
	12A3
	29.05.2005
	Mường
	Sèo
	Điền Hạ
	
	x
	11
	
	

	4
	Bùi Văn Khanh
	12A3
	20.02.2005
	Mường
	Phú sơn
	Lương Trung
	
	x
	13
	
	

	5
	Nguyễn Đức Tiến
	12A3
	10.03.2003
	Mường
	Phú sơn
	Lương Trung
	
	x
	13
	
	

	6
	Bùi Thị Phương
	12A3
	12.11.2005
	Mường
	Chòm Mốt
	Lương Trung
	
	x
	20
	
	

	7
	Bùi Ngọc Diệu
	12A4
	20.11.2005
	Mường
	Trung Sơn
	Lương Trung
	
	x
	19,5
	
	

	8
	Cao Châu Định
	12A4
	04.07.2005
	Mường
	Chiềng Má
	Điền Thượng
	
	x
	12
	
	

	9
	Trương Thị Huệ
	12A5
	06.05.2005
	Mường
	Cốc Cáo
	Lương Ngoại
	
	x
	14,5
	
	

	10
	Bùi Thị Như
	12A5
	08.04.2005
	Mường
	Đồi Muốn
	Điền Quang,
	
	x
	11
	
	

	11
	Nguyễn Thị Thu
	12A5
	20.09.2005
	Mường
	Đạo
	Lương Ngoại
	
	x
	15
	
	

	12
	Phạm Thị Ánh Tuyết
	12A5
	21.11.2005
	Mường
	Đớn
	Điền Hạ
	
	x
	13,5
	
	

	13
	Trương Quốc Chung
	12A6
	01.09.2005
	Mường
	Cốc Cáo
	Lương Ngoại
	
	x
	14,5
	
	

	14
	Trương Thị Mai Hà
	12A6
	27.02.2005
	Mường
	Đạo
	Lương Ngoại
	
	x
	15
	
	

	15
	Trương Văn Hải
	12A6
	03.01.2005
	Mường
	Trung Sơn
	Lương Trung
	
	x
	19,5
	
	

	16
	Bùi Văn Hoàng
	12A6
	14.06.2005
	Mường
	Phú Sơn
	Lương Trung
	
	x
	13
	
	

	17
	Bùi Đức Thành
	12A6
	01.10.2005
	Mường
	Trung Thành
	Lương Trung
	
	x
	13
	
	

	18
	Cao Văn Quý
	12A6
	29.09.2005
	Mường
	Chiềng Má
	Điền Thượng
	
	x
	12
	
	

	19
	Bùi văn Bình
	12A7
	01.06.2005
	Mường
	Trung Thành
	Lương Trung
	
	x
	13
	
	

	20
	Nguyễn Thị Quỳnh Chi
	12A7
	05.06.2005
	Mường
	Đạo
	Lương Ngoại
	
	x
	15
	
	

	21
	Bùi Văn Cường
	12A7
	01.08.2005
	Mường
	Trung Thành
	Lương Trung
	
	x
	13
	
	

	22
	Cao Văn Hiếu
	12A7
	26.07.2005
	Mường
	Công
	Lương Ngoại
	
	x
	13,5
	
	

	23
	Lương Tiến Lực
	12A7
	15.04.2005
	Thái
	Thành Điền
	Điền Hạ
	
	x
	13
	
	

	24
	Nguyễn Đình Mạnh
	12A7
	21.03.2005
	Mường
	Chòm Mốt
	Lương Trung
	
	x
	20
	
	

	25
	Bùi Thị Nhàn
	12A7
	05.01.2005
	Mường
	Đồi Muốn
	Điền Quang
	
	x
	11
	
	

	26
	Phạm Thị Tú Trinh
	12A7
	20.03.2005
	Mường
	Nan
	Điền Hạ
	
	x
	14
	
	

	27
	Phạm Đình Đình
	12A8
	14.10.2005
	Mường
	Nan
	Điền Hạ
	
	x
	14
	
	

	28
	Phạm Văn Hiệu
	12A8
	07.03.2005
	Mường
	Chiềng Má
	Điền Thượng
	
	x
	12
	
	

	29
	Lục Thị Lệ
	12A8
	18.01.2005
	Thái
	Thành Điền
	Điền Hạ
	
	x
	13
	
	

	8
	Trường THCS&THPT Bá Thước: 140 học sinh
	
	
	
	140
	
	
	

	A
	Năm học 2021 - 2022: 01 học sinh
	
	
	
	1
	
	
	

	1
	Hà Thị Khánh Huyền
	11A2
	20.09.2005
	Thái
	Pù Luông
	Thành Sơn
	
	x
	19
	Đông Điểng
	

	B
	Năm học 2022 - 2023: 139 học sinh
	
	
	
	139
	
	
	

	I
	Học sinh khối 12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hà Văn Hoàng
	12A1
	08.07.2005
	Thái
	Nông Công
	Thành Sơn
	
	x
	18
	
	

	2
	Lục Văn Kiệt
	12A1
	13.01.2005
	Thái
	Báng
	Thành Sơn
	
	x
	17
	
	

	3
	Lò Thị Ngân
	12A1
	08.03.2005
	Thái
	Bản Pù Luông
	Thành Sơn
	
	x
	19
	Đông Điểng
	

	4
	Hà Minh Nhật
	12A1
	16.12.2005
	Thái
	Kho Mường
	Thành Sơn
	
	x
	18
	
	

	5
	Lục Văn Thước
	12A1
	15.05.2005
	Thái
	Báng
	Thành Sơn
	
	x
	18
	
	

	6
	Hà Thị Trang
	12A1
	16.12.2005
	Thái
	Báng
	Thành Sơn
	
	x
	19
	
	

	7
	Hà Thị Yến
	12A1
	30.06.2005
	Thái
	Nông Công
	Thành Sơn
	
	x
	20
	
	

	8
	Ngân Văn Giáo
	12A2
	07.05.2005
	Mường
	Pà Ban
	Thành Sơn
	
	x
	17
	
	

	9
	Bùi Thị Thu Huyền
	12A2
	10.08.2005
	Thái
	Pù Luông
	Thành Sơn
	
	x
	17
	Đông Điểng
	

	10
	Hà Thị Khánh Huyền
	12A2
	20.09.2005
	Thái
	Pù Luông
	Thành Lâm
	
	x
	15
	Đông Điểng
	

	11
	Hà Trung Kiên
	12A2
	15.03.2005
	Thái
	Tân Thành
	Thành Lâm
	
	x
	15
	Chu - Mỏ
	

	12
	Ngân Trung Kiên
	12A2
	22.12.2005
	Thái
	Tân Thành
	Thành Lâm
	
	x
	14
	Chu - Mỏ
	

	13
	Hà Thị Ngân
	12A2
	28.03.2004
	Thái
	Leo
	Thành Lâm
	
	x
	14
	
	

	14
	Hà Thị Nguyệt
	12A2
	28.03.2004
	Thái
	Leo
	Thành Sơn
	
	x
	17
	
	

	15
	Hà Thị Ánh Quyên
	12A2
	26.02.2005
	Thái
	Pù Luông
	Thành Lâm
	
	x
	14
	Đông Điểng
	

	16
	Vi Văn Sự
	12A2
	01.03.2005
	Thái
	Leo
	Thành Lâm
	
	x
	15
	
	

	17
	Ngân Hoàng Tân
	12A2
	03.08.2005
	Thái
	Tân Thành
	Thành Sơn
	
	x
	19
	Chu - Mỏ
	

	18
	Hà Hữu Thắng
	12A2
	03.04.2005
	Thái
	Kho Mường
	Thành sơn
	
	x
	19
	
	

	19
	Ngân Thị Hậu
	12A3
	24.6.2005
	Thái
	Kho Mường
	Thành Sơn
	
	x
	20
	
	

	20
	Lương Thị Thu
	12A3
	22.12.2005
	Mường
	Pả Ban
	Thành Lâm
	
	x
	18
	
	

	21
	Lò Văn Kiên
	12A3
	19.12.2004
	Thái
	Bầm
	Thành Lâm
	
	x
	18
	
	

	22
	Lò Văn Hưng
	12A3
	25.09.2004
	Thái
	Bầm
	Thành Lâm
	
	x
	14
	
	

	23
	Hà Văn Khang
	12A3
	05.07.2004
	Thái
	Leo
	Thành Lâm
	
	x
	14
	
	

	24
	Vi Văn Niệm
	12A3
	05.11.2005
	Thái
	Leo
	Thành Lâm
	
	x
	14
	
	

	25
	Hà Thị Tuyết
	12A3
	20.03.2005
	Thái
	Leo
	Thành Sơn
	
	x
	18
	
	

	26
	Lương Thị Huệ
	12A3
	08.04.2005
	Thái
	Báng
	Thành Lâm
	
	x
	14
	
	

	27
	Hà Thị Thuyệt
	12A3
	09.11.2005
	Thái
	Leo
	Thành sơn
	
	x
	19
	
	

	28
	Hà Văn Hưng
	12A3
	21.03.2005
	Thái
	Kho Mường
	Thành Sơn
	
	x
	19
	
	

	29
	Lò Thị Thuyền
	12A3
	20.05.2005
	Thái
	Nông Công
	Thành Sơn
	
	x
	18
	
	

	30
	Lục Văn Tinh
	12A3
	05.03.2005
	Thái
	Báng
	Thành Sơn
	
	x
	18
	
	

	31
	Hà Thị Nguyệt
	12A3
	08.07.2005
	Thái
	Báng
	Thành Sơn
	
	x
	18
	
	

	32
	Hà Văn Lâm
	12A4
	19.05.2005
	Thái
	Báng
	Thành Sơn
	
	x
	18
	
	

	33
	Hà Văn Thành
	12A4
	02.06.2005
	Thái
	Báng
	Thành Sơn
	
	x
	19
	
	

	34
	Hà Thị Thiệt
	12A4
	09.09.2005
	Thái
	Nông Công
	Thành Sơn
	
	x
	17
	
	

	35
	Hà Thị Huế
	12A4
	18.02.2005
	Thái
	Pù Luông
	Thành Lâm
	
	x
	15
	Đông Điểng
	

	36
	Ngân Thị Tuyết
	12A4
	08.01.2005
	Thái
	Tân Thành
	Ban Công
	
	x
	14
	Chu - Mỏ
	

	37
	Bùi Anh Phi
	12A5
	17.09.2005
	Thái
	Cả
	Thành Sơn
	
	x
	17
	
	

	38
	Ngân Thị Tiến
	12A5
	28.09.2005
	Thái
	Pù Luông
	Thành Lâm
	
	x
	14
	Đông Điểng
	

	39
	Hà Thị Ngọc Trân
	12A5
	15.08.2005
	Thái
	Leo
	Thành Sơn
	
	x
	18
	
	

	40
	Hà Văn Trung
	12A5
	04.04.2005
	Thái
	Báng
	Thành Lâm
	
	x
	14
	
	

	II
	Học sinh khối 11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hà Thị Ngân Anh
	11A1
	02.10.2006
	Kinh
	Thôn Leo
	Thành Sơn
	
	x
	18
	
	

	2
	Hà Thị Hồng
	11A1
	13.09.2006
	Thái
	Thôn Báng
	Thành Sơn
	
	x
	18
	
	

	3
	Hà Văn Minh
	11A1
	03.11.2006
	Thái
	Thôn Báng
	Thành Sơn
	
	x
	18
	
	

	4
	Ngân Mạnh Tiến
	11A1
	06.11.2006
	Thái
	Thôn Báng
	Lũng Cao
	
	x
	16
	
	

	5
	Ngân Minh Vũ
	11A1
	22.07.2006
	Thái
	Cao Hoong
	Thành Lâm
	
	x
	16
	
	

	6
	Hà Văn Dương
	11A2
	26.02.2006
	Thái
	Bầm
	Cổ Lũng
	
	x
	15
	
	

	7
	Hà Thu Hường
	11A2
	18.05.2006
	Thái
	Thôn Khuyn
	Thành Sơn
	
	x
	20
	
	

	8
	Trương Thuý Ngân
	11A2
	09.09.2006
	Thái
	Pả Ban
	Thành Sơn
	
	x
	17
	
	

	9
	Hà Thị Hiểu
	11A2
	08.09.2006
	Thái
	Pù Luông
	Thành Lâm
	
	x
	14
	Đông Điểng
	

	10
	Hà Văn Phúc
	11A2
	18.02.2006
	Thái
	Thôn Leo
	Thành Sơn
	
	x
	19
	
	

	11
	Hà Văn Thạch
	11A2
	21.12.2005
	Thái
	Nông Công
	Thành Sơn
	
	x
	19
	
	

	12
	Hà Văn Thuận
	11A2
	11.03.2006
	Thái
	Nông Công
	Thành Lâm
	
	x
	16
	
	

	13
	Hà Thị Trang
	11A2
	06.02.2006
	Thái
	Thôn Bầm
	Cổ Lũng
	
	x
	15
	
	

	14
	Hà Kim Yến
	11A2
	24.11.2006
	Thái
	Eo Điếu
	Thành Lâm
	
	x
	13
	
	

	15
	Hà Thị Tuyết Ngân
	11A2
	26.12.2006
	Thái
	Tân Thành
	Lũng cao
	
	x
	15
	Chu - Mỏ
	

	16
	Hà Văn Bằng
	11A3
	01.04.2006
	Mường
	Cao Hoong
	Cổ Lũng
	
	x
	16
	
	

	17
	Lương Thị Thu Liên
	11A3
	28.03.2006
	Thái
	Khuyn
	Thành Lâm
	
	x
	14
	
	

	18
	Hà Văn Lâm
	11A3
	09.03.2005
	Thái
	Leo
	Thành Lâm
	
	x
	15
	
	

	19
	Lò Thanh Sơn
	11A3
	02.07.2006
	Thái
	Bầm
	Thành Lâm
	
	x
	15
	
	

	20
	Lò Thị Mai
	11A3
	16.05.2006
	Thái
	Bầm
	Thành Sơn
	
	x
	19
	
	

	21
	Hà Minh Quân
	11A3
	24.01.2006
	Thái
	Báng
	Thành Sơn
	
	x
	17
	
	

	22
	Hà Văn Hoàng
	11A3
	18.09.2005
	Thái
	Pù Luông
	Thành Sơn
	
	x
	19
	Đông Điểng
	

	23
	Hà Thị Trân
	11A3
	29.08.2006
	Thái
	Nông Công
	Thành sơn
	
	x
	19
	
	

	24
	Hà Văn Bảo
	11A4
	01.08.2006
	Thái
	Nông Công
	Thành sơn
	
	x
	20
	
	

	25
	Khay Quốc Chung
	11A4
	11.09.2006
	Mường
	Pà Ban
	Thành sơn
	
	x
	20
	
	

	26
	Lò Thúy Hằng
	11A4
	25.03.2006
	Mường
	Pà Ban
	Thành Lâm
	
	x
	14
	
	

	27
	Hà Quang Khải
	11A4
	07.11.2006
	Thái
	Leo
	Thành sơn
	
	x
	19
	
	

	28
	Lương Ánh Kim
	11A4
	13.03.2006
	Thái
	Nông Công
	Thành Lâm
	
	x
	13
	
	

	29
	Hà Trung Tấn
	11A4
	18.04.2006
	Thái
	Tân Thành
	Thành Lâm
	
	x
	13
	Chu - Mỏ
	

	30
	Hà Thị Kim Chi
	11A5
	20.5.2006
	Thái
	Tân Thành
	Thành Lâm
	
	x
	13
	Chu - Mỏ
	

	31
	Ngân Văn Khánh
	11A5
	25.5.2006
	Thái
	Tân Thành
	Thành Lâm
	
	x
	13
	Chu - Mỏ
	

	32
	Ngân Thị Mây
	11A5
	24.04.2006
	Thái
	Tân Thành
	Cổ Lũng
	
	x
	14
	Chu - Mỏ
	

	33
	Hà Ngọc Oanh
	11A5
	03.04.2006
	Thái
	Eo Điếu
	Thành Lâm
	
	x
	13
	
	

	34
	Hà Nguyên Thái
	11A5
	06.03.2006
	Thái
	Tân Thành
	Thành Lâm
	
	x
	14
	Chu - Mỏ
	

	35
	Hà Văn Trí
	11A5
	20.6.2006
	Thái
	Leo
	Thành Sơn
	
	x
	17
	
	

	36
	Ngân Văn Trường
	11A5
	14.3.2006
	Thái
	Pù Luông
	Thành Sơn
	
	x
	19
	Đông Điểng
	

	III
	Học sinh khối 10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ngân Tiến Đạt
	10A1
	21.11.2007
	Mường
	Pả Ban
	Thành Sơn
	
	x
	19
	
	

	2
	Lục Văn Huy
	10A1
	15.05.2007
	Thái
	Báng
	Thành Sơn
	
	x
	19
	
	

	3
	Lò Văn Khải
	10A1
	18.04.2007
	Thái
	Nông Công
	Thành Sơn
	
	x
	19
	
	

	4
	Vi Thị Thuyết
	10A1
	14.05.2007
	Mường
	Pả Ban
	Thành Sơn
	
	x
	19
	
	

	5
	Hà Đình Văn
	10A1
	17.09.2007
	Thái
	Nông Công
	Cổ Lũng
	
	x
	14
	
	

	6
	Hà Yến Nhi
	10A1
	13.12.2007
	Thái
	Eo Điếu
	Cổ Lũng
	
	x
	16
	
	

	7
	Lục Ngọc Hải
	10A1
	20.05.2007
	Thái
	Khuyn
	Thành Sơn
	
	x
	17
	
	

	8
	Bùi Thị Thu Hương
	10A1
	22.12.2007
	Thái
	Pù Luông
	Thành sơn
	
	x
	19
	Đông Điểng
	

	9
	Hà Thị Ngọc Anh
	10A2
	18.08.2007
	Thái
	Nông Công
	Thành Sơn
	
	x
	19
	
	

	10
	Hà Thị Châm
	10A2
	05.07.2007
	Thái
	Nông Công
	Thành Sơn
	
	x
	19
	
	

	11
	Vi Thị Cúc
	10A2
	22.04.2007
	Mường
	Pả Ban
	Thành Lâm
	
	x
	16
	
	

	12
	Hà Văn Thăng
	10A2
	22.07.2007
	Thái
	Tân Thành
	Thành Sơn
	
	x
	19
	Chu - Mỏ
	

	13
	Ngân Việt Hà
	10A2
	25.02.2007
	Thái
	Kho Mường
	Thành Lâm
	
	x
	14
	
	

	14
	Hà Văn Hoàng
	10A2
	15.12.2007
	Thái
	Leo
	Thành Sơn
	
	x
	17
	
	

	15
	Đinh Trọng Lịch
	10A2
	01.01.2006
	Thái
	Pù Luông
	Thành Lâm
	
	x
	14
	Đông Điểng
	

	16
	Hà Văn Lợi
	10A2
	09.12.2007
	Thái
	Leo
	Thành Lâm
	
	x
	14
	
	

	17
	Hà Thị Thu
	10A2
	16.06.2007
	Thái
	Leo
	Thành sơn
	
	x
	19
	
	

	18
	Hà Thị Thùy
	10A2
	11.05.2007
	Thái
	Nông Công
	Thành Lâm
	
	x
	15
	
	

	19
	Lò Văn Tiến
	10A2
	18.07.2007
	Thái
	Bầm
	Thành Lâm
	
	x
	14
	
	

	20
	Hà Thị Diệu Linh
	10A2
	02.11.2007
	Thái
	Leo
	Lũng Cao
	
	x
	18
	
	

	21
	Lê Thị Nhung
	10A2
	30.12.2007
	Mường
	Kịt
	Thành Sơn
	
	x
	19
	
	

	22
	Bùi Đức Dương
	10A3
	21.05.2007
	Thái
	Kho Mường
	Thành Sơn
	
	x
	19
	
	

	23
	Lương Văn Đức
	10A3
	28.01.2007
	Thái
	Báng
	Thành Sơn
	
	x
	19
	
	

	24
	Lò Kim Nguyên
	10A3
	25.02.2007
	Thái
	Nông Công
	Cổ Lũng
	
	x
	14
	
	

	25
	Hà Minh Nhật
	10A3
	01.03.2007
	Thái
	Eo Điếu
	Thành Sơn
	
	x
	19
	
	

	26
	Lương Trung Thanh
	10A3
	5/2/2007
	Thái
	Báng
	Thành Lâm
	
	x
	14
	
	

	27
	Vi Thị Hương Trà
	10A3
	22.08.2007
	Thái
	Leo
	Thành Lâm
	
	x
	15
	
	

	28
	Lò Văn Việt
	10A3
	19.08.2007
	Thái
	Bầm
	Thành Lâm
	
	x
	15
	
	

	29
	Lò Thị Trà Vy
	10A3
	17.06.2007
	Thái
	Tân Thành
	Lũng Cao
	
	x
	18
	Chu - Mỏ
	

	30
	Lò Thị Hoa
	10A4
	22.6.2007
	Mường
	Thôn Kịt
	Thành Lâm
	
	x
	14
	
	

	31
	Vi Văn Bảo
	10A4
	03.02.2007
	Thái
	Làng Leo
	Thành Lâm
	
	x
	14
	
	

	32
	Hà Tuấn Khanh
	10A4
	27.12.2007
	Thái
	Làng Leo
	Thành Lâm
	
	x
	14
	
	

	33
	Hà Thị Kiều Mây
	10A4
	17.09.2207
	Thái
	Làng Leo
	Thành Sơn
	
	x
	19
	
	

	34
	Hà Lương Cường
	10A4
	29.11.2007
	Thái
	Thôn Báng
	Thành Sơn
	
	x
	19
	
	

	35
	Hà Văn Hảo
	10A4
	15.04.2007
	Thái
	Nông Công
	Thành Sơn
	
	x
	19
	
	

	36
	Lò Diệu Hương
	10A4
	07.02.2007
	Thái
	Pả Ban
	Thành Lâm
	
	x
	16
	
	

	37
	Lò Trung Nguyên
	10A4
	14.11.2007
	Thái
	Tân Thành
	Thành Sơn
	
	x
	19
	Chu - Mỏ
	

	38
	Lò Đức Thuận
	10A4
	17.11.2007
	Thái
	Thôn Báng
	Cổ Lũng
	
	x
	15
	
	

	39
	Lục Ngọc Duy
	10A5
	07/06/2007
	Thái
	Khuynh
	Thành lâm
	
	x
	15
	
	

	40
	Lò Văn Anh
	10A5
	20/08/2005
	Thái
	Tân Thành
	Thành lâm
	
	x
	16
	Chu - Mỏ
	

	41
	Lò Văn Bằng
	10A5
	12/06/2007
	Thái
	Bầm
	Thành lâm
	
	x
	16
	
	

	42
	Ngân Văn Dương
	10A5
	05.11.2007
	Thái
	Bầm
	Thành lâm
	
	x
	14
	
	

	43
	Hà Thị Thu Hoài
	10A5
	11.09.2007
	Thái
	Leo
	Thành Sơn
	
	x
	17
	
	

	44
	Hà Thị Kiều
	10A5
	03.02.2007
	Thái
	Pù Luông
	Thành Sơn
	
	x
	19
	Đông Điểng
	

	45
	Hà Văn Thịnh
	10A5
	30.05.2007
	Thái
	Báng
	Thành Sơn
	
	x
	19
	
	

	46
	Ngân Quốc Thịnh
	10A5
	07.11.2007
	Thái
	Báng
	Thành Sơn
	
	x
	19
	
	

	47
	Lương Thị Kiều Trinh
	10A5
	08.08.2007
	Thái
	Kho Mường
	Thành Sơn
	
	x
	19
	
	

	48
	Vi Tuấn Vinh
	10A5
	07.03.2007
	Thái
	Pả Ban
	Thành Sơn
	
	x
	21
	
	

	IV
	Học sinh khối 9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hà Tuấn Anh
	9
	15.12.2008
	Thái
	Chiềng Má
	Lũng Niêm
	
	x
	7
	
	

	2
	Ngân Thị Chang
	9
	12.10.2008
	Thái
	Thôn Bồng
	Lũng Niêm
	
	x
	7
	
	

	3
	Ngân Văn Duy
	9
	07.03.2008
	Thái
	Thôn Bồng
	Lũng Niêm
	
	x
	7
	
	

	4
	Ngân Đình Thái
	9
	29.11.2008
	Thái
	Thôn Bồng
	Lũng Niêm
	
	x
	7
	
	

	V
	Học sinh khối 8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Lò Văn Khang
	8
	24.10.2009
	Thái
	Thôn Bồng
	Lũng Niêm
	
	x
	7
	
	

	2
	Ngân Bảo Long
	8
	05.11.2009
	Thái
	Thôn Bồng
	Lũng Niêm
	
	x
	7
	
	

	3
	Hà Việt Phương
	8
	08.12.2009
	Thái
	Thôn Bồng
	Lũng Niêm
	
	x
	7
	
	

	4
	Hà Ngân Thuỳ Trâm
	8
	06.09.2009
	Thái
	Thôn Bồng
	Lũng Niêm
	
	x
	7
	
	

	5
	Ngân Văn Trọng
	8
	18.12.2008
	Thái
	Thôn Bồng
	Lũng Niêm
	
	x
	7
	
	

	6
	Hà Phương Thuý
	8
	29.11.2009
	Thái
	Thôn Bồng
	Lũng Niêm
	
	x
	7
	
	

	V
	Học sinh khối 6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hà Minh Đức
	6A
	27.08.2011
	Thái
	Thôn Bồng
	Lũng Niêm
	
	x
	7
	
	

	2
	Ngân Văn Trọng
	6A
	06.10.2011
	Thái
	Thôn Bồng
	Lũng Niêm
	
	x
	7
	
	

	3
	Ngân Anh Khoa
	6B
	15.10.2010
	Thái
	Thôn Bồng
	Lũng Niêm
	
	x
	7
	
	

	4
	Hà Thị Thu Thùy
	6B
	13.01.2011
	Thái
	Thôn Bồng
	Lũng Niêm
	
	x
	7
	
	

	5
	Ngân Thị Tuệ
	6B
	02.09.2010
	Thái
	Thôn Bồng
	Lũng Niêm
	
	x
	7
	
	

	9
	Trường THPT Lang Chánh: 218 học sinh
	
	
	46
	172
	
	
	

	I
	Học sinh khối 10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Lương Thúy Hằng
	10A1
	09/02/2007
	Thái
	Bản Tiên
	Lâm Phú
	
	x
	35
	
	

	2
	Vi Yến Nhi
	10A1
	07/08/2007
	Thái
	Bản Ngày
	Lâm Phú
	x
	
	30
	
	

	3
	Lò Thị Vân Anh
	10A2
	22/07/2007
	Thái
	Bản Ngày
	Lâm Phú
	
	x
	30
	
	

	4
	Lương Sỹ Luân
	10A2
	25/12/2007
	Thái
	Bản Lót
	Tam Văn
	x
	
	12
	
	

	5
	Lò Thúy Vân
	10A2
	10/09/2007
	Thái
	Chiềng Nưa
	Yên Khương
	x
	
	30
	
	

	6
	Phạm Tuấn Vỹ
	10A2
	20/09/2007
	Thái
	Bản Ngày
	Lâm Phú
	
	
	30
	
	

	7
	Lương Minh Hiếu
	10A3
	29/06/2007
	Thái
	Bản Cơn
	Yên Thắng
	
	x
	25
	
	

	8
	Lò Thị Lý
	10A3
	23/03/2007
	Thái
	Húng
	Giao Thiện
	
	x
	28
	
	

	9
	Vì Văn Nguyên
	10A3
	23/01/2007
	Thái
	Tân Bình
	Tân Phúc
	
	x
	12
	
	

	10
	Lò Văn Nhớ
	10A3
	06/03/2007
	Thái
	Bản Peo
	Yên Thắng
	
	x
	25
	
	

	11
	Ngân Thị Thu Phương
	10A3
	02/01/2007
	Thái
	Bản Lót
	Tam Văn
	x
	
	12
	
	

	12
	Lò Mạnh Quân
	10A3
	15/06/2007
	Thái
	Xắng Hằng
	Yên Khương
	
	x
	35
	
	

	13
	Lò Thị Quyên
	10A3
	16/08/2007
	Thái
	Chiềng Nưa
	Yên Khương
	
	x
	30
	
	

	14
	Lương Lệ Quyên
	10A3
	14/02/2007
	Thái
	Chí Lý Nặm Đanh
	Yên Khương
	x
	
	28
	
	

	15
	Lương Thị Thủy
	10A3
	13/02/2007
	Thái
	Bản Bôn
	Yên Khương
	
	x
	30
	
	

	16
	Lương Thị Huyền Trang
	10A3
	04/07/2007
	Thái
	Chí Lý Nặm Đanh
	Yên Khương
	
	x
	28
	
	

	17
	Lê Thị Hương
	10A4
	26/06/2007
	Thái
	Tân Bình
	Tân Phúc
	
	x
	12
	
	

	18
	Lương Hồng Lý
	10A4
	08/07/2007
	Thái
	Chí Lý Nặm Đanh
	Yên Khương
	
	x
	28
	
	

	19
	Lê Thị Yến Chi
	10A5
	25/01/2007
	Thái
	Chiềng Lằn
	Giao Thiện
	x
	
	18
	
	

	20
	Vi Trung Hiếu
	10A5
	16/06/2007
	Thái
	Chiềng Lằn
	Giao Thiện
	x
	
	18
	
	

	21
	Lò Thị Ánh Nguyệt
	10A5
	27/06/2007
	Thái
	Bản Cơn
	Yên Thắng
	x
	
	25
	
	

	22
	Lương Thị Thu Nhàn
	10A5
	08/06/2007
	Thái
	Bản Tiên
	Lâm Phú
	x
	
	35
	
	

	23
	Ngân Thị Oanh
	10A5
	08/09/2007
	Thái
	Bản Peo
	Yên Thắng
	
	x
	25
	
	

	24
	Ngân Đức Tài
	10A5
	17/08/2007
	Thái
	Xắng Hằng
	Yên Khương
	x
	
	35
	
	

	25
	Lương Ngọc Thái
	10A5
	09/02/2007
	Thái
	Chí Lý Nặm Đanh
	Yên Khương
	
	x
	28
	
	

	26
	Vi Văn Hải
	10A6
	30/06/2007
	Thái
	Bản Mè Giàng
	Yên Khương
	
	x
	37
	
	

	27
	Hà Văn Hùng
	10A6
	16/09/2007
	Thái
	Bản Mè Giàng
	Yên Khương
	
	x
	37
	
	

	28
	Vi Anh Quốc
	10A6
	06/11/2007
	Thái
	Bản Lót
	Tam Văn
	
	x
	12
	
	

	29
	Lò Thị Thắm
	10A6
	18/05/2007
	Thái
	Bản Tiên
	Lâm Phú
	
	x
	35
	
	

	30
	Lò Hồng Vân
	10A6
	30/03/2007
	Thái
	Xắng Hằng
	Yên Khương
	
	x
	35
	
	

	31
	Lang Thị Chinh
	10A7
	17/10/2007
	Thái
	Húng
	Giao Thiện
	
	x
	28
	
	

	32
	Lò Văn Hòa
	10A7
	04/02/2007
	Thái
	Yên Lập
	Yên Khương
	x
	
	30
	
	

	33
	Hà Thị Huyền
	10A7
	07/06/2007
	Thái
	Nà Đang
	Lâm Phú
	
	x
	40
	
	

	34
	Vi Thị Thu Huyền
	10A7
	18/11/2007
	Thái
	Húng
	Giao Thiện
	
	x
	28
	
	

	35
	Lò Bảo Long
	10A7
	12/07/2007
	Thái
	Xắng Hằng
	Yên Khương
	
	x
	35
	
	

	36
	Ngân Hoàng Nam
	10A7
	09/07/2007
	Thái
	Bản Lót
	Tam Văn
	x
	
	12
	
	

	37
	Vi Thị Oanh
	10A7
	08/03/2007
	Thái
	Chiềng Nưa
	Yên Khương
	x
	
	30
	
	

	38
	Lò Công Phú
	10A7
	22/03/2007
	Thái
	Chí Lý
	Yên Khương
	
	x
	28
	
	

	39
	Lê Quang Thế
	10A7
	24/11/2007
	Thái
	Bản Lót
	Tam Văn
	x
	
	12
	
	

	40
	Lò Thị Thùy Trang
	10A7
	04/10/2007
	Thái
	Bản Cơn
	Yên Thắng
	x
	
	25
	
	

	41
	Lương Thị Vinh
	10A7
	23/01/2007
	Thái
	Bản Mè Giàng
	Yên Khương
	x
	
	37
	
	

	42
	Vi Thu Huệ
	10A8
	28/04/2007
	Thái
	Bản Cơn
	Yên Thắng
	x
	
	25
	
	

	43
	Vi Anh Quân
	10A8
	11/06/2007
	Thái
	Bản Lót
	Tam Văn
	
	x
	12
	
	

	44
	Lê Thị Anh
	10A9
	21/02/2007
	Thái
	Bản Lót
	Tam Văn
	
	x
	12
	
	

	45
	Ngân Văn Bằng
	10A9
	08/05/2007
	Thái
	Bản Lót
	Tam Văn
	x
	
	12
	
	

	46
	Lương Tiến Đạt
	10A9
	10/04/2007
	Thái
	Bản Mè Giàng
	Yên Khương
	
	x
	37
	
	

	47
	Lương Thị Linh Lam
	10A9
	28/03/2007
	Thái
	Bản Lót
	Tam Văn
	x
	
	12
	
	

	48
	Lò Thị Lan
	10A9
	05/03/2007
	Thái
	Chiềng Nưa
	Yên Khương
	x
	
	30
	
	

	49
	Lê Thị Kim Liên
	10A9
	17/02/2007
	Mường
	Thung
	Đồng Lương
	
	x
	10
	
	

	50
	Mai Diễm Quỳnh
	10A9
	12/02/2007
	Thái
	Chiềng Lằn
	Giao Thiện
	x
	
	18
	
	

	51
	Ngân Thị Hà Diệu
	10A10
	12/11/2007
	Thái
	Bản Peo
	Yên Thắng
	x
	
	25
	
	

	52
	Phạm Minh Đức
	10A10
	24/08/2007
	Thái
	Bản Buốc
	Lâm Phú
	
	x
	25
	
	

	53
	Vi Thị Thanh Huyền
	10A10
	23/07/2007
	Thái
	Yên Bình
	Yên Khương
	
	x
	30
	
	

	54
	Lê Thị Hường
	10A10
	09/06/2007
	Thái
	Húng
	Giao Thiện
	
	x
	28
	
	

	55
	Vi Thị Tuyết Mai
	10A10
	02/12/2007
	Thái
	Bản Lót
	Tam Văn
	x
	
	12
	
	

	56
	Lương Thị Trà My
	10A10
	13/01/2007
	Thái
	Bản Cơn
	Yên Thắng
	x
	
	25
	
	

	57
	Hà Thị Anh Thư
	10A10
	01/05/2007
	Thái
	Bản Cơn
	Yên Thắng
	x
	
	25
	
	

	58
	Vi Thị Tuyết
	10A10
	19/08/2007
	Thái
	Bản Lót
	Tam Văn
	x
	
	12
	
	

	59
	Lò Thị Tố Uyên
	10A10
	12/05/2007
	Thái
	Chiềng Nưa
	Yên Khương
	
	x
	30
	
	

	60
	Lê Thị Ngọc Yến
	10A10
	05/10/2007
	Thái
	Chiềng Lằn
	Giao Thiện
	x
	
	18
	
	

	II
	Học sinh khối 11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ngân Thị Huyền
	11A3
	17/05/2006
	Thái
	Bản Peo
	Yên Thắng
	
	x
	25
	
	

	2
	Lò Thị Ly
	11A3
	05/06/2006
	Thái
	Xắng Hằng
	Yên Khương
	
	x
	35
	
	

	3
	Lương Thị Nhuận
	11A3
	23/06/2006
	Thái
	Yên Bình
	Yên Khương
	
	x
	30
	
	

	4
	Lò Tuấn Anh
	11A4
	09/02/2006
	Thái
	Bản Buốc
	Lâm Phú
	
	x
	25
	
	

	5
	Lò Đức Duy
	11A4
	18/08/2006
	Thái
	Bản Buốc
	Lâm Phú
	
	x
	25
	
	

	6
	Lò Vũ Duy
	11A4
	27/06/2006
	Thái
	Tứ Chiềng
	Yên Khương
	
	x
	32
	
	

	7
	Phạm Thái Duy
	11A4
	27/10/2006
	Mường
	Thung
	Đồng Lương
	
	x
	10
	
	

	8
	Vi Đan Huy
	11A4
	13/05/2006
	Thái
	Bản Peo
	Yên Thắng
	
	x
	25
	
	

	9
	Lương Thị Lưu
	11A4
	09/10/2006
	Thái
	Bản Tiên
	Lâm Phú
	
	x
	35
	
	

	10
	Lương Thị Nhàn
	11A4
	14/01/2006
	Thái
	Bản Xã
	Yên Khương
	
	x
	28
	
	

	11
	Lương Chung Quân
	11A4
	07/08/2006
	Thái
	Nà Đang
	Lâm Phú
	
	x
	40
	
	

	12
	Vi Thị Thắm
	11A4
	15/07/2006
	Thái
	Bản Bôn
	Yên Khương
	
	x
	30
	
	

	13
	Lê Thị Thuận
	11A4
	11/03/2006
	Thái
	Chiềng Lằn
	Giao Thiện
	x
	
	18
	
	

	14
	Phạm Thị Ngọc Trâm
	11A4
	11/01/2006
	Mường
	Thung
	Đồng Lương
	
	x
	10
	
	

	15
	Lò Anh Tú
	11A4
	16/02/2006
	Thái
	Chiềng Nưa
	Yên Khương
	x
	
	30
	
	

	16
	Lương Thị Mỹ Uyên
	11A4
	01/07/2006
	Thái
	Bản Xã
	Yên Khương
	
	x
	28
	
	

	17
	Vi Thị Thảo Uyên
	11A4
	18/03/2006
	Thái
	Tứ Chiềng
	Yên Khương
	x
	
	32
	
	

	18
	Lương Chí Vỹ
	11A4
	21/02/2006
	Thái
	Chí Lý Nặm Đanh
	Yên Khương
	
	x
	28
	
	

	19
	Lò Tuấn Anh
	11A5
	19/12/2006
	Thái
	Tân Bình
	Tân Phúc
	
	x
	12
	
	

	20
	Vi Văn Hiệp
	11A5
	19/11/2006
	Thái
	Chí Lý Nặm Đanh
	Yên Khương
	
	x
	28
	
	

	21
	Vi Văn Huy
	11A5
	14/01/2006
	Thái
	Bản Bôn
	Yên Khương
	
	x
	30
	
	

	22
	Hà Thị Huyền
	11A5
	29/09/2006
	Thái
	Bản Vịn
	Yên Thắng
	
	x
	27
	
	

	23
	Lương Anh Sơn
	11A5
	14/05/2006
	Thái
	Bản Tiên
	Lâm Phú
	
	x
	35
	
	

	24
	Hà Chí Thanh
	11A5
	07/10/2006
	Thái
	Bản Lót
	Tam Văn
	
	x
	12
	
	

	25
	Lò Văn Thành
	11A5
	02/11/2006
	Thái
	Chí Lý Nặm Đanh
	Yên Khương
	
	x
	28
	
	

	26
	Vi Văn Thắng
	11A5
	02/11/2006
	Thái
	Tứ Chiềng
	Yên Khương
	x
	
	32
	
	

	27
	Hà Văn Thông
	11A5
	13/03/2006
	Thái
	Chí Lý Nặm Đanh
	Yên Khương
	
	x
	28
	
	

	28
	Ngân Thị Thúy
	11A5
	26/03/2006
	Thái
	Yên Bình
	Yên Khương
	
	x
	30
	
	

	29
	Vi Thị Thương
	11A5
	13/10/2006
	Thái
	Bản Bôn
	Yên Khương
	
	x
	30
	
	

	30
	Phạm Kiều Trang
	11A5
	21/08/2006
	Thái
	Bản Buốc
	Lâm Phú
	
	x
	25
	
	

	31
	Hà Thị Kim Vân
	11A5
	01/01/2006
	Thái
	Chí Lý Nặm Đanh
	Yên Khương
	
	x
	28
	
	

	32
	Hà Thị Xuân
	11A5
	01/01/2006
	Thái
	Bản Lót
	Tam Văn
	
	x
	12
	
	

	33
	Lò Văn Luận
	11A6
	25/11/2006
	Thái
	Chiềng Nưa
	Yên Khương
	
	x
	30
	
	

	34
	Lê Thị Ngọc Thái
	11A6
	30/06/2006
	Thái
	Chiềng Lằn
	Giao Thiện
	x
	
	18
	
	

	35
	Lê Thị Thanh Thúy
	11A6
	01/10/2006
	Thái
	Bản Lót
	Tam Văn
	
	x
	12
	
	

	36
	Vi Văn Thức
	11A6
	07/02/2006
	Thái
	Yên Bình
	Yên Khương
	
	x
	30
	
	

	37
	Lương Thị Hằng
	11A7
	15/11/2006
	Thái
	Bản Tiên
	Lâm Phú
	
	x
	35
	
	

	38
	Vi Văn Hưng
	11A7
	01/03/2006
	Thái
	Bản Bôn
	Yên Khương
	
	x
	30
	
	

	39
	Lương Quốc Khánh
	11A7
	15/08/2006
	Thái
	Bản Tiên
	Lâm Phú
	
	x
	35
	
	

	40
	Hà Thị Hương Lan
	11A7
	04/03/2006
	Thái
	Bản Lót
	Tam Văn
	
	x
	12
	
	

	41
	Hà Thị Xuân Mai
	11A7
	20/02/2006
	Thái
	Chiềng Nưa
	Yên Khương
	
	x
	30
	
	

	42
	Lương Chí Thông
	11A7
	28/08/2006
	Thái
	Chí Lý Nặm Đanh
	Yên Khương
	
	x
	28
	
	

	43
	Lương Thị Thủy
	11A7
	09/04/2006
	Thái
	Bản Mè Giàng
	Yên Khương
	
	x
	37
	
	

	44
	Lương Thị Lan Anh
	11A8
	22/11/2006
	Thái
	Chí Lý Nặm Đanh
	Yên Khương
	
	x
	28
	
	

	45
	Lò Thị Duyên
	11A8
	27/10/2006
	Thái
	Chiềng Nưa
	Yên Khương
	x
	
	30
	
	

	46
	Vi Thúy Dự
	11A8
	07/03/2006
	Thái
	Bản Peo
	Yên Thắng
	
	x
	25
	
	

	47
	Vi Thị Hồng
	11A8
	22/01/2005
	Thái
	Yên Bình
	Yên Khương
	
	x
	30
	
	

	48
	Vi Thị Huyền Lê
	11A8
	16/02/2006
	Thái
	Bản Xã
	Yên Khương
	
	x
	28
	
	

	49
	Ngân Thị Hoài Linh
	11A8
	01/06/2006
	Thái
	Bản Ngày
	Lâm Phú
	
	x
	30
	
	

	50
	Ngân Văn Long
	11A8
	07/01/2006
	Thái
	Bản Peo
	Yên Thắng
	
	x
	25
	
	

	51
	Vi Văn Quang
	11A8
	12/05/2006
	Thái
	Chiềng Nưa
	Yên Khương
	
	x
	30
	
	

	52
	Vì Thị Diệp
	11A9
	30/12/2006
	Thái
	Chiềng Lằn
	Giao Thiện
	x
	
	18
	
	

	53
	Hà Thị Kim Doanh
	11A9
	01/09/2006
	Mường
	Chạc Rạnh
	Tân Phúc
	
	x
	15
	
	

	54
	Vi Thị Hảo
	11A9
	07/07/2006
	Thái
	Chí Lý Nặm Đanh
	Yên Khương
	
	x
	28
	
	

	55
	Lương Văn Hiện
	11A9
	25/09/2006
	Thái
	Bản Mè Giàng
	Yên Khương
	
	x
	37
	
	

	56
	Lê Thị Hoàn
	11A9
	22/06/2006
	Thái
	Chiềng Lằn
	Giao Thiện
	x
	
	18
	
	

	57
	Vi Thành Long
	11A9
	10/09/2006
	Thái
	Tứ Chiềng
	Yên Khương
	
	x
	32
	
	

	58
	Vi Thị Khánh Ly
	11A9
	18/05/2006
	Thái
	Bản Lót
	Tam Văn
	
	x
	12
	
	

	59
	Hà Thị Ngọc Mai
	11A9
	26/06/2006
	Mường
	Chạc Rạnh
	Tân Phúc
	
	x
	15
	
	

	60
	Lương Thị Thiện
	11A9
	24/01/2006
	Thái
	Bản Mè Giàng
	Yên Khương
	x
	
	37
	
	

	61
	Lò Thị Bình
	11A10
	27/06/2006
	Thái
	Chiềng Lằn
	Giao Thiện
	x
	
	18
	
	

	62
	Ngân Văn Duẩn
	11A10
	28/11/2006
	Thái
	Bản Peo
	Yên Thắng
	
	x
	25
	
	

	63
	Vi Thanh Dũng
	11A10
	12/03/2006
	Thái
	Bản Lót
	Tam Văn
	
	x
	12
	
	

	64
	Lò Phạm Tùng Dương
	11A10
	08/10/2006
	Thái
	Xắng Hằng
	Yên Khương
	
	x
	35
	
	

	65
	Lò Thanh Dương
	11A10
	11/11/2006
	Thái
	Xắng Hằng
	Yên Khương
	
	x
	35
	
	

	66
	Phạm Văn Huyền
	11A10
	02/01/2006
	Mường
	Thung
	Đồng Lương
	
	x
	10
	
	

	67
	Lò Việt Hưng
	11A10
	24/02/2006
	Thái
	Tứ Chiềng
	Yên Khương
	x
	
	32
	
	

	68
	Lò Thị Lan Hương
	11A10
	17/11/2006
	Thái
	Kẻo Hiếng
	Văn Nho
	
	x
	22
	
	

	69
	Hà Thu Hường
	11A10
	04/02/2006
	Thái
	Bản Lót
	Tam Văn
	
	x
	12
	
	

	70
	Vi Thị Ngọc
	11A10
	20/03/2006
	Thái
	Bản Bôn
	Yên Khương
	
	x
	30
	
	

	71
	Hà Công Nhuần
	11A10
	07/06/2006
	Thái
	Bản Ngày
	Lâm Phú
	
	x
	30
	
	

	72
	Vi Diễm Quỳnh
	11A10
	25/09/2006
	Thái
	Bản Bôn
	Yên Khương
	
	x
	30
	
	

	73
	Lò Thị Thảo
	11A10
	11/04/2006
	Thái
	Chiềng Nưa
	Yên Khương
	
	x
	30
	
	

	74
	Lương Thị Huyền Trang
	11A10
	13/10/2006
	Thái
	Bản Tiên
	Lâm Phú
	
	x
	35
	
	

	75
	Vi Văn Tươi
	11A10
	08/01/2006
	Thái
	Bản Ngày
	Lâm Phú
	
	x
	30
	
	

	III
	Học sinh khối 12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Lương Tài Đức
	12A1
	19/01/2005
	Thái
	Bản Tiên
	Lâm Phú
	
	x
	35
	
	

	2
	Lê Thị Thu Hà
	12A2
	27/09/2005
	Thái
	Tân Bình
	Tân Phúc
	
	x
	12
	
	

	3
	Vi Ngân Hà
	12A2
	05/02/2005
	Thái
	Bản Bôn
	Yên Khương
	
	x
	30
	
	

	4
	Vi Quang Anh
	12A3
	19/10/2005
	Thái
	Bản Lót
	Tam Văn
	
	x
	12
	
	

	5
	Lương Xuân Cảnh
	12A3
	25/02/2005
	Thái
	Bản Tiên
	Lâm Phú
	x
	
	35
	
	

	6
	Lò Thị Chinh
	12A3
	03/04/2005
	Thái
	Chiềng Nưa
	Yên Khương
	
	x
	30
	
	

	7
	Lò Anh Đào
	12A3
	06/09/2005
	Thái
	Xắng Hằng
	Yên Khương
	
	x
	35
	
	

	8
	Hà Thị Điệp
	12A3
	17/03/2005
	Mường
	Chạc Rạnh
	Tân Phúc
	
	x
	15
	
	

	9
	Lò Văn Điệp
	12A3
	21/04/2005
	Thái
	Bản Cơn
	Yên Thắng
	
	x
	25
	
	

	10
	Lương Văn Hiếu
	12A3
	25/04/2005
	Thái
	Bản Ngày
	Lâm Phú
	
	x
	30
	
	

	11
	Ngân Thị Năm
	12A3
	26/08/2005
	Thái
	Bản Peo
	Yên Thắng
	
	x
	25
	
	

	12
	Vi Thị Thủy
	12A3
	22/10/2005
	Thái
	Yên Bình
	Yên Khương
	
	x
	30
	
	

	13
	Lê Bảo Yến
	12A3
	14/04/2005
	Thái
	Húng
	Giao Thiện
	
	x
	28
	
	

	14
	Vi Đức Dưỡng
	12A4
	04/03/2005
	Thái
	Bản Peo
	Yên Thắng
	
	x
	25
	
	

	15
	Lò Hoàng Điệp
	12A4
	02/09/2005
	Thái
	Xắng Hằng
	Yên Khương
	
	x
	35
	
	

	16
	Lò Văn Hướng
	12A4
	23/10/2005
	Thái
	Chiềng Nưa
	Yên Khương
	
	x
	30
	
	

	17
	Lò Văn Lâm
	12A4
	02/01/2005
	Thái
	Chiềng Nưa
	Yên Khương
	
	x
	30
	
	

	18
	Lò Thị Oanh
	12A4
	24/04/2005
	Thái
	Bản Buốc
	Lâm Phú
	
	x
	25
	
	

	19
	Phạm Văn Quân
	12A4
	08/01/2005
	Thái
	Bản Buốc
	Lâm Phú
	
	x
	25
	
	

	20
	Hà Văn Thắng
	12A4
	04/01/2005
	Thái
	Bản Mè Giàng
	Yên Khương
	
	x
	37
	
	

	21
	Vi Văn Yêm
	12A4
	03/07/2005
	Thái
	Bản Ngày
	Lâm Phú
	x
	
	30
	
	

	22
	Lò Tuấn Anh
	12A5
	17/11/2005
	Thái
	Chiềng Nưa
	Yên Khương
	
	x
	30
	
	

	23
	Vi Văn Bình
	12A5
	10/02/2005
	Thái
	Bản Ngày
	Lâm Phú
	
	x
	30
	
	

	24
	Vi Văn Đồng
	12A5
	26/02/2005
	Thái
	Bản Bôn
	Yên Khương
	
	x
	30
	
	

	25
	Vi Thuý Hằng
	12A5
	14/03/2005
	Thái
	Bản Bôn
	Yên Khương
	
	x
	30
	
	

	26
	Lò Khánh Huy
	12A5
	03/04/2005
	Thái
	Chiềng Nưa
	Yên Khương
	
	x
	30
	
	

	27
	Lê Thị Hương
	12A5
	18/07/2005
	Mường
	Tân Bình
	Tân Phúc
	
	x
	12
	
	

	28
	Lò Thị Ngọc Linh
	12A5
	26/06/2005
	Thái
	Bản Cơn
	Yên Thắng
	
	x
	25
	
	

	29
	Hà Thị Bích Ngọc
	12A5
	06/06/2005
	Mường
	Chạc Rạnh
	Tân Phúc
	
	x
	15
	
	

	30
	Lò Công Quyền
	12A5
	03/01/2005
	Thái
	Tứ Chiềng
	Yên Khương
	
	x
	32
	
	

	31
	Lương Văn Quyến
	12A5
	18/11/2005
	Thái
	Bản Tiên
	Lâm Phú
	
	x
	35
	
	

	32
	Phạm Văn Tân
	12A5
	20/07/2005
	Thái
	Bản Buốc
	Lâm Phú
	
	x
	25
	
	

	33
	Lê Đức Toàn
	12A5
	09/08/2005
	Thái
	Chiềng Lằn
	Giao Thiện
	
	x
	18
	
	

	34
	Lương Đình Trọng
	12A5
	20/01/2005
	Thái
	Chí Lý Nặm Đanh
	Yên Khương
	
	x
	28
	
	

	35
	Lò Mạnh Tuấn
	12A5
	10//01/2005
	Thái
	Chiềng Nưa
	Yên Khương
	
	x
	30
	
	

	36
	Ngân Văn Đức
	12A6
	03/10/2005
	Thái
	Bản Peo
	Yên Thắng
	
	x
	25
	
	

	37
	Vi Thị Hảo
	12A6
	26/06/2005
	Thái
	Húng
	Giao Thiện
	
	x
	28
	
	

	38
	Lương Thị Lệ
	12A6
	09/03/2005
	Thái
	Chí Lý Nặm Đanh
	Yên Khương
	
	x
	28
	
	

	39
	Ngân Thị Khánh Linh
	12A6
	26/06/2005
	Thái
	Bản Peo
	Yên Thắng
	
	x
	25
	
	

	40
	Phạm Văn Nguyễn
	12A6
	01/08/2005
	Thái
	Bản Buốc
	Lâm Phú
	
	x
	25
	
	

	41
	Lương Hồng Phúc
	12A6
	20/08/2005
	Thái
	Bản Tiên
	Lâm Phú
	
	x
	35
	
	

	42
	Lê Văn Sơn
	12A6
	05/02/2005
	Thái
	Tân Bình
	Tân Phúc
	
	x
	12
	
	

	43
	Lê Thị Thu
	12A6
	28/02/2005
	Thái
	Chiềng Lằn
	Giao Thiện
	
	x
	18
	
	

	44
	Lương Kim Tuyền
	12A6
	13/01/2004
	Thái
	Chí Lý Nặm Đanh
	Yên Khương
	x
	
	28
	
	

	45
	Hà Văn Chung
	12A7
	17/01/2005
	Thái
	Bản Cơn
	Yên Thắng
	
	x
	25
	
	

	46
	Lê Thị Hạ
	12A7
	25/02/2005
	Thái
	Chiềng Lằn
	Giao Thiện
	
	x
	18
	
	

	47
	Lò Đức Hiền
	12A7
	23/02/2005
	Thái
	Chí Lý Nặm Đanh
	Yên Khương
	
	x
	28
	
	

	48
	Lương Thị Thu Huệ
	12A7
	30/04/2005
	Thái
	Bản Tiên
	Lâm Phú
	
	x
	35
	
	

	49
	Vi Quốc Hưng
	12A7
	07/10/2005
	Thái
	Bản Buốc
	Lâm Phú
	
	x
	25
	
	

	50
	Lương Thị Hương Ly
	12A7
	19/11/2005
	Thái
	Bản Cơn
	Yên Thắng
	x
	
	25
	
	

	51
	Hoàng Thị Ngân
	12A7
	02/05/2005
	Thái
	Chiềng Lằn
	Giao Thiện
	
	x
	18
	
	

	52
	Hà Thị Nhiên
	12A7
	17/04/2005
	Mường
	Chạc Rạnh
	Tân Phúc
	
	x
	15
	
	

	53
	Lò Thị Phương
	12A7
	26/10/2005
	Thái
	Chí Lý Nặm Đanh
	Yên Khương
	
	x
	28
	
	

	54
	Lò Thị Thảo
	12A7
	09/01/2005
	Thái
	Tứ Chiềng
	Yên Khương
	
	x
	32
	
	

	55
	Vi Văn Chúc
	12A8
	15/05/2005
	Thái
	Chí Lý Nặm Đanh
	Yên Khương
	
	x
	28
	
	

	56
	Lê Phi Chung
	12A8
	09/07/2005
	Thái
	Yên Bình
	Yên Khương
	
	x
	30
	
	

	57
	Phạm Thị Thủy Hương
	12A8
	02/01/2005
	Thái
	Bản Buốc
	Lâm Phú
	
	x
	25
	
	

	58
	Hà Khánh Ly
	12A8
	25/11/2005
	Thái
	Nà Đang
	Lâm Phú
	
	x
	40
	
	

	59
	Hà Thị Nguyệt
	12A8
	11/06/2005
	Mường
	Chạc Rạnh
	Tân Phúc
	
	x
	15
	
	

	60
	Lương Thị Phương
	12A8
	10/05/2005
	Thái
	Chí Lý Nặm Đanh
	Yên Khương
	
	x
	28
	
	

	61
	Vi Văn Tùng
	12A8
	21/04/2005
	Thái
	Chí Lý Nặm Đanh
	Yên Khương
	
	x
	28
	
	

	62
	Ngân Anh Dũng
	12A9
	30/08/2005
	Thái
	Bản Peo
	Yên Thắng
	
	x
	25
	
	

	63
	Hà Tuấn Đông
	12A9
	01/04/2005
	Thái
	Bản Vịn
	Yên Thắng
	
	x
	27
	
	

	64
	Ngân Thanh Hào
	12A9
	04/12/2005
	Thái
	Bản Lót
	Tam Văn
	x
	
	12
	
	

	65
	Vi Thiên Hoàng
	12A9
	28/01/2005
	Thái
	Húng
	Giao Thiện
	
	x
	28
	
	

	66
	Lương Văn Hoành
	12A9
	07/04/2005
	Thái
	Bản Tiên
	Lâm Phú
	
	x
	35
	
	

	67
	Phạm Ngọc Hùng
	12A9
	01/03/2005
	Mường
	Thung
	Đồng Lương
	
	x
	10
	
	

	68
	Pa Văn Hưng
	12A9
	16/07/2005
	Thái
	Bản Xã
	Yên Khương
	
	x
	28
	
	

	69
	Vì Thúy Kiều
	12A9
	19/02/2005
	Thái
	Tân Bình
	Tân Phúc
	
	x
	12
	
	

	70
	Lương Nhược Lan
	12A9
	03/09/2005
	Thái
	Bản Bôn
	Yên Khương
	
	x
	30
	
	

	71
	Vi Anh Quân
	12A9
	07/09/2005
	Thái
	Tứ Chiềng
	Yên Khương
	
	x
	32
	
	

	72
	Lò Thị Tâm
	12A9
	25/05/2005
	Thái
	Chiềng Nưa
	Yên Khương
	
	x
	30
	
	

	73
	Vi Văn Thiện
	12A9
	20/02/2005
	Thái
	Bản Ngày
	Lâm Phú
	
	x
	30
	
	

	74
	Lương Thị Hằng
	12A10
	28/04/2005
	Thái
	Bản Cơn
	Yên Thắng
	x
	
	25
	
	

	75
	Lương Xuân Hồng
	12A10
	10/06/2005
	Thái
	Bản Lót
	Tam Văn
	x
	
	12
	
	

	76
	Lò Phi Hùng
	12A10
	25/03/2005
	Thái
	Bản Peo
	Yên Thắng
	
	x
	25
	
	

	77
	Hà Thị Phương Linh
	12A10
	03/10/2005
	Thái
	Bản Buốc
	Lâm Phú
	
	x
	25
	
	

	78
	Lương Thu Lụa
	12A10
	08/04/2005
	Thái
	Bản Tiên
	Lâm Phú
	x
	
	35
	
	

	79
	Lương Kim Ngọc
	12A10
	01/05/2005
	Thái
	Chí Lý Nặm Đanh
	Yên Khương
	
	x
	28
	
	

	80
	Lương Văn Quyến
	12A10
	09/03/2005
	Thái
	Bản Xã
	Yên Khương
	
	x
	28
	
	

	81
	Vi Văn Trường
	12A10
	07/08/2005
	Thái
	Bản Peo
	Yên Thắng
	
	x
	25
	
	

	82
	Hà Thị Thảo Vân
	12A10
	20/09/2005
	Mường
	Chạc Rạnh
	Tân Phúc
	
	x
	15
	
	

	83
	Vi Thị Cẩm Vân
	12A10
	08/03/2005
	Thái
	Bản Lót
	Tam Văn
	
	x
	12
	
	

	10
	Trường THPT Ngọc Lặc: 30 học sinh
	
	
	
	30
	
	
	

	I
	Học sinh khối 10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Lương Trần Đại Nghĩa
	10A2
	15.3.2007
	Mường
	Thôn Âm
	Vân Am
	
	x
	16
	
	

	2
	Bùi thu Thủy
	10A3
	22.07.2007
	Mường
	Minh Nguyên
	Minh Sơn
	
	x
	13,8
	
	

	3
	Phạm Thị Mỹ Lệ
	10A9
	26.08.2007
	Mường
	Đô Sơn
	Thạch Lập
	
	x
	17
	
	

	4
	Phạm văn Tuấn
	10A9
	01.01.2007
	Mường
	Đô Quăn
	Thạch Lập
	
	x
	16
	
	

	5
	Phạm Quốc Việt
	10A11
	10.10.2006
	Mường
	Đô Quăn
	Thạch Lập
	
	x
	16
	
	

	II
	Học sinh khối 11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Triệu Thị Sáu
	11A3
	12.8.2005
	Dao
	Thành Phong
	Minh Tiến
	
	x
	14
	
	

	2
	Phạm Thanh Thu
	11A5
	27.10.2006
	Mường
	Đô Quăn
	Thạch Lập
	
	x
	16
	
	

	3
	Phạm Thị Trâm
	11A5
	22.7.2006
	Mường
	Đô Sơn
	Thạch Lập
	
	x
	17
	
	

	4
	Lê Thị Minh Thư
	11A6
	09.5.2006
	Mường
	Thôn Giỏi
	Vân Am
	
	x
	20
	
	

	5
	Hà Nhật Tân
	11A6
	12.10.2006
	Mường
	Thôn Giỏi
	Vân Am
	
	x
	20
	
	

	6
	Triệu Ngọc Tú
	11A6
	02.6.2006
	Dao
	Thôn Âm
	Vân Am
	
	x
	16
	
	

	7
	Lường Thị Quyên
	11A7
	22/12/2006
	Mường
	Thôn Giỏi
	Vân Am
	
	x
	20
	
	

	8
	Lê Diệp Thúy
	11A7
	20/10/2006
	Mường
	Thôn Giỏi
	Vân Am
	
	x
	20
	
	

	9
	Phạm Thị Vân Anh
	11A8
	09.01.2006
	Mường
	Đô Quăn
	Thạch Lập
	
	x
	16
	
	

	10
	Lê Thị Phương Uyên
	11A8
	26.09.2006
	Mường
	Thôn Giỏi
	Vân Am
	
	x
	20
	
	

	11
	Phạm Văn Cường
	11A10
	1.9.2006
	Mường
	Đô Quăn
	Thạch Lập
	
	x
	16
	
	

	12
	Phạm Ngọc Hiền
	11A10
	27.11.2006
	Mường
	Đô Quăn
	Thạch Lập
	
	x
	16
	
	

	13
	Lê Kim Ngân
	11A10
	06.01.2006
	Mường
	Làng Âm
	Vân Am
	
	x
	16
	
	

	14
	Phạm Khánh Vân
	11A10
	24.03.2006
	Mường
	Đô Quăn
	Thạch Lập
	
	x
	16
	
	

	III
	Học sinh khối 12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Quách Thảo Miên
	12A2
	28.9.2005
	Mường
	Nguyệt Thịnh
	Nguyệt Ấn
	
	x
	24
	
	

	2
	Lê Văn Xanh
	12A5
	28.10.2004
	Mường
	Đô Quăn
	Thạch Lập
	
	x
	16
	
	

	3
	Phạm Văn Đạt
	12a7
	02.10.2005
	Mường
	Đô Sơn
	Thạch Lập
	
	x
	17
	
	

	4
	Phạm Hoàng Long
	12a7
	25.7.2005
	Mường
	Thuận Bà
	Vân Am
	
	x
	20
	
	

	5
	Lường Văn Thành
	12a7
	14.10.2005
	Mường
	Thôn Giỏi
	Vân Am
	
	x
	20
	
	

	6
	Lê Nguyệt Anh
	12A9
	16.07.2005
	Mường
	Thôn Giỏi,
	Vân Am
	
	x
	20
	
	

	7
	Lê Bùi Thúy Hằng
	12A9
	04.01.2004
	Mường
	Thành phong
	Minh Tiến
	
	x
	14
	
	

	8
	Lê Đức Thắng
	12A9
	01.09.2005
	Mường
	Thôn Giỏi,
	Vân Am
	
	x
	20
	
	

	9
	Phạm Văn Nhật
	12A10
	8.3.2005
	Mường
	Đô Sơn
	Thạch Lập
	
	x
	17
	
	

	10
	Trịnh Thị Anh
	12A11
	24.09.2005
	Mường
	Thành Phong
	Minh Tiến
	
	x
	14
	
	

	11
	Lê Văn Nam
	12A11
	22.04.2005
	Mường
	Thôn Giỏi
	Vân Am
	
	x
	20
	
	

	11
	Trường THPT Lê Lai: 38 học sinh
	
	
	
	38
	
	
	

	I
	Học sinh khối 10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Bùi Văn Thương
	10C1
	10.12.2007
	Mường
	Thành Phong
	Minh Tiến
	
	x
	12
	
	

	2
	Bùi Anh Tuấn
	10C1
	30.04.2007
	Mường
	Thành Phong
	Minh Tiến
	
	x
	12
	
	

	3
	Quách Văn Luân
	10C1
	09.02.2007
	Mường
	Nguyệt Thịnh
	Nguyệt Ấn
	
	x
	10
	
	

	4
	Bùi Ngọc Hưng
	10 C5
	25.12.2002
	Mường
	Nguyệt Thịnh
	Nguyệt Ấn
	
	x
	10
	
	

	5
	Lương Văn Quyền
	10C6
	01.03.2007
	Mường
	Thôn Mót
	Nguyệt Ấn
	
	x
	10
	
	

	6
	Bùi Văn Khởi
	10 C7
	03.01.2007
	Mường
	Thành Phong
	Minh Tiến
	
	x
	13
	
	

	7
	Lê Bùi Thúy Hậu
	10 C7
	12.07.2006
	Mường
	Thành Phong
	Minh Tiến
	
	x
	13
	
	

	8
	Lê Quỳnh Nhi
	10C8
	05.05.2007
	Mường
	Làng Âm
	Vân Am
	
	x
	19
	
	

	II
	Học sinh khối 11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Bùi Thu Huyền
	11A3
	28.01.2006
	Mường
	Thôn Mót
	Nguyệt Ấn
	
	x
	10
	
	

	2
	Bùi Thu Huyền
	11A3
	08.08.2006
	Mường
	Thành Phong
	Minh Tiến
	
	x
	12
	
	

	3
	Phạm Hồng Nhiên
	11A3
	25.10.2006
	Mường
	Thôn Mót
	Nguyệt Ấn
	
	x
	10
	
	

	4
	Nguyễn Thị Thu
	11A3
	02.11.2006
	Mường
	Thành Phong
	Minh Tiến
	
	x
	12
	
	

	5
	Hà Thị Thúy
	11A3
	10.07.2006
	Mường
	Thôn Mót
	Nguyệt Ấn
	
	x
	10
	
	

	6
	Nguyễn Thị Chinh
	11A4
	24.10.2006
	Mường
	Nguyệt Thịnh
	Nguyệt Ấn
	
	x
	11,5
	
	

	7
	Bùi Trường Sơn
	11A4
	04.12.2006
	Mường
	Nguyệt Thịnh
	Nguyệt Ấn
	
	x
	11,5
	
	

	8
	Phạm Thị Thuần
	11A4
	16.06.2006
	Mường
	Nguyệt Thịnh
	Nguyệt Ấn
	
	x
	11,5
	
	

	9
	Bùi Bích Phượng
	11A5
	10.02.2006
	Mường
	Thôn Mót
	Nguyệt Ấn
	
	x
	10
	
	

	10
	Bùi Thị Ngọc Ánh
	11A6
	15.09.2006
	Mường
	Thành Phong
	Minh Tiến
	
	x
	12
	
	

	11
	Lê Thị Hoài Thu
	11A6
	03.02.2006
	Mường
	Làng Mết
	Vân Am
	
	x
	18
	
	

	12
	Bùi Tiến Đạt
	11A6
	07.06.2006
	Mường
	Thành Phong
	Minh Tiến
	
	x
	12
	
	

	13
	Bùi Thị Duyên
	11A6
	07.12.2006
	Mường
	Thành Phong
	Minh Tiến
	
	x
	12
	
	

	14
	Bùi Thị Sang
	11A6
	01.05.2006
	Mường
	Thành Phong
	Minh Tiến
	
	x
	12
	
	

	15
	Phạm Thị Nhật Linh
	11A6
	08.10.2006
	Mường
	Nguyệt Thịnh
	Nguyệt Ấn
	
	x
	10
	
	

	16
	Bùi Văn Huy
	11A7
	21.08.2006
	Mường
	Thành Phong
	Minh Tiến
	
	x
	12
	
	

	17
	Bùi Ngọc Dương
	11A7
	14.02.2006
	Mường
	Thành Phong
	Minh Tiến
	
	x
	12
	
	

	18
	Phạm  Đức Sỹ
	11A8
	06.03.2006
	Thái
	Nguyệt Thịnh
	Nguyệt Ấn
	
	x
	13
	
	

	19
	Lê Thị Lệ Quyên
	11A9
	29.06.2006
	Mường
	Làng Âm
	Vân Am
	
	x
	17
	
	

	III
	Học sinh khối 12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Quách Thị Thanh Thảo
	12 B3
	02.10.2005
	Mường
	Nguyệt Thịnh
	Nguyệt Ấn
	
	x
	12
	
	

	2
	Lê Văn Đại
	12B4
	21.05.2005
	Mường
	Minh Nguyên
	Minh Sơn
	
	x
	13
	
	

	3
	Bùi Thị Dung
	12 B4
	15.05.2005
	Mường
	Nguyệt Thịnh
	Nguyệt Ấn
	
	x
	12
	
	

	4
	Lê Thị Huyền
	12 B4
	05.12.2005
	Mường
	Làng Mết
	Vân Am
	
	x
	18
	
	

	5
	Hoa Ngọc Huyền
	12B6
	20.11.2005
	Mường
	Thôn  Mót
	Nguyệt Ấn
	
	x
	10
	
	

	6
	Bùi Như Quỳnh
	12B6
	11.08.2005
	Mường
	Nguyệt Minh
	Nguyệt Ấn
	
	x
	10
	
	

	7
	Bùi Thị Mỹ Linh
	12B6
	14.03.2005
	Mường
	Thành Phong
	Minh Tiến
	
	x
	12
	
	

	8
	Lương Thị Liễu
	12B7
	03.09.2005
	Mường
	Thôn  Mót
	Nguyệt Ấn
	
	x
	12
	
	

	9
	Lê Thị Quỳnh
	12B 8
	13.05.2005
	Mường
	Minh Nguyên
	Minh Sơn
	
	x
	15
	
	

	10
	Lê Viết Doanh
	12B9
	21.12.2005
	Mường
	Làng Mết
	Vân Am
	
	x
	17
	
	

	11
	Bùi Thị Thuỳ
	12B9
	02.08.2005
	Mường
	Làng Mót
	Nguyệt Ấn
	
	x
	10
	
	

	12
	Trường THPT Bắc Sơn: 04 học sinh
	
	
	
	4
	
	
	

	I
	Học sinh khối 10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hà Văn Thi
	10 A2
	13.01.2006
	Thái
	Bản Pu
	Thành Sơn, QH
	
	x
	68
	
	

	2
	Phạm Minh Hiếu
	10 A5
	25.05.2007
	Mường
	Đô Sơn
	Thạch Lập
	
	x
	15
	
	

	II
	Học sinh khối 11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Vi Thị Hường
	11A2
	08.06.2006
	Mường
	Thượng Sơn
	Điền Thượng, BT
	
	x
	55
	
	

	2
	Phạm Quang Huy
	11A5
	08.10.2004
	Mường
	Đô Sơn
	Thạch Lập
	
	x
	15
	
	

	13
	Trường THPT Cầm Bá Thước: 24 học sinh
	
	
	
	24
	
	
	

	I
	Học sinh khối 10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hà Trà My
	10A1
	27.05.2007
	Thái
	Đục
	Bát Mọt
	
	x
	75
	
	

	2
	Lương Thị Huyền Ly
	10A2
	01.01.2007
	Thái
	Na Nghịu
	Yên Nhân
	
	x
	60
	
	

	3
	Vi Thị Mai Xuân
	10A2
	24.1.2007
	Thái
	Ruộng
	Bát Mọt
	
	x
	72
	
	

	4
	Lữ Lê Kiều Oanh
	10A2
	28.10.2007
	Thái
	Na Nghịu
	Yên Nhân
	
	x
	60
	
	

	5
	Hà Thị Ngọc Anh
	10C
	24.07.2007
	Thái
	Na Nghịu
	Yên Nhân
	
	x
	60
	
	

	6
	Lang Thị Phương
	10A6
	30.08.2007
	Thái
	Na Nghịu
	Yên Nhân
	
	x
	60
	
	

	II
	Học sinh khối 11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Lò Thị Phương Mây
	11A1
	01.08.2006
	Thái
	Thôn Na Nghịu
	Yên Nhân
	
	x
	60
	
	

	2
	Vi Thị Khánh Thùy
	11A1
	07.07.2006
	Thái
	Thôn Na Nghịu
	Yên Nhân
	
	x
	60
	
	

	3
	Lang Văn Nam Khánh
	11A1
	26.07.2005
	Thái
	Thôn Na Nghịu
	Yên Nhân
	
	x
	60
	
	

	4
	Lò Văn Tài Nguyên
	11A2
	18.03.2006
	Thái
	Thôn Na Nghịu
	Yên Nhân
	
	x
	60
	
	

	5
	Hà Thị Quỳnh Nhi
	11A3
	03.8.2006
	Thái
	Thôn Ruộng
	Bát Mọt
	
	x
	72
	
	

	6
	Phạm Thị Quỳnh Như
	11A4
	13.06.2006
	Mường
	Thôn Na Nghịu
	Yên Nhân
	
	x
	60
	
	

	7
	Lương Thị Kim Ngân
	11A4
	03.07.2006
	Thái
	Thôn Na Nghịu
	Yên Nhân
	
	x
	60
	
	

	8
	Lang Đức Dũng
	11A4
	18.09.2006
	Thái
	Thôn Na Nghịu
	Yên Nhân
	
	x
	60
	
	

	9
	Vi Thị Hiền
	11A6
	04.01.2006
	Thái
	Thôn Na Nghịu
	Yên Nhân
	
	x
	60
	
	

	10
	Lò Thị Ngọc Ánh
	11B2
	07.12.2006
	Thái
	Thôn Cụt Ạc
	Xuân Chinh
	
	x
	45
	
	

	11
	Lang Lê Na
	11D
	03.05.2006
	Thái
	Thôn Đục
	Bát Mọt
	
	x
	75
	
	

	III
	Học sinh khối 12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Lang Thị Ngọc Linh
	12A2
	17.12.2005
	Thái
	Thôn Na Nghịu
	Yên Nhân
	
	x
	60
	
	

	2
	Vi Thị Thúy
	12A3
	08.03.2005
	Thái
	Thôn Dưn
	Bát Mọt
	
	x
	75
	
	

	3
	Lương Thị Thương
	12A4
	26.03.2005
	Thái
	Thôn Dưn
	Bát Mọt
	
	x
	75
	
	

	4
	Lương Thị Hoa Lý
	12A6
	12.11.2005
	Thái
	Thôn Đục
	Bát Mọt
	
	x
	75
	
	

	5
	Lữ Văn Nhất
	12A6
	01.02.2005
	Thái
	Thôn Dưn
	Bát Mọt
	
	x
	75
	
	

	6
	Lương Thị Phượng
	12A6
	24.06.2005
	Thái
	Thôn Dưn
	Bát Mọt
	
	x
	75
	
	

	7
	Hồ Vương Huynh
	12B2
	18.06.2005
	Thái
	Thôn Na Nghịu
	Yên Nhân
	
	x
	60
	
	

	14
	Trường THPT THường Xuân 2: 153 học sinh
	
	
	
	153
	
	
	

	A.
	Năm học 2021 - 2022
	
	
	
	
	
	2
	
	
	

	1
	Đỗ Ngọc Hải
	11B3
	19.01.2005
	Kinh
	Hợp nhất
	Luận Khê
	
	x
	10
	
	

	2
	Hà Tiến Dũng
	10C1
	04.04.2006
	Thái
	Chiềng
	Luận Khê
	
	x
	15
	
	

	B.
	Năm học 2022 - 2023
	
	
	
	
	
	151
	
	
	

	I
	Học sinh khối 10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Lang Thị Huyên
	10C1
	17.05.2007
	Thái
	Ngọc Trà
	Luận Khê
	
	x
	18
	
	

	2
	Cầm Thị Lan Anh
	10C2
	17.10.2007
	Thái
	Buồng
	Luận Khê
	
	x
	12
	
	

	3
	Cầm Thị Bé
	10C2
	15.04.2007
	Thái
	Hún
	Luận Khê
	
	x
	12
	
	

	4
	Vi Thị Hằng
	10C2
	30.06.2007
	Thái
	Mơ Thắm
	Luận Khê
	
	x
	13
	
	

	5
	Lang Văn Liền
	10C2
	05.11.2007
	Thái
	An Nhân
	Luận Khê
	
	x
	10
	
	

	6
	Lang Thị Luyến
	10C2
	25.11.2007
	Thái
	Ngọc Trà
	Luận Khê
	
	x
	19
	
	

	7
	Lương Thị Nguyệt Nhé
	10C2
	03.09.2007
	Thái
	Kha
	Luận Khê
	
	x
	10
	
	

	8
	Lang Văn Tính
	10C2
	03.07.2007
	Thái
	An Nhân
	Luận Khê
	
	x
	12
	
	

	9
	Cầm Thị Vấn
	10C2
	10.07.2007
	Thái
	Ngọc Trà
	Luận Khê
	
	x
	19
	
	

	10
	Lương Văn Vũ
	10C2
	21.09.2007
	Thái
	Thoi
	Bình Sơn
	
	x
	10
	
	

	11
	Lang Ngọc Ánh
	10C3
	22.11.2007
	Thái
	Yên Mỹ
	Luận Khê
	
	x
	10
	
	

	12
	Lang Thị Phương Linh
	10C3
	21.08.2007
	Thái
	Mơ Thắm
	Luận Khê
	
	x
	13
	
	

	13
	Hà Thị Luyến
	10C3
	07.03.2007
	Mường
	Yên Mỹ
	Luận Khê
	
	x
	10
	
	

	14
	Cầm Thị Lưu
	10C3
	05.01.2007
	Thái
	Nhàng
	Luận Khê
	
	x
	10
	
	

	15
	Lang Thị Tuyến
	10C3
	02.01.2007
	Thái
	Mơ Thắm
	Luận Khê
	
	x
	13
	
	

	16
	Cầm Xuân Bình
	10C4
	28.08.2006
	Thái
	Ngọc Trà
	L:uận Khê
	
	x
	12
	
	

	17
	Vi Khánh Duy
	10C4
	07.02.2007
	Thái
	Yên Mĩ
	L:uận Khê
	
	x
	10
	
	

	18
	Lò Thị Hiền
	10C4
	29.03.2007
	Thái
	Thành Lợp
	Tân Thành
	
	x
	19
	
	

	19
	Hà Thị Kiều
	10C4
	01.12.2007
	Thái
	Bồn Dồn
	Bình Sơn
	
	x
	10
	
	

	20
	Lang Thị Luân
	10C4
	04.12.2007
	Thái
	Chiềng
	L:uận Khê
	
	x
	10
	
	

	21
	Lang Thanh Ngân
	10C4
	10.01.2007
	Thái
	Chiềng
	L:uận Khê
	
	x
	10
	
	

	22
	Lang Văn Phong
	10C4
	06.12.2007
	Thái
	Chiềng
	L:uận Khê
	
	x
	10
	
	

	23
	Cầm Kha Anh Quân
	10C4
	05.03.2007
	Thái
	An Nhân
	Luận Khê
	
	x
	10
	
	

	24
	Vi Thị Sinh
	10C4
	23.06.2007
	Thái
	Yên Mĩ
	Luận Khê
	
	x
	10
	
	

	25
	Lang Đức Trọng
	10C4
	19.03.2007
	Thái
	Chiềng
	Luận Khê
	
	x
	10
	
	

	26
	Lương Thị Ngọc Tú
	10C4
	20.10.2007
	Thái
	Chiềng
	Luận Khê
	
	x
	10
	
	

	27
	Vi Thị Hằng
	10C5
	24.11.2007
	Thái
	Thôn Nhàng
	Luận Khê
	
	x
	12
	
	

	28
	Ngân Thị Huyền
	10C5
	10.08.2006
	Thái
	Cây Se
	Bình Sơn
	
	x
	20
	
	

	29
	Lang Anh Khoa
	10C5
	05.06.2007
	Thái
	Thôn Chiềng
	Luận Khê
	
	x
	14
	
	

	30
	Trịnh Đình Kỳ
	10C5
	02.11.2007
	Thái
	Thôn Kha
	Luận Khê
	
	x
	19
	
	

	31
	Lê Thị Bích Ngọc
	10C5
	21.10.2007
	Thái
	Thành Lợp
	Tân Thành
	
	x
	15
	
	

	32
	Lương Thị Quyên
	10C5
	09.08.2007
	Thái
	Yên Mỹ
	Luận Khê
	
	x
	13
	
	

	33
	Cầm Bá Trang
	10C5
	13.07.2007
	Thái
	Ngọc Trà
	Luận Khê
	
	x
	15
	
	

	34
	Cầm Thị Hoài Viên
	10C5
	19.05.2007
	Thái
	An Nhân
	Luận Khê
	
	x
	12
	
	

	35
	Vi Thị Tuyết
	10C6
	10.08.2007
	Thái
	Thôn Hún
	Luận Khê
	
	x
	15
	
	

	36
	Cầm Thị Tin
	10C6
	06.11.2007
	Thái
	Thành Lợp
	Tân Thành
	
	x
	17
	
	

	37
	Cầm Thị Xuyến
	10C6
	07.07.2007
	Thái
	Thành Lợp
	Tân Thành
	
	x
	17
	
	

	38
	Lục Anh Tuấn
	10C6
	20.09.2007
	Thái
	Thành Lợp
	Tân Thành
	
	x
	17
	
	

	39
	Cầm Thị Tâm
	10C6
	21.02.2007
	Thái
	Thành Lợp
	Tân Thành
	
	x
	17
	
	

	40
	Cầm Thị Ánh
	10C7
	16.05.2007
	Thái
	Thành Lợp
	Tân Thành
	
	x
	15
	
	

	41
	Cầm Bá Chưởng
	10C7
	05.12.2006
	Thái
	Thôn Thoi
	Bình Sơn
	
	x
	18
	
	

	42
	Lê Văn Du
	10C7
	25.12.2007
	Thái
	Thôn Cây Xe
	Bình Sơn
	
	x
	20
	
	

	43
	Cầm Bá Duy
	10C7
	19.02.2007
	Thái
	Thành Lợp
	Tân Thành
	
	x
	15
	
	

	44
	Lang Nguyễn Thế Hải
	10C7
	07.07.2007
	Thái
	Thôn Yên Mỹ
	Luận Khê
	
	x
	10
	
	

	45
	Cầm Bá Hiệp
	10C7
	09.01.2007
	Thái
	Thôn Buồng
	Luận Khê
	
	x
	12
	
	

	46
	Cầm Bá Kỳ
	10C7
	25.03.2007
	Thái
	Thôn Buồng
	Luận Khê
	
	x
	`12
	
	

	47
	Cầm Bá Lành
	10C7
	21.07.2007
	Thái
	Thôn Ngọc Trà
	Luận Khê
	
	x
	18
	
	

	48
	Cầm Thị Nhung
	10C7
	20.08.2007
	Thái
	Thôn Ngọc Trà
	Luận Khê
	
	x
	18
	
	

	49
	Ngân Văn Tuấn Tiệp
	10C7
	05.06.2006
	Thái
	Thôn Thoi
	Bình Sơn
	
	x
	16
	
	

	50
	Lương Thị Vân
	10C7
	25.04.2007
	Thái
	Thôn Kha
	Luận Khê
	
	x
	20
	
	

	II
	Học sinh khối 11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hà Tiến Dũng
	11B1
	04.4.2006
	Thái
	Thôn Chiềng
	Luận Khê
	
	x
	15
	
	

	2
	Cầm Thị Thu Hường
	11B1
	22.02.2006
	Thái
	Thôn Kha
	Luận Khê
	
	x
	14
	
	

	3
	Hoàng Thị Liên
	11B1
	15.8.2006
	Thái
	Ngọc Trà
	Luận Khê
	
	x
	15
	
	

	4
	Cầm Thị Thu
	11B1
	27.9.2006
	Thái
	Ngọc Trà
	Luận Khê
	
	x
	14
	
	

	5
	Cầm Quang Thước
	11B1
	26.9.2006
	Thái
	Thôn Kha
	Luận Khê
	
	x
	14
	
	

	6
	Cầm Thị Lưu
	11B1
	12.11.2006
	Thái
	Thành Lợp
	Tân Thành
	
	x
	15
	
	

	7
	Lang Thị Chinh
	11B2
	28.11.2006
	Thái
	Ngọc Trà
	Luận Khê
	
	x
	20
	
	

	8
	Lang Thị Hà
	11B2
	27.01.2006
	Thái
	Mơ Thắm
	Luận Khê
	
	x
	15
	
	

	9
	Hà Trung Quân
	11B2
	05.09.2006
	Thái
	Cây Xe
	Bình Sơn
	
	x
	10
	
	

	10
	Bùi Minh Quân
	11B2
	07.03.2006
	Mường
	Bao Lâm
	Bình Sơn
	
	x
	10
	
	

	11
	Cầm Thị Oanh
	11B2
	25.06.2006
	Thái
	Ngọc Trà
	Luận Khê
	
	x
	22
	
	

	12
	Cầm Bá Thuyền
	11B2
	17.10.2006
	Thái
	Buồng
	Luận Khê
	
	x
	16
	
	

	13
	Vi Anh Tú
	11B2
	19.06.2006
	Thái
	Yên Mỹ
	Luận Khê
	
	x
	10
	
	

	14
	Cầm Anh Tú
	11B2
	28.10.2006
	Thái
	Thành Lợp
	Tân Thành
	
	x
	20
	
	

	15
	Hà Thị Việt
	11B2
	01.03.2006
	Thái
	Bao Lâm
	Bình Sơn
	
	x
	10
	
	

	16
	Tạ Thị Bích Hằng
	11B3
	17.05.2006
	Thái
	Thôn Nhàng
	Luận Khê
	
	x
	13
	
	

	17
	Cầm Thị Hiền
	11B3
	26.01.2006
	Thái
	Thôn Buồng
	Luận Khê
	
	x
	12
	
	

	18
	Lữ Thị Hợp
	11B3
	28.12.2006
	Thái
	Thôn Hún
	Luận Khê
	
	x
	14
	
	

	19
	Lê Huy Đạt
	11B3
	08.07.2006
	Thái
	Thành lợp
	Tân Thành
	
	x
	15
	
	

	20
	Lò Thị Ngoan
	11B3
	08/07/2006
	Thái
	Thành lợp
	Tân Thành
	
	x
	15
	
	

	21
	Lương Văn Hoàng
	11B3
	05/10/2006
	Thái
	Bồn dồn
	Bình Sơn
	
	x
	13
	
	

	22
	Hà Thị Lan
	11B3
	19/08/2006
	Thái
	Cậy Xe
	Bình Sơn
	
	x
	11
	
	

	23
	Lương Đình Phong
	11B3
	28/07/2006
	Thái
	Bồn dồn
	Bình Sơn
	
	x
	13
	
	

	24
	Ngân Văn Thiện
	11B3
	23/12/2006
	Thái
	Thôn Thoi
	Bình Sơn
	
	x
	12
	
	

	25
	Lương Sĩ Tú
	11B3
	08/07/2006
	Thái
	Thôn Thoi
	Bình Sơn
	
	x
	12
	
	

	26
	Nguyễn Ngọc Chiến
	11B3
	11.7.2006
	Thái
	Thành Lợp
	Tân Thành
	
	x
	15
	
	

	27
	Cầm Thị Bình
	11B4
	7.8.2005
	Thái
	Thôn Kha
	Luận Khê
	
	x
	15
	
	

	28
	Lang Thị Bình
	11B4
	20.12.2006
	Thái
	Mơ Thắm
	Luận Khê
	
	x
	13
	
	

	29
	Lò Văn Công
	11B4
	15.03.2006
	Thái
	Cây Xe
	Bình Sơn
	
	x
	15
	
	

	30
	Ngân Văn Duy
	11B4
	15.07.2006
	Thái
	Cây Xe
	Bình Sơn
	
	x
	15
	
	

	31
	Nguyễn Văn Đức
	11B4
	2.5.2006
	Mường
	Bao Lâm
	Bình Sơn
	
	x
	20
	
	

	32
	Lang Văn Hợp
	11B4
	28.02.2006
	Thái
	Ngọc Trà
	Luận Khê
	
	x
	14
	
	

	33
	Lê Thị Nhi
	11B4
	20.05.2006
	Thái
	Bồn Dồn
	Bình Sơn
	
	x
	12
	
	

	34
	Ngân Thị Huyền Trâm
	11B4
	20.8.2006
	Thái
	Thôn Thoi
	Bình Sơn
	
	x
	12
	
	

	35
	Hoàng Thị Tuất
	11B4
	25/04/2006
	Thái
	Ngọc Trà
	Luận Khê
	
	x
	14
	
	

	36
	Lương Thị Duyên
	11B5
	15.02.2006
	Thái
	Thôn Kha
	Xã Luận Khê
	
	x
	15
	
	

	37
	Cầm Bá Mạnh
	11B5
	06.02.2006
	Thái
	Thành Lợp
	Xã Tân Thành
	
	x
	15
	
	

	38
	Cầm Bá Mong
	11B5
	20.01.2006
	Thái
	Thôn Kha
	Xã Luận Khê
	
	x
	14
	
	

	39
	Lê Thị Trà My
	11B5
	20.05.2006
	Thái
	Cây xe
	Xã Bình Sơn
	
	x
	15
	
	

	40
	Lò Thị Băng Nhạn
	11B5
	20.05.2006
	Thái
	Thành Lợp
	Xã Tân Thành
	
	x
	15
	
	

	41
	Lê Thị Phương
	11B5
	23.07.2006
	Thái
	Yên Mỹ
	Xã Luận Khê
	
	x
	15
	
	

	42
	Bùi Thị Linh
	11B5
	18.06.2006
	Mường
	Bao Lâm
	Xã Bình Sơn
	
	x
	15
	
	

	43
	Vi Nguyên Huy
	11B5
	13.05.2006
	Thái
	Thôn Chiềng
	Xã Luận Khê
	
	x
	15
	
	

	44
	Lương Thị Tỉnh
	11B5
	11.08.2006
	Thái
	Thôn Chiềng
	Xã Tân Thành
	
	x
	15
	
	

	45
	Lang Thị Mến
	11B5
	24.2.2006
	Thái
	Thôn Hún
	Xã Luận Khê
	
	x
	17
	
	

	46
	Cầm Minh Hiếu
	11B5
	01.12.2006
	Thái
	Yên Mỹ
	Xã Luận Khê
	
	x
	13
	
	

	47
	Lang Thị Bông
	11B6
	10.2.2006
	Thái
	Hún
	Luận Khê
	
	x
	15
	
	

	48
	Cầm Thị Thu
	11B6
	26.01.2006
	Thái
	Buồng
	Luận Khê
	
	x
	10
	
	

	49
	Ngân Thị Phương Linh
	11B6
	15.01.2006
	Thái
	Cây xe
	Bình Sơn
	
	x
	15
	
	

	50
	Nguyễn Ngọc An
	11B6
	19.08.2006
	Mường
	Bao Lâm
	Bình Sơn
	
	x
	15
	
	

	51
	Lương Văn Công
	11B6
	15.06.2006
	Thái
	Bồn Dồn
	Bình Sơn
	
	x
	15
	
	

	52
	Cầm Bá Mạnh
	11B6
	17.07.2006
	Thái
	Yên Mỹ
	Luận Khê
	
	x
	15
	
	

	53
	Cầm Văn Trình
	11B7
	27.07.2006
	Thái
	Thôn Kha
	Luận Khê
	
	x
	12
	
	

	54
	Vi Thanh Tài
	11B7
	19.04.2006
	Thái
	Ngọc Trà
	Luận Khê
	
	x
	11
	
	

	55
	Lương Văn Đại
	11B7
	9.6.2006
	Thái
	Thôn Kha
	Luận Khê
	
	x
	13
	
	

	56
	Cầm Thị Hân
	11B7
	10.5.2006
	Thái
	Thôn Buồng
	Luận Khê
	
	x
	11
	
	

	57
	Vi Thị Hoài
	11B7
	20.06.2006
	Thái
	Thôn Kha
	Luận Khê
	
	x
	15
	
	

	58
	Lang Tấn Lực
	11B7
	2.12.2006
	Thái
	Thôn Mơ Thắm
	Luận Khê
	
	x
	11
	
	

	59
	Hà Thị Na
	11B7
	14.07.2006
	Thái
	Bồn Dồn
	Bình Sơn
	
	x
	12
	
	

	60
	Cầm Bá Thuyền
	11B7
	07.4.2006
	Thái
	Thôn Kha
	Luận Khê
	
	x
	15
	
	

	III
	Học sinh khối 12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Lang Thị Huyền
	12A1
	06.11.2005
	Thái
	Thôn Kha
	Luận Khê
	
	x
	15
	
	

	2
	Nguyễn Hà Vy
	12A1
	26.09.2005
	Thái
	Thôn Quẻ
	Xuân Lộc
	
	x
	25
	
	

	3
	Cầm Thị Bé
	12A2
	9.4.2005
	Thái
	Ngọc Trà
	Luận Khê
	
	x
	14
	
	

	4
	Cầm Bá Đức
	12A2
	20.10.2005
	Thái
	Thôn Buồng
	Luận Khê
	
	x
	10
	
	

	5
	Vi Thị Hoài
	12A2
	19.02.2005
	Thái
	Thôn Hún
	Luận Khê
	
	x
	10
	
	

	6
	Lương Thị Thùy Linh
	12A2
	20.09.2005
	Thái
	Thôn Hún
	Luận Khê
	
	x
	15
	
	

	7
	Hà Thị Nguyệt
	12A2
	21.03.2005
	Thái
	Bồn dồn
	Bình Sơn
	
	x
	12
	
	

	8
	Cầm Thị Dung
	12A2
	20.6.2005
	Thái
	Thành lợp
	Tân thành
	
	x
	14
	
	

	9
	Lê Thị Huyền
	12A3
	19.08.2005
	Thái
	Mơ Thắm
	Luận Khê
	
	x
	10
	
	

	10
	Nguyễn Thị Thu Thức
	12A3
	07.02.2005
	Thái
	Thành lợp
	Tân Thành
	
	x
	15
	
	

	11
	Đỗ Ngọc Hải
	12A3
	19.01.2005
	Kinh
	Hợp nhất
	Luận Khê
	
	x
	10
	
	

	12
	Lang Đức Bông
	12A4
	05.03.2005
	Thái
	Thôn Ngọc Trà
	Luận Khê
	
	x
	14
	
	

	13
	Vi Hoài Dũng
	12A4
	14.02.2005
	Thái
	Ngọc Trà
	Luận Khê
	
	x
	14
	
	

	14
	Cầm Thị Đào
	12A4
	15.05.2005
	Thái
	Thôn Buồng
	Luận Khê
	
	x
	10
	
	

	15
	Vi Văn Hà
	12A4
	08.07.2005
	Thái
	Thôn Kha
	Luận Khê
	
	x
	15
	
	

	16
	Lang Thị Hòa
	12A4
	20.11.2005
	Thái
	Yên Mỹ
	Luận Khê
	
	x
	16
	
	

	17
	Hà Văn Hùng
	12A4
	28.01.2005
	Thái
	Hom Chữ
	Bình Sơn
	
	x
	14
	
	

	18
	Lang Anh Khoa
	12A4
	18.07.2005
	Thái
	Thôn Hún
	Luận Khê
	
	x
	15
	
	

	19
	Lương Văn Thuật
	12A4
	17.04.2005
	Thái
	Yên Mỹ
	Luận Khê
	
	x
	16
	
	

	20
	Vi Thị Hồng
	12A5
	16/01/2005
	Thái
	Kha
	Luận Khê
	
	x
	15
	
	

	21
	Cầm Thị Liên
	12A5
	01/02/2005
	Thái
	Buồng
	Luận Khê
	
	x
	10
	
	

	22
	Lương Văn Năm
	12A5
	26/09/2005
	Thái
	Kha
	Luận Khê
	
	x
	15
	
	

	23
	Vi Thị Lệ Quyên
	12A5
	26/07/2005
	Thái
	Hún
	Luận Khê
	
	x
	15
	
	

	24
	Cầm Thị Bình
	12A6
	05.10.2005
	Thái
	Thôn Kha
	Luận khê
	
	x
	13
	
	

	25
	Hà Văn Đạt
	12A6
	02.11.2005
	Thái
	Cây Xe
	Bình sơn
	
	x
	15
	
	

	26
	Cầm Thị Liên
	12A6
	05.09.2005
	Thái
	Ngọc Trà
	Luận khê
	
	x
	14
	
	

	27
	Lang Văn Ngoãn
	12A6
	02.11.2005
	Thái
	Ngọc Trà
	Luận khê
	
	x
	14
	
	

	28
	Nguyễn Thị Ngọc
	12A6
	17.09.2005
	Mường
	Bao Lâm
	Bình sơn
	
	x
	15
	
	

	29
	Hà Văn Thạo
	12A6
	15.06.2005
	Thái
	Thôn Thoi
	Bình sơn
	
	x
	15
	
	

	30
	Lang Thị Huyền
	12A6
	06.11.2005
	Thái
	Kha
	Luận khê
	
	x
	14
	
	

	31
	Hà Thị Ánh
	12A7
	08.05.2005
	Thái
	Cây Xe
	Bình Sơn
	
	x
	15
	
	

	32
	Cầm Bá Đoan
	12A7
	12.01.2005
	Thái
	Ngọc Trà
	Luận Khê
	
	x
	14
	
	

	33
	Vi Thị Thu Hoài
	12A7
	13.01.2005
	Thái
	Mơ Thắm
	Luận Khê
	
	x
	10
	Thắm
	Luận Khê

	34
	Lang Văn Hùng
	12A7
	10.09.2005
	Thái
	Kha
	Luận Khê
	
	x
	15
	
	

	35
	Lữ Đức Huy
	12A7
	16.10.2005
	Thái
	Yên Mỹ
	Luận Khê
	
	x
	16
	
	

	36
	Cầm Thị Huyền
	12A7
	14.01.2005
	Thái
	Buồng
	Luận Khê
	
	x
	10
	
	

	37
	Cầm Bá Mong
	12A7
	04.02.2005
	Thái
	Kha
	Luận Khê
	
	x
	15
	
	

	38
	Cầm Thị Nga
	12A7
	13.05.2005
	Thái
	Yên Mỹ
	Luận Khê
	
	x
	16
	
	

	39
	Lò Văn Nhất
	12A7
	12.05.2005
	Thái
	Thoi
	Bình Sơn
	
	x
	12
	
	

	40
	Lê Đăng Nhật
	12A7
	27.04.2005
	Thái
	Cây Xe
	Bình Sơn
	
	x
	15
	
	

	41
	Cầm Thị Tuân
	12A7
	13.06.2005
	Thái
	Buồng
	Luận Khê
	
	x
	10
	
	

	15
	Trường THPT Thường Xuân 3: 72 học sinh
	
	
	12
	60
	
	
	

	I
	Học sinh khối 10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tống Hoàng Anh
	10A2
	07.08.2007
	Thái
	Xương
	Xuân Thắng
	
	x
	14
	
	

	2
	Vi Tài Anh
	10A2
	29.11.2007
	Thái
	Xương
	Xuân Thắng
	
	x
	14
	
	

	3
	Cầm Bá Công
	10A2
	15.01.2007
	Thái
	Tú Ạc
	Xuân Chinh
	
	x
	17
	
	

	4
	Cầm Bá Hoán
	10A2
	14.08.2007
	Thái
	Quẻ
	Xuân Lộc
	
	x
	13
	
	

	5
	Hoàng Văn Ninh
	10A2
	15.02.2007
	Thái
	Xương
	Xuân Thắng
	
	x
	14
	
	

	6
	Vi Văn Thanh
	10A2
	08.12.2007
	Thái
	Én
	Xuân Thắng
	x
	
	14
	
	

	7
	Hà Thị Phương Thảo
	10A2
	11.06.2007
	Thái
	Vành
	Xuân Lộc
	
	x
	13
	
	

	8
	Hà Duy Tiến
	10A2
	25.01.2007
	Thái
	Liên Sơn
	Xuân Lẹ
	
	x
	17
	
	

	9
	Vi Thị Mai Uyên
	10A2
	07.12.2007
	Thái
	Tú Ạc
	Xuân Chinh
	
	x
	17
	
	

	10
	Vi Trường Vũ
	10A2
	18.09.2007
	Thái
	Liên Sơn
	Xuân Lẹ
	
	x
	17
	
	

	11
	Cầm Thị Xuân
	10A2
	23.01.2007
	Thái
	Tú Ạc
	Xuân Chinh
	
	x
	17
	
	

	12
	Lương Như Yến
	10A2
	23.08.2007
	Thái
	Quẻ
	Xuân Lộc
	
	x
	13
	
	

	13
	Vi Hoàng Dương
	10A3
	09.05.2007
	Thái
	Liên Sơn
	Xuân lẹ
	
	x
	17
	
	

	14
	Ngân Thị Thu Hà
	10A3
	08.02.2007
	Thái
	Xeo
	Xuân Chinh
	
	x
	18
	
	

	15
	Lữ Mạnh Hưng
	10A3
	09.08.2007
	Thái
	Liên Sơn
	Xuân Lẹ
	
	x
	17
	
	

	16
	Lương Thị Liễu
	10A3
	05.01.2007
	Thái
	Xương
	Xuân Thắng
	
	x
	23
	
	

	17
	Lò Thanh Linh
	10A3
	21.04.2007
	Thái
	Giang
	Xuân Chinh
	
	x
	17
	
	

	18
	Lương Quỳnh Như
	10A3
	07.10.2007
	Thái
	Vành
	Xuân Lộc
	
	x
	17
	
	

	19
	Vi Đình Quyên
	10A3
	13.04.2007
	Thái
	Tú Ạc
	Xuân Chinh
	
	x
	17
	
	

	20
	Vi Thị Thiệp
	10A3
	15.02.2007
	Thái
	Liên Sơn
	Xuân Lẹ
	
	x
	17
	
	

	21
	Vi Anh Tú
	10A3
	16.07.2007
	Thái
	Giang
	Xuân Chinh
	
	x
	17
	
	

	22
	Vi Văn Cần
	10A4
	16.04.2007
	Thái
	Tú Ạc
	Xuân Chinh
	
	x
	17
	
	

	23
	Hà Văn Doanh
	10A4
	12.10.2007
	Thái
	Én
	Xuân Thắng
	x
	
	23
	
	

	24
	Vi Thị Duyên
	10A4
	12.08.2007
	Thái
	Én
	Xuân Thắng
	
	x
	23
	
	

	25
	Cầm Vy Hiếu
	10A4
	14.02.2007
	Thái
	Quẻ
	Xuân Lộc
	
	x
	13
	
	

	26
	Vi Tuấn Hưng
	10A4
	07.12.2007
	Thái
	Tú Ạc
	Xuân Chinh
	
	x
	17
	
	

	27
	Vi Văn Hưng
	10A4
	06.01.2007
	Thái
	Liên Sơn
	Xuân Lẹ
	
	x
	17
	
	

	28
	Lương Thị Thơm
	10A4
	08.02.2007
	Thái
	Quẻ
	Xuân Lộc
	
	x
	13
	
	

	29
	Hà Văn Trí
	10A4
	02.02.2007
	Thái
	Én
	Xuân Thắng
	x
	
	23
	
	

	II
	Học sinh khối 11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Vi Thị Lan Anh
	11A1
	24.11.2006
	Thái
	Giang
	Xuân Chinh
	
	x
	17
	
	

	2
	Vi Thị Nhung
	11A1
	15.10.2006
	Thái
	Quẻ
	Xuân Lộc
	
	x
	13
	
	

	3
	Vi Thu Thúy
	11A1
	01.01.2006
	Thái
	Tú Ạc
	Xuân Chinh
	
	x
	17
	
	

	4
	Lục Đình Văn
	11A1
	10.01.2006
	Thái
	Vành
	Xuân Lộc
	
	x
	11
	
	

	5
	Lục Văn Quang
	11A1
	01.06.2006
	Thái
	Vành
	Xuân Lộc
	
	x
	11
	
	

	6
	Vi Ngọc Anh
	11A2
	06.02.2006
	Thái
	Quẻ
	Xuân Lộc
	
	x
	13
	
	

	7
	Vi Văn Hân
	11A2
	23.02.2006
	Thái
	Liên Sơn
	Xuân Lẹ
	
	x
	17
	
	

	8
	Vi Thị Hồng Lâm
	11A2
	02.02.2006
	Thái
	Én
	Xuân Thắng
	x
	
	23
	
	

	9
	Vi Thị Nương
	11A2
	25.01.2006
	Thái
	Én
	Xuân Thắng
	x
	
	23
	
	

	10
	Vi Văn Tuyên
	11A2
	01.09.2006
	Thái
	Liên Sơn
	Xuân Lẹ
	
	x
	17
	
	

	11
	Lục Thị Ngọc Ánh
	11A3
	09.03.2006
	Thái
	Én
	Xuân Thắng
	
	x
	18
	
	

	12
	Vi Hồng Hạnh
	11A3
	11.10.2006
	Thái
	Xương
	Xuân Thắng
	
	x
	16
	
	

	13
	Vi Văn Ngọc
	11A3
	04.02.2006
	Thái
	Xương
	Xuân Thắng
	
	x
	16
	
	

	14
	Lữ Thị Tuyết Anh
	11A4
	14.07.2006
	Thái
	Liên Sơn
	Xuân Lẹ
	
	x
	17
	
	

	15
	Lò Thị Thúy Hạnh
	11A4
	14.04.2006
	Thái
	Xương
	Xuân Thắng
	
	x
	16
	
	

	16
	Lò Văn Hùng
	11A4
	13.07.2006
	Thái
	Tú Ạc
	Xuân Chinh
	
	x
	17
	
	

	17
	Vi Thanh Lịch
	11A4
	27.11.2005
	Thái
	Bai
	Xuân Lẹ
	
	x
	16
	
	

	18
	Vi Văn Ngân
	11A4
	10.01.2006
	Thái
	Tú Ạc
	Xuân Chinh
	
	x
	17
	
	

	19
	Lang Tuấn Vũ
	11A4
	09.09.2006
	Thái
	Quẻ
	Xuân Lộc
	
	x
	13
	
	

	20
	Vi Thị Xuyên
	11A4
	11.06.2006
	Thái
	Đuông Bai
	Xuân Lẹ
	
	x
	16
	
	

	III
	Học sinh khối 12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Vi Thị Hương Giang
	12A1
	12.07.2005
	Thái
	Xương
	Xuân Thắng
	
	x
	16
	
	

	2
	Vi Thị Khánh
	12A1
	02.09.2005
	Thái
	Xương
	Xuân Thắng
	
	x
	16
	
	

	3
	Hà Đức Phương
	12A1
	19.09.2005
	Thái
	Én
	Xuân Thắng
	x
	
	25
	
	

	4
	Vi Thị Thủy
	12A1
	27.05.2005
	Thái
	Giang
	Xuân Chinh
	x
	
	16
	
	

	5
	Lang Văn Thành
	12A1
	18.05.2005
	Thái
	Na Nghịu
	Yên Nhân
	
	x
	68
	
	

	6
	Vi Anh Cường
	12A2
	14.11.2005
	Thái
	Xương
	Xuân Thắng
	
	x
	16
	
	

	7
	Lò Thị Diệp
	12A2
	08.08.2005
	Thái
	Quẻ
	Xuân Lộc
	
	x
	13
	
	

	8
	Hà Thị Dung
	12A2
	12.07.2005
	Thái
	Én
	Xuân Thắng
	
	x
	17
	
	

	9
	Hà Thị Dung
	12A2
	27.06.2005
	Thái
	Quẻ
	Xuân Lộc
	
	x
	13
	
	

	10
	Vi Thị Huyền
	12A2
	06.11.2005
	Thái
	Tú Ạc
	Xuân Chinh
	
	x
	17
	
	

	11
	Ngân Thị Hà
	12A3
	03.08.2004
	Thái
	Giang
	Xuân Chinh
	
	x
	17
	
	

	12
	Vi Thị Hà
	12A3
	20.03.2005
	Thái
	Xương
	Xuân Thắng
	
	x
	17
	
	

	13
	Vi Văn Hiền
	12A3
	14.09.2005
	Thái
	Giang
	Xuân Chinh
	
	x
	17
	
	

	14
	Vi Đức Hùng
	12A3
	02.10.2005
	Thái
	Xương
	Xuân Thắng
	
	x
	23
	
	

	15
	Vi Văn Hùng
	12A3
	13.08.2005
	Thái
	Tú Ạc
	Xuân Chinh
	
	x
	14
	
	

	16
	Hà Minh Kỳ
	12A3
	18.07.2005
	Thái
	Đuông Bai
	Xuân Lẹ
	
	x
	16
	
	

	17
	Hà Đức Thuận
	12A3
	18.06.2005
	Thái
	Giang
	Xuân Chinh
	
	x
	17
	
	

	18
	Cầm Thị Linh
	12A4
	17.11.2005
	Thái
	Tú Ạc
	Xuân Chinh
	
	x
	17
	
	

	19
	Hà Trung Thảo
	12A4
	08.03.2005
	Thái
	Én
	Xuân Thắng
	x
	
	23
	
	

	20
	Hà Minh Thức
	12A4
	25.06.2005
	Thái
	Én
	Xuân Thắng
	x
	
	23
	
	

	21
	Cầm Thị Trinh
	12A4
	03.06.2005
	Thái
	Vành
	Xuân Lộc
	x
	
	11
	
	

	22
	Hà Thị Việt Trinh
	12A4
	08.05.2005
	Thái
	Quẻ
	Xuân Lộc
	x
	
	13
	
	

	23
	Hà Thị Tuyết
	12A4
	01.05.2005
	Thái
	Xeo
	Xuân Chinh
	x
	
	14
	
	

	16
	Trường THPT Cẩm Thủy 1: 01 học sinh
	
	
	
	1
	
	
	

	1
	Trương Duy Thái
	11A1
	27.07.2006
	Mường
	Thôn Khiêng
	Hạ Trung, BT
	
	x
	35
	
	

	17
	Trường THPT Cẩm Thủy 3: 02 học sinh
	
	
	
	2
	
	
	

	I
	Học sinh khối 11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Phạm Thị Hiền
	11A3
	18.02.2006
	Mường
	Thôn Đớn
	Điền Hạ, BT
	
	x
	13,5
	
	

	II
	Học sinh khối 12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Lục Thị Huyền
	12A5
	02.09.2005
	Thái
	ThônThành Điền
	Điền Hạ, BT
	
	x
	13
	
	

	18
	Trường THPT Thạch Thành 1: 05 học sinh
	
	
	
	5
	
	
	

	A
	Năm học 2021 - 2022: Bổ sung 01 học sinh
	
	
	
	1
	
	
	

	I
	Học sinh khối 10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đỗ Hoàng Lâm
	10C4
	04.09.2006
	Mường
	Thành Trung
	Thành Yên
	
	x
	28
	
	

	B
	Năm học 2022 - 2023: 04 học sinh
	
	
	
	4
	
	
	

	I
	Học sinh khối 10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đinh Đức Mạnh
	10C7
	06.02.2007
	Mường
	Yên Sơn 2
	Thành Yên
	
	x
	25
	
	

	II
	Học sinh khối 11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Đỗ Hoàng Lâm
	11B4
	04.09.2006
	Mường
	Thành Trung
	Thành Yên
	
	x
	28
	
	

	III
	Học sinh khối 12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Bùi Quang Hà
	12A1
	22.12.2004
	Mường
	Tượng Liên
	Thạch Tượng
	
	x
	30
	
	

	4
	Trương Thị Phương Thảo
	12A6
	25.09.2005
	Mường
	Lệ Cẩm 2
	Thành Mỹ
	
	x
	25
	
	

	19
	Trường THPT Thạch Thành 2: 08 học sinh
	
	
	
	8
	
	
	

	I
	Học sinh khối 10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Quách Thị Hiện
	10C8
	23.01.2006
	Mường
	Thôn Nghẹn
	Thành Minh
	
	x
	16
	
	

	2
	Bùi Văn Vương
	10C8
	22.11.2007
	Mường
	Bông Bụt
	Thành Công
	
	x
	13
	
	

	II
	Học sinh khối 11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Bùi Thị Kim Chi
	11B5
	08.05.2006
	Mường
	Mỹ Lợi
	Thành Vinh
	
	x
	14
	
	

	4
	Đinh Thị Thanh Lệ
	11B7
	11.01.2006
	Mường
	Thành Tân
	Thành Yên
	
	x
	24
	
	

	III
	Học sinh khối 12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Đinh Quốc Anh
	12A7
	28.06.2005
	Mường
	Mỹ Lợi
	Thành Vinh
	
	x
	14
	
	

	6
	Quách Văn Lực
	12A7
	23.01.2005
	Mường
	Bông Bụt
	Thành Công
	
	x
	13
	
	

	7
	Dương Thị Nguyên Linh
	12A7
	24.09.2005
	Mường
	Mỹ Lợi
	Thành Vinh
	
	x
	14
	
	

	8
	Lê Công Tuyến
	12A7
	12.09.2005
	Mường
	Mỹ Lợi
	Thành Vinh
	
	x
	14
	
	

	20
	Trường THPT Thạch Thành 3: 96 học sinh
	
	
	
	96
	
	
	

	I
	Học sinh khối 10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Quách Công Sơn
	10C1
	07.03.2007
	Mường
	Mặc Hèo
	Thành Minh
	
	x
	12
	Thôn Mặc
	

	2
	Quách Thị Thảo
	10C2
	24.05.2007
	Mường
	Thôn Nghẹn
	Thành Minh
	
	x
	14
	
	

	3
	Quách Công Thuận
	10C2
	9.10.2007
	Mường
	Bông Bụt
	Thành Công
	
	x
	10
	Ngọc Lâu
	

	4
	Nguyễn Thị Thảo
	10C4
	11.03.2007
	Mường
	Đầm Hương
	Thành Minh
	
	x
	13
	Mông Hương
	

	5
	Đinh Thế Vũ
	10C4
	01.04.2007
	Mường
	Thôn Nghẹn
	Thành Minh
	
	x
	14
	
	

	6
	Đinh Thị Kiều Anh
	10C5
	25.11.2007
	Mường
	Đầm Hương
	Thành Minh
	
	x
	13
	
	

	7
	Quách Thị Ngọc Bích
	10C5
	26.11.2007
	Mường
	Đầm Hương
	Thành Minh
	
	x
	13
	
	

	8
	Quách Thị Huệ
	10C5
	13.08.2007
	Mường
	Thôn Nghẹn
	Thành Minh
	
	x
	14
	
	

	9
	Bùi Anh Tuấn
	10C5
	08.09.2007
	Mường
	Đầm Hương
	Thành Minh
	
	x
	13
	
	

	10
	Bùi Thu Hạnh
	10C6
	16.12.2007
	Mường
	Mục Long
	Thành Minh
	
	x
	16
	
	

	11
	Phạm Thị Thanh Lương
	10C6
	01.01.2007
	Mường
	Thôn Nghẹn
	Thành Minh
	
	x
	14
	
	

	12
	Đinh Thị Nhâm
	10C6
	03.01.2007
	Mường
	Thôn Nghẹn
	Thành Minh
	
	x
	14
	
	

	13
	Quách Diệu Quyên
	10C6
	10.08.2007
	Mường
	Bông Bụt
	Thành Công
	
	x
	10
	Ngọc Lâu
	

	14
	Đinh Thị Luyến
	10C6
	02.06.2007
	Mường
	Thôn Nghẹn
	Thành Minh
	
	x
	14
	
	

	15
	Bùi Thị Ánh
	10C7
	31.12.2006
	Mường
	Đầm Hương
	Thành Minh
	
	x
	14
	Mông Hương
	

	16
	Bùi Đức Dương
	10C7
	12.12.2007
	Mường
	Mục Long
	Thành Minh
	
	x
	16
	
	

	17
	Quách Anh Hào
	10C7
	15.12.2007
	Mường
	Đầm Hương
	Thành Minh
	
	x
	14
	Mông Hương
	

	18
	Nguyễn Thị Hoàn
	10C7
	03.03.2007
	Mường
	Mục Long
	Thành Minh
	
	x
	17
	
	

	19
	Bùi Văn Hùng
	10C7
	13.04.2007
	Mường
	Thôn Nghẹn
	Thành Minh
	
	x
	14
	
	

	20
	Hà Minh Hiếu
	10C7
	28.03.2007
	Mường
	Thôn Luông
	Thành Minh
	
	x
	14
	
	

	21
	Quách Văn Minh
	10C7
	12.08.2007
	Mường
	Bông Bụt
	Thành Công
	
	x
	10
	Ngọc Lâu
	

	22
	Bùi Duy Thanh
	10C7
	05.09.2007
	Mường
	Mặc Hèo
	Thành Minh
	
	x
	12
	Thôn Mặc
	

	23
	Quách Thị Thảo
	10C8
	02.05.2007
	Mường
	Thôn Nghẹn
	Thành Minh
	
	x
	14
	
	

	24
	Quách Thị Thanh
	10C8
	03.04.2007
	Mường
	Thôn Nghẹn
	Thành Minh
	
	x
	14
	
	

	25
	Bùi Thị Quỳnh
	10C8
	06.09.2006
	Mường
	Thôn Nghẹn
	Thành Minh
	
	x
	14
	
	

	II
	Học sinh khối 11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Quách Thị Bắc
	11B2
	27.10.2006
	Mường
	Đầm Hương
	Thành Minh
	
	x
	13
	Thôn Đầm
	

	27
	Đinh Thị Hoàng Diệu
	11B2
	30.09.2005
	Mường
	Thành Tân
	Thành Yên
	
	x
	22
	
	

	28
	Quách Tuấn Hùng
	11B2
	19.03.2006
	Mường
	Thôn Luông
	Thành Minh
	
	x
	14
	
	

	29
	Quách Văn Nhân
	11B2
	11.09.2006
	Mường
	Mục Long
	Thành Minh
	
	x
	16
	
	

	30
	Đinh Đức Nhật
	11B2
	23.09.2006
	Mường
	Thành Tân
	Thành Yên
	
	x
	22
	
	

	31
	Nguyễn Văn Phượng
	11B2
	05.01.2006
	Mường
	Đầm Hương
	Thành Minh
	
	x
	13
	Thôn Đầm
	

	32
	Bùi Văn Tấn
	11B2
	30.06.2006
	Mường
	Đầm Hương
	Thành Minh
	
	x
	13
	Thôn Đầm
	

	33
	Bùi Thị Thanh Thảo
	11B2
	16.07.2006
	Mường
	Thôn Luông
	Thành Minh
	
	x
	14
	
	

	34
	Nguyễn Đình Thiết
	11B2
	17.06.2006
	Mường
	Thôn Luông
	Thành Minh
	
	x
	14
	
	

	35
	Bùi Thị Thu
	11B2
	07.09.2006
	Mường
	Mục Long
	Thành Minh
	
	x
	16
	
	

	36
	Đinh Hồng Quân
	11B2
	15.03.2006
	Mường
	Thành Tân
	Thành Yên
	
	x
	22
	
	

	37
	Bùi Thị Phương Linh
	11B2
	10.08.2006
	Mường
	Bông Bụt
	Thành Công
	
	x
	10
	Ngọc Lâu
	

	38
	Bùi Thảo Ly
	11B3
	12.08.2006
	Mường
	Mục Long
	Thành Minh
	
	x
	16
	Mỹ Đàm
	

	39
	Quách Thị Thu
	11B4
	06.07.2006
	Mường
	Thôn Luông
	Thành Minh
	
	x
	14
	
	

	40
	Quách Văn Tuân
	11B4
	16.07.2006
	Mường
	Thôn Nghẹn
	Thành Minh
	
	x
	14
	
	

	41
	Quách Thị Khánh Xuân
	11B4
	29.01.2006
	Mường
	Đầm Hương
	Thành Minh
	
	x
	13
	Mông Hương
	

	42
	Quách Văn Kiên
	11B5
	16.03.2006
	Mường
	Đầm Hương
	Thành Minh
	
	x
	13
	Mông Hương
	

	43
	Quách Việt Hùng
	11B5
	09.01.2006
	Mường
	Mục Long
	Thành Minh
	
	x
	16
	
	

	44
	Bùi Thị Chúc
	11B6
	30.06.2006
	Mường
	Mục Long
	Thành Minh
	
	x
	16
	
	

	45
	Bùi Duy Hải
	11B6
	19.12.2006
	Mường
	Mục Long
	Thành Minh
	
	x
	16
	
	

	46
	Quách Thị Hậu
	11B6
	04.07.2006
	Mường
	Thôn Nghẹn
	Thành Minh
	
	x
	14
	
	

	47
	Quách Thị Hoa
	11B6
	02.01.2006
	Mường
	Đầm Hương
	Thành Minh
	
	x
	13
	Mông Hương
	

	48
	Bùi Thị Huệ
	11B6
	22.01.2006
	Mường
	Mục Long
	Thành Minh
	
	x
	16
	
	

	49
	Quách Thị Hường
	11B6
	27.11.2006
	Mường
	Mục Long
	Thành Minh
	
	x
	16
	
	

	50
	Đinh Văn Nhân
	11B6
	20.12.2005
	Mường
	Thành Tân
	Thành Yên
	
	x
	22
	
	

	51
	Quách Thị Thảnh
	11B6
	12.02.2006
	Mường
	Đầm Hương
	Thành Minh
	
	x
	13
	Mông Hương
	

	52
	Bùi Thị Trang
	11B6
	20.06.2006
	Mường
	Đầm Hương
	Thành Minh
	
	x
	13
	Thôn Đầm
	

	53
	Bùi Đức Trọng
	11B6
	15.09.2006
	Mường
	Mục Long
	Thành Minh
	
	x
	16
	
	

	54
	Quách Thị Hiệp
	11B6
	06.11.2006
	Mường
	Đầm Hương
	Thành Minh
	
	x
	13
	Mông Hương
	

	55
	Bùi Văn Hòa
	11B6
	24.10.2006
	Mường
	Đầm Hương
	Thành Minh
	
	x
	13
	Thôn Đầm
	

	56
	Quách Thị Trang
	11B6
	26/5/2006
	Mường
	Bông Bụt
	Thành Công
	
	x
	10
	Ngọc Lâu
	

	57
	Đặng Phương Thùy
	11B7
	19.12.2006
	Mường
	Thôn Luông
	Thành Minh
	
	x
	14
	
	

	58
	Đinh Tuấn Ngọc
	11B7
	26.09.2006
	Mường
	Thành Tân
	Thành Yên
	
	x
	22
	
	

	59
	Trương Hoàng Thái
	11B7
	03.05.2006
	Mường
	Mục Long
	Thành Minh
	
	x
	16
	
	

	60
	Quách Thị Anh Thơ
	11B8
	12.10.2006
	Mường
	Thôn Luông
	Thành Minh
	
	x
	14
	
	

	61
	Bùi Thị Luyến
	11B8
	13.03.2006
	Mường
	Mặc Hèo
	Thành Minh
	
	x
	12
	Thôn Mặc
	

	62
	Quách Thị Huyền
	11B8
	15.02.2006
	Mường
	Đầm Hương
	Thành Minh
	
	x
	13
	Mông Hương
	

	63
	Quách Thị Xoan
	11B8
	12.02.2006
	Mường
	Đầm Hương
	Thành Minh
	
	x
	13
	Thôn Đầm
	

	64
	Bùi Thị Mỹ Duyên
	11B8
	18.10.2006
	Mường
	Đầm Hương
	Thành Minh
	
	x
	13
	Thôn Đầm
	

	65
	Bùi Thị Ánh Hồng
	11B8
	12.07.2006
	Mường
	Đầm Hương
	Thành Minh
	
	x
	13
	Thôn Đầm
	

	III
	Học sinh khối 12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	66
	Bùi Thị Linh
	12A2
	24.05.2005
	Mường
	Mục Long
	Thành Minh
	
	x
	16
	
	

	67
	Quách Văn Chiến
	12A2
	23.01.2005
	Mường
	Thôn Nghẹn
	Thành Minh
	
	x
	14
	
	

	68
	Quách Thị Dung
	12A2
	31.03.2005
	Mường
	Đầm Hương
	Thành Minh
	
	x
	13
	Thôn Đầm
	

	69
	Bùi Văn Đồng
	12A2
	27.10.2005
	Mường
	Mỹ Lợi
	Thành Vinh
	
	x
	17
	
	

	70
	Đinh Thị Hảo
	12A2
	01.11.2005
	Mường
	Thôn Nghẹn
	Thành Minh
	
	x
	14
	
	

	71
	Đinh Thị Nhung
	12A2
	10.05.2005
	Mường
	Thôn Nghẹn
	Thành Minh
	
	x
	14
	
	

	72
	Quách Thị Quỳnh
	12A2
	13.08.2005
	Mường
	Thôn Nghẹn
	Thành Minh
	
	x
	14
	
	

	73
	Quách Thị Thảo
	12A2
	26.02.2005
	Mường
	Thôn Nghẹn
	Thành Minh
	
	x
	14
	
	

	74
	Hà Thị Thảo
	12A2
	30.09.2005
	Mường
	Thôn Luông
	Thành Minh
	
	x
	14
	
	

	75
	Quách Thị Linh
	12A2
	19.11.2005
	Mường
	Mục Long
	Thành Minh
	
	x
	16
	
	

	76
	Nguyễn Văn Long
	12A2
	25.05.2005
	Mường
	Mỹ Lợi
	Thanh Vinh
	
	x
	17
	
	

	77
	Bùi Ánh Tuyết
	12A3
	24.09.2005
	Mường
	Mặc Hèo
	Thành Minh
	
	x
	12
	Thôn Mặc
	

	78
	Quách Văn Chính
	12A5
	10.09.2005
	Mường
	Thôn Nghẹn
	Thành Minh
	
	x
	14
	
	

	79
	Quách Thị Bích Ngọc
	12A5
	25.01.2005
	Mường
	Bông Bụt
	Thành Công
	
	x
	10
	Ngọc Lâu
	

	80
	Quách Thị Quỳnh
	12A5
	04.03.2005
	Mường
	Bông Bụt
	Thành Công
	
	x
	10
	Ngọc Lâu
	

	81
	Bùi Thị Huyền Phương
	12A6
	24.06.2005
	Mường
	Mặc Hèo
	Thành Minh
	
	x
	12
	Thôn Mặc
	

	82
	Bùi Thị Tuyết
	12A6
	09.03.2005
	Mường
	Mặc Hèo
	Thành Minh
	
	x
	12
	Thôn Mặc
	

	83
	Bùi Thị Hằng
	12A6
	17.09.2005
	Mường
	Mục Long
	Thành Minh
	
	x
	16
	
	

	84
	Quách Thị Bình Minh
	12A6
	21.12.2005
	Mường
	Đầm Hương
	Thành Minh
	
	x
	13
	Mông Hương
	

	85
	Đinh Thu Trang
	12A6
	07.01.2005
	Mường
	Mặc Hèo
	Thành Minh
	
	x
	12
	Thôn Mặc
	

	86
	Quách Thị Thanh Mai
	12A7
	08.07.2005
	Mường
	Mặc Hèo
	Thành Minh
	
	x
	12
	Thôn Mặc
	

	87
	Đinh Thị Giang
	12A7
	17.12.2004
	Mường
	Thành Tân
	Thành Yên
	
	x
	22
	
	

	88
	Đinh Thị Xuân
	12A7
	04.02.2005
	Mường
	Thành Tân
	Thành Yên
	
	x
	22
	
	

	89
	Đinh Thị Tiệp
	12A7
	10.01.2005
	Mường
	Thành Tân
	Thành Yên
	
	x
	22
	
	

	90
	Bùi Quang Hiệp
	12A7
	24.07.2005
	Mường
	Mục Long
	Thành Minh
	
	x
	16
	
	

	91
	Quách Công Sơn
	12A7
	06.04.2005
	Mường
	Đầm Hương
	Thành Minh
	
	x
	13
	Mông Hương
	

	92
	Quách Văn An
	12A7
	09.07.2005
	Mường
	Đầm Hương
	Thành Minh
	
	x
	13
	Mông Hương
	

	93
	Đinh Thế Năm
	12A7
	22.10.2005
	Mường
	Thôn Nghẹn
	Thành Minh
	
	x
	14
	
	

	94
	Hà Thị Hằng
	12A7
	29.03.2005
	Mường
	Mặc Hèo
	Thành Minh
	
	x
	12
	Thôn Hèo
	

	95
	Bùi Thị Mây
	12A7
	28.09.2005
	Mường
	Đầm Hương
	Thành Minh
	
	x
	13
	Thôn Đầm
	

	96
	Quách Thị Ánh
	12A7
	24.06.2005
	Mường
	Thôn Nghẹn
	Thành Minh
	
	x
	13
	
	

	21
	Trường THPT Thạch Thành 4:  84 học sinh
	
	
	
	84
	
	
	

	I
	Học sinh khối 10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Bùi Thị Lệ Quyên
	10A1
	21.06.2007
	Mường
	Thôn Biện
	Thạch Lâm
	
	x
	11
	
	

	2
	Bùi Thị Trà My
	10A2
	02.03.2007
	Mường
	Thôn Biện
	Thạch Lâm
	
	x
	11
	
	

	3
	Đinh Hoàng Lộc
	10A2
	21.10.2007
	Mường
	Thôn Đồi
	Thạch Lâm
	
	x
	10
	
	

	4
	Nguyễn Thị Bình
	10A3
	06.05.2007
	Mường
	Nội Thành
	Thạch Lâm
	
	x
	13
	
	

	5
	Bùi Thị Phương Hoài
	10A3
	25.03.2007
	Mường
	Tượng Sơn
	Thạch Tượng
	
	x
	13
	
	

	6
	Nguyễn Thị Đoan
	10A3
	17.07.2007
	Mường
	Nội Thành
	Thạch Lâm
	
	x
	10
	
	

	7
	Đinh Thị Quỳnh Nhâm
	10A4
	26.05.2007
	Mường
	Yên Sơn 2
	Thành Yên
	
	x
	11
	
	

	8
	Đinh Mai Hoa
	10A4
	10.05.2007
	Mường
	Thành Trung
	Thành Yên
	
	x
	12
	
	

	9
	Bùi Thị Thanh Tuyền
	10A4
	27.09.2007
	Mường
	Lệ Cẩm 2
	Thành Mỹ
	
	x
	10
	
	

	10
	Bùi Anh Đông
	10A5
	15.06.2007
	Mường
	Thôn Biện
	Thạch Lâm
	
	x
	11
	
	

	11
	Bùi Thị Nga
	10A5
	09.12.2007
	Mường
	Thôn Biện
	Thạch Lâm
	
	x
	11
	
	

	12
	Bùi Thị Minh
	10A5
	15.11.2007
	Mường
	Nội Thành
	Thạch Lâm
	
	x
	13
	
	

	13
	Bùi Thị Hải
	10A5
	15.03.2007
	Mường
	Nội Thành
	Thạch Lâm
	
	x
	13
	
	

	14
	Trần Đức Giang
	10A5
	18.09.2007
	Mường
	Lệ Cẩm 2
	Thành Mỹ
	
	x
	10
	
	

	15
	Nguyễn Trọng Nghĩa
	10A5
	10.01.2007
	Mường
	Mỹ Lợi
	Thành Vinh
	
	x
	14
	
	

	16
	Nguyễn Thị Như
	10A5
	27.06.2007
	Mường
	Mỹ Lợi
	Thành Vinh
	
	x
	14
	
	

	17
	Cao Thị Ngọc Ly
	10A5
	30.11.2007
	Mường
	Tượng Sơn
	Thạch Tượng
	
	x
	13
	
	

	18
	Đinh Thị Trang Nhung
	10A5
	10.10.2007
	Mường
	Yên Sơn 2
	Thành Yên
	
	x
	11
	
	

	19
	Đinh Thị Dung
	10A5
	19.05.2007
	Mường
	Thành Tân
	Thành Yên
	
	x
	18
	
	

	20
	Quách Công Hượng
	10A5
	10.09.2007
	Mường
	Nội Thành
	Thạch Lâm
	
	x
	13
	
	

	21
	Đinh Đức Tùng
	10A5
	28.10.2007
	Mường
	Yên Sơn 2
	Thành Yên
	
	x
	11
	
	

	22
	Trương Thị Hiển
	10A6
	19.05.2007
	Mường
	Lệ Cẩm 2
	Thành Mỹ
	
	x
	10
	
	

	23
	Ngyễn Thị Trạm
	10A6
	11.03.2007
	Mường
	Nội Thành
	Thạch Lâm
	
	x
	13
	
	

	24
	Quách Thị Hưng
	10A6
	03.02.2007
	Mường
	Nội Thành
	Thạch Lâm
	
	x
	13
	
	

	25
	Quách Thị Vy
	10A6
	23.04.2007
	Mường
	Nội Thành
	Thạch Lâm
	
	x
	13
	
	

	26
	Đinh Ngọc Khánh
	10A7
	28.01.2007
	Mường
	Thôn Đồi
	Thạch Lâm
	
	x
	10
	
	

	27
	Phạm Long Tú
	10A7
	19.10.2007
	Mường
	Lệ Cẩm 2
	Thành Mỹ
	
	x
	10
	
	

	II
	Học sinh khối 11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Bùi Duy Thành
	11C2
	22.06.2006
	Mường
	Thôn Đồi
	Thạch Lâm
	
	x
	10
	
	

	2
	Bùi Thị Linh
	11C2
	29.12.2006
	Mường
	Nội Thành
	Thạch Lâm
	
	x
	13
	
	

	3
	Đinh Thị Kim Ngân
	11C2
	12.10.2006
	Mường
	Thành Trung
	Thành Yên
	
	x
	12
	
	

	4
	Quách Thị Danh
	11C2
	20.04.2006
	Mường
	Nội Thành
	Thạch Lâm
	
	x
	13
	
	

	5
	Bùi Duy Thức
	11C3
	26.04.2006
	Mường
	Thôn Biện
	Thạch Lâm
	
	x
	11
	
	

	6
	Bùi Hồng Đức
	11C3
	15.10.2006
	Mường
	Thôn Biện
	Thạch Lâm
	
	x
	11
	
	

	7
	Bùi Thị Hoa
	11C3
	12.09.2006
	Mường
	Nội Thành
	Thạch Lâm
	
	x
	13
	
	

	8
	Hà Thế Hưng
	11C3
	17.03.2005
	Mường
	Yên Sơn 2
	Thành Yên
	
	x
	11
	
	

	9
	Bùi Văn Ánh
	11C4
	25.09.2006
	Mường
	Thôn Đồi
	Thạch Lâm
	
	x
	10
	
	

	10
	Nguyễn Minh Quang
	11C4
	26.10.2006
	Mường
	Nội Thành
	Thạch Lâm
	
	x
	13
	
	

	11
	Trương Thị Hồng Nhung
	11C4
	13.08.2006
	Mường
	Lệ Cẩm 2
	Thành Mỹ
	
	x
	10
	
	

	12
	Bùi Văn Vượng
	11C4
	19.08.2005
	Mường
	Nội Thành
	Thạch Lâm
	
	x
	13
	
	

	13
	Nguyễn Huy Đan
	11C4
	31.12.2006
	Mường
	Nội Thành
	Thạch Lâm
	
	x
	13
	
	

	14
	Bùi Văn Thương
	11C4
	11.01.2006
	Mường
	Thôn Biện
	Thạch Lâm
	
	x
	11
	
	

	15
	Bùi Thị Nhiên
	11C4
	28.05.2005
	Mường
	Mỹ Lợi
	Thành Vinh
	
	x
	14
	
	

	16
	Bùi Đức Thành
	11C5
	13.07.2006
	Mường
	Thôn Đồi
	Thạch Lâm
	
	x
	10
	
	

	17
	Đinh Minh Đức
	11C5
	06.12.2006
	Mường
	Thành Trung
	Thành Yên
	
	x
	12
	
	

	18
	Bùi Anh Tuấn
	11C5
	07.08.2006
	Mường
	Nội Thành
	Thạch Lâm
	
	x
	13
	
	

	19
	Bùi Tuấn Anh
	11C5
	21.09.2006
	Mường
	Thôn Biện
	Thạch Lâm
	
	x
	11
	
	

	20
	Bùi Thị Thùy
	11C5
	04.10.2006
	Mường
	Mỹ Lợi
	Thành Vinh
	
	x
	14
	
	

	21
	Bùi Minh Lai
	11C5
	10.01.2006
	Mường
	Lệ Cẩm 2
	Thành Mỹ
	
	x
	10
	
	

	22
	Đinh Thanh An
	11C5
	27.11.2005
	Mường
	Thành Trung
	Thành Yên
	
	x
	12
	
	

	23
	Đinh Thị Thảo
	11C5
	30.04.2006
	Mường
	Lệ Cẩm 2
	Thành Mỹ
	
	x
	10
	
	

	24
	Đinh Bùi Nguyên Linh
	11C6
	01.07.2006
	Mường
	Thành Trung
	Thành Yên
	
	x
	12
	
	

	25
	Đinh Thị Khánh Ly
	11C6
	02.04.2006
	Mường
	Yên Sơn 2
	Thành Yên
	
	x
	11
	
	

	26
	Trương Công Việt
	11C6
	10.08.2006
	Mường
	Tượng Sơn
	Thạch Tượng
	
	x
	13
	
	

	27
	Lê Duy Tiến
	11C6
	20.11.2005
	Mường
	Thành Trung
	Thành Yên
	
	x
	12
	
	

	28
	Quách Huy Hoàng
	11C6
	25.12.2006
	Mường
	Nội Thành
	Thạch Lâm
	
	x
	13
	
	

	29
	Trương Văn Thái
	11C6
	04.03.2006
	Mường
	Mỹ Lợi
	Thành Vinh
	
	x
	14
	
	

	30
	Đinh Văn Dương
	11C6
	17.09.2006
	Mường
	Thành Trung
	Thành Yên
	
	x
	12
	
	

	III
	Học sinh khối 12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Bùi Thị Ngọc Huyền
	12B1
	23.03.2005
	Mường
	Thôn Biện
	Thạch Lâm
	
	x
	11
	
	

	2
	Trương Thị Thắm
	12B2
	08.08.2005
	Mường
	Lệ Cẩm 2
	Thành Mỹ
	
	x
	10
	
	

	3
	Bùi Thị Thanh
	12B3
	01.08.2005
	Mường
	Nội Thành
	Thạch Lâm
	
	x
	13
	
	

	4
	Bùi Nguyễn Tiệp
	12B3
	14.10.2005
	Mường
	Nội Thành
	Thạch Lâm
	
	x
	13
	
	

	5
	Bùi Văn Tuyển
	12B3
	18.01.2005
	Mường
	Lệ Cẩm 2
	Thành Mỹ
	
	x
	10
	
	

	6
	Cao Thị Hiền
	12B3
	19.02.2005
	Mường
	Tượng Sơn
	Thạch Tượng
	
	x
	13
	
	

	7
	Trương Thị Hòa
	12B4
	03.08.2005
	Mường
	Lệ Cẩm 2
	Thành Mỹ
	
	x
	10
	
	

	8
	Đinh Thị Khánh Linh
	12B4
	18.11.2005
	Mường
	Thôn Đồi
	Thạch Lâm
	
	x
	10
	
	

	9
	Trần Thị Huyền
	12B4
	18.01.2005
	Mường
	Lệ Cẩm 2
	Thành Mỹ
	
	x
	10
	
	

	10
	Bùi Thị Hoa
	12B4
	14.04.2005
	Mường
	Thôn Đồi
	Thạch Lâm
	
	x
	10
	
	

	11
	Bùi Huy Đông
	12B4
	29.09.2005
	Mường
	Thôn Đồi
	Thạch Lâm
	
	x
	10
	
	

	12
	Nguyễn Thị Tố Uyên
	12B4
	06.03.2005
	Mường
	Nội Thành
	Thạch Lâm
	
	x
	13
	
	

	13
	Bùi Văn Thái
	12B4
	24.12.2005
	Mường
	Nội Thành
	Thạch Lâm
	
	x
	13
	
	

	14
	Trương Công Thể
	12B4
	09.08.2005
	Mường
	Lệ Cẩm 2
	Thành Mỹ
	
	x
	10
	
	

	15
	Bùi Ngọc Ánh
	12B4
	26.07.2005
	Mường
	Yên Sơn 2
	Thành Yên
	
	x
	11
	
	

	16
	Bùi Việt Bắc
	12B4
	13.10.2005
	Mường
	Thôn Biện
	Thạch Lâm
	
	x
	11
	
	

	17
	Võ Thị Kim Ngọc
	12B4
	14.08.2005
	Kinh
	Lệ Cẩm 2
	Thành Mỹ
	
	x
	10
	
	

	18
	Đinh Minh Vượng
	12B5
	24.05.2005
	Mường
	Yên Sơn 2
	Thành Yên
	
	x
	11
	
	

	19
	Đinh Quang Huy
	12B5
	19.05.2005
	Mường
	Yên Sơn 2
	Thành Yên
	
	x
	11
	
	

	20
	Bùi Văn Bình
	12B5
	10.07.2005
	Mường
	Nội Thành
	Thạch Lâm
	
	x
	13
	
	

	21
	Bùi Thị Ngọc Lệ
	12B5
	10.08.2004
	Mường
	Thôn Biện
	Thạch Lâm
	
	x
	11
	
	

	22
	Trương Công Thịnh
	12B5
	13.05.2005
	Mường
	Tượng Sơn
	Thạch Tượng
	
	x
	13
	
	

	23
	Bùi Thị Kiều Linh
	12B6
	25.08.2005
	Mường
	Thôn Biện
	Thạch Lâm
	
	x
	11
	
	

	24
	Bùi Thị Bình
	12B6
	16.05.2005
	Mường
	Thôn Biện
	Thạch Lâm
	
	x
	11
	
	

	25
	Bùi Thị Uyên
	12B6
	22.08.2005
	Mường
	Thôn Biện
	Thạch Lâm
	
	x
	11
	
	

	26
	Trương Văn Bản
	12B6
	06.10.2005
	Mường
	Tượng Sơn
	Thạch Tượng
	
	x
	13
	
	

	27
	Trương Thị Lệ
	12B6
	23.06.2005
	Mường
	Tượng Sơn
	Thạch Tượng
	
	x
	13
	
	

	22
	Trường THPT Như Xuân: 29 học sinh
	
	
	
	29
	
	
	

	I
	Học sinh khối 10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Vi Thị Minh Hằng
	10A1
	23.03.2007
	Thái
	Tân Sơn
	Tân Bình
	
	x
	12
	
	

	2
	Vi Thị Thuý Kiều
	10A1
	15.11.2007
	Thái
	Cát Thịnh
	Cát Tân
	
	x
	12
	
	

	3
	Vi Thị Ngọc
	10A1
	17.02.2007
	Thái
	Làng Lự
	Thanh Lâm
	
	x
	25
	
	

	4
	Hà Anh Quân
	10A1
	30.04.2007
	Thái
	Cát Thịnh
	Cát Tân
	
	x
	12
	
	

	5
	Vi Thị Kim Thuỳ
	10A2
	29.11.2007
	Thái
	Cát Thịnh
	Cát Tân
	
	x
	15
	
	

	6
	Quách Thị Ngọc Anh
	10A4
	29.12.2007
	Mường
	Làng Mài
	Bình Lương
	
	x
	12
	
	

	7
	Lương Thị Khánh Trang
	10A4
	18.05.2007
	Thái
	Làng Chảo
	Thanh Lâm
	
	x
	25
	
	

	8
	Ngân Thị Nhung
	10A4
	24.02.2007
	Thái
	Tân Sơn
	Tân Bình
	
	x
	13
	
	

	9
	Lữ Văn Hoàng Sơn
	10A7
	01.02.2007
	Thái
	Tân Hiệp
	Thanh Hoà
	
	x
	25
	
	

	10
	Quách Thị Dung
	10A7
	28.08.2007
	Mường
	Tân Sơn
	Tân Bình
	
	x
	15
	
	

	11
	Vi Thị Trang
	10A7
	15.07.2007
	Thái
	Tân Sơn
	Tân Bình
	
	x
	12
	
	

	12
	Hà Minh Hiếu
	10A7
	14.05.2007
	Thái
	Thanh Thuỷ
	Thanh Xuân
	
	x
	25
	
	

	II
	Học sinh khối 11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Lang Thị Thiên Hương
	11C2
	29.10.2006
	Thái
	Quăn 1
	Thanh Sơn
	
	x
	26
	
	

	2
	Lê Anh Tuấn
	11C2
	19.02.2006
	Mường
	Khe Xanh
	Phượng Nghi
	
	x
	22
	
	

	3
	Vi Ngọc Anh
	11C4
	23.05.2006
	Thái
	Thanh Đồng
	Thanh Xuân
	
	x
	15
	
	

	4
	Lương Hồng Phượng
	11C4
	16.10.2006
	Thái
	Tân Hiệp
	Thanh Hoà
	
	x
	22
	
	

	5
	Vi Thị Lan Anh
	11C5
	05.11.2006
	Thái
	Cát Thịnh
	Cát Tân
	
	x
	15
	
	

	6
	Hà Thị Thuỷ
	11C5
	08.10.2006
	Thái
	Cát Thịnh
	Cát Tân
	
	x
	15
	
	

	7
	Hà Văn Sơn
	11C5
	01.08.2006
	Thái
	Cát Thịnh
	Cát Tân
	
	x
	15
	
	

	8
	Lương Thị Nam
	11C7
	20.08.2006
	Thái
	Tân Sơn
	Tân Bình
	
	x
	12
	
	

	9
	Lương Thị Hà Nhi
	11C7
	22.04.2006
	Thái
	Tân Thành
	Thanh Hoà
	
	x
	21
	
	

	10
	Hà Thị Hằng
	11C8
	12.08.2006
	Thái
	Làng Mài
	Bình Lương
	
	x
	14
	
	

	III
	Học sinh khối 12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Phạm Thị Thu Thuỳ
	12B2
	03.11.2005
	Thái
	Kẻ Lạn
	Thanh Quân
	
	x
	30
	
	

	2
	Lương Đình Vũ
	12B4
	24.09.2005
	Thái
	Tân Sơn
	Tân Bình
	
	x
	12
	
	

	3
	Vi Thị Hoài
	12B5
	29.03.2005
	Thái
	Cát Thịnh
	Cát Tân
	
	x
	13
	
	

	4
	Ngân Thị Thương
	12B5
	23.04.2005
	Thái
	Cát Thịnh
	Cát Tân
	
	x
	13
	
	

	5
	Nguyễn Anh Tuấn
	12B5
	11.11.2005
	Thái
	Tân Sơn
	Tân Bình
	
	x
	12
	
	

	6
	Lương Văn Đoàn
	12B6
	23.06.2005
	Thái
	Tân Sơn
	Tân Bình
	
	x
	14
	
	

	7
	Lữ Thị Thảo
	12B7
	09.10.2005
	Thái
	Đoàn Trung
	Thanh Lâm
	
	x
	20
	
	

	23
	Trường THPT Như Xuân 2: 16 học sinh
	
	
	
	16
	
	
	

	I
	Học sinh khối 10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Vi Thị Vân Nhung
	10D
	10/6/2007
	Thái
	Đồng Trình
	Xuân Hòa
	
	x
	14
	
	

	2
	Lô Quốc Hùng
	10D
	31/7/2007
	Thái
	Đồng Trình
	Xuân Hòa
	
	x
	14
	
	

	3
	Lô Văn Xinh
	10D
	2/8/2007
	Thái
	Đồng Trình
	Xuân Hòa
	
	x
	14
	
	

	4
	Hà Thị Mong
	10E
	8/10/2007
	Thái
	Đồng Trình
	Xuân Hòa
	
	x
	14
	
	

	5
	Lô Thị Cúc
	10E
	20/5/2007
	Thái
	Đồng Trình
	Xuân Hòa
	
	x
	14
	
	

	6
	Lê Thị Thu Huyền
	10C
	19/12/2007
	Thái
	Đồng Trình
	Xuân Hòa
	
	x
	14
	
	

	7
	Lê Văn Nguyên
	10C
	25/9/2007
	Thái
	Đồng Trình
	Xuân Hòa
	
	x
	14
	
	

	8
	Hà Đức Thuần
	10C
	15/3/2007
	Thái
	Đồng Trình
	Xuân Hòa
	
	x
	14
	
	

	II
	Học sinh khối 11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Hà Văn Vinh
	11B
	19/09/2006
	Thái
	Đồng Trình
	Xuân Hòa
	
	x
	15
	
	

	10
	Hà Văn Điệp
	11B
	30/03/2006
	Thái
	Đồng Trình
	Xuân Hòa
	
	x
	15
	
	

	11
	Lữ Thị Thùy
	11B
	29/06/2006
	Thái
	Đồng Trình
	Xuân Hòa
	
	x
	14
	
	

	12
	Nguyễn Hữu Duy
	11C
	19/12/2006
	Thái
	Đồng Trình
	Xuân Hòa
	
	x
	14
	
	

	13
	Lữ Thị Huyền
	11D
	19/04/2006
	Thái
	Đồng Trình
	Xuân Hòa
	
	x
	14
	
	

	III
	Học sinh khối 12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Lò Thị Linh
	12B
	08/12/2005
	Thái
	Làng Kha
	Thanh Lâm
	
	x
	40
	
	

	15
	Lữ Thị Linh Chi
	12D
	20/08/2005
	Thái
	Đồng Trình
	Xuân Hòa
	
	x
	14
	
	

	16
	Lê Thảo Vân
	12D
	20/1/2005
	Kinh
	Đồng Trình
	Xuân Hòa
	
	x
	13
	
	

	24
	Trường THCS&THPT Như Xuân: 249 học sinh
	
	
	
	249
	
	
	

	A
	Năm học 2020 - 2021
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	1
	Vi Đồng Anh
	10A
	21.11.2005
	Thái
	Xuân Phong
	Thanh Phong
	
	x
	12
	Thôn Vung
	

	B
	Năm học 2021 - 2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Học Sinh khối 11
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	

	1
	Lương Thị Lê Vy
	11B
	15.02.2005
	Thái
	Tân Hiệp
	Thanh Hòa
	
	x
	15
	
	

	2
	Mạc Quốc Chung
	11E
	19/07/ 2005
	Thái
	Tân hiệp
	Thanh Hòa
	
	x
	16
	
	

	C
	Năm học 2022- 2023
	
	
	
	
	
	
	246
	
	
	

	I
	Học sinh khối 12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Quang Thị Hồng
	12A
	08.08.2005
	Thái
	Thanh Đồng
	Thanh Xuân
	
	x
	16
	
	

	2
	Hà Long Vũ
	12A
	16.09.2005
	Thái
	Đoàn Trung
	Thanh Lâm
	
	x
	11
	
	

	3
	Vi Thị Thoa
	12A
	07.06.2005
	Thái
	Hón Tĩnh
	Thanh Sơn
	
	x
	16
	
	

	4
	Lương Khắc Nguyên
	12A
	10.10.2005
	Thái
	Tân Thành
	Thanh Hòa
	
	x
	16
	Làng Bai
	

	5
	Vi Thị Thảo
	12A
	26.09.2005
	Thái
	Làng Kèn
	Thanh Lâm
	
	x
	14
	
	

	6
	Vi Thị Biên
	12A
	01.02.2005
	Thái
	Làng Lự
	Thanh Lâm
	
	x
	15
	
	

	7
	Vi Thị Hà
	12A
	04.05.2005
	Thái
	Làng Lự
	Thanh Lâm
	
	x
	14
	
	

	8
	Lê Văn Đức
	12A
	09.09.2005
	Thái
	Tân Phong
	Thanh Phong
	
	x
	14
	
	

	9
	Lương Văn Khánh
	12A
	29.11.2005
	Thái
	Tân Thành
	Thanh Hòa
	
	x
	14
	Làng Bai
	

	10
	Vi Đồng Anh
	12A
	21.11.2005
	Thái
	Xuân Phong
	Thanh Phong
	
	x
	12
	Thôn Vung
	

	11
	Hà Văn Anh
	12 B
	24.10.2005
	Thái
	Thanh Thủy
	Thanh Xuân
	
	x
	13
	
	

	12
	Lò Thị Kim Dung
	12B
	10.10.2005
	Thái
	Làng Kha
	Thanh Lâm
	
	x
	15
	
	

	13
	Ha thi Anh
	12B
	02.04.2005
	Thái
	Hón Tĩnh
	Thanh Sơn
	
	x
	15
	
	

	14
	Lương Thị Giang
	12B
	02.09.2005
	Thái
	Đồng Sán
	Thanh Sơn
	
	x
	10
	Ná Cọ
	

	15
	Lô Văn Hà
	12B
	29.10.2005
	Thái
	Làng Kha
	Thanh Lâm
	
	x
	15
	
	

	16
	Lữ Quốc Hạ
	12B
	14.06.2005
	Thái
	Đồng Phống
	Thanh Xuân
	
	x
	16
	
	

	17
	Lương Thị Kiên
	12B
	20.08.2005
	Thái
	Thanh Đồng
	Thanh Xuân
	
	x
	17
	
	

	18
	Hà Thị Nhung
	12B
	13.08.2005
	Thái
	Tân Hòa
	Thanh Hòa
	
	x
	16
	
	

	19
	Lò Thị Nhung
	12B
	04.08.2005
	Thái
	Làng Kèn
	Thanh Lâm
	
	x
	14
	
	

	20
	Lê Quân Sự
	12B
	27.06.2005
	Thái
	Làng Chảo
	Thanh Lâm
	
	x
	13
	
	

	21
	Lô Thị Thu
	12B
	25.11.2005
	Thái
	Làng Kha
	Thanh Lâm
	
	x
	15
	
	

	22
	Hà Thị  Lệ Giang
	12B
	19.12.2005
	Thái
	Thanh Đồng
	Thanh Xuân
	
	x
	13
	
	

	23
	Vi Đình Tuân
	12B
	04.02.2005
	Thái
	Tân Phong
	Thanh Phong
	
	x
	10
	
	

	24
	Lương Văn Khoa
	12B
	04.04.2005
	Thái
	Tân Thành
	Thanh Hòa
	
	x
	13
	
	

	25
	Vi Văn Hòa
	12B
	05.09.2005
	Thái
	Hón Tĩnh
	Thanh Sơn
	
	x
	13
	
	

	26
	Lương Văn Vũ
	12B
	22.12.2005
	Thái
	Tân Thành
	Thanh Hòa
	
	x
	13
	
	

	27
	Lương Thị Lê Vy
	12B
	15.02.2005
	Thái
	Tân Hiệp
	Thanh Hòa
	
	x
	15
	
	

	28
	Hà Thị Diện
	12C
	19.05.2005
	Thái
	Thanh Tiến
	Thanh Xuân
	
	x
	16
	
	

	29
	Lương Văn Đức
	12C
	21.09.2005
	Thái
	Tân Thành
	Thanh Hòa
	
	x
	13
	
	

	30
	Lục Văn Hải
	12C
	24.11.2005
	Thái
	Tân Hiệp
	Thanh Hòa
	
	x
	13
	
	

	31
	Vi Ngọc Huy
	12C
	09.03.2005
	Thái
	Thanh Đồng
	Thanh Xuân
	
	x
	14
	
	

	32
	Lương Thị Hương
	12C
	25.04.2005
	Thái
	Xuân Phong
	Thanh Phong
	
	x
	13
	Thôn Vung
	

	33
	Hà Thị Ngân
	12C
	25.05.2005
	Thái
	Thanh Tiến
	Thanh Xuân
	
	x
	16
	
	

	34
	Hà Hồng Quân
	12C
	16.5.2005
	Thái
	Hón Tĩnh
	Thanh Sơn
	
	x
	12
	
	

	35
	Vi Thị Yến Nhi
	12C
	05.10.2005
	Thái
	Tân Hiệp
	Thanh Hòa
	
	x
	15
	
	

	36
	Lương Văn Tuyến
	12C
	19.10.2005
	Thái
	Thanh Bình
	Thanh Xuân
	
	x
	13
	
	

	37
	Vi Đình Tuyến
	12C
	21.12.2005
	Thái
	Làng Chảo
	Thanh Lâm
	
	x
	13
	
	

	38
	Lương Công An
	12D
	11.05.2005
	Thái
	Tân Thành
	Thanh Hòa
	
	x
	16
	
	

	39
	Hà Văn Ba
	12D
	12.03.2005
	Thái
	Thanh Tiến
	Thanh Xuân
	
	x
	16
	
	

	40
	Lương Thị Quỳnh
	12D
	19.04.2005
	Thái
	Làng Chảo
	Thanh Lâm
	
	x
	12
	
	

	41
	Lục Văn Mạnh
	12D
	16.07.2005
	Thái
	Làng Kèn
	Thanh Lâm
	
	x
	15
	
	

	42
	Hà Văn Nghiệp
	12D
	06.01.2004
	Thái
	Tân Hòa
	Thanh Hòa
	
	x
	17
	
	

	43
	Lò Xuân Toan
	12D
	20.10.2005
	Thái
	Làng Chảo
	Thanh Lâm
	
	x
	10
	
	

	44
	Hà Thị Thúy
	12D
	02.10.2005
	Thái
	Thanh Thủy
	Thanh Xuân
	
	x
	10
	
	

	45
	Lương Đức Thuận
	12D
	23.03.2004
	Thái
	Làng Lự
	Thanh Lâm
	
	x
	10
	
	

	46
	Vi Văn Thực
	12D
	11.11.2005
	Thái
	Xuân Phong
	Thanh Phong
	
	x
	13
	Thôn Vung
	

	47
	Vi Văn Sáng
	12D
	25.09..2004
	Thái
	Tân Thành
	Thanh Hòa
	
	x
	16
	
	

	48
	Vi Thị Vân
	12D
	05.12.2004
	Thái
	Thanh Đồng
	Thanh Xuân
	
	x
	13
	
	

	49
	Vi Hoàng Vĩnh
	12D
	15.04.2005
	Thái
	Tân Phong
	Thanh Phong
	
	x
	12
	
	

	50
	Hà Văn Vũ
	12D
	01.01.2005
	Thái
	Làng Chảo
	Thanh Lâm
	
	x
	16
	
	

	51
	Lò Thị Chuyện
	12E
	27.11.2005
	Thái
	Làng Chảo
	Thanh Lâm
	
	x
	16
	
	

	52
	Hoàng Tiến Dũng
	12E
	15.05.2005
	Thái
	Hón Tĩnh
	Thanh Sơn
	
	x
	11
	
	

	53
	Lương Văn Dương
	12E
	27.10.2005
	Thái
	Thanh Thuỷ
	Thanh Xuân
	
	x
	15
	
	

	54
	Mạc Quốc Chung
	12E
	19.07. 2005
	Thái
	Tân Hiệp
	Thanh Hòa
	
	x
	16
	
	

	55
	Hà Đức Hập
	12E
	17.04.2005
	Thái
	Tân Hòa
	Thanh Hòa
	
	x
	16
	
	

	56
	Lô Văn Học
	12E
	05.06.2005
	Thái
	Làng Chảo
	Thanh Lâm
	
	x
	16
	
	

	57
	Vi Thị Thiên Lam
	12E
	05.07.2005
	Thái
	Làng Lự
	Thanh Lâm
	
	x
	14
	Làng Rẫy
	

	58
	Lương Văn Ngọc
	12E
	18.03.2005
	Thái
	Xuân Phong
	Thanh Phong
	
	x
	12
	Thôn Vung
	

	59
	Hà Văn Ninh
	12E
	12.05.2005
	Thái
	Chạng Vung
	Thanh Phong
	
	x
	14
	
	

	60
	Lương Minh Quân
	12E
	16.06.2005
	Thái
	Thanh Bình
	Thanh Xuân
	
	x
	14
	
	

	61
	Vi Văn Quyết
	12E
	14.10.2003
	Thái
	Thanh Bình
	Thanh Xuân
	
	x
	14
	
	

	62
	Lương Văn Thái
	12E
	27.03.2005
	Thái
	Xuân Phong
	Thanh Phong
	
	x
	12
	Thôn Vung
	

	63
	Vi Văn Trường
	12E
	02.01.2005
	Thái
	Đồng Sán
	Thanh Sơn
	
	x
	10
	Ná Cọ
	

	II
	Học Sinh khối 11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	64
	Lê Văn Thiện
	11A
	12.02.2006
	Thái
	Đồng Sán
	Thanh Sơn
	
	x
	11
	Ná Cọ
	

	65
	Lương Tuấn Nam
	11A
	04.02.2006
	Thái
	Hón Tĩnh
	Thanh Sơn
	
	x
	10
	
	

	66
	Lương Thị Hải Yến
	11A
	25.11.2006
	Thái
	Tân Thành
	Thanh Hòa
	
	x
	12
	
	

	67
	Lục Thị Lê
	11A
	23.04.2006
	Thái
	Làng Kèn
	Thanh Lâm
	
	x
	14
	
	

	68
	Hà Văn Hải
	11A
	21.08.2006
	Thái
	Chạng Vung
	Thanh Phong
	
	x
	13
	
	

	69
	Hà Thị Phương
	11A
	13.05.2005
	Thái
	Thanh Thủy
	Thanh Xuân
	
	x
	13
	
	

	70
	Vi Văn Trung
	11A
	26.11.2006
	Thái
	Đồng Sán
	Thanh Sơn
	
	x
	11
	Ná Cọ
	

	71
	Lữ Thị Lệ
	11A
	14.05.2006
	Thái
	Đoàn Trung
	Thanh Lâm
	
	x
	20
	
	

	72
	Lương Thị Vân Anh
	11B
	22.11.2006
	Thái
	Làng Xằm
	Thanh Lâm
	
	x
	14
	
	

	73
	Vi Tuấn Anh
	11B
	29.12.2006
	Thái
	Làng Lự
	Thanh Lâm
	
	x
	16
	
	

	74
	Lò Văn Cường
	11B
	08.11.2006
	Thái
	Làng Kha
	Thanh Lâm
	
	x
	14
	
	

	75
	Lương Văn Cường
	11B
	14.07.2006
	Thái
	Đồng Sán
	Thanh Sơn
	
	x
	10
	Ná Cọ
	

	76
	Hà Thị Đình
	11B
	28.05.2006
	Thái
	Làng Chảo
	Thanh Lâm
	
	x
	10
	
	

	77
	Vi Thị Ánh Duyệt
	11B
	06.07.2006
	Thái
	Làng Lự
	Thanh Lâm
	
	x
	16
	
	

	78
	Lương Thị Lệ Giang
	11B
	13.10.2006
	Thái
	Tân Hòa
	Thanh Hòa
	
	x
	16
	
	

	79
	Lò Văn Hiệp
	11B
	19.08.2006
	Thái
	Đoàn Trung
	Thanh Lâm
	
	x
	10
	
	

	80
	Vi Minh Hiếu
	11B
	19.11.2006
	Thái
	Làng Lự
	Thanh Lâm
	
	x
	15
	
	

	81
	Ngân Thị Hoa
	11B
	20.01.2006
	Thái
	Tân Phong
	Thanh Phong
	
	x
	14
	
	

	82
	Hà Gia Hưng
	11B
	10.02.2006
	Thái
	Thanh Thủy
	Thanh Xuân
	
	x
	16
	
	

	83
	Lương Thị Thu Huyền
	11B
	16.09.2006
	Thái
	Làng Chảo
	Thanh Lâm
	
	x
	13
	
	

	84
	Lữ Đình Lãm
	11B
	04.10.2006
	Thái
	Chạng Vung
	Thanh Phong
	
	x
	10
	
	

	85
	Ngân Thị Liên
	11B
	22.12.2006
	Thái
	Tân Phong
	Thanh Phong
	
	x
	16
	
	

	86
	Lang Thị Nhung
	11B
	17.07.2006
	Thái
	Làng Kèn
	Thanh Lâm
	
	x
	14
	
	

	87
	Lò Vĩnh Phúc
	11B
	20.01.2006
	Thái
	Làng Chảo
	Thanh Lâm
	
	x
	10
	
	

	88
	Lương Thị Phượng
	11B
	26.03.2006
	Thái
	Đồng Phống
	Thanh Xuân
	
	x
	10
	
	

	89
	Ngân Mạnh Quân
	11B
	13.10.2005
	Thái
	Đồng Phống
	Thanh Xuân
	
	x
	10
	
	

	90
	Vi Thị Thảo
	11B
	13.01.2006
	Thái
	Làng Chảo
	Thanh Lâm
	
	x
	16
	
	

	91
	Vi Thành Lan Trường
	11B
	14.10.2006
	Thái
	Làng Lự
	Thanh Lâm
	
	x
	16
	
	

	92
	Hà Trung Tuần
	11B
	17.09.2006
	Thái
	Hón Tĩnh
	Thanh Sơn
	
	x
	10
	
	

	93
	Lương Anh Tuyệt
	11B
	01.09.2006
	Thái
	Tân Hòa
	Thanh Hòa
	
	x
	13
	
	

	94
	Lô Văn Vinh
	11B
	28.01.2006
	Thái
	Làng Xằm
	Thanh Lâm
	
	x
	16
	
	

	95
	Lô Thị Ngọc
	11C
	20.08.2006
	Thái
	Làng Chảo
	Thanh Lâm
	
	x
	13
	
	

	96
	Vi Đức Duy
	11C
	03.08.2006
	Thái
	Làng Kha
	Thah Lâm
	
	x
	14
	
	

	97
	Bùi Thị Thảo Linh
	11C
	28.11.2006
	Thái
	Làng Kèn
	Thanh Lâm
	
	x
	15
	
	

	98
	Hà Thị Quỳnh Trang
	11C
	05.07.2006
	Thái
	Làng Chảo
	Thanh Lâm
	
	x
	17
	
	

	99
	Lục Văn Lĩnh
	11C
	01.04.2006
	Thái
	Làng Kèn
	Thanh Lâm
	
	x
	16
	
	

	100
	Quang Hoàng Anh
	11C
	17.07.2006
	Thái
	Đồng Phống
	Thanh Xuân
	
	x
	14
	
	

	101
	Hà Đình Tâm
	11C
	08.10.2006
	Thái
	Đồng Phống
	Thanh Xuân
	
	x
	13
	
	

	102
	Hà Thị Hồng Duyên
	11C
	01.09.2006
	Thái
	Thanh Thủy
	Thanh Xuân
	
	x
	13
	
	

	103
	Vi Quốc Linh
	11C
	27.05.2006
	Thái
	Làng Xằm
	Thanh Lâm
	
	x
	17
	
	

	104
	Lương Thị Thảo
	11C
	18.08.2006
	Thái
	Tân Hiệp
	Thanh Hòa
	
	x
	15
	
	

	105
	Lương Quang Đạo
	11C
	25.07.2006
	Thái
	Tân Hiệp
	Thanh Hòa
	
	x
	12
	
	

	106
	Hà Anh Tuấn
	11C
	27.09.2006
	Thái
	Hón Tĩnh
	Thanh Sơn
	
	x
	16
	
	

	107
	Vi Đức Đại
	11C
	03.01.2006
	Thái
	Hón Tĩnh
	Thanh Sơn
	
	x
	15
	
	

	108
	Lương Văn Huân
	11C
	23.03.2006
	Thái
	Làng Xằm
	Thanh Lâm
	
	x
	17
	
	

	109
	Lò Văn Thuận
	11C
	22.06.2006
	Thái
	Chạng Vung
	Thanh Phong
	
	x
	14
	
	

	110
	Vi Văn Cảnh
	11C
	10.10.2005
	Thái
	Làng Kèn
	Thanh Lâm
	
	x
	22
	
	

	111
	Lô Văn Lộc
	11C
	01.4.2006
	Thái
	Làng Chảo
	Thanh Lâm
	
	x
	22
	
	

	112
	Hà Văn Tiến
	11C
	20.06.2006
	Thái
	Đồng Sán
	Thanh Sơn
	
	x
	16
	Ná Cọ
	

	113
	Lữ Thị Hoài
	11C
	22.02.2006
	Thái
	Làng Chảo
	Thanh Lâm
	
	x
	13
	
	

	114
	Hà Văn Tú
	11C
	01.12.2006
	Thái
	Đồng Sán
	Thanh Sơn
	
	x
	13
	Ná Cọ
	

	115
	Lê Thị Hạnh
	11C
	30.01.2006
	Thái
	Tân Phong
	Thanh Phong
	
	x
	13
	
	

	116
	Lương Thị Nguyệt
	11C
	06.01.2006
	Thái
	Tân Thành
	Thanh Hòa
	
	x
	15
	
	

	117
	Ngân Văn Tình
	11C
	12.12.2005
	Thái
	Đồng Phống
	Thanh Xuân
	
	x
	15
	
	

	118
	Hà Thị Anh
	11D
	24.10.2006
	Thái
	Tân Hòa
	Thanh Hòa
	
	x
	14
	
	

	119
	Lương Thị Cúc
	11D
	10.08.2006
	Thái
	Thanh Bình
	Thanh Xuân
	
	x
	15
	
	

	120
	Lữ Hải Đăng
	11D
	20.10.2006
	Thái
	Chạng Vung
	Thanh Phong
	
	x
	15
	
	

	121
	Lương Thị Diệp
	11D
	17.06.2006
	Thái
	Thanh Bình
	Thanh Xuân
	
	x
	15
	
	

	122
	Hà Văn Dũng
	11D
	12.08.2006
	Thái
	Đồng Sán
	Thanh Sơn
	
	x
	10
	Ná Cọ
	

	123
	Vi Thị Hải
	11D
	23.04.2006
	Thái
	Hón Tĩnh
	Thanh Sơn
	
	x
	10
	
	

	124
	Lê Thị Hơn
	11D
	07.07.2006
	Thái
	Tân Hiệp
	Thanh Hòa
	
	x
	15
	
	

	125
	Quang Hoàng Kết
	11D
	22.05.2006
	Thái
	Đồng Phống
	Thanh Xuân
	
	x
	14
	
	

	126
	Lương Văn Khánh
	11D
	06.10.2006
	Thái
	Thanh Bình
	Thanh Xuân
	
	x
	15
	
	

	127
	Vi Hồng Lam
	11D
	18.9.2006
	Thái
	Tân Hiệp
	Thanh Hòa
	
	x
	18
	
	

	128
	Vi Văn Lực
	11D
	10.03.2006
	Thái
	Làng Lự
	Thanh Lâm
	
	x
	18
	
	

	129
	Lương Thị Nguyệt
	11D
	09.04.2006
	Thái
	Thanh Tiến
	Thanh Xuân
	
	x
	17
	
	

	130
	Hà Văn Phú
	11D
	13.09.2006
	Thái
	Hón Tĩnh
	Thanh sơn
	
	x
	10
	
	

	131
	Vi Thị Thảo
	11D
	12.07.2006
	Thái
	Làng Lự
	Thanh Lâm
	
	x
	14
	Làng Rẫy
	

	132
	Vi Sỹ Tuấn
	11D
	16.05.2006
	Thái
	Xuân  Phong
	Thanh Phong
	
	x
	13
	Thôn Vung
	

	133
	Lương Văn Tường
	11D
	22.02.2006
	Thái
	Đông Phong
	Thanh Xuân
	
	x
	16
	
	

	134
	Lương Văn Tuyền
	11D
	01.10.2006
	Thái
	Tân Thành
	Thanh Hòa
	
	x
	13
	
	

	135
	Vi Thị Tuyết
	11D
	10.03.2006
	Thái
	Xuân  Phong
	Thanh Phong
	
	x
	12
	Thôn Vung
	

	136
	Vi Văn Việt
	11D
	12.10.2006
	Thái
	Làng Chảo
	Thanh Lâm
	
	x
	13
	
	

	137
	Lô Tuấn Anh
	11E
	01.10.2006
	Thái
	Làng Kèn
	Thanh Lâm
	
	x
	17
	
	

	138
	Kim Thị Chuyên
	11E
	15.08.2006
	Thái
	Tân Hoà
	Thanh Hoà
	
	x
	16
	
	

	139
	Lò Thị Huệ
	11E
	23.08.2006
	Thái
	Làng Lự
	Thanh Lâm
	
	x
	20
	
	

	140
	Lương Văn Khởi
	11E
	22.05.2006
	Thái
	Đồng Sán
	Thanh Sơn
	
	x
	12
	Ná Cọ
	

	141
	Ngân Thị Kiều
	11E
	02.06.2006
	Thái
	Tân Phong
	Thanh Phong
	
	x
	14
	
	

	142
	Hà Thanh Long
	11E
	28.04.2006
	Thái
	Thanh Đồng
	Thanh Xuân
	
	x
	11
	
	

	143
	Hà Xuân Nam
	11E
	22.06.2006
	Thái
	Tân Hoà
	Thanh Hoà
	
	x
	16
	
	

	144
	Hà Thị Nga
	11E
	13.06.2006
	Thái
	Thanh Tiến
	Thanh Xuân
	
	x
	11
	
	

	145
	Lương Yến Nhi
	11E
	09.12.2006
	Thái
	Làng Kha
	Thanh Lâm
	
	x
	14
	
	

	146
	Hà Thị Thuý
	11E
	03.06.2006
	Thái
	Hón Tĩnh
	Thanh Sơn
	
	x
	11
	
	

	147
	Vi Văn Trường
	11E
	02.09.2006
	Thái
	Tân Phong
	Thanh Phong
	
	x
	13
	
	

	148
	Ngân Văn Tùng
	11E
	26.11.2006
	Thái
	Tân Phong
	Thanh Phong
	
	x
	13
	
	

	149
	Vi Thanh Tùng
	11E
	09.03.2006
	Thái
	Làng Kèn
	Thanh Lâm
	
	x
	14
	
	

	150
	Hà Thị Thu Uyên
	11E
	28.10.2006
	Thái
	Tân Hoà
	Thanh Hoà
	
	x
	16
	
	

	III
	Học sinh khối 10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	151
	Lò Tuấn Anh
	10A
	14.12.2007
	Thái
	Đồng Sán
	Thanh Sơn
	
	x
	12
	Ná Cọ
	

	152
	Vi Thị Duyên
	10A
	14.08.2007
	Thái
	Xuân Phong
	Thanh Phong
	
	x
	11
	Thôn Vung
	

	153
	Vi Ngọc Hân
	10A
	01.10.2007
	Thái
	Tân Thành
	Thanh Hòa
	
	x
	12
	
	

	154
	Vi Văn Nhật
	10A
	13.07.2007
	Thái
	Đồng Sán
	Thanh Sơn
	
	x
	12
	Ná Cọ
	

	155
	Lang Văn Tình
	10A
	10.02.2007
	Thái
	Thanh Bình
	Thanh Xuân
	
	x
	16
	
	

	156
	Trần Lan Anh
	10B
	08. 08.2007
	Thái
	Tân Thành
	Thanh Hòa
	
	x
	15
	
	

	157
	Hà Văn Dũng
	10B
	06. 08.2007
	Thái
	Hón Tĩnh
	Thanh Sơn
	
	x
	14
	
	

	158
	Lương Văn Dũng
	10B
	13. 04.2007
	Thái
	Tân Hiệp
	Thanh Hòa
	
	x
	14
	
	

	159
	Vi Quốc Đạt
	10B
	17. 03.2007
	Thái
	Làng Lự
	Thanh Lâm
	
	x
	15
	
	

	160
	Vi Văn Hiếu
	10B
	01. 01.2006
	Thái
	Làng Xằm
	Thanh Lâm
	
	x
	15
	
	

	161
	Lương Thanh Hồng
	10B
	25. 04.2007
	Thái
	Hón Tĩnh
	Thanh Sơn
	
	x
	10
	
	

	162
	Vi Thị Huệ
	10B
	09. 07.2007
	Thái
	Tân Hòa
	Thanh Hòa
	
	x
	17
	
	

	163
	Đới Văn Hùng
	10B
	20. 11.2007
	Thái
	Đoàn Trung
	Thanh Lâm
	
	x
	10
	
	

	164
	Hà Đăng Khoa
	10B
	08. 04.2007
	Thái
	Thanh Thủy
	Thanh xuân
	
	x
	16
	
	

	165
	Lục Thùy Linh
	10B
	04. 03.2007
	Thái
	Thanh Thủy
	Thanh xuân
	
	x
	16
	
	

	166
	Hà Thị Nghiệp
	10B
	25. 10.2007
	Thái
	Hón Tĩnh
	Thanh Sơn
	
	x
	12
	
	

	167
	Hà Thị Ngọc
	10B
	10.05. 2007
	Thái
	Thanh Đồng
	Thanh Xuân
	
	x
	17
	
	

	168
	Vi Thị Nhung
	10B
	05. 12.2007
	Thái
	Hón Tĩnh
	Thanh Sơn
	
	x
	15
	
	

	169
	Vi Thị Hoài Như
	10B
	05. 10.2027
	Thái
	Thanh Đồng
	Thanh Xuân
	
	x
	17
	
	

	170
	Lữ Thị Kim Oanh
	10B
	02. 11.2007
	Thái
	Chạng Vung
	Thanh Phong
	
	x
	13
	
	

	171
	Lục Tiểu Phụng
	10B
	19. 09.2007
	Thái
	Thanh Thủy
	Thanh xuân
	
	x
	16
	
	

	172
	Lương Thị Bích Quy
	10B
	22. 02.2007
	Thái
	Thanh Thủy
	Thanh Xuân
	
	x
	16
	
	

	173
	Lương Thị Quỳnh
	10B
	26. 03.2007
	Thái
	Thanh Bình
	Thanh Xuân
	
	x
	17
	
	

	174
	Hà Đức Thắng
	10B
	06. 06.2007
	Thái
	Tân Hòa
	Thanh Hòa
	
	x
	10
	
	

	175
	Hà Anh Tuấn
	10B
	28. 02.2007
	Thái
	Thanh Thủy
	Thanh xuân
	
	x
	16
	
	

	176
	Vi Thị Vui
	10B
	07. 10.2007
	Thái
	Đồng Sán
	Thanh Sơn
	
	x
	10
	Ná Cọ
	

	177
	Lương  Thị Dung
	10C
	24.07.2007
	Thái
	Tân Thành
	Thanh Hòa
	
	x
	12
	
	

	178
	Hà Văn Định
	10C
	10.11.2007
	Thái
	Chạng Vung
	Thanh Phong
	
	x
	13
	
	

	179
	Vi Thành Đông
	10C
	30.04.2006
	Thái
	Làng Lự
	Thanh Lâm
	
	x
	12
	
	

	180
	Vi Thị Giang
	10C
	08.04.2007
	Thái
	Tân Phong
	Thanh Phong
	
	x
	10
	
	

	181
	Lương Thị Hà
	10C
	16.07.2007
	Thái
	Tân Thành
	Thanh Hòa
	
	x
	12
	
	

	182
	Vi Thị Hà
	10C
	14.10.2007
	Thái
	Tân Thành
	Thanh Hòa
	
	x
	15
	
	

	183
	Lò Thị Hoa
	10C
	13.04.2007
	Thái
	Đồng Phống
	Thanh Xuân
	
	x
	16
	
	

	184
	Vi Văn Hùng
	10C
	10.09.2007
	Thái
	Làng Cọc
	Thanh Lâm
	
	x
	16
	
	

	185
	Lương Văn Hưng
	10C
	26.02.2007
	Thái
	Xuân Phong
	Thanh Phong
	
	x
	10
	ThônVung
	

	186
	Hà Tiểu Khanh
	10C
	18.07.2007
	Thái
	Thanh Thủy
	Thanh Xuân
	
	x
	13
	
	

	187
	Ngân Ngọc Lê
	10C
	13.06.2007
	Thái
	Đồng Sán
	Thanh Sơn
	
	x
	10
	Ná Cọ
	

	188
	Hà Văn Nông
	10C
	15.01.2007
	Thái
	Thanh Thủy
	Thanh Xuân
	
	x
	13
	
	

	189
	Lương Thị Minh Phương
	10C
	22.01.2007
	Thái
	Làng Bai
	Thanh Hòa
	
	x
	11
	
	

	190
	Vi Thị Quyên
	10C
	25.10.2007
	Thái
	Làng Lự
	Thanh Lâm
	
	x
	12
	
	

	191
	Vi Thị Thuyền
	10C
	06.11.2007
	Thái
	Làng chảo
	Thanh Lâm
	
	x
	10
	
	

	192
	Hà Thị Tình
	10C
	26.06.2007
	Thái
	Đồng Sán
	Thanh Sơn
	
	x
	10
	Ná Cọ
	

	193
	Phạm Huy Tuấn
	10C
	19.05.2007
	Thái
	Thanh Thủy
	Thanh Xuân
	
	x
	13
	
	

	194
	Lương Ánh Vân
	10C
	17.03.2007
	Thái
	Thôn Vung
	Thanh Phong
	
	x
	10
	
	

	195
	Lương Kiều Vi
	10C
	20.11.2007
	Thái
	Thanh Đồng
	Thanh Xuân
	
	x
	17
	
	

	196
	Lương Thị Việt
	10C
	05.09.2007
	Thái
	Thôn Vung
	Thanh Phong
	
	x
	13
	
	

	197
	Vi Thị Anh
	10D
	13.10.2007
	Thái
	Thanh Đồng
	Thanh Xuân
	
	x
	17
	
	

	198
	Vi Tuấn Anh
	10D
	15.09.2007
	Thái
	Thanh Thủy
	Thanh Xuân
	
	x
	13
	
	

	199
	Vi Thị Bé
	10D
	22.03.2007
	Thái
	Tân Hiệp
	Thanh Hoà
	
	x
	14
	
	

	200
	Lò Thị Dung
	10D
	26.11.2006
	Thái
	Đồng Sán
	Thanh Sơn
	
	x
	10
	Ná Cọ
	

	201
	Phạm Văn Duyệt
	10D
	21.05.2007
	Thái
	Thanh Thủy
	Thanh Xuân
	
	x
	13
	
	

	202
	Lương Hồng Hải
	10D
	22.09.2007
	Thái
	Làng Kha
	Thanh Lâm
	
	x
	15
	
	

	203
	Hà Văn Hiệu
	10D
	19.04.2007
	Thái
	Hón Tĩnh
	Thanh Sơn
	
	x
	10
	
	

	204
	Lương Thị Huyền
	10D
	13.11.2007
	Thái
	Tân Thành
	Thanh Hoà
	
	x
	12
	
	

	205
	Vi Thị Thu Huyền
	10D
	14.07.2007
	Thái
	Thanh Thủy
	Thanh Xuân
	
	x
	13
	
	

	206
	Lương Trọng Huỳnh
	10D
	16.05.2007
	Thái
	Đồng Phống
	Thanh Xuân
	
	x
	16
	
	

	207
	Lương Đăng Khoa
	10D
	10.12.2007
	Thái
	Thanh Thuỷ
	Thanh Xuân
	
	x
	13
	
	

	208
	Hà Cẩm Ly
	10D
	14.08.2007
	Thái
	Chạng Vung
	Thanh Phong
	
	x
	13
	
	

	209
	Lương Văn Mạnh
	10D
	07.02.2007
	Thái
	Thanh Bình
	Thanh Xuân
	
	x
	12
	
	

	210
	Lương Thị Ngọc
	10D
	02.11.2007
	Thái
	Tân Hiệp
	Thanh Hoà
	
	x
	14
	
	

	211
	Hà Long Nhật
	10D
	20.08.2007
	Thái
	Chạng Vung
	Thanh Phong
	
	x
	13
	
	

	212
	Lò Thị Kim Oanh
	10D
	06.10.2007
	Thái
	Làng Kha
	Thanh Lâm
	
	x
	15
	
	

	213
	Ngân Thị Phương
	10D
	13.03.2007
	Thái
	Tân Phong
	Thanh Phong
	
	x
	10
	
	

	214
	Lê Thị Trang
	10D
	28.10.2007
	Thái
	Làng Chảo
	Thanh Lâm
	
	x
	10
	
	

	215
	Vi Quốc Trọng
	10D
	04.10.2007
	Thái
	Thanh Bình
	Thanh Xuân
	
	x
	12
	
	

	216
	Lò Xuân Trường
	10D
	18.02.2007
	Thái
	Làng Kha
	Thanh Lâm
	
	x
	15
	
	

	217
	Lữ Tiến Tùng
	10D
	01.12.2007
	Thái
	Chạng Vung
	Thanh Phong
	
	x
	13
	
	

	218
	Vi Văn Tuyên
	10D
	14.02.2007
	Thái
	Thanh Đồng
	Thanh Xuân
	
	x
	17
	
	

	219
	Lục Văn Tuấn Vinh
	10D
	20.04.2007
	Thái
	Tân Hiệp
	Thanh Hoà
	
	x
	14
	
	

	220
	Lữ Văn Vinh
	10D
	06.09.2007
	Thái
	Thanh Tiến
	Thanh Xuân
	
	x
	15
	
	

	221
	Vi Văn Bằng
	10E
	31.01.2007
	Thái
	Xuân Phong
	Thanh Phong
	
	x
	12
	Thôn Vung
	

	222
	Lương Văn Cảnh
	10E
	18.09.2007
	Thái
	Tân Thành
	Thanh Hoà
	
	x
	13
	
	

	223
	Vi Thị Danh
	10E
	14.06.2007
	Thái
	Thanh Bình
	Thanh Xuân
	
	x
	14
	
	

	224
	Lương Xuân Hào
	10E
	09.12.2007
	Thái
	Tân Thành
	Thanh Hoà
	
	x
	13
	
	

	225
	Vi Thị Hoài
	10E
	18.12.2007
	Thái
	Đồng Sán
	Thanh Sơn
	
	x
	12
	Ná Cọ
	

	226
	Lương Đức Hoàng
	10E
	10.02.2007
	Thái
	Đồng Phống
	Thanh Xuân
	
	x
	17
	
	

	227
	Lương Thị Phương Huệ
	10E
	02.01.2007
	Thái
	Đồng Phống
	Thanh Xuân
	
	x
	16
	
	

	228
	Vi Thị Huệ
	10E
	27.11.2007
	Thái
	Tân Phong
	Thanh Phong
	
	x
	12
	
	

	229
	Vi Văn Hưng
	10E
	29.01.2007
	Thái
	Làng Lự
	Thanh Lâm
	
	x
	15
	
	

	230
	Lương Văn Khải
	10E
	08.02.2007
	Thái
	Tân Thành
	Thanh Hoà
	
	x
	13
	
	

	231
	Lê Thế Kỷ
	10E
	01.01.2007
	Thái
	Tân Phong
	Thanh Phong
	
	x
	12
	
	

	232
	Lê Văn Lệ
	10E
	29.06.2007
	Thái
	Đồng Sán
	Thanh Sơn
	
	x
	12
	Ná Cọ
	

	233
	Vi Việt Linh
	10E
	25.02.2007
	Thái
	Tân Hiệp
	Thanh Hoà
	
	x
	15
	
	

	234
	Lữ Thị Bích Loan
	10E
	04.07.2007
	Thái
	Chạng Vung
	Thanh Phong
	
	x
	13
	
	

	235
	Nguyễn Khánh Ly
	10E
	17.06.2007
	Thái
	Thanh Tiến
	Thanh Xuân
	
	x
	13
	
	

	236
	Lương Thị Nga
	10E
	09.10.2007
	Thái
	Tân Hiệp
	Thanh Hoà
	
	x
	15
	
	

	237
	Vi Đức Nguyên
	10E
	03.05.2007
	Thái
	Tân Hoà
	Thanh Hoà
	
	x
	15
	
	

	238
	Lương Văn Nguyện
	10E
	10.01.2007
	Thái
	Đồng Sán
	Thanh Sơn
	
	x
	13
	Ná Cọ
	

	239
	Lê Văn Phúc
	10E
	06.10.2007
	Thái
	Tân Phong
	Thanh Phong
	
	x
	12
	
	

	240
	Hoàng Thị Quyên
	10E
	06.02.2007
	Thái
	Đồng Sán
	Thanh Sơn
	
	x
	12
	Ná Cọ
	

	241
	Vi Quyết Thắng
	10E
	24.04.2007
	Thái
	Đồng Sán
	Thanh Sơn
	
	x
	12
	Ná Cọ
	

	242
	Hà Trung Thực
	10E
	01.08.2006
	Thái
	Đồng Sán
	Thanh Sơn
	
	x
	12
	Ná Cọ
	

	243
	Trịnh Viết Tiến
	10E
	28.07.2007
	Thái
	Đoàn Trung
	Thanh Lâm
	
	x
	20
	
	

	244
	Vi Hồng Trí
	10E
	06.02.2007
	Thái
	Làng Kha
	Thanh Lâm
	
	x
	15
	
	

	245
	Vi Thị Yến
	10E
	05.03.2007
	Thái
	Tân Hiệp
	Thanh Hoà
	
	x
	15
	
	

	IV
	Học sinh khối 6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	246
	Vi Thị Kim Chuyền
	6C
	04.10.2011
	Thái
	Ngọc Thanh
	Thanh Lâm
	
	x
	13
	
	

	25
	Trường THPT Như Thanh: 37 học sinh
	
	
	
	37
	
	
	

	I
	Học sinh khối 10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Bùi Văn Ánh
	10C1
	26.03.2007
	Mường
	Phượng Xuân
	Xuân Khang
	
	x
	13
	
	

	2
	Bùi Văn Linh
	10C3
	18.12.2007
	Mường
	Phượng Xuân
	Xuân Khang
	
	x
	13
	
	

	3
	Lê Thị Phương Anh
	10C3
	24.08.2007
	Mường
	Yên Khang
	Xuân Thái
	
	x
	20
	
	

	4
	Đinh Thị Bảo Ngọc
	10C3
	20.12.2007
	Mường
	Yên Khang
	Xuân Thái
	
	x
	20
	
	

	5
	Bùi Thị Bích
	10C4
	24.08.2007
	Mường
	Cây Nghia
	Xuân Thái
	
	x
	20
	
	

	6
	Bùi Thị Ngọc Bích
	10C4
	08.03.2007
	Mường
	Cây Nghia
	Xuân Thái
	
	x
	20
	
	

	7
	Lục Thị Thơ
	10C4
	10.10.2007
	Thái
	Phượng Xuân
	Xuân Khang
	
	x
	13
	
	

	8
	Lương Hà Diệu Thúy
	10C4
	07.09.2007
	Thái
	Đồng cốc
	Xuân Thái
	
	x
	20
	
	

	9
	Bùi Thị Chinh
	10C6
	14.01.2007
	Mường
	Phượng Xuân
	Xuân Khang
	
	x
	13
	
	

	10
	Quách Huyền Châu
	10C8
	28.03.2007
	Mường
	Làng Lúng
	Xuân Thái
	
	x
	20
	
	

	11
	Lê Thị Hoài Thu
	10C9
	07.02.2007
	Thái
	Làng Lúng
	Xuân Thái
	
	x
	20
	
	

	12
	Lê Thị Trà Mai
	10C9
	01.03.2007
	Thái
	Làng Lúng
	Xuân Thái
	
	x
	20
	
	

	13
	Đặng Thị Phương Thủy
	10C9
	08.11.2007
	Thái
	Ấp Cũ
	Xuân Thái
	
	x
	20
	
	

	II
	Học sinh khối 11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Lê Lương Tâm
	11B1
	01.05.2006
	Thái
	Thanh Sơn
	Thanh Kỳ
	
	x
	25
	
	

	2
	Kpa Thị Cúc
	11B4
	10.01.2006
	Ê đê
	Cây Nghia
	Xuân Thái
	
	x
	20
	
	

	3
	Vi Thị Mai Huyên
	11B5
	28.08.2005
	Thái
	Làng Lúng
	Xuân Thái
	
	x
	20
	
	

	4
	Lê Thị Thanh Thảo
	11B7
	05.02.2006
	Mường
	Làng Lúng
	Xuân Thái
	
	x
	20
	
	

	5
	Bùi Trọng Lương
	11B8
	14.02.2006
	Mường
	Cây Nghia
	Xuân Thái
	
	x
	20
	
	

	6
	Bùi Anh Khoa
	11B8
	13.07.2006
	Mường
	Làng Lúng
	Xuân Thái
	
	x
	20
	
	

	7
	Quách Thị Lê
	11B9
	10.07.2006
	Mường
	Phượng Xuân
	Xuân Khang
	
	x
	13
	
	

	III
	Học sinh khối 12
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Lê Thị Thu Trang
	12A1
	04.10.2005
	Kinh
	Đồng lườn
	Xuân Thái
	
	x
	20
	
	

	2
	Quách Yến Nhi
	12A1
	07.03.2005
	Mường
	Cây Nghia
	Xuân Thái
	
	x
	20
	
	

	3
	Trương Công Tiến
	12A1
	26.08.2005
	Mường
	Cây Nghia
	Xuân Thái
	
	x
	20
	
	

	4
	Lê Trung Tiến
	12A1
	22.08.2005
	Mường
	Đồng lườn
	Xuân Thái
	
	x
	20
	
	

	5
	Trương Thị Quỳnh Anh
	12A4
	15.01.2005
	Mường
	Đồng Phông
	Phượng Nghi
	
	x
	17
	
	

	6
	Lê Thị Hoài
	12A7
	19.08.2005
	Thái
	Làng Lúng
	Xuân Thái
	
	x
	20
	
	

	7
	Lê Văn Hoàng
	12A7
	14.01.2005
	Thái
	Đồng lườn
	Xuân Thái
	
	x
	20
	
	

	8
	Lưu Thị Trà My
	12A7
	11.10.2005
	Mường
	Yên Khang
	Xuân Thái
	
	x
	20
	
	

	9
	Lê Thị Quỳnh
	12A7
	24.01.2005
	Mường
	Phượng Xuân
	Xuân Khang
	
	x
	13
	
	

	10
	Quách Thị Linh
	12A8
	01.10.2005
	Mường
	Phượng Xuân
	Xuân Khang
	
	x
	13
	
	

	11
	Quách Văn Vũ
	12A8
	10.03.2005
	Mường
	Phượng Xuân
	Xuân Khang
	
	x
	13
	
	

	12
	Lô Văn Quang
	12A8
	20.08.2005
	Thái
	Đồng Cốc
	Xuân Thái
	
	x
	20
	
	

	13
	Phạm Thị Nga
	12A8
	28.01.2005
	Thái
	Tiên Thắng
	Xuân Phúc
	
	x
	17
	
	

	14
	Bùi Thị Mai Chi
	12A9
	07.09.2005
	Mường
	Cây Nghia
	Xuân Thái
	
	x
	20
	
	

	15
	Quách Thị Duyên
	12A9
	04.05.2005
	Mường
	Đồng lườn
	Xuân Thái
	
	x
	20
	
	

	16
	Bùi Văn Chương
	12A9
	10.07.2004
	Mường
	Phượng Xuân
	Xuân Khang
	
	x
	13
	
	

	17
	Lê Thị Thùy Trang
	12A10
	06.04.2005
	Thái
	Phượng Xuân
	Xuân Khang
	
	x
	13
	
	

	26
	Trường THPT Như Thanh 2: 89 học sinh
	
	
	
	89
	
	
	

	A
	Năm học 2021 - 2022: 03 học sinh
	
	
	
	3
	
	
	

	1
	Lô Ngọc Hoàn
	11B3
	24.10.2006
	Thái
	Đồng Tiến
	Thanh Kì
	
	x
	12
	
	

	2
	Lê Thị Thu
	11B5
	15.02.2006
	Thái
	Đồng Tiến
	Thanh Kì
	
	x
	12
	
	

	3
	Hà Đình Thực
	11B5
	10.6.2006
	Thái
	Thanh Xuân
	Thanh Kì
	
	x
	11
	
	

	B
	Năm học 2022 – 2023: 86 học sinh
	
	
	
	86
	
	
	

	I
	Học sinh khối 10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Quách Văn Sáng
	10A1
	15.12.2007
	Mường
	Đồng Lườn
	Xuân Thái
	
	x
	30
	
	

	2
	Lương Hà Anh
	10A2
	26.03.2007
	Thái
	Đồng Tâm
	Thanh Kì
	
	x
	13
	
	

	3
	Hà Thị Kim Đào
	10A2
	05.10.2007
	Thái
	Đồng ván
	Thanh Kì
	
	x
	12
	
	

	4
	Lê Thị Dung
	10A2
	06.05.2007
	Thái
	Đằng tiến
	Thanh Kì
	
	x
	12
	
	

	5
	Hà Thị Hà Giang
	10A2
	22.10.2007
	Thái
	Ba bái
	Xuân thái
	
	x
	30
	
	

	6
	Lương Thị Hiền
	10A2
	03.05.2007
	Thái
	Thanh xuân
	Thanh Kì
	
	x
	11
	
	

	7
	Hà Văn Hưng
	10A2
	16.01.2007
	Thái
	Đồng tiến
	Thanh Kì
	
	x
	12
	
	

	8
	Lương Thị Yến Nhi
	10A2
	03.05.2007
	Thái
	Đồng Tâm
	Thanh Kì
	
	x
	13
	
	

	9
	Bùi Thị Nhật Phi
	10A2
	06.10.2007
	Mường
	Đồng Lườn
	Xuân thái
	
	x
	30
	
	

	10
	Lương Thị Như Quỳnh
	10A2
	27.09.2007
	Thái
	Đồng Tâm
	Thanh Kì
	
	x
	13
	
	

	11
	Lê Thị Tuyết
	10A2
	05.07.2007
	Thái
	Đồng tiến
	Thanh Kì
	
	x
	12
	
	

	12
	Lương Thị Vọng
	10A2
	15.06.2007
	Thái
	Thanh xuân
	Thanh Kì
	
	x
	11
	
	

	13
	Lê Thị Thanh Hà
	10A3
	02.07.2007
	Thái
	Đồng Tiến
	Thanh Kì
	
	x
	12
	
	

	14
	Ngân Thị Linh
	10A3
	27.07.2007
	Thái
	Đồng Cốc
	Xuân Thái
	
	x
	30
	
	

	15
	Lê Văn Nam
	10A3
	08.03.2007
	Mường
	Yên Khang
	Xuân Thái
	
	x
	35
	
	

	16
	Lô Huy Hoàng
	10A3
	09.07.2006
	Thái
	Thanh Xuân
	Thanh Kì
	
	x
	11
	
	

	17
	Hà Thị Diệu Linh
	10A3
	220.9.2007
	Thái
	Thanh Xuân
	Thanh Kì
	
	x
	11
	
	

	18
	Vi Văn Hiệp
	10A4
	17.08.2007
	Thái
	Đồng Tâm
	Thanh Kì
	
	x
	10
	
	

	19
	Vi Văn Hoàng
	10A4
	29.05.2007
	Thái
	Đồng Ván
	Thanh Kì
	
	x
	11
	
	

	20
	Lương Anh Huy
	10A4
	28.03.2007
	Thái
	Đồng Ván
	Thanh Kì
	
	x
	12
	
	

	21
	Lô Văn Khánh
	10A4
	01.09.2007
	Thái
	Cây nghia
	Xuân Thái
	
	x
	13
	
	

	22
	Quách Thị Ly
	10A4
	20.10.2007
	Mường
	Cây nghia
	XuânThái
	
	x
	14
	
	

	23
	Quách Thị Quỳnh Nhi
	10A4
	16.05.2007
	Mường
	Đồng Lườn
	Xuân Thái
	
	x
	15
	
	

	24
	Phạm Thị Thúy
	10A4
	04.06.2007
	Thái
	Thôn 6
	Xuân Thái
	
	x
	16
	
	

	25
	Lương Ngọc Trâm
	10A4
	27.09.2007
	Thái
	Đồng Ván
	Thanh Kì
	
	x
	17
	
	

	26
	Quách Thị Thảo Vân
	10A4
	24.09.2007
	Mường
	Cây nghia
	Xuân Thái
	
	x
	18
	
	

	27
	Cao Văn Duy
	10A5
	12.09.2007
	Mường
	Đồng Lươn
	Xuân Thái
	
	x
	30
	
	

	28
	Lò Thị Mai
	10A5
	20.06.2007
	Thái
	Đồng Tiến
	Thanh Kì
	
	x
	12
	
	

	29
	Lương Chí Vỹ
	10A5
	24.08.2007
	Thái
	Đồng Tiến
	Thanh Kì
	
	x
	12
	
	

	30
	Quách Thị Phượng
	10A5
	31.12.2007
	Mường
	Bãi Hưng
	Phượng nghi
	
	x
	37
	
	

	31
	Hà Anh
	10A5
	14.12.2007
	Thái
	Đồng Ván
	Thanh Kì
	
	x
	12
	
	

	32
	Lê Thị Thêm
	10A5
	01.10.2007
	Mường
	Yên Khang
	Xuân Thái
	
	x
	35
	
	

	33
	Lê Thị Mỹ Lan
	10A5
	14.02.2007
	Thái
	Đồng Tiến
	Thanh Kì
	
	x
	12
	
	

	34
	Lương Thu Hà
	10A6
	02.05.2007
	Thái
	Thanh Xuân
	Thanh Kì
	
	x
	11
	
	

	35
	Bùi Thị Ánh Nguyệt
	10A6
	24.05.2007
	Thái
	Cây Nghia
	Xuân Thái
	
	x
	30
	
	

	36
	Vi Đình Quang
	10A6
	10.10.2007
	Thái
	Cốc 1
	Xuân Thái
	
	x
	30
	
	

	37
	Lương Minh Thiên
	10A6
	25.10.2007
	Thái
	Thanh Xuân
	Thanh Kì
	
	x
	11
	
	

	II
	Học sinh khối 11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	Hà Thị Huyền Trang
	11B1
	24.05.2006
	Thái
	Thanh Xuân
	Thanh Kì
	
	x
	11
	
	

	39
	Lê Thị Huyền Trang
	11B2
	12.07.2006
	Thái
	Đồng Tiến
	Thanh Kì
	
	x
	15
	
	

	40
	Bùi Đình Chiến
	11B3
	01.8.2006
	Mường
	Yên Khang
	Xuân Thái
	
	x
	35
	
	

	41
	Lang Thị Quỳnh
	11B3
	10.10.2006
	Thái
	Đồng Tiến
	Thanh Kì
	
	x
	12
	
	

	42
	Lương Thị Yến Nhi
	11B3
	09.07.2006
	Thái
	Bò Lăn
	Thanh Tân
	
	x
	12
	
	

	43
	Hà Thị Linh
	11B3
	28.02.2006
	Thái
	Đồng Ván
	Thanh Kì
	
	x
	12
	
	

	44
	Lô Ngọc Hoàn
	11B3
	24.10.2006
	Thái
	Đồng Tiến
	Thanh Kì
	
	x
	12
	
	

	45
	Phạm Bá Cường
	11B4
	13.12.2006
	Thái
	Ấp Củ
	Xuân Thái
	
	x
	30
	
	

	46
	Vi Thị Ngân
	11B4
	08.03.2006
	Thái
	Thanh Xuân
	Thanh Kì
	
	x
	11
	
	

	47
	Lương Thị Nhiệt
	11B4
	11.06.2006
	Thái
	Đồng Ván
	Thanh Kì
	
	x
	12
	
	

	48
	Hà Thị Hoài Thu
	11B4
	12.08.2006
	Thái
	Yên Vinh
	Xuân Thái
	
	x
	20
	
	

	49
	Vi Đức Tôn
	11B4
	06.11.2006
	Thái
	Thanh Xuân
	Thanh Kì
	
	x
	11
	
	

	50
	Hà Thị Đại Trang
	11B4
	30.10.2006
	Thái
	Ba Bái
	Xuân Thái
	
	x
	30
	
	

	51
	Hoàng Thị Vân
	11B4
	12.02.2006
	Thái
	Yên Vinh
	Xuân Thái
	
	x
	20
	
	

	52
	Lô Thị Cẩm Vân
	11B4
	21.03.2006
	Thái
	Yên Vinh
	Xuân Thái
	
	x
	20
	
	

	53
	Lê Thị Minh Hằng
	11B4
	28.06.2006
	Thái
	Đồng Tiến
	Thanh Kì
	
	x
	12
	
	

	54
	Lữ Thị Huyền Oanh
	11B4
	13.06.2006
	Thái
	Thanh Xuân
	Thanh Kì
	
	x
	11
	
	

	55
	Lò Thị Lợi
	11B4
	12.02.2006
	Thái
	Đồng Tiến
	Thanh Kì
	
	x
	12
	
	

	56
	Bùi Lương Ngọc Anh
	11B5
	11.10.2005
	Mường
	Đồng Lườn
	Xuân Thái
	
	x
	30
	
	

	57
	Hà Thị Bảo Anh
	11B5
	23.12.2006
	Thái
	Thanh Xuân
	Thanh Kì
	
	x
	11
	
	

	58
	Lương Thị Mỹ Đào
	11B5
	02.10.2006
	Thái
	Đồng Tiến
	Thanh Kì
	
	x
	12
	
	

	59
	Lê Anh Dũng
	11B5
	15.02.2005
	Thái
	Đồng Tiến
	Thanh Kì
	
	x
	12
	
	

	60
	Lương Như Quỳnh
	11B5
	13.04.2006
	Thái
	Đồng Tiến
	Thanh Kì
	
	x
	12
	
	

	61
	Lê Thị Thu
	11B5
	15.02.2006
	Thái
	Đồng Tiến
	Thanh Kì
	
	x
	12
	
	

	62
	Hà Đình Thực
	11B5
	10.06.2006
	Thái
	Thanh Xuân
	Thanh Kì
	
	x
	11
	
	

	63
	Hà Thị Quyên
	11B6
	01.01.2006
	Thái
	Thanh Xuân
	Thanh Kì
	
	x
	11
	
	

	64
	Hà Thị Kim Yến
	11B6
	19.04.2006
	Thái
	Đồng Ván
	Thanh Kì
	
	x
	12
	
	

	65
	Lê Thị Huyền
	11B6
	01.03.2006
	Thái
	Đồng Ván
	Thanh Kì
	
	x
	12
	
	

	66
	Lê Thị Hoàn
	11B6
	21.08.2006
	Thái
	Đồng Tiến
	Thanh Kì
	
	x
	12
	
	

	67
	Vi Văn Hùng
	11B6
	26.09.2006
	Thái
	Yên Vinh
	Xuân Thái
	
	x
	20
	
	

	68
	Lô Văn Huỳnh
	11B6
	13.08.2006
	Thái
	Đồng Ván
	Thanh Kì
	
	x
	12
	
	

	III
	Học sinh khối 12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	69
	Lê Như Thuần
	12C1
	08.10.2005
	Thái
	Đồng Tâm
	Thanh Kì
	
	x
	13
	
	

	70
	Lò Thị Nguyệt Nhi
	12C2
	17.03.2005
	Thái
	Đồng Tiến
	Thanh Kì
	
	x
	12
	
	

	71
	Lương Thùy Dung
	12C2
	06.03.2005
	Thái
	Đồng Tâm
	Thanh Kì
	
	x
	11
	
	

	72
	Lương Thiện Minh
	12C2
	09.08.2005
	Thái
	Thanh Xuân
	Thanh Kì
	
	x
	11
	
	

	73
	Sùng Thị Ká
	12C2
	22.02.2005
	Mông
	Ma Hác
	Thanh Kì
	
	x
	15
	
	

	74
	Quách Thị Ngọc Ánh
	12C3
	06.08.2005
	Mường
	Thanh Xuân
	Thanh Kì
	
	x
	11
	
	

	75
	Lê Phi Kiều
	12C3
	13.06.2005
	Thái
	Đồng Tiến
	Thanh Kì
	
	x
	12
	
	

	76
	Lê Thị Linh Nhi
	12C3
	17.07.2005
	Thái
	Thanh Xuân
	Thanh Kì
	
	x
	11
	
	

	77
	Bùi Mạnh Tuấn Anh
	12C3
	26.03.2005
	Mường
	Yên Khang
	Xuân Thái
	
	x
	35
	
	

	78
	Lương Hữu Bằng
	12C4
	31.07.2005
	Thái
	Thanh Xuân
	Thanh Kì
	
	x
	11
	
	

	79
	Lương Hoàng Hải
	12C4
	29.05.2005
	Thái
	Đồng Tiến
	Thanh Kì
	
	x
	12
	
	

	80
	Lương Thị Thỏa
	12C4
	04.06.2005
	Thái
	Yên Vinh
	Xuân Thái
	
	x
	20
	
	

	81
	Cao Văn Quản
	12C4
	08.01.2005
	Mường
	Đồng Lườn
	Xuân Thái
	
	x
	30
	
	

	82
	Lương Đình Thuyên
	11C5
	26.04.2005
	Thái
	Đồng Tâm
	Thanh Kì
	
	x
	11
	
	

	83
	Lê Văn Đông
	12C6
	01.01.2005
	Thái
	Đồng Tiến
	Thanh Kì
	
	x
	12
	
	

	84
	Quách Văn Khang
	12C6
	21.05.2004
	Mường
	Ấp Cũ
	Xuân Thái
	
	x
	30
	Ấp Cũ
	Xuân Thái

	85
	Hà Tuấn Kiệt
	12C6
	11.07.2005
	Thái
	Đồng Tâm
	Thanh Kì
	
	x
	13
	Đồng Tiến
	Thanh Kì

	86
	Lô Văn Tuyền
	12C6
	25.06.2004
	Mường
	Yên Vinh
	Xuân Thái
	
	x
	20
	
	

	27
	Trường THCS&THPT Như Thanh: 10 học sinh
	
	
	
	10
	
	
	

	I
	Học sinh khối 7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Lê Thị Hà Phương
	7A
	24.01.2010
	Mường
	Đồng Phông
	Phượng Nghi
	
	x
	7
	
	

	2
	Quách Phương Vy
	7B
	15.10.2010
	Mường
	Đồng Phông
	Phượng Nghi
	
	x
	8
	
	

	3
	Cao Văn Phúc
	7B
	08.02.2009
	Mường
	Đồng Phông
	Phượng Nghi
	
	x
	8
	
	

	II
	Học sinh khối 8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Cao Thị Lệ
	8B
	01.10.2009
	Mường
	Đồng Phông
	Phượng Nghi
	
	x
	8
	
	

	III
	Học sinh khối 10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Hà Thị Thúy
	10C4
	17.3.2007
	Thái
	Thôn Chanh
	Cán Khê
	
	x
	15
	Thôn Chanh
	Xuân Thọ

	6
	Đào Thị Ngọc Mai
	10C5
	25.11.2007
	Mường
	Thôn Chanh
	Cán Khê
	
	x
	15
	Thôn Chanh
	Xuân Thọ

	7
	Vi Xuân Anh Vũ
	10C5
	24.9.2007
	Thái
	Thôn Chanh
	Cán Khê
	
	x
	15
	Thôn Chanh
	Xuân Thọ

	IV
	Học sinh khối 11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Vi Xuân Đan Lê
	11B1
	19.07.2006
	Thái
	Thôn Chanh
	Cán Khê
	
	x
	15
	Thôn Chanh
	Xuân Thọ

	9
	Vi Thị Thùy Trang
	11B3
	19.04.2006
	Thái
	Thôn Chanh
	Cán khê
	
	x
	18
	Bản 6
	Xuân Thọ

	V
	Học sinh khối 12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Quách Văn Vĩ
	12A4
	12.04.2005
	Mường
	Thôn Chanh
	Cán Khê
	
	x
	18
	Bản 6
	Xuân Thọ

	28
	Trường THPT Hà Trung: 03 học sinh
	
	
	
	3
	
	
	

	I
	Học sinh khối 11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Lê Mạnh Cường
	11C
	09.06.2006
	Thái
	Bản Pó
	Hiền Chung, QH
	
	x
	
	
	

	2
	Bùi Thị Thùy Liên
	11G
	06.04.2006
	Thái
	Piêng Lãng
	Nậm Giải
	
	x
	200
	Quế Phong, N.An

	II
	Học sinh khối 10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Lê Thị Như Ngọc
	10P
	14.02.2007
	Thổ
	Nghĩa Lợi
	Nghĩa Đàn
	
	x
	170
	Nghĩa Đàn, N.An

	29
	Trường THPT Tĩnh Gia 1: 01 học sinh
	
	
	
	1
	
	
	

	I
	Học sinh khối 12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Lương Thị Hoa
	12A4
	09.09.2005
	Thái
	Đồng lách
	Tân trường
	
	x
	17
	
	

	30
	Trường THPT Tĩnh Gia 3: 06 học sinh
	
	
	
	6
	
	
	

	I
	Học sinh khối 10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ngân Văn Khánh
	10A3
	3/8/2007
	Thái
	Đồng lách
	Tân trường
	
	x
	25
	
	

	2
	Lương Thị Hạnh
	10A9
	15/08/2006
	Thái
	Đồng lách
	Tân trường
	
	x
	25
	
	

	3
	Lương Thị Ly
	10A10
	1/9/2007
	Thái
	Đồng lách
	Tân trường
	
	x
	25
	
	

	4
	Lương Văn Quyến
	10A13
	24/09/2007
	Thái
	Đồng lách
	Tân trường
	
	x
	25
	
	

	II
	Học sinh khối 11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Đình Thương
	11A3
	30/11/2006
	Mường
	Bãi Hưng
	Phượng Nghi, NT
	
	x
	25
	
	

	2
	Lê Trọng Đại
	11A8
	19/05/2006
	Thái
	Đồng lách
	Tân trường
	
	x
	25
	
	

	31
	Trường THPT Tĩnh Gia 4: 02 học sinh
	
	
	
	2
	
	
	

	1
	Vi Xuân Hưng
	10A4
	03.09.2006
	Thái
	Thành Quang
	Thanh Tân, NT
	
	x
	35
	
	

	2
	Bùi Quang Vinh
	10A8
	10.09.2006
	Mường
	Răng Thiển
	Văn Sơn
	
	x
	150
	Lạc Sơn, Hòa Bình



PHỤ LỤC 2:
Danh sách các trường có học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ năm học 2022-2023
Đối với học sinh THPT có khoảng cách từ nhà đến trường dưới 10 km và học sinh THCS có khoảng cách từ nhà đến trường dưới 7 km (địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn: qua sông, qua suối không có cầu; qua đèo, núi cao và vùng sạt lở đất, đá)
(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày          /         /            của UBND tỉnh)

	STT
	Tên đơn vị
	Tổng số học sinh
	Trong đó
	Ghi chú

	
	
	
	Số học sinh được hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở
	Số học sinh được hỗ trợ tiền ăn
	

	 
	TỔNG CỘNG
	302
	296
	6
	 

	1
	Trường THPT Mường Lát
	61
	55
	6
	 

	2
	Trường THPT Quan Sơn 
	22
	22
	 
	 

	3
	Trường THCS&THPT Quan Sơn 
	28
	28
	 
	 

	4
	Trường THPT Quan Hóa
	1
	1
	 
	 

	5
	Trường THCS&THPT Quan Hóa
	5
	5
	 
	 

	6
	Trường THPT Hà Văn Mao
	14
	14
	 
	 

	7
	Trường THPT Cầm Bá Thước
	2
	2
	 
	 

	8
	Trường THPT Thường Xuân 2
	40
	40
	 
	 

	9
	Trường THPT Như Thanh 2
	129
	129
	 
	 








BIỂU 2: 
[bookmark: _GoBack]Danh sách học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ năm học 2022 - 2023
Đối với học sinh THPT có khoảng cách từ nhà đến trường dưới 10 km và học sinh THCS có khoảng cách từ nhà đến trường dưới 7 km (địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn: qua sông, qua suối không có cầu; qua đèo, núi cao và vùng sạt lở đất, đá)
(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND ngày         /         /                của UBND tỉnh)

	STT
	Họ và tên
	Lớp
	Ngày tháng năm sinh
	Dân tộc
	Thường trú tại thôn/bản
	Xã
	Địa danh đi học phải qua
	HS ở lại trong khu bán trú của nhà trường
	Học sinh tự túc chổ ở, ở trọ gần trường
	Số km
	Tên thôn, bản trước khi sáp nhập, đổi tên (tên cũ)
	Tên xã, thị trấn trước khi sáp nhập, đổi tên (tên cũ)

	
	
	
	
	
	
	
	Tên sông, suối (không có cầu)
	Tên đèo, núi cao, vùng sạt lở đất đá
	
	
	
	
	

	
	TỔNG:
	
	
	
	6
	296
	
	
	

	1
	Trường THPT Mường Lát: 61 học sinh
	
	
	
	
	6
	55
	
	
	

	I
	Học sinh khối 12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hà Vũ Long
	12A
	09.04.2005
	Mường
	Bản Cân
	Tam Chung
	Suối Pha, suối Cân
	
	
	x
	7
	
	

	2
	Lương Thị Nghĩa
	12A
	19.02.2005
	Thái
	Tân Hương
	Tam Chung
	Suối Pha, suối Cân
	
	
	x
	9
	
	

	3
	Lương Văn Hưng
	12A
	28.12.2005
	Thái
	Bản Pọong
	Tam Chung
	Suối Lát
	
	
	x
	7
	
	

	4
	Hoàng Quang Thắng
	12A
	15.05.2005
	Thái
	Bản Cân
	Tam Chung
	Suối Pha, suối Cân
	
	
	x
	7
	
	

	5
	Lương Xuân Trường
	12A
	13.01.2005
	Mường
	Bản Cân
	Tam Chung
	Suối Pha, suối Cân
	
	
	x
	7
	
	

	6
	Lương Thị Bình
	12B
	28.01.2005
	Thái
	Tân Hương
	Tam Chung
	Suối Pha, suối Cân
	
	
	x
	9
	
	

	7
	Hà Văn Đại
	12B
	24.12.2005
	Thái
	Bản Pọong
	Tam Chung
	Suối Lát
	
	
	x
	7
	
	

	8
	Ngân Thị Nhiệt
	12B
	02.11.2005
	Thái
	Bản Cân
	Tam Chung
	Suối Pha, suối Cân
	
	
	x
	7
	
	

	9
	Vi Thị Oánh
	12B
	27.07.2005
	Thái
	Bản Cân
	Tam Chung
	Suối Pha, suối Cân
	
	x
	
	7
	
	

	10
	Giàng A Thái
	12B
	03.05.2005
	Mông
	Suối Lóng
	Tam Chung
	Suối Lóng
	
	x
	
	9
	
	

	11
	Ngân Đức Thuận
	12B
	13.07.2005
	Mường
	Bản Cân
	Tam Chung
	Suối Pha, suối Cân
	
	
	x
	7
	
	

	12
	Lò Việt Chiến
	12C
	13.02.2005
	Thái
	Bản Pọong
	Tam Chung
	Suối Lát
	
	
	x
	7
	
	

	13
	Hà Văn Hòa
	12C
	23.11.2005
	Mường
	Bản Cân
	Tam Chung
	Suối Pha, suối Cân
	
	
	x
	7
	
	

	14
	Hà Văn Bảo
	12D
	03.03.2005
	Mường
	Bản Cân
	Tam Chung
	Suối Pha, suối Cân
	
	
	x
	7
	
	

	15
	Giàng A Cớ
	12G
	15.04.2004
	Mông
	Suối Lóng
	Tam Chung
	Suối Lóng
	
	
	x
	9
	
	

	II
	Học sinh khối 11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Lương Thị Quỳnh
	11A
	27.10.2005
	Thái
	Tân Hương
	Tam Chung
	Suối Pha, suối Cân
	
	
	x
	9
	
	

	2
	Hà Thị Dấn
	11B
	14.07.2006
	Mường
	Bản Cân
	Tam Chung
	Suối Pha, suối Cân
	
	
	x
	7
	
	

	3
	Lò Thị Ngân
	11C
	22.04.2006
	Thái
	Bản Pọong
	Tam Chung
	Suối Lát
	
	
	x
	7
	
	

	4
	Hà Thị Phúc
	11C
	21.04.2006
	Thái
	Bản Pọong
	Tam Chung
	Suối Lát
	
	
	x
	7
	
	

	5
	Hoàng Văn Tuất
	11C
	02.01.2006
	Thái
	Bản Pọong
	Tam Chung
	Suối Lát
	
	
	x
	7
	
	

	6
	Sùng A Tàng
	11D
	05.06.2006
	Mông
	Suối Lóng
	Tam Chung
	Suối Lóng
	
	x
	
	9
	
	

	7
	Hà Anh Vũ
	11D
	03.11.2006
	Mường
	Bản Cân
	Tam Chung
	Suối Pha, suối Cân
	
	
	x
	7
	
	

	8
	Sùng Thị Dây
	11E
	17.11.2006
	Mông
	Suối Lóng
	Tam Chung
	Suối Lóng
	
	
	x
	9
	
	

	9
	Vi Thị Diềm
	11E
	08.07.2006
	Thái
	Bản Pọong
	Tam Chung
	Suối Lát
	
	
	x
	7
	
	

	10
	Vi Văn Thắng
	11E
	28.02.2006
	Thái
	Bản Pọong
	Tam Chung
	Suối Lát
	
	
	x
	7
	
	

	11
	Hà Thị Thu Hoài
	11G
	13.08.2006
	Thái
	Bản Pọong
	Tam Chung
	Suối Lát
	
	
	x
	7
	
	

	12
	Hoàng Duy Khiêm
	11G
	17.12.2006
	Thái
	Bản Pọong
	Tam Chung
	Suối Lát
	
	
	x
	7
	
	

	13
	Hà Thị Nhường
	11G
	13.06.2006
	Thái
	Bản Pọong
	Tam Chung
	Suối Lát
	
	
	x
	7
	
	

	14
	Vi Văn Tuân
	11G
	12.11.2007
	Thái
	Bản Pọong
	Tam Chung
	Suối Lát
	
	
	x
	7
	
	

	15
	Lương Chí Tường
	11H
	16.12.2006
	Thái
	Bản Cân
	Tam Chung
	Suối Pha, suối Cân
	
	
	x
	7
	
	

	16
	Lương Văn Vụ
	11H
	10.11.2006
	Thái
	Tân Hương
	Tam Chung
	Suối Pha, suối Cân
	
	
	x
	9
	
	

	17
	Ngân Quốc Cường
	11K
	07.09.2006
	Thái
	Bản Cân
	Tam Chung
	Suối Pha, suối Cân
	
	
	x
	7
	
	

	18
	Lò Văn Thuyền
	11K
	09.10.2006
	Thái
	Bản Pọong
	Tam Chung
	Suối Lát
	
	
	x
	7
	
	

	III
	Học sinh khối 10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hà Thị Nguyệt
	10A1
	11.06.2007
	Thái
	Tân Hương
	Tam Chung
	Suối Pha, suối Cân
	
	
	x
	9
	
	

	2
	Hà Thị Tâm
	10A1
	24.09.2007
	Thái
	Tân Hương
	Tam Chung
	Suối Pha, suối Cân
	
	
	x
	9
	
	

	3
	Hà Thị Thảo
	10A1
	24.09.2007
	Mường
	Bản Cân
	Tam Chung
	Suối Pha, suối Cân
	
	
	x
	7
	
	

	4
	Lương Sông Hương
	10A2
	06.10.2007
	Mường
	Tân Hương
	Tam Chung
	Suối Pha, suối Cân
	
	
	x
	9
	
	

	5
	Nguyễn Hà Minh Thu
	10A2
	27.09.2007
	Mường
	Bản Cân
	Tam Chung
	Suối Pha, suối Cân
	
	
	x
	7
	
	

	6
	Vi Anh Quân
	10A3
	23.12.2007
	Thái
	Bản Cân
	Tam Chung
	Suối Pha, suối Cân
	
	
	x
	7
	
	

	7
	Hà Thi Lệ
	10A4
	18.12.2007
	Mường
	Bản Cân
	Tam Chung
	Suối Pha, suối Cân
	
	
	x
	7
	
	

	8
	Ngân Văn Nhuận
	10A4
	08.10.2007
	Mường
	Tân Hương
	Tam Chung
	Suối Pha, suối Cân
	
	
	x
	9
	
	

	9
	Lương Bá Thuyên
	10C1
	23.02.2007
	Thái
	Bản Cân
	Tam Chung
	Suối Pha, suối Cân
	
	
	x
	7
	
	

	10
	Vi Thị Yến
	10C1
	13.05.2007
	Thái
	Bản Cân
	Tam Chung
	Suối Pha, suối Cân
	
	
	x
	7
	
	

	11
	Giàng A Chờ
	10C2
	11.11.2007
	Mông
	Suối Lóng
	Tam Chung
	Suối Lóng
	
	
	x
	9
	
	

	12
	Sùng Thị Chư
	10C2
	24.06.2007
	Mông
	Suối Lóng
	Tam Chung
	Suối Lóng
	
	x
	
	9
	
	

	13
	Sùng A Giàng
	10C2
	17.09.2007
	Mông
	Suối Lóng
	Tam Chung
	Suối Lóng
	
	
	x
	9
	
	

	14
	Hoàng Thị Lan
	10C2
	14.07.2007
	Thái
	Bản Pọong
	Tam Chung
	Suối Lát
	
	
	x
	7
	
	

	15
	Hà Thị Tiên
	10C2
	03.05.2007
	Thái
	Bản Pọong
	Tam Chung
	Suối Lát
	
	
	x
	7
	
	

	16
	Lý A Dềnh
	10C3
	11.10.2007
	Mông
	Suối Phái
	Tam Chung
	Suối Phái
	
	
	x
	5
	
	

	17
	Sồng A Hùng
	10C3
	15.12.2007
	Mông
	Suối Lóng
	Tam Chung
	Suối Lóng
	
	
	x
	9
	
	

	18
	Tráng Thị Nóng
	10C3
	09.03.2007
	Mông
	Suối Phái
	Tam Chung
	Suối Phái
	
	x
	
	5
	
	

	19
	Lò Văn Quyến
	10C3
	23.03.2007
	Thái
	Bản Cân
	Tam Chung
	Suối Pha, suối Cân
	
	
	x
	7
	
	

	20
	Giàng A Tống
	10C3
	27.07.2007
	Mông
	Suối Lóng
	Tam Chung
	Suối Lóng
	
	
	x
	9
	
	

	21
	Hà Thị Vân
	10C3
	26.08.2007
	Thái
	Bản Pọong
	Tam Chung
	Suối Lát
	
	
	x
	7
	
	

	22
	Lò Chí Anh
	10C4
	02.01.2007
	Thái
	Bản Pọong
	Tam Chung
	Suối Lát
	
	
	x
	7
	
	

	23
	Giàng A Chầu
	10C4
	02.06.2007
	Mông
	Suối Lóng
	Tam Chung
	Suối Lóng
	
	
	x
	9
	
	

	24
	Sùng A Chu
	10C4
	28.07.2007
	Mông
	Suối Lóng
	Tam Chung
	Suối Lóng
	
	
	x
	9
	
	

	25
	Hà Văn Dũng
	10C4
	28.02.2007
	Thái
	Bản Pọong
	Tam Chung
	Suối Lát
	
	
	x
	7
	
	

	26
	Lương Thị Nhẫn
	10C5
	06.06.2006
	Thái
	Bản Chà Lan
	Mường Lý
	
	Núi Cha lan
	x
	
	9
	
	

	27
	Giàng A Sự
	10C5
	23.05.2007
	Mông
	Suối Lóng
	Tam Chung
	Suối Lóng
	
	
	x
	9
	
	

	28
	Hà Lệ Thu
	10C5
	27.01.2007
	Mường
	Bản Cân
	Tam Chung
	Suối Pha, suối Cân
	
	
	x
	7
	
	

	2
	Trường THPT Quan Sơn: 22 học sinh
	
	
	
	
	22
	
	
	

	I
	Học sinh khối 12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Lê Thành Trung
	12A2
	03/01/2005
	Mường
	Khu 2
	TT Sơn Lư
	Sông Lò
	Vùng sạt lở
	
	x
	5
	Khu 2
	TT Quan Sơn

	2
	Vi Thanh Phương
	12A3
	14.12.2003
	Thái
	Khu 2
	TT Sơn Lư
	Sông Lò
	Vùng sạt lở
	
	x
	5
	Khu 2
	TT Quan Sơn

	3
	Vi Văn Hiếu
	12A3
	09.07.2005
	Thái
	Khu Hao
	TT Sơn Lư
	Suối Hao
	Vùng sạt lở
	
	x
	6
	Bản Hao
	Xã Sơn Lư

	4
	Lương Văn Lâm
	12A3
	09.02.2005
	Thái
	Khu Hao
	TT Sơn Lư
	Suối Hao
	Vùng sạt lở
	
	x
	6
	Bản Hao
	Xã Sơn Lư

	5
	Hà Thị Thắm
	12A4
	20.12.2005
	Thái
	Khu 2
	TT Sơn Lư
	Sông Lò
	Vùng sạt lở
	
	x
	5
	Khu 2
	TT Quan Sơn

	6
	Lương Văn Tuyến
	12A5
	24.02.2005
	Thái
	Khu Hao
	TT Sơn Lư
	Suối Hao
	Vùng sạt lở
	
	x
	6
	Bản Hao
	Xã Sơn Lư

	7
	Ngân Văn Dũng
	12A6
	11/01/2005
	Thái
	Khu 2
	TT Sơn Lư
	Sông Lò
	Vùng sạt lở
	
	x
	5
	Khu 2
	TT Quan Sơn

	8
	Hà Thị Trang
	12A6
	28/09/2005
	Thái
	Khu Hao
	TT Sơn Lư
	Suối Hao
	Vùng sạt lở
	
	x
	6
	Bản Hao
	Xã Sơn Lư

	9
	Hà Ánh Tuyết
	12A6
	05/10/2005
	Thái
	Khu 2
	TT Sơn Lư
	Sông Lò
	Vùng sạt lở
	
	x
	5
	Khu 2
	TT Quan Sơn

	II
	Học sinh khối 11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Lộc Thị Kim Huệ
	10A2
	4.4.2006
	Mường
	Khu Hao
	TT Sơn Lư
	Suối Hao
	Vùng sạt lở
	
	x
	6
	Bản Hao
	Xã Sơn Lư

	2
	Lò Vân Kiều
	10A2
	05.08.2006
	Thái
	Khu 2
	TT Sơn Lư
	Sông Lò
	Vùng sạt lở
	
	x
	5
	Khu 2
	TT Quan Sơn

	3
	Đinh Văn Nự
	11A5
	25/12/2005
	Mường
	Khu Hao
	TT Sơn Lư
	Suối Hao
	Vùng sạt lở
	
	x
	6
	Bản Hao
	Xã Sơn Lư

	4
	Hà Thành Thông
	11A5
	05.05.2006
	Thái
	Khu 2
	TT Sơn Lư
	Sông Lò
	Vùng sạt lở
	
	x
	5
	Khu 2
	TT Quan Sơn

	5
	Lương Thị Cẩm
	11A6
	01.10.2006
	Thái
	Khu Hao
	TT Sơn Lư
	Suối Hao
	Vùng sạt lở
	
	x
	6
	Bản Hao
	Xã Sơn Lư

	6
	Hà Thị Nguyên
	11A6
	25.11.2006
	Thái
	Khu Hao
	TT Sơn Lư
	Suối Hao
	Vùng sạt lở
	
	x
	6
	Bản Hao
	Xã Sơn Lư

	7
	Quách Đăng Quang
	11A6
	01.02.2006
	Mường
	Khu 2
	TT Sơn Lư
	Sông Lò
	Vùng sạt lở
	
	x
	5
	Khu 2
	TT Quan Sơn

	III
	Học sinh khối 10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Lò Thị Kim Tuệ
	10A2
	13.03.2007
	Thái
	Khu Hao
	TT Sơn Lư
	Suối Hao
	Vùng sạt lở
	
	x
	6
	Bản Hao
	Xã Sơn Lư

	2
	Lộc Thị Thu Hương
	10A2
	20.05.2007
	Thái
	Khu 2
	TT Sơn Lư
	Sông Lò
	Vùng sạt lở
	
	x
	5
	Khu 2
	TT Quan Sơn

	3
	Hà Phương Diệu
	10A3
	11.07.2007
	Thái
	Khu 2
	TT Sơn Lư
	Sông Lò
	Vùng sạt lở
	
	x
	5
	Khu 2
	TT Quan Sơn

	4
	Lê Thị Hương Giang
	10A3
	14.08.2007
	Mường
	Khu 2
	TT Sơn Lư
	Sông Lò
	Vùng sạt lở
	
	x
	5
	Khu 2
	TT Quan Sơn

	5
	Lò Minh Quân
	10A5
	14.09.2007
	Thái
	Khu 2
	TT Sơn Lư
	Sông Lò
	Vùng sạt lở
	
	x
	5
	Khu 2
	TT Quan Sơn

	6
	Lương Văn Duy
	10A6
	03.11.2007
	Thái
	Khu Hao
	TT Sơn Lư
	Suối Hao
	Vùng sạt lở
	
	x
	6
	Bản Hao
	Xã Sơn Lư

	3
	Trường THCS&THPT Quan Sơn: 28 học sinh
	
	
	
	
	28
	
	
	

	I
	Học sinh khối 12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Phạm Thái Duy
	12A1
	04.09.2005
	Thái
	Chung Sơn
	Sơn Thủy
	
	Hang rùa
	
	x
	6
	Chung Sơn
	Sơn Thủy

	2
	Lữ Sơn Thủy
	12A1
	13.03.2005
	Thái
	Thủy Sơn
	Sơn Thủy
	
	Hang rùa
	
	x
	6
	
	

	3
	Hà Quang Thắng
	12A1
	07.07.2005
	Thái
	Chung Sơn
	Sơn Thủy
	
	Hang rùa
	
	x
	6
	Chung Sơn
	Sơn Thủy

	4
	Hà Thị Hậu
	12A2
	07.11.2005
	Thái
	Thuỷ sơn
	Sơn Thuỷ
	
	Hang Rùa
	
	x
	7
	
	

	5
	Hà Văn Kiệt
	12A3
	07.06.2005
	Thái
	Thủy Sơn
	Sơn Thủy
	
	Hang Rùa
	
	x
	7
	
	

	6
	Ngân Ngọc Ánh
	12A3
	07.12.2005
	Thái
	Thủy Sơn
	Sơn Thủy
	
	Hang Rùa
	
	x
	7
	
	

	7
	Ngân Thành Nam
	12A3
	01.12.2005
	Thái
	Chung Sơn
	Sơn Thủy
	
	Hang Rùa
	
	x
	8
	Thủy Chung
	Sơn Thủy

	8
	Phạm Bá Sơn
	12A3
	30.11.2005
	Thái
	Chung Sơn
	Sơn Thủy
	
	Hang Rùa
	
	x
	8
	Thủy Chung
	Sơn Thủy

	9
	Ngân Thị Yến
	12A3
	14.08.2005
	Thái
	Thủy Sơn
	Sơn Thủy
	
	Hang Rùa
	
	x
	7
	
	

	II
	Học sinh khối 11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Phạm Quang Hiệu
	11A3
	06.08.2006
	Thái
	Thủy Sơn
	Sơn Thủy
	
	Hang Rùa
	
	x
	6
	
	

	2
	Phạm Thị Thùy Dung
	11A4
	21.08.2006
	Thái
	Chung Sơn
	Sơn Thủy
	
	Hang Rùa
	
	x
	6
	Thủy Chung
	Sơn Thủy

	3
	Hà Diệu Linh
	11A4
	24.08.2006
	Thái
	Chung Sơn
	Sơn Thủy
	
	Hang Rùa
	
	x
	6
	Chung Sơn
	Sơn Thủy

	4
	Lò Anh Quốc
	11A4
	06.05.2006
	Thái
	Thủy Sơn
	Sơn Thủy
	
	Hang Rùa
	
	x
	4
	
	

	III
	Học sinh khối 10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hà Thị Bảo Trâm
	10A1
	28.10.2007
	Thái
	Chung Sơn
	Sơn Thủy
	
	Hang Rùa
	
	x
	8
	Chung Sơn
	Sơn Thủy

	2
	Ngân Văn Tuấn
	10A1
	01.03.2007
	Thái
	Thủy Sơn
	Sơn Thủy
	
	Hang Rùa
	
	x
	7
	
	

	3
	Hà Anh Tuấn
	10A1
	19.12.2007
	Thái
	Thủy Sơn
	Sơn Thủy
	
	Hang Rùa
	
	x
	7
	
	

	4
	Hà Thu Hương
	10A2
	04.08.2007
	Thái
	Thủy Sơn
	Sơn Thủy
	
	Hang Rùa
	
	x
	4
	
	

	5
	Hà Minh Khang
	10A2
	12.09.2007
	Thái
	Thủy Sơn
	Sơn Thủy
	
	Hang Rùa
	
	x
	4
	
	

	6
	Vi Đình Nghĩa
	10A2
	15.04.2007
	Thái
	Thủy Sơn
	Sơn Thủy
	
	Hang Rùa
	
	x
	4
	
	

	7
	Ngân Văn Quân
	10A2
	02.03.2007
	Thái
	Chung Sơn
	Sơn Thủy
	
	Hang Rùa
	
	x
	6
	Chung Sơn
	Sơn Thủy

	8
	Vi Thị Dung
	10A3
	20.10.2007
	Thái
	Chung Sơn
	Sơn Thủy
	
	Hang Rùa
	
	x
	9
	Thủy Chung
	Sơn Thủy

	9
	Vi Thị Kim Hà
	10A3
	05.01.2007
	Thái
	Chung Sơn
	Sơn Thủy
	
	Hang Rùa
	
	x
	9
	Thủy Chung
	Sơn Thủy

	10
	Ngân Thị Phương Thảo
	10A3
	09.09.2007
	Thái
	Chung Sơn
	Sơn Thủy
	
	Hang Rùa
	
	x
	9
	Thủy Chung
	Sơn Thủy

	11
	Ngân Ánh Tuyết
	10A3
	21.05.2007
	Thái
	Chung Sơn
	Sơn Thủy
	
	Hang Rùa
	
	x
	9
	Thủy Chung
	Sơn Thủy

	12
	Vi Thị Ngọc Yến
	10A3
	21.10.2007
	Thái
	Chung Sơn
	Sơn Thủy
	
	Hang Rùa
	
	x
	9
	Thủy Chung
	Sơn Thủy

	13
	Hà Thanh Lợi
	10A4
	11.06.2007
	Thái
	Chung Sơn
	Sơn Thủy
	
	Hang Rùa
	
	x
	9
	Thủy Chung
	Sơn Thủy

	14
	Lò Văn Thiên
	10A4
	28.03.2007
	Thái
	Thủy Sơn
	Sơn Thủy
	
	Hang Rùa
	
	x
	9
	
	

	15
	Vi Thanh Tùng
	10A4
	23.11.2007
	Thái
	Thủy Sơn
	Sơn Thủy
	
	Hang Rùa
	
	x
	9
	
	

	4
	Trường THPT Quan Hóa: 01 học sinh
	
	
	
	
	1
	
	
	

	I
	Năm học 2020 - 2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Lương Văn Trung
	11A1
	18.02.2004
	Thái
	Khu Khó
	TT Hồi Xuân
	Suối Khó
	
	
	x
	
	Bản Khó
	Xã Hồi Xuân

	5
	Trường THCS&THPT Quan Hóa: 05 học sinh
	
	
	
	
	5
	
	
	

	I
	Học sinh khối 10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Lương Thái Kiệt
	10C1
	24.02.2007
	Thái
	Bản Háng
	Thiên Phủ
	Suối Cang
	
	
	x
	8
	Bản Háng
	Thiên Phủ

	2
	Ngân Văn Tùng
	10C1
	15.04.2007
	Thái
	Bản Háng
	Thiên Phủ
	Suối Cang
	
	
	x
	8
	Bản Háng
	Thiên Phủ

	3
	Vi Văn Đại
	10C2
	29.11.2007
	Thái
	Bản Háng
	Thiên Phủ
	Suối Cang
	
	
	x
	8
	Bản Háng
	Thiên Phủ

	4
	Vi Ngọc Ánh
	10C4
	3.6.2007
	Thái
	Bản Háng
	Thiên Phủ
	Suối Cang
	
	
	x
	8
	Bản Háng
	Thiên Phủ

	II
	Học sinh khối 12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Vi Thị Phương Thảo
	12A4
	16.1.2005
	Thái
	Bản Háng
	Thiên Phủ
	Suối Cang
	
	
	x
	8
	Bản Háng
	Thiên Phủ

	6
	Trường THPT Hà Văn Mao: 14 học sinh
	
	
	
	
	14
	
	
	

	A
	Năm học 2021 - 2022
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	1
	Đoàn Thị Hiền
	10A2
	23.03.2006
	Mường
	Khước Luyện
	Điền Quang
	Hón Đào
	
	
	x
	5
	Luyện
	

	B
	Năm học 2022 - 2023
	
	
	
	
	
	
	13
	
	
	

	I
	Học sinh khối 10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Trương Thanh Quyết
	10A1
	28.09.2007
	Mường
	Thôn Un
	Điền Quang
	Hón Đào
	
	
	x
	7
	
	

	2
	Bùi Thị Thu Phương
	10A4
	07.07.2007
	Mường
	Khước Luyện
	Điền Quang
	Hón Đào
	
	
	x
	5
	Luyện
	

	3
	Trương Hoàng Long
	10A6
	29.09.2007
	Mường
	Un
	Điền Quang
	Hón Đào
	
	
	x
	7
	
	

	II
	Học sinh khối 11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hà Thị Linh
	11A2
	25.10.2006
	Mường
	Un
	Điền Quang
	Hón Đào
	
	
	x
	7
	
	

	2
	Bùi Thị Nương
	11A2
	17.03.2006
	Mường
	Khước Luyện
	Điền Quang
	Hón Đào
	
	
	x
	5
	Luyện
	

	3
	Đoàn Thị Hiền
	11A2
	23.03.2006
	Mường
	Khước Luyện
	Điền Quang
	Hón Đào
	
	
	x
	5
	Luyện
	

	4
	Trương Thị Trúc Quỳnh
	11A3
	26.07.2006
	Mường
	Khước Luyện
	Điền Quang
	Hón Đào
	
	
	x
	5
	Luyện
	

	5
	Hà Thị Thương
	11A5
	03.01.2006
	Mường
	Un
	Điền Quang
	Hón Đào
	
	
	x
	7
	
	

	6
	Đoàn Anh Tuấn
	11A6
	12.12.2006
	Mường
	Khước Luyện
	Điền Quang
	Hón Đào
	
	
	x
	5
	Luyện
	

	III
	Học sinh khối 12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Bùi Thị Thuận
	12A3
	15.08.2005
	Mường
	Khước Luyện
	Điền Quang
	Hón Đào
	
	
	x
	5
	Luyện
	

	2
	Bùi Thị Thủy
	12A5
	21.02.2005
	Mường
	Khước Luyện
	Điền Quang,
	Hón Đào
	
	
	x
	5
	Luyện
	

	3
	Trương Thị Thương
	12A6
	12.12.2005
	Mường
	Khước Luyện
	Điền Quang
	Hón Đào
	
	
	x
	5
	Luyện
	

	4
	Bùi Thị Ngân
	12A8
	13.02.2005
	Mường
	Khước Luyện
	Điền Quang
	Hón Đào
	
	
	x
	5
	Luyện
	

	7
	Trường THPT Cầm Bá Thước: 02 học sinh
	
	
	
	
	2
	
	
	

	I
	Học sinh khối 12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Phạm Thị Huyền
	12C
	26.07.2005
	Kinh
	Tiến Sơn 2
	TT Thường Xuân
	Hón Đòn
	
	
	x
	8
	Tiến Sơn 2
	Xuân Cẩm

	2
	Nguyễn Quỳnh Như
	12D
	02.04.2005
	Thái
	Tiến Sơn 2
	TT Thường Xuân
	Hón Đòn
	
	
	x
	8
	Tiến Sơn 2
	Xuân Cẩm

	8
	Trường THPT Thường Xuân 2: 40 học sinh
	
	
	
	
	40
	
	
	

	I
	Học sinh khối 10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Văn Thắng
	10C4
	07.12.2007
	Kinh
	Hợp nhất
	Luận Khê
	Đập Cửa Dụ
	
	
	x
	9
	Sông Đằn
	Luận khê

	2
	Lang Thị Ánh
	10C5
	17.05.2007
	Thái
	Thôn Nhàng
	Luận Khê
	Đập Cửa Dụ
	
	
	x
	7
	
	

	3
	Lê Thị Dinh
	10C6
	01.06.2007
	Thái
	Thôn Yên Mĩ
	Luận Khê
	Đập Cửa Dụ
	
	
	x
	7
	
	

	4
	Lang Tiến Thành
	10C6
	25.07.2007
	Thái
	Thôn Chiềng
	Luận Khê
	Đập Cửa Dụ
	
	
	x
	7
	
	

	5
	Vi Thị Huyền
	10C6
	10.02.2007
	Thái
	Thôn Mơ
	Luận Khê
	Đập Cửa Dụ
	
	
	x
	8
	
	

	6
	Vi Văn Tường
	10C6
	01.07.2007
	Thái
	Thôn Chiềng
	Luận Khê
	Đập Cửa Dụ
	
	
	x
	7
	
	

	7
	Lang Thị Phước
	10C6
	01.01.2007
	Thái
	Thôn Chiềng
	Luận Khê
	Đập Cửa Dụ
	
	
	x
	7
	
	

	8
	Lang Thị Bạch Tuyết
	10C6
	30.01.2007
	Thái
	An Nhân
	Luận Khê
	Đập Cửa Dụ
	
	
	x
	7
	
	

	9
	Lang Ánh Như
	10C6
	06.06.2007
	Thái
	An Nhân
	Luận Khê
	Đập Cửa Dụ
	
	
	x
	7
	
	

	10
	Lang Đức Duy
	10C6
	01.06.2007
	Thái
	Thôn Mơ
	Luận Khê
	Đập Cửa Dụ
	
	
	x
	9
	
	

	11
	Biên Thị Hiền
	10C7
	15.05.2007
	Kinh
	Hợp Nhất
	Sông Đằn
	Đập Cửa Dụ
	
	
	x
	8
	
	

	12
	Lương Thị Hà Linh
	10C7
	15.07.2007
	Thái
	Hợp Nhất
	Sông Đằn
	Đập Cửa Dụ
	
	
	x
	8
	
	

	II
	Học sinh khối 11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Lang Thị Lan
	11B1
	10.3.2006
	Thái
	Thôn Nhàng
	Luận Khê
	Đập Cửa Dụ
	
	
	x
	7
	
	

	14
	Cầm Thị Trang
	11B1
	20.9.2006
	Thái
	Yên Mỹ
	Luận Khê
	Đập Cửa Dụ
	
	
	x
	7
	
	

	15
	Lương Huyền Trang
	11B1
	07.5.2006
	Thái
	An Nhân
	Luận Khê
	Đập Cửa Dụ
	
	
	x
	9
	
	

	16
	Lương văn Tùng
	11B2
	17.10.2006
	Thái
	Thôn Chiềng
	Luận Khê
	Đập cửa dụ
	
	
	x
	7
	
	

	17
	Lang Thị Vinh
	11B3
	23/03/2006
	Thái
	An Nhân
	Luận Khê
	Đập Cửa Dụ
	
	
	x
	9
	
	

	18
	Lương Đức Huy
	11B4
	7.11.2006
	Thái
	Thôn Chiềng
	Luận Khê
	Đập Cửa Dụ
	
	
	x
	7
	
	

	19
	Lang Duy Mạnh
	11B4
	19.06.2006
	Thái
	An Nhân
	Luận Khê
	Đập Cửa Dụ
	
	
	x
	8
	
	

	20
	Lang Đức Thượng
	11B4
	16.03.2006
	Thái
	Thôn Chiềng
	Luận Khê
	Đập Cửa Dụ
	
	
	x
	7
	
	

	21
	Lang Anh Tuấn
	11B6
	19.03.2006
	Thái
	Chiềng
	Luận Khê
	Đập Cửa Dụ
	
	
	x
	7
	
	

	22
	Lang Thị Tuyết
	11B6
	02.06.2006
	Thái
	An Nhân
	Luận Khê
	Đập Cửa Dụ
	
	
	x
	9
	
	

	23
	Lương Thị Vân
	11B6
	06.08.2006
	Thái
	An Nhân
	Luận Khê
	Đập Cửa Dụ
	
	
	x
	9
	
	

	24
	Lang Thị Ái Nhân
	11B7
	24.10.2006
	Thái
	An Nhân
	Luận Khê
	Đập Cửa Dụ
	
	
	x
	8
	
	

	III
	Học sinh khối 112
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Cầm Văn Hùng
	12A2
	16.03.2004
	Thái
	Hợp nhất
	Luận Khê
	Đập Cửa Dụ
	
	
	x
	8
	Tràng Cát
	Luận Khê

	26
	Lang Văn Long
	12A2
	02.02.2005
	Thái
	Thôn Chiềng
	Luận Khê
	Đập Cửa Dụ
	
	
	x
	7
	
	

	27
	Lang Thị Duyên
	12A3
	09.12.2005
	Thái
	Mơ Thắm
	Luận Khê
	Đập Cửa Dụ
	
	
	x
	9
	Thôn Mơ
	Luận Khê

	28
	Cầm Kiến Hào
	12A4
	18.07.2005
	Thái
	Hợp nhất
	Luận Khê
	Đập Cửa Dụ
	
	
	x
	9
	Sông Đằn
	Luận khê

	29
	Lương Thị Nga
	12A4
	03.12.2005
	Thái
	Hợp nhất
	Luận Khê
	Đập Cửa Dụ
	
	
	x
	8
	Tràng Cát
	Luận Khê

	30
	Lang Hoài Thu
	12A4
	20.07.2005
	Thái
	Thôn Chiềng
	Luận Khê
	Đập Cửa Dụ
	
	
	x
	7
	
	

	31
	Lương Văn Hùng
	12A5
	10.08.2005
	Thái
	Chiềng
	Luận Khê
	Đập Cửa Dụ
	
	
	x
	7
	Chiềng
	Luận Khê

	32
	Lương Thị Phương
	12A5
	24.06.2005
	Thái
	Hợp Nhất
	Luận Khê
	Đập cửa dụ
	
	
	x
	8
	Tràng Cát
	Luận Khê

	33
	Lang Tấn Đạt
	12A5
	02.4.2004
	Thái
	Yên Mỹ
	Luận Khê
	Đập cửa dụ
	
	
	x
	9
	
	

	34
	Lang Thị Phương Anh
	12A6
	07.10.2005
	Thái
	Mơ Thắm
	Luận khê
	Đập Cửa Dụ
	
	
	x
	9
	Thôn Mơ
	Luận khê

	35
	Cầm Bá Vũ
	12A6
	21.09.2005
	Thái
	Hợp Nhất
	Luận khê
	Đập Cửa Dụ
	
	
	x
	9
	Sông Đằn
	Luận khê

	36
	Lương Thị Đức
	12A6
	08.02.2005
	Thái
	Chiềng
	Luận khê
	Đập Cửa Dụ
	
	
	x
	9
	
	

	37
	Vi Văn Tùng
	12A7
	10.06.2004
	Thái
	Chiềng
	Luận Khê
	Đập Cửa Dụ
	
	
	x
	7
	
	

	38
	Vi Thị Vân
	12A7
	02.08.2005
	Thái
	Chiềng
	Luận Khê
	Đập Cửa Dụ
	
	
	x
	7
	
	

	39
	Lương Ánh Nguyệt
	12A7
	19.02.2005
	Thái
	An Nhân
	Luận Khê
	Đập Cửa Dụ
	
	
	x
	9
	
	

	40
	Cầm Bá Phước
	12A7
	20.03.2004
	Thái
	An Nhân
	Luận Khê
	Đập Cửa Dụ
	
	
	x
	9
	
	

	9
	Trường THPT Như Thanh 2: 129 học sinh
	
	
	
	
	129
	
	
	

	A
	Bổ sung năm học 2021 - 2022: 03 học sinh
	
	
	
	
	
	3
	
	
	

	1
	Nguyễn Thị Vân Anh
	11B2
	18.10.2002
	Thái
	Tân Quang
	Thanh Tân
	Khe trỗ
	
	
	x
	8
	
	

	2
	Vi Thị Khánh Huyền
	11B3
	24.07.2006
	Thái
	Kim Đồng
	Thanh Kì
	Đập tràn Bái Dẻ
	
	
	x
	8
	
	

	3
	Ngân Thị Quỳnh
	11B3
	24.08.2006
	Thái
	Kim Đồng
	Thanh Kì
	Đập tràn Bái Dẻ
	
	
	x
	8
	
	

	B
	Năm học 2022 - 2023: 126 học sinh
	
	
	
	
	
	126
	
	
	

	I
	Học sinh khối 10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hà Thị Ngọc Châu
	10A1
	02.9.2007
	Thái
	Khe Cát
	Thanh Tân
	Khe rừng lim
	
	
	x
	8
	
	

	2
	Hà Thị Huyền
	10A1
	20.6.2007
	Thái
	Hợp Tiến
	Thanh Tân
	Khe trổ
	
	
	x
	9
	Trung Tiến
	Thanh Tân

	3
	Lường Thị Phúc
	10A1
	03.07.2007
	Kinh
	Bái Sim
	Thanh Kì
	Khe nước lụt
	
	
	x
	8
	
	

	4
	Hà Trung Quân
	10A1
	26.10.2007
	Thái
	Tân Vinh
	Thanh Tân
	Tràn Mà trổ
	
	
	x
	9
	
	

	5
	Lương Thị Hạnh
	10A2
	26.12.2007
	Thái
	Khe Cát
	Thanh Tân
	Khe Rừng Lim
	
	
	x
	8
	
	

	6
	Lương Thị Diệu
	10A2
	28.1.2007
	Thái
	Khe Cát
	Thanh Tân
	Khe Rừng Lim
	
	
	x
	8
	
	

	7
	Vi Thị Hoài
	10A2
	02.3.2007
	Thái
	Kim Đồng
	Thanh Kì
	Đập tràn Bái Dẻ
	Dốc Thanh Trung
	
	x
	9
	
	

	8
	Vũ Thị Minh Thư
	10A2
	07.8.2007
	Thái
	Thanh Vinh
	Thanh Tân
	Khe Trổ
	Dốc chữ U
	
	x
	9
	
	

	9
	Lê Thùy Trang
	10A2
	28.9.2007
	Thái
	Hợp Tiến
	Thanh Tân
	Khe Trổ
	Dốc chữ U
	
	x
	9
	
	

	10
	Vi Thế Quân
	10A2
	26.1.2007
	Thái
	Bái Sim
	Thanh Kì
	Khe nước lụt
	
	
	x
	8
	
	

	11
	Ngân Văn Tiến
	10A2
	30.1.2007
	Thái
	Bái Sim
	Thanh Kì
	Khe nước lụt
	
	
	x
	9
	
	

	12
	Lương Thị Tâm
	10A3
	23.02.2007
	Thái
	Khe Cát
	Thanh Tân
	Khe rừng Lim
	
	
	x
	8
	
	

	13
	Lương Thị Mơ
	10A3
	02.02.2007
	Thái
	Hợp Tiến
	Thanh Tân
	Khe Trổ
	
	
	x
	9
	
	

	14
	Lương Thị Anh Thơ
	10A3
	27.05.2007
	Thái
	Khe Cát
	Thanh Tân
	Khe Trổ
	
	
	x
	9
	
	

	15
	Ngân Thị Thùy Linh
	10A3
	15.4.2007
	Thái
	Kim Đồng
	Thanh Kì
	Khe rừng Lim
	
	
	x
	8
	
	

	16
	Nguyễn Văn Huy
	10A3
	28.5.2007
	Thổ
	Tân Hùng
	Thanh Tân
	Khe Trổ
	
	
	x
	9
	
	

	17
	Lô Thị Diệu
	10A3
	18.3.2007
	Thái
	Hợp Tiến
	Thanh Tân
	Khe Trổ
	
	
	x
	9
	
	

	18
	Lương Thị Đào
	10A3
	16.02.2007
	Thái
	Khe Cát
	Thanh Tân
	Dốc Thanh Trung
	
	
	x
	8
	
	

	19
	Hà Ánh Dịu
	10A4
	28.08.2006
	Thái
	Kim đồng
	Thanh Kì
	Khe cây sung
	
	
	x
	9
	
	

	20
	Vi Thị Hiền Liên
	10A4
	20.01.2007
	Thái
	Bái sim
	Thanh Kì
	Khe nước lụt
	
	
	x
	8
	
	

	21
	Ngân Thị Quỳnh Như
	10A4
	21.12.2007
	Thái
	Bái sim
	Thanh Kì
	Khe nước lụt
	
	
	x
	8
	
	

	22
	Lô Tuấn Sang
	10A4
	02.10.2007
	Thái
	Thanh vinh
	Thanh Tân
	Khe trổ
	
	
	x
	8
	
	

	23
	Lô Văn Thành
	10A4
	01.01.2007
	Thái
	Hợp tiến
	Thanh Tân
	Khe trổ
	
	
	x
	8
	Trung tiến
	

	24
	Cao Thị Thảo
	10A4
	09.01.2007
	Thái
	Tân Quang
	Thanh Tân
	Khe trổ
	
	
	x
	8
	
	

	25
	Lê Thái Hoàng
	10A5
	29.9.2006
	Thái
	Tân Hùng
	Thanh Tân
	Dốc chữ U
	
	
	x
	8
	
	

	26
	Cầm Thị Quỳnh Trâm
	10A5
	25.1.2007
	Thái
	Thanh Quang
	Thanh Tân
	Dốc chữ U
	
	
	x
	7
	
	

	27
	Hà Thị Băng Băng
	10A6
	26.01.2007
	Thái
	Kim Đồng
	Thanh Kì
	Dốc Thanh Trung
	
	
	x
	8
	
	

	28
	Lữ Thị Huệ
	10A6
	17.02.2007
	Thái
	Tân Quang
	Thanh Tân
	Dốc chữ U
	
	
	x
	8
	
	

	29
	Hà Lê Huy
	10A6
	24.12.2007
	Thái
	Thanh Trung
	Thanh Kì
	Dốc Thanh Trung
	
	
	x
	6
	
	

	30
	Lê Văn Nhật
	10A6
	23.02.2007
	Thái
	Khe Cát
	Thanh Tân
	Khe Rừng Lim
	
	
	x
	8
	
	

	31
	Hà Thị Quyên
	10A6
	24.04.2007
	Thái
	Hợp Tiến
	Thanh Tân
	Khe Trổ
	
	
	x
	8
	
	

	32
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	10A6
	20.03.2007
	Thái
	Thanh Quang
	Thanh Tân
	Dốc chữ U
	
	
	x
	7
	
	

	33
	Vi Thị Hồng Trang
	10A6
	23.08.2007
	Thái
	Thanh Quang
	Thanh Tân
	Dốc chữ U
	
	
	x
	7
	
	

	34
	Lô Đình Văn
	10A6
	26.02.2007
	Thái
	Bái Sim
	Thanh Kì
	Khe nước lụt
	
	
	x
	8
	
	

	II
	Học sinh khối 11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	Trần Thị Khánh Huyền
	11B1
	24.12.2006
	Thái
	Thanh Trung
	Thanh Kì
	Khe Cây Sung
	
	
	x
	6
	
	

	36
	Lê Anh Đức
	11B1
	06.06.2006
	Thái
	Tân Vinh
	Thanh Tân
	Tràn Mà Phổ
	Dốc chữ U
	
	x
	9
	
	

	37
	Vũ Đức Hoàng
	11B1
	24.02.2006
	Thái
	Tân Vinh
	Thanh Tân
	Tràn Mà Phổ
	Dốc chữ U
	
	x
	9
	
	

	38
	Vi Quang Linh
	11B1
	15.09.2006
	Thái
	Tân Quang
	Thanh Tân
	Khe Trổ
	
	
	x
	8
	
	

	39
	Lương Văn Nội
	11B1
	10.03.2006
	Thái
	Hợp Tiến
	Thanh Tân
	Khe trổ
	
	
	x
	9
	Trung Tiến
	Thanh Tân

	40
	Lê Thị Khánh Huyền
	11B1
	05.01.2006
	Mèo
	Tân Hùng
	Thanh Tân
	Khe trổ
	Dốc Chữ U
	
	x
	9
	
	

	41
	Vi Thân Đô
	11B1
	07.08.2006
	Thái
	Hợp Tiến
	Thanh Tân
	Khe trổ
	
	
	x
	9
	Trung Tiến
	Thanh Tân

	42
	Trần Văn Anh
	11B1
	24.4.2006
	Kinh
	Tân Hùng
	Thanh Tân
	Khe trổ
	Dốc Chữ U
	
	x
	8
	
	

	43
	Lương Hà Linh
	11B2
	24.4.2006
	Thái
	Kim Đồng
	Thanh Kì
	Đập tràn Bái Dẻ
	
	
	x
	8
	
	

	44
	Nguyễn Thị Vân Anh
	11B2
	18.10.2002
	Thái
	Tân Quang
	Thanh Tân
	Khe trỗ
	
	
	x
	8
	
	

	45
	Lê Tuấn Anh
	11B3
	05.9.2006
	Thái
	Thanh Quang
	Thanh Tân
	
	Dốc Chữ U
	
	x
	7
	
	

	46
	Lê Tuấn Em
	11B3
	05.9.2006
	Thái
	Thanh Quang
	Thanh Tân
	
	Dốc Chữ U
	
	x
	7
	
	

	47
	Vi Văn Hào
	11B3
	11.6.2006
	Thái
	Tân Vinh
	Thanh Tân
	Tràn Mà Phổ
	Dốc chữ U
	
	x
	9
	
	

	48
	Vi Văn Quang
	11B3
	06.6.2006
	Thái
	Tân Quang
	Thanh Tân
	Khe Trổ
	
	
	x
	8
	
	

	49
	Hà Thị Như
	11B3
	19.3.2006
	Thái
	Thanh Quang
	Thanh Tân
	
	Dốc Chữ U
	
	x
	7
	
	

	50
	Vi Thị Khánh Huyền
	11B3
	24.7.2006
	Thái
	Kim Đồng
	Thanh Kì
	Đập tràn Bái Dẻ
	
	
	x
	8
	
	

	51
	Ngân Thị Quỳnh
	11B3
	24.8.2006
	Thái
	Kim Đồng
	Thanh Kì
	Đập tràn Bái Dẻ
	
	
	x
	8
	
	

	52
	Ngân Yến Ngọc
	11B4
	26.06.2006
	Thái
	Khe Cát
	Thanh Tân
	Khe Rừng Lim
	
	
	x
	8
	
	

	53
	Hà Văn Thành
	11B4
	27.02.2006
	Thái
	Kim Đồng
	Thanh Kì
	Đập tràn Bái Dẻ
	
	
	x
	8
	
	

	54
	Lô Anh Đức
	11B4
	04.07.2006
	Thái
	Bái Sim
	Thanh Kì
	Khe nước lụt
	
	
	x
	8
	
	

	55
	Hà Thị Yến
	11B4
	22.12.2006
	Thái
	Thanh Quang
	Thanh Tân
	
	Dốc Chữ U
	
	x
	7
	
	

	56
	Lê Lương Văn An
	11B5
	02.09.2006
	Thổ
	Thanh Trung
	Thanh Kì
	Khe Cây Sung
	
	
	x
	6
	
	

	57
	Hà Minh Hiếu
	11B5
	30.01.2006
	Thái
	Thanh Vinh
	Thanh Tân
	Khe trổ
	Dốc Chữ U
	
	x
	9
	
	

	58
	Lô Khắc Như
	11B5
	24.10.2006
	Thái
	Thanh Vinh
	Thanh Tân
	Khe trổ
	Dốc Chữ U
	
	x
	9
	
	

	59
	Hà Phương Uyên
	11B5
	20.10.2006
	Thái
	Thanh Trung
	Thanh Kì
	Khe Cây Sung
	
	
	x
	6
	
	

	60
	Hoàng Văn Dũng
	11B5
	18.06.2006
	Kinh
	Bái Sim
	Thanh Kì
	Khe nước lụt
	
	
	x
	8
	
	

	61
	Lô Thị Yến Nhi
	11B6
	28.04.2006
	Thái
	Bái Sim
	Thanh Kì
	Khe nước lụt
	
	
	x
	8
	
	

	62
	Hà Hoàng Thanh
	11B6
	17.08.2006
	Thái
	Tân Quang
	Thanh Tân
	Khe Trổ
	
	
	x
	8
	
	

	63
	Lương Đình Việt
	11B6
	13.01.2006
	Thái
	Thanh Vinh
	Thanh Tân
	Khe trổ
	Dốc Chữ U
	
	x
	9
	
	

	64
	Lương Thị Hồng
	11B6
	19.05.2006
	Thái
	Tân Quang
	Thanh Tân
	Khe Trổ
	
	
	x
	8
	
	

	65
	Hà Thị Tuyến
	11B6
	19.08.2006
	Thái
	Thanh Vinh
	Thanh Tân
	Khe trổ
	Dốc Chữ U
	
	x
	9
	
	

	66
	Hà Thị Quỳnh
	11B6
	21.01.2006
	Thái
	Thanh Quang
	Thanh Tân
	Khe trổ
	Dốc Chữ U
	
	x
	7
	
	

	67
	Lương Văn Tuyền
	11B6
	24.08.2006
	Thái
	Khe Cát
	Thanh Tân
	Khe Rừng Lim
	
	
	x
	8
	
	

	68
	Lương Duy Khánh
	11B6
	14.10.2006
	Thái
	Khe Cát
	Thanh Tân
	Khe Rừng Lim
	
	
	x
	8
	
	

	69
	Ngân Thanh Tùng
	11B6
	02.11.2006
	Thái
	Kim Đồng
	Thanh Kì
	Đập tràn Bái Dẻ
	
	
	x
	8
	
	

	70
	Vi Văn Thành
	11B6
	21.12.2006
	Thái
	Bái Sim
	Thanh Kì
	Khe nước lụt
	
	
	x
	8
	
	

	71
	Hà Thị Ngọc Anh
	11B6
	20.09.2006
	Thái
	Kim Đồng
	Thanh Kì
	Đập tràn Bái Dẻ
	
	
	x
	8
	
	

	72
	Nguyễn Thị Hà Vi
	11B6
	23.8.2006
	Thái
	Kim Đồng
	Thanh Kì
	Đập tràn Bái Dẻ
	Dốc Thanh Trung
	
	x
	8
	
	

	III
	Học sinh khối 12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	73
	Hà Mạnh Dũng
	12C1
	21/12/2005
	Thái
	Thanh Trung
	Thanh Kì
	Khe Cây Sung
	
	
	x
	6
	
	

	74
	Ngân Thị Thu Hằng
	12C2
	21.09.2005
	Thái
	Bái Sim
	Thanh Kì
	Khe nước lụt
	
	
	x
	8
	
	

	75
	Lương Văn Chính
	12C2
	05.08.2005
	Thái
	Khe Cát
	Thanh Tân
	Khe Rừng Lim
	
	
	x
	8
	
	

	76
	Hà Thị Thanh Huyền
	12C2
	18.11.2005
	Thái
	Tân Quang
	Thanh Tân
	Khe Trổ
	
	
	x
	8
	
	

	77
	Vi Thị Hương
	12C2
	13.02.2005
	Thái
	Tân Quang
	Thanh Tân
	Khe Trổ
	
	
	x
	8
	
	

	78
	Vi Văn Toàn
	12C2
	07.03.2005
	Thái
	Kim Đồng
	Thanh Kì
	Đập tràn Bái Dẻ
	
	
	x
	8
	
	

	79
	Hà Thị Gấm
	12C2
	19.06.2005
	Thái
	Tân Quang
	Thanh Tân
	Khe Trổ
	
	
	x
	8
	
	

	80
	Hà Thị Trang
	12C2
	14.10.2005
	Thái
	Tân Quang
	Thanh Tân
	Khe Trổ
	
	
	x
	8
	
	

	81
	Vi Đại Linh
	12C2
	16.09.2005
	Thái
	Khe Cát
	Thanh Tân
	Khe Rừng Lim
	
	
	x
	8
	
	

	82
	Nguyễn Thị Trang
	12C2
	28.07.2005
	Thái
	Thanh Trung
	Thanh Kỳ
	Khe Cây Sung
	
	
	x
	8
	
	

	83
	Lương Thị Thùy
	12C3
	28.07.2005
	Kinh
	Khe Cát
	Thanh Tân
	Khe Rừng Lim
	
	
	x
	8
	
	

	84
	Ngân Danh Lương
	12C3
	12.02.2005
	Thái
	Bái Sim
	Thanh Kì
	Khe nước lụt
	
	
	x
	8
	
	

	85
	Ngân Thị Phương
	12C3
	26.04.2005
	Thái
	Tân Quang
	Thanh Tân
	Khe Trổ
	
	
	x
	8
	
	

	86
	Lương Văn Nguyện
	12C3
	17.03.2005
	Thái
	Khe Cát
	Thanh Tân
	Khe Rừng Lim
	
	
	x
	8
	
	

	87
	Hà Minh Việt
	12C3
	01.09.2005
	Thái
	Tân Quang
	Thanh Tân
	Khe Trổ
	Dốc Chữ U
	
	x
	8
	
	

	88
	Vi Hoàng Dũng
	12C3
	11.11.2004
	Thái
	Tân Hùng
	Thanh Tân
	Khe trổ
	Dốc Chữ U
	
	x
	8
	
	

	89
	Vi Văn Hoàn
	12C3
	24.06.2005
	Thái
	Tân Hùng
	Thanh Tân
	Khe trổ
	Dốc Chữ U
	
	x
	8
	
	

	90
	Lô Quỳnh Hoa
	12C4
	19.01.2005
	Thái
	Bái Sim
	Thanh Kì
	Khe nước lụt
	
	
	x
	8
	
	

	91
	Hà Quý Đông
	12C4
	05.03.2005
	Thái
	Kim Đồng
	Thanh Kì
	Đập tràn Bái Dẻ
	
	
	x
	8
	
	

	92
	Lô Văn Đạt
	12C4
	22.11.2005
	Thái
	Thanh Vinh
	Thanh Tân
	Khe trổ
	Dốc Chữ U
	
	x
	9
	
	

	93
	Hà Thị Hương
	12C4
	16.07.2005
	Thái
	Thanh Vinh
	Thanh Tân
	Khe trổ
	Dốc Chữ U
	
	x
	9
	
	

	94
	Hà Ngọc Trình
	12C4
	29.04.2005
	Thái
	Thanh Quang
	Thanh Tân
	
	Dốc Chữ U
	
	x
	7
	
	

	95
	Vi Thị Tuyết
	12C4
	20.07.2005
	Thái
	Thanh Quang
	Thanh Tân
	
	Dốc Chữ U
	
	x
	7
	
	

	96
	Hà Thị Nhung
	12C4
	14.04.2005
	Thái
	Thanh Quang
	Thanh Tân
	
	Dốc Chữ U
	
	x
	7
	
	

	97
	Hà Anh Như
	12C4
	15.07.2005
	Thái
	Hợp Tiến
	Thanh Tân
	Khe trổ
	
	
	x
	9
	Trung Tiến
	Thanh Tân

	98
	Hà Thị Phương
	12C4
	11.04.2005
	Thái
	Hợp Tiến
	Thanh Tân
	Khe Trổ
	
	
	x
	9
	Tiền Tiến
	Thanh Tân

	99
	Hà Văn Tiến
	12C4
	30.04.2005
	Thái
	Hợp Tiến
	Thanh Tân
	Khe Trổ
	
	
	x
	9
	Trung Tiến
	Thanh Tân

	100
	Vi Quang Long
	12C4
	30.8.2004
	Thái
	Thanh Quang
	Thanh Tân
	
	Dốc Chữ U
	
	x
	7
	
	

	101
	Hà Thị Thảo Vân
	12C5
	17.04.2005
	Thái
	Khe Cát
	Thanh Tân
	Khe Rừng Lim
	
	
	x
	8
	
	

	102
	Hà Thị Mạnh
	12C5
	26.04.2005
	Thái
	Khe Cát
	Thanh Tân
	Khe Rừng Lim
	
	
	x
	8
	
	

	103
	Ngân Tiến Đạt
	12C5
	02.04.2005
	Thái
	Bái Sim
	Thanh Kì
	Khe nước lụt
	
	
	x
	8
	
	

	104
	Vi Hiền Lương
	12C5
	02.07.2005
	Thái
	Bái Sim
	Thanh Kì
	Khe nước lụt
	
	
	x
	8
	
	

	105
	Lô Xuân Trường
	12C5
	13.03.2005
	Thái
	Bái Sim
	Thanh Kì
	Khe nước lụt
	
	
	x
	8
	
	

	106
	Lô Thị  Khánh Linh
	12C5
	03.12.2005
	Thái
	Bái Sim
	Thanh Kì
	Khe nước lụt
	
	
	x
	8
	
	

	107
	Hoàng Thị Giang
	12C5
	01.10.2005
	Thái
	Hợp Tiến
	Thanh Tân
	Khe trổ
	
	
	x
	9
	Trung Tiến
	Thanh Tân

	108
	Lô Văn Hùng
	12C5
	03.03.2005
	Thái
	Hợp Tiến
	Thanh Tân
	Khe trổ
	
	
	x
	9
	Trung Tiến
	Thanh Tân

	109
	Lô Thảo Phương
	12C5
	04.05.2005
	Thái
	Hợp Tiến
	Thanh Tân
	Khe trổ
	
	
	x
	9
	Trung Tiến
	Thanh Tân

	110
	Hà Quỳnh Anh
	12C5
	20.08.2005
	Thái
	Kim Đồng
	Thanh Kì
	Đập tràn Bái Dẻ
	
	
	x
	8
	
	

	111
	Vi Thị Chinh
	12C5
	05.02.2005
	Thái
	Khe Cát
	Thanh Tân
	Khe Rừng Lim
	
	
	x
	8
	
	

	112
	Lô Bảo Khanh
	12C5
	29.06.2005
	Thái
	Thanh Vinh
	Thanh Tân
	Khe trổ
	Dốc Chữ U
	
	x
	9
	
	

	113
	Lương Xuân Thức
	12C5
	13.02.2005
	Thái
	Thanh Trung
	Thanh Kì
	Khe Cây Sung
	
	
	x
	6
	
	

	114
	Nguyễn Hà My
	12C5
	16.07.2005
	Thái
	Hợp Tiến
	Thanh Tân
	Khe trổ
	
	
	x
	9
	Trung Tiến
	Thanh Tân

	115
	Nguyễn Thị Nhi
	12C5
	03.01.2005
	Thái
	Hợp Tiến
	Thanh Tân
	Khe Trổ
	
	
	x
	9
	Trung Tiến
	Thanh Tân

	116
	Lương Ngọc Ánh
	12C6
	19.10.2005
	Thái
	Hợp Tiến
	Thanh Tân
	Khe Trổ
	
	
	x
	9
	Trung Tiến
	Thanh Tân

	117
	Lô Thị Kiều Diễm
	12C6
	17.08.2005
	Thái
	Thanh Vinh
	Thanh Tân
	Khe Trổ
	
	
	x
	9
	
	

	118
	Ngân Thị Hương
	12C6
	29.08.2005
	Thái
	Thanh Quang
	Thanh Tân
	
	Dốc chữ U
	
	x
	8
	
	

	119
	Vi Thị Lợi
	12C6
	12.04.2005
	Thái
	Tân Hùng
	Thanh Tân
	Khe Trổ
	
	
	x
	8
	
	

	120
	Lữ Văn Lương
	12C6
	08.09.2005
	Thái
	Tân Quang
	Thanh Tân
	Khe Trổ
	
	
	x
	9
	
	

	121
	Lê Quỳnh Như
	12C6
	30.04.2005
	Thái
	Khe Cát
	Thanh Tân
	Khe Rừng Lim
	
	
	x
	8
	
	

	122
	Lương Thị Như Quỳnh
	12C6
	18.04.2005
	Thái
	Tân Quang
	Thanh Tân
	Khe Trổ
	
	
	x
	8
	
	

	123
	Hà Minh Sơn
	12C6
	06.11.2005
	Thái
	Thanh Trung
	Thanh Kì
	Khe Cây sung
	
	
	x
	6
	
	

	124
	Hà Văn Trung
	12C6
	12.06.2005
	Thái
	Hợp Tiến
	Thanh Tân
	Khe Trổ
	
	
	x
	8
	
	

	125
	Ngân Anh Tuấn
	12C6
	30.10.2005
	Thái
	Thanh Quang
	Thanh Tân
	
	Dốc chữ U
	
	x
	8
	
	

	126
	Hà Phi Việt
	12C6
	08.04.2005
	Thái
	Khe Cát
	Thanh Tân
	Khe Rừng Lim
	
	
	x
	8
	
	



